LÒE NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

Hiện nạy, nhu cầu vé nhận biết, thông hiểu vố vận dụng kiên thức 
lịch sử đối với học sinh lóp 9 đang được đặt ra trong mục tiêu đối mới 
phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường trung học co sơ, nhât la 
những em học sinh lóp 9 có nguyện vọng thi vào lóp 10 chuyên Lịch sư 
vồ thi học sinh giỏi Lịch sử các cấp. 

Từ tliực tiẽn đó, chúng tôi biên soạn cuốn "DOI DƯƠNG HỌC 
&INH GIỎI LỊCH sử LỚP 9" với hi vọng sẽ giúp các em học sinh có 
trong tay bộ tải liệu gần như đầy du những kiến thức vừa cơ bản, vừa 
chuyên sâu, nhằm phục vụ tốt cho việc học tập và ôn luyộn thi môn Lịch 
sử, dáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng môn học 
cũng như đạt kết quả tốt nhất trong các kì thi nói trên. 

Sách gồm ba phần: 

Phần 1: Lịch sử thế giới hiộn dại từ năm 1945 dến nay. 

Phần 2: Lịch sử Viột Nam từ năm 1919 đến nay. 

Phần 3: Gợi ý các đẻ thi học sinh giỏi vả tuyển sinh vảo lóp 10 

chuyên Lịch sử. 

Hy vọng rằng, đậy là tài liệu hữu ích cho thầy giáo, cô giáo dạy 
học môn Lịch sử và các em học sinh lóp 9 tại các trường THCS trong 
cả nước. Nó cũng còn lả tải liệu chung cho những ai ham muôn nghiên 
cứu môn Lịch sử. 

Mặc dù cỏ nhiẻu cố gắng trong biên soạn, song cũng không 
tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Pất mong nhận được sự góp ý 
chân thành từ quý thầy cô giáo và các em học sinh. 


TÁC GIẢ 
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Phần 1: LỊCH Sử THẾ QIỚỈ HIỆN ĐẠI TÙ 1945 ĐẾN NAY 
Chuyên đề I: LIÊN xô VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu 

SAU CHIẾN TRANH THẾ GIÓI THỨ HAI 

A. LIÊN XỒ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ SAU NĂM 1945 ĐEN giữa 
những NẢM 70 CỦA THẾ KỈ XX 
I. Liên Xô 

1. Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1950 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước chiến thắng, nhưng Liên 
Xô phải chịu những tổn thất rất nặng nề: 

+ Hơn 27 triệu người chết. 

+ 1710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc bị tàn phá. 

+ Gần 32.000 nhà máy, xí nghiệp và 65.000 km đường sắt bị tàn phá. 

- Chiên tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triên chậm lại tới 10 năm. 

- Bên ngoài các nước đế quốc phát động "chiên tranh lạnh' bao vây kinh tê, 
cô lập về chính trị...chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

- Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô viết, nhân dân Liên 
Xô đã lao động quên mình để xây dựng lại đâ't nước. 

- Trong quá trình xây dựng đất nước, Liên Xô đạt được những thành tựu 
quan trọng: 

+ Hoàn thành kếhoạch 5 năm lần thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng. 

+ Đến năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. 

+ Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. 

+ Đời sông nhân dân được cải thiện. 

+ Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử. 

- Nguyên nhân đạt được những thành tựu 

+ Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Liên Xo VƠI 
đường lôl cách mạng đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cua mọt đat 
nước vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh. 

+ Nhờ tinh thần lao động cần cù, dũng cảm của nhân dân Liên Xô. 

+ Liên Xô biết dựa vào sức mạnh của khôi đoàn kết dân tộc và tranh thủ 
được những thành tựu về khoa học kĩ thuật của thê giới. 

2. Liên Xô từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thếkĩ XX 

- Hoàn cảnh lịch sử: 

+ Luôn bị các nước tư bản phương Tây chông phá về kinh tê, chinh tri, 
quân sự. 
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+ Phải chịu chi phí lớn cho quốc phòng, để bảo vệ nền an ninh và thành 
quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Những thành tựu cơ bản : 

+ Kinh lấ: Liên Xô là cường quô'c công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế 
giới (sau Mĩ). Giữa thập niên 70, chiêm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thê' 
giới. Về nông nghiệp, năm 1970 đạt 186 triệu tân, năng suất trung bình 15,6 tạ/ha. 

+ Khoa học-kĩ thuật: Chiếm lĩnh nhiều đinh cao của khoa học-kĩ thuật thê' 
giới, đặc biệt ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kĩ nguyên chinh phục vũ trụ của 
loài người. Năm 1957, Liên Xô là nước đẩu tiên phóng thành công vệ tinh nhân 
tạo, mở đầu kĩ nguyên chinh phục vũ trụ. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu 
"phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lẩn đầu tiên bay vòng 
quanh Trái Đất. 

+ Quân sự: Liên Xô đạt được thê'cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự 
nói chung và tiềm lực hạt nhân nói riêng so với các nước đê'quô'c. Năm 1972, 
Liên Xô chế tạo thành công tên lửa hạt nhân. 

+ Chính trị: Trong 30 năm đầu sau chiến tranh, tình hình chính trị Liên Xô 
ổn định, khối đoàn kết trong Đảng Cộng sản và giữa các dân tộc trong Liên 
bang được duy trì. 

+ Đôi ngoại: Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ủng 
hộ cuộc đâu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho các dân 
tộc. Là nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhâ't sau Chiến tranh thê' giới thứ 
hai, Liên Xô được coi là thành trì của hoà bình thê' giới và chỗ dựa của cách 
mạng thế giới. 

- Ý nghĩa của những thành tựu: 

+ Uy tín chính trị và địa vị quốc tê'của Liên Xô được đề cao. 

+ Liên Xô trớ thành trụ cột của các nước xã hội chủ nghĩa, là thành trì của 
hòa bình, là chỗ dựa của phong trào cách mạng thê'giới. 

II. Đông Âu 

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu 

- Những năm 1944 - 1945, lợi dụng thời cơ Hổng quân Liên Xô tiến quân 
truy kích quân đội phát xít Đức qua lãnh thổ Đông Âu, nhân dân và các lực 
lượng vũ trang các nước Đông Âu đã nổi dậy .phôi hợp với Hổng quân tiêu 
diệt bọn phát xít, giành chính quyền, thành lập các nước dân chủ nhân dân: 

+ Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (1944), Cộng hoà Nhân dân Rumani (1944), 
Cộng hoà Nhân dân Hunggari (1945), Cộng hoà Tiệp Khắc (1945), Cộng hoà 
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Nhân dân Liên bang Nam Tư (1945), Cộng hoà Nhân dân Anbani (1945), Cộng 

hoà Nhân dân Bungari (1946). 

+ Riêng Đông Đức, với sự giúp đỡ của Liên Xô, tháng 10 - 1949, nước 
Cộng hoà Dân chủ Đức được thành lập. 

-Trong thời kì 1945-1949, các nước Đông Âu hoàn thành thắng lợi những 
nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân mà ngày nay thường gọi là 
cách mạng dân tộc dân chủ: 

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân. 

+ Tiến hành cải cách ruộng đất. 

+ Quốc hữu hoá các xí nghiệp lớn của chủ tư bản. 

+ Ban hầnh các quyền tự do dân chủ. 

2. Các nước Đông Âu từ năm 1950 đêh đẩu những năm 70 của thế kĩ XX 

- Từ năm 1950 đến đẩu những năm 70, các nước Đông Âu tiến hành công 
cuộc xây dụng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội có 
những khó khăn và thuận lợi: 

+ Khó khăn: Cơ sờ vật chất - kĩ thuật lạc hậu, các nước đê' quốc bao vây 
kinh tê; chốrg phá về chính trị, bọn phản động trong nước ra sức phá hoại, gây 
ra các cuộc bạo loạn ở Hung-ga-ri (1956), Tiệp Khắc (1968) và sự không ổn 
định kéo dài Ba Lan. 

+ Thuận lợi: Nhân dân lao động nhiệt tình, hăng hái xây dựng chủ nghĩa 
xẵ hội; sự giúp đờ to lớn cùa Liên Xô. 

- Những thành tựu đạt được: Với sự giúp đỡ của Liên Xô và sự nô lực của 
nhân dân Đông Âu, công cuộc xây dựng đất nước ở các nước Đông Au đã thu 
được những thành tựu to lớn: 

+ Đến đầu những năm 70 của thế kĩ XX, các nước Đông Âu đã trờ thành 
những nước công - nông nghiệp, có nên văn hóa, khoa học, giáo dục phát trien 
cao...Bộ mặt kinh tế- xã hội của đâ't nước đã thay đổi căn bản và sâu săc. 

+ An-bâ-ni: Sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã điện khí hóa cả 
nước, sản xuất nông nghiệp phát triển. 

+ Ba Lan: Đến đầu những năm 70 của thê kĩ XX, sản xuât công nghiệp tăng 
gấp đôi so với năm 1938. 

+ Bun-ga-ni: Sản xuât công nghiệp năm 1975 tăng 55 lần so với năm 1939, 
nông thôn đă điện khí hóa. 

+ Cộng hòa Dân chủ Đức: Đến đầu năm 1972, sản xuất công nghiệp băng 
cả nước Đức năm 1939. 

+ Tiệp Khắc: Đẩu những năm 70, được xếp vào hàng nước công nghiệp 
trên thê'giới, chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp thê giới. 
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III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa 

- Những cơ sở để hình thành sự hợp tác vê' chính trị và kinh tế giữa Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 

+ Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin làm nền tảng 
tư tưởng. , 

+ Đều có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 

- Sự hợp tác này được thể hiện trong hai tô chức: 

+ Vê'quan hệ kinh tê: Ngày 8 - 1 - 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (viết tắt 
là SEV) được thành lập gồm các nước: Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bungari, 
Hunggari, Rumani, Tiệp Khắc; sau này có thêm các nước CHDC Đức (1950), 
Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ (1962), Cộng hoà Cu Ba (1972), Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam (1978). 

+ Mục đích của SEV: giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước 
thành viên, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học. 

+ Thành tựu của SEV: Làm cho tốc độ công nghiệp các nước xã hội chủ nghĩa 
tăng trường 10%/năm. Thu nhập quồc dân (1950 - 1973) tăng 5,7 lần. Liên Xô cho 
các nước trong khôi vay 13 tỉ rúp, viện trợ không hoàn lại 20 ti rúp. 

+ Những hạn chế của SEV: Hoạt động "khép kín" không hòa nhập được 
với kinh tế thế giới đang ngày được quốc tế hóa cao độ. Nặng trao đổi hàng 
hóa mang tính chất bao cấp. Cơ chế quan liêu bao câp. Phân công sản xuât 
chuyên ngành có chồ chưa hợp lí. 

+ Về quan hệ chính trị và quân sự: Ngày 14 - 5 - 1955, các nước Anbani, Ba 
Lan, Bungari, CHDC Đức, Hunggari, Liên Xô, Rumani, Tiệp Khắc đà họp tại 
Vácsava, cùng nhau kí Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ đánh dấu sự 
ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava. 

+ Mục tiêu: thành lập liên minh phòng thù vê' quân sự và chính trị của các 
nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. 

+ Vai trò của tổ chức Vácsava: giữ gìn hoà bình, an ninh ở châu Âu và thê 
giới. Tạo nên thế cân bằng vê' sức mạnh quân sự giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa vào đầu những năm 70. 

B. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ GIỮA NHỮNG NẢM 70 ĐẾN 

ĐẨU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX 

I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết 

a. Tinh hình 

- Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đã tác động mạnh mẽ đến 
tình hình chính trị, kinh tế, tài chính của nhiều nước trên thếgiới. 
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-r^ảng và Nhà nước Liên Xô chậm đề ra những biện pháp để thích nghi với 

tình hình mới. Vì vậy, đến cuối những năm 70 - đầu những năm 80 của thế kĩ 
XX kinh tê Liên Xô dần bộc lộ dấu hiệu suy thoái. Đời sống chính trị có những 
díen biến phức tạp, xuất hiện tư tưởng và một số nhóm đôi lập chống lại Đảng 
Cộng sàn và Nhà nước Xô viết. 

Kinh tế: lâm vào khủng hoảng: công nghiệp trì trệ, nông nghiệp sa sút. 
Hàng hoá, lương thực, thực phẩm khan hiếm. 

- Chính trị xã hội: những vi phạm vê' pháp chế, thiêu dân chủ, các tệ nạn 
quan liêu, tham nhũng ngày càng trầm trọng. Đất nước lâm vào khùng hoảng 

toàn diện. 

b. Công cuộc cải tố: tháng 3 - 1985, M.GoócbachỐp lên nắm quyển lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước Liên Xô, đã đưa ra đường lôi tiến hành cải tổ. 

* Nội dung công cuộc cải tô của Goóc-ba-chơp: 

- Về chính trị: thực hiện chế độ tổng thống, đa nguyên về chính trị, xoá bỏ 
chế độ một đàng. 

- Về kinh tế: thực hiện nền kinh tế thị trường nhưng trong thực tế chưa thực 
hiện được. 

. Hậu quả: làm cho nền kinh tế thêm suy sụp, kéo theo sự rốì loạn về chính 
trị và xà hội. 

c. Sự sụp đô’của Liên bang Xô viêì: 

- Ngày 19-8-1991, một cuộc chính biến nhằm lật đổ Goócbachôp nổ ra 
nhưng thất bại. Sau đó, Goócbachốp tuyên bố từ chức Tông Bí thu Đảng Cộng 
sản Liên Xô, yêu cầu giải tán Uỷ ban Trung ương Đảng. Đảng Cộng sản Liên 
Xô bị đình chỉ hoạt động, Chính phủ Liên bang bị tê liệt. 

- Ngày 21 - 12 - 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Lien 
bang kí hiệp định thành lập cộng đổng các quốc gia độc lập (SNG). 

- Ngày 25 - 12 - 1991, Tổng thống Goócbachốp từ chức, lá cờ đỏ búa liềm 
trên nóc điện Kremli bị hạ xuống, đánh dâu sự sụp đổ cùa chế độ xã hội chủ 

nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tổn tại. , * 

II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đong Au 

- Từ đầu những năm 80 của thế kĩ XX, các nước Đông Au lam vao ung 
hoảng toàn diện, với mức độ gay gắt; bắt đầu từ Ba Lan roi lan g 

- Những nhà lãnh đạo đất nước quan liêu, bảo thủ, tham nhung. 
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- Bị các nước đế quô'c bên ngoài kích động, quần chúng biểu tình, đòi thi 
hành cải cách kinh tê' chính trị, thực hiện chê' độ đa nguyên về chính trị, tổng 
tuyển cử tự đo. Đảng và nhà nước các nước Đông Âu phải châ'p nhận những 
yêu cầu trên. 

- Kết quả: Các thế lực chông chủ nghĩa xã hội thắng cử lên nắm chính 
quyền. Cuôi năm 1989, chê'độ xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ hầu hết ở Đông Âu. 
III. Nguyên nhân sụp đố của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu 

- Đường lôi lãnh đạo mang tính chù quan, duy ý chí, cùng với cơ chê' tập 
trung quan liêu bao câ'p làm cho sản xuâ't trì trệ, đời sông nhân dân không 
được cải thiện. Thêm vào đó, sự thiêu dân chú và công bằng đã làm tăng thêm 
sự bâ't mãn t”ong quần chúng. 

- Không bắt kịp bước phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật tiên 
tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế- xã hội. 

- Khi tiến hành cải tổ lại phạm sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng 
càng thêm trầm trọng. 

- Sự chông phá của các thếlực thù địch trong và ngoài nước. 

cfìu HỎI ỚN tạp 

Câu 1. Những tác động của tình hình thế giới và trong nước sau Chiến tranh 
thế giới thế nai đối với Liên Xô. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô 
viết, nhân dân Liên Xô đã vượt qua những tác động đó trong những nám 
1945 -1950 như thế nào? 

* Tác động của tình hình thê'giới và trong nước: 

- Thê'giới: 

+ Sau Chiên tranh thê'giới thứ hai, các nước đếquôc, đứng đẩu là Mĩ đã phát 
động "cuộc chiến tranh lạnh" để chông lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

+ Mĩ và Tây Âu tiến hành bao vây, câm vận về kinh tê'đôi với Liên Xô. 

+ Mĩ và Tây Âu thực hiện chính sách cô lập về chính trị đôi với Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

+ Mĩ và Tây Âu tiên hành chạy đua vũ trang chuẩn bị cho cuộc chiên tranh 
tổng lực nhằm tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

- Trong nước: 

Sau Chiêít tranh thê giới thứ hai, Liên Xô là nước chiên thắng, nhưng Liên 
Xô chịu những tổn thâ't râ't nặng nề: 
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+ Hơn T 7 triệu người chết. 

+ 1710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc bị tàn phá. 

+ Gần 32.000 nhà máy, xí nghiệp và 65.000 km đường sắt bị tàn phá. 

Chiến tranh đã làm cho nền kinh tếLiên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm. 

* Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô viết, nhân dân Liên Xô đã đạt 
được những thành tựu to lớn: 

- Hoàn thành kê'hoạch 5 năm lẩn thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng. 

- Đến năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. 

- Sản xuất nông nghiệp cùng vượt mức trước chiên tranh. 

- Đời sông nhân dân được cải thiện. 

- Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Câu 2. Tóm tắt những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kĩ XX. Tác động 
của những thành tựu đó đối với các nước xã hội chủ nghĩa. 

* Tóm tắt những thành tựu: 

- Kinh tế: 

+ Là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thê giới (sau Mĩ). 

+ Giữa thập niên 70 chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. 

+ Đi đầu một sô'ngành công nghiệp mới. 

- Khoa học - kĩ thuật: 

+ Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, 
mờ đầu kĩ nguyên chinh phục vũ trụ. 

+ Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu "phương Đông" đưa nhà du hành vũ 
trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đât. 

- Quân sự: 

+ Đạt được thê' cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và 
tiềm lực hạt nhân nói riêng so với các nước đê'quốc. 

+ Năm 1972, Liên Xô chê'tạo thành công tên lửa hạt nhân. 

- Chính trị: Trong 30 năm đầu sau chiến tranh, tình hình chính trị Liên Xô ôn 
định, khôi đoàn kết trong Đảng Cộng sản và giữa các dân tộc trong Liên bang 
được duy trì. 

- Đôĩ ngoại: 

+ Thực hiện chính sách đôì ngoại hoà bình, tích cực ủng họ cuọe đau t a 
chông chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho các dân tọc. 
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+ Là nươc xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhâ't sau Chiên tranh thế giới thú 
hai, Liên Xô được coi là thành trì của hoà bình thế giới và là chỗ dựa của cách 
mạng thếgiới. 

* Tác động: 

- Uy tín chính trị và địa vị quốc tế của Liên Xô được đề cao. Liên Xô có điểu 
kiện giúp đỡ các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Liên Xô trở thành trụ cột của các nước xã hội chủ nghĩa, là thành trì của 
hòa bình, là chồ dựa của phong trào cách mạng thếgiới. 

Câu 3. Hãy nêu tình hình chính trị và chính sách đối ngoại của Liên Xô tù 
năm 1950 đên năm 1970. Nhận xét vê tình hình đó. 

- Về chính trị: 

+ Từ năm 1950 đêh nừa đẩu những năm 70, nhìn chung tình hình chính trị 
của Liên Xô tương đôl ổn định, khôi đại đoàn kêt trong Đảng Cộng sản và giữa 
các dân tộc trong Liên bang được duy trì. 

+ Tuy vậy, công cuộc xây dưng chủ nghĩa xã hội vẫn còn mắc phải những 
sai lầm, thiêu sót như: chủ quan, nóng vội, thực hiện chê'độ Nhà nước bao cấp 
về kinh tê' thiếu dân chù và công bằng xã hội, vi phạm pháp chế xã hội chủ 
nghĩa... 

- Về đôi ngoại: 

+ Thực hiện chính sách đôì ngoại hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào 
cách mạng thê'giới. 

+ Đâu tranh cho hoà bình, an ninh, kiên quyết chông chính sách gây chiên 
xâm lược của chủ nghĩa đê'quốc và các thêTực phản động. 

+ Giúp đỡ tích cực về vật châ't cũng như tinh thần cho các nước xã hội chủ 
nghĩa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

+ Là nước đi đầu trong việc ủng hộ sự nghiệp đâu tranh vì độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Liên Xô trở thành trụ cột của hệ thông xã hội 
chủ nghĩa, là chô dựa cho hoà bình và phong trào cách mạng thê'giói. 

- Nhận xét: 

+ Nhờ kinh tê'ổn định và phát triển, nhâ't là đạt được những thành tựu to 
lớn trong công cuộc xây dựng chù nghĩa xà hội nên tạo cơ sở đế ổn định về 
chính trị. 
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Cty TNHH DVYH Khang Việt 1 
+~Mạc dù có những sai lầm nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở ! 
thời kì này vin phát triển. 

+ Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại tiến bộ nên được nhiều nước, 
nhất là các nước xã hội chủ nghĩa đổng tình ùng hộ. 

Cau 4 Sự hợp tác giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa thể hiện trong 
các to chưc nao? Neu sự thành lập và mục tiêu của các tổ chức đó. 

Sự hợp tác được thể hiện trong hai tổ chức: Hội đồng tương trợ kinh tế 

(SEV) và Tổ chức Hiệp ước Vacsava. 

- Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV): 

+ Sự thành lập: Ngày 8 - 1 - 1949, Hội đổng tương trợ kinh tê'(viết tắt là 
SEV) được thành lập gổm các nước: Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bu nga ri, 
Hunggari, Rumani, Tiệp Khắc; sau này có thêm các nước CHDC Đức (1950), 
Cọng hoà Nhân dân Mong Cổ (1962), Cộng hoà Cu Ba (1972), Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam (1978). 

+ Mục tiêu: giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển kinh tê của các nước thành 
viên, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học. 

- Tổ chức Hiệp ước Vacsava: 

+ Sự thành lập: Ngày 14 - 5 - 1955, các nước Anbani, Ba Lan, Bungari, 
CHDC Đức, Hunggari, Liên Xô, Rumani, Tiệp Khắc đã họp tại Vácsava, cùng 
nhau kí Hiẹp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ đánh dâu sự ra đời của rổ 

chức Hiệp ước Vácsava. 

+ Mục tiêu: thành lập liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị cùa các 
nước xã hội chủ nghĩa châu Âu nhằm chống lại khối quan sự NATO của Mĩ va 

Tây Âu. _ 

Câu 5. Quá trình khủng hoảng rồi đi đến sụp đô’ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xo 

diễn ra như thế nào? 

* Sự khủng hoảng: 

- Trước những biến đổi của tình hình thế giới, nhất là sau cuộc khủng hoảng 
dầu mò năm 1973, Đảng và Nhà nước Liên Xô chậm đề ra những biẹn phap 

thích nghi với tình hình mới. . A 

- Đên cuối những năm 70 - đầu những năm 80 của thê' kĩ XX, kinh tê Lien 

Xô dần bộc lộ dấu hiệu suy thoái. HànJ 

+ Kinh tê': lâm vào khủng hoảng: công nghiệp trì trệ, nông nghiệp sa sut ang| 
hoá, lương thực, thục phẩm khan hiêm. Đời sống nhân dân gặp nhiều kho khan. 1 
+ Chính tri xã hỏi : những vi phạm về pháp chế, thiêu dan chu, cac ẹ ^ 
quan liêu, tham nhũng ngày càng trầm trọng. Đât nươc lam va 
toàn diện. I 













Bồi dưỡng HSG Lịch eử 9 — Th.ô Trương Ngọc Thoi 

* Đi đến sụp đô’: 

- Tháng 3 - 1985, M.GoócbachỐp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước Liên Xô, đã đưa ra đường lôì tiến hành cải tổ. 

- về chính trị: thực hiện chế độ tổng thống, đa nguyên về chính trị, xoá bò 
chê'độ một đảng. 

- Về kinh tê': thực hiện nền kinh tê'thị trường nhưng trong thực tê'chưa thực 
hiện được. 

- Hậu quả: làm cho nền kinh tê'thêm suy sụp, kéo theo sự rôì loạn vể chính 
trị và xã hội. 

* Ngày 19 - 8 - 1991, một cuộc chính biến nhằm lật đổ Goócbachốp nổ ra 
nhưng thâ't bại. Sau đó, Goócbachôp tuyên bô' từ chức Tòng Bí thư Đảng Cộng 
sản Liên Xô, yêu cầu giải tán Uỷ ban Trung ương Đảng. Đảng Cộng sản Liên 
Xô bị đình chỉ hoạt động, Chính phủ Liên bang bị tê liệt. 

- Ngày 21 - 12 - 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Liên 
bang kí hiệp định thành lập Cộng đổng các quôc gia độc lập (SNG). 

- Ngày 25 - 12 - 1991, Tổng thống Goócbachốp từ chức, lá cờ đỏ búa liềm 
trên nóc điện Kremli bị hạ xuông, đánh dâu sự sụp đổ của chế độ xà hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tổn tại. 


Câu 6. Ghi các sự kiện về sự sụp đổ của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của 
chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu vào bảng dưới đây: 


Tên nước 

Sự kiện vê sự sụp đô 

1) Liên bang Xô viết 



2) Các nước Đông Âu 




Tên nước 

Sự kiện về sự sụp đổ 

1) Liên 
bang Xô 
viết 

- Ngày 19 - 8 - 1991, một sô' người lănh đạo Đảng, Nhà nước 
Xô viết đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Goócbachốp. Cuộc 
đảo chính thâ't bại nhanh chóng (21 - 8). 

- Sau khi trớ lại nắm chính quyền, Goócbachốp từ chức Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Liên Xô, yêu cầu giải tán Ưỷ ban Trung 
ương Đảng (24 - 8- 1991). Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chi 
hoạt động (29 - 8 - 1991). Chính quyền Xô viết trong toàn liên 
bang bị tê liệt. 

- Ngày 6 - 9 - 1991, Quốc hội bãi bỏ Hiệp ước liên bang năm 1 
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1922, trao quyền cho các cơ quan lâm thời. 

- Ngày 21 - 12- 1991, tại thủ đô Anma Ata (Cadắcxtan), 11 nước 
cộng hoà kí Hiệp định về giải tán Liên bang Xô viết và thành 
lập cộng đổng các quốc gia độc lập (SNG). 

- Ngày 25 - 12 - 1991, Tổng thống Goócbachốp phải tuyên bô' từ 
chưc và cùng ngày lá cờ đỏ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ 
xuống, đánh dâu sự sụp đổ của chê độ xã hội chủ nghĩa và sự 
tan vỡ của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

1 

2) Các 
nước 

Đông Âu 

- Từ đầu những năm 80 của thế kĩ XX, các nước Đông Âu lâm 

vào khủng hoảng toàn diện, với mức độ gay gắt; băt đầu từ Ba 
Lan rồi lan sang các nước Đông Au. 

_ Bi các nước đê' quô'c bên ngoài kích động, quan chung bieu 
tình, đòi thi hành cải cách kinh tế chính trị, thực hiện chê'độ đa 
nguyên về chính trị, tổng tuyển cử tự do. Đảng và nhà nước 
cac nước Đông Âu phải chấp nhận những yêu cầu trên. 

- Cuối năm 1989, các thê'lực chống chủ nghĩa xã hội thăng cử 
lên nắm chính quyền. Chê'độ xã hội chủ nghĩa bị sụp đô’ hầu 
hết ở Đông Âu. 


Câu 7. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghií 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 



Trong một thời gian dài, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ớ Liên Xô và 
các nước Đông Âu đem lại nhiêu thành tựu to lớn; nhưng càng ngày càng bộc 
lộ những sai lầm thiếu sót. 

Một là, đường loi lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chê tập 
trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sông nhân dân không được cải 
thiện. Thêm vào đó, sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong 
quân chúng. 

+ Thiếu tôn trọng đẩy đủ các quy luật phát triển khách quan về kinh tê - xa 
hội, chủ quan duy ý chí, thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thay cho 
cơ chế thị trường. Điều đó làm cho nền kinh tế đất nước thiếu năng động, sản 
xuất trì trệ, õời sông nhân dân không được cải thiện. 

+ Về xã hội, thiếu dân chủ và công bằng, vi phạm pháp chế xã hội chú 
nghĩa. Tình trạng đó kéo dài đã làm lòng bất mãn trong quẫn chúng dáng cao. 

Hai là, không bắt kịp bước phát triỂn của cuộc cách mạng khoa học - kt thuạt tier, 
liền, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng vê kinh tê - xã hội. 








































Bồi dưỡng HSG Lịch sử 9- Th.s Trương Ngọc Thoi _ 

+ Những năm 70 của thế kĩ XX, khoa học - kĩ thuật thế giới phát triến mạnh mẽ, 
các nước tư bản biết tận dụng khoa hoc - kĩ thuật đế đưa nển kinh tếphát triển. 

+ Liên Xô và các nước Đông Âu chậm áp dụng khoa học - kĩ thuật nên nền 
kinh tế lâm vào trì trệ rồi đi đến khùng hoảng. 

Ba là, khi tiến hành cải tố lợi phạm sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khùng hoảng 
càng thêm trâm trọng. 

+ Khi đã bị trì trệ, khùng hoảng, tiên hành cải tố lại phạm sai lầm trên nhiều 
mặt, làm cho khủng hoảng ngày càng thêm nặng nề. 

+ Đề ra chủ trương chuyến nền kinh tê' theo cơ chế thị trường nhưng trên 
thực tế chưa làm được gì, hay việc thực hiện đa nguyên đa đảng về chính trị 
làm cho đâ't nước càng thêm rôì loạn. 

Bôh là, sự chôhg phá của các thếlực thù địch trong và ngoài nước. 

Bên ngoài các nước đế quốc, nhâ't là Mĩ tăng cường các hoạt động chống phá 
Liên Xô và các nước Đông Âu. Bên trong các thê'lực phản động liên tiếp nổi 
dậy làm cho tình hình càng thêm rổì loạn. 


Chuyên đề 2: 

CÁC NƯỚC Á, PHI. Mĩ LA-TINH TỪ NÂM 1945 ĐẾN NAY 

A. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN của phong trào giải phóng dân tộc 
VÀ Sự TAN RÃ CỦA HỆ THốNG THUỘC ĐỊA 
I. Giai đoạn tù- năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kĩ XX 
1. Vài nét về đặc điếm chung của các nước Á, Phi , Mĩ La-tinh 

- Là những khu vực đông dân, có nguồn lao động dổi dào, lãnh thổ rộng 
lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên hê't sức phong phú. 

- Trước Chiên tranh thê'giới thứ hai, hầu hết các nước trong khu vực này 
đều trở thành thuộc địa hoặc nữa thuộc địa của các đê quôc Anh, Pháp, Mĩ, 
Nhật, Hà Lan, Bồ Đào Nha,v.v... 

- Từ sau Chiên tranh thê'giới thứ hai, hầu hết các nước ờ khu vực này đều 
giành được độc lập dân tộc, họ bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước để 
từng bước cùng cô' nền độc lập về kinh tê' và chính trị, nhằm thoát khỏi sự 
không chê' lệ thuộc vào các thê'lực đếquôc bên ngoài, đặc biệt là Mĩ. 
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* Nhận xét chung: , 

- Quy mô phong trào: Phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ ở hầu hết các 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, từ châu Á, châu Phi, đêh khu vực Mĩ La-tinh. 

. Thành phần tham gia và lãnh đạo: Đông đảo các giai cấp, các tẩng lớp 


nh ân dân: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc (ở Việt 

Nam là giai cấp vô sản). 

- Hình thức và khí thế đâu tranh: Đâu tranh vũ trang, đâu tranh chinh tri... 
trong đó đấu tranh vũ trang là hình thức chủ yếu, phong trào đấu tranh diên 
ra sôi nổi, quyết liệt làm tan rã từng mảng rồi dẫn đến sụp đổ hoàn toàn hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đê'quốc. 

2. Diễn hiến của phong trào 
* Các nước châu Á: 

- Đông Nam Á: năm 1945 với sự thất bại của phát xít Nhật đã tạo cơ hội cho 
các nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa 


vũ trang, lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, tuyên bô'độc lập dân tộc. 

- Nam Á: những năm 1946 - 1950, cuộc đấu tranh chống ách nô dịch của 
thực dân Anh, giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra sôi nổi và giành 
được thắng lợi. 


* Các nước châu Phi: Nhiều nước giành được độc lập. Đặc biệt trong năm 
1960, có 17 nước tuyên bô'độc lập, lịch sử gọi là "Năm châu Phi . 

* Các nước Mĩ La-tinh: Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh điên 
hình là cách mạng Cu Ba giành thắng lợi (năm 1959). 

Đê'n giữa những năm 60 của thê' kĩ XX, về cơ bàn, hệ thống thuộc địa của 
chủ nghĩa thực dân đã bị sụp đổ. 

II. Giai đoạn từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kĩ XX 
ĩ. Nét nối bật của phong trào 

- Phong trào đấu tranh diễn ra sói nổi ớ châu Phi, điển hình là thắng lợi cùa 
nhân dân ba nước : Ghi-nê Bít-xao, Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la trong cuộc đấu 
tranh chống ách nô dịch cùa thực dân Bô Đào Nha, giành độc lập dân tộc. 

- Ách thống trị của Bõ Đào Nha tan rã là thắng lợi quan trọng cùa cach 

mạng châu Phi. 

2. Ỷ nghĩa lịch sử . 

- Thắng lợi của nhân dân ba nước đã góp phần quan trọng trong viẹc co vu 
tinh thần nhân dân các nước thuộc địa, đặc biệt là nhân dân cha I I/ rong 
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền của minh. 
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- Tiêu biếu là phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ăng-gô-la, 
Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao đấu tranh nhằm lật đổ ách thông trị của Bổ Đào Nha. 
III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những nám 90 của thế kĩ XX 

1. Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống chê'độ A-pác-thai 

- Nhà cầm quyền da trắng ở Nam Phi đã ban hành hon 70 đạo iuật về phân 
biệt chủng tộc, đôì xử và tước bỏ quyền làm người của người da đen và da 
màu, buộc họ phải sông trong những khu riêng biệt, cách li hoàn toàn với 
người da trắng. Quyền bóc lột của người da trắng đôì với người da đen đã 
được ghi vào hiến pháp. 

- Cuộc đâu tranh chông chê' độ A-pác-thai của nhân dân ba nước ở miền 
Nam châu Phi: Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. Sau nhiều năm 
chiến đâu ngoan cường và bền bỉ của người da đen, chính quyền thực dân của 
giai câp thông trị người da trắng đã tuyên bô' xóa bỏ chê' độ phân biệt chủng 
tộc, công nhận quyền bầu cừ và các quyển tự do, dân chù khác của người da 
đen. Sau khi giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử, năm 1980, chính 
quyền của người da đen được thành lập ở Rô-đê-di-a (sau đổi thành Cộng hòa 
Dim-ba-bu-ê); năm 1990 - ờ Tây Nam Phi (sau đổi thành Cộng hòa Na-mi-bi-a); 
chê'độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi cũng bị xóa bỏ (năm 1993). 
Sau hơn ba thê'kĩ tổn tại đến đây hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa đê quôc bị 
sụp đổ hoàn toàn. 

2. Nhiệm vụ mới của nhân dân Á, Phi , Mĩ La-tinh 

Sau khi chê'độ A-pác-thai bị xóa bỏ, hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa đê' 
quốc bị sụp đổ hoàn toàn lịch sử các dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh chuyên sang 
chương mới với nhiệm vụ là củng cô' nền độc lập dân tộc, xây dựng và phát 
triển đất nước, nhằm khắc phục tình trạng nghèo nàn, lạc hậu kéo dài từ bao 
đời nay. 

B. CÁC NƯỚC CHÂU Á 
I. Tình hình chung 

- Châu Á là lục địa rộng lớn, đông dân nhât thê' giới, có nhiều nguồn tài 
nguyên phong phú, có nhiều tôn giáo dân tộc khác nhau. 

- Trước Chiến tranh thê'giới thứ hai, các nước châu Á đều bị các nước tư 
bản phương Tây nô dịch, bóc lột. 

- Sau Chiến tranh thê'giới thứ hai, phần lớn các nước châu Á đã giành được 
độc lập. 

- Sau khi giành được độc lập, nhiều nước đã đạt được sự tăng trưởng nhanh 
chóng về kinh tê'(vị trí và những thành tựu phát triến cùa Ẩn Độ). 
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- Tuy nhiên, suốt nửa thê' kĩ XX, tình hình châu Á không ổn định vì những 
cuộc Chiến tranh xâm lược của các nước đê' quốc, hoặc những cuộc xung đột 
tranh chấp biên giới, lãnh thổ. 

II. Trung Quốc 

1 . Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

a. Cuộc nội chiến: 

_ Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân phiệt Nhật, ờ 
Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản. 
Cuộc nội chiên kéo dài hơn 3 năm (1946- 1949). 

+ Ngày 20 - 7 - 1946, Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống 
Đảng Cộng sản. 

+ Từ tháng 7 - 1946 đê'n tháng 6 - 1947, Quân giải phóng Trung Quốc thực 
hiện chiến lược phòng ngự tích cực. Sau giai đoạn này, Quân giải phóng 
chuyển sang phản công, tiến quân vào các vùng do Đảng Quốc dân kiêm soát. 

+ Cuôì năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc được 
giải phóng. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thâ't bại, phải tháo chạy ra Đài Loan. 

- Ngày 1 - 10 -1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa chính thức thành 
lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông. 

b. Ý nghĩa: 

- Thắng lợi này đã châm dứt hơn 100 năm nô dịch của đê'quốc, xoá bỏ tàn 
dư phong kiến. 

- Đưa nước Trung Hoa bước vào kĩ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ 


nghĩa xã hội. 

- Ảnh hường sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thê'giới. 

- Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được nôì liền từ châu Âu sang châu Á. 

2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959) 

- Từ năm 1949 đến năm 1959, Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng, 
nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Trung Quôc là đưa đât nước thoát khoi 
nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và giáo dục. 

- Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kê'hoạch 5 năm đầu tiên (1953 -1957). 
Nhờ nỗ lực lao động của toàn dân và sự giúp đỡ của Liên Xô, kê hoạch 5 năm 
hoàn thành thắng lợi. Bộ mặt đất nước Trung Quốc có nhiều thay đổi rõ rệt. 

- Sau 10 năm đầu xây dựng chê' độ mới (1949-1959), nền kinh tế, văn hoa 


giáo dục Trung Quốc đạt được những thành tựu quan trọng. 
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- Vềđôĩ ngoại: Thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cô'hoà bình 
và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Ngày 18 - 1 - 1950, Trung Quổc 
thiê't lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

3. Đất nước trong thời kì biến động (1959 - 1978) 

- Năm 1959, Trung Quôc thực hiện đường lối "Ba ngon cờ hổng", đường lôi 
chung, Đại nhảy vọt, Công xã nhân dân. 

+ Đường lốì chung: Là "Dốc hết sức lực vươn lên xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nhiều, nhanh, tô't, rẻ" (Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Trung Quóc-1958). 

+ Đại nhảy vọt: Phong trào "toàn dân làm gang thép", để trong thời gian 
15 năm, Trung Quôc sẽ vượt Anh về sản lượng thép và những sản phẩm công 
nghiệp khác (như Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bô' vào cuối năm 1957). 

+ Công xã nhân dân: Một hình thức tổ chức liên hiệp nhiều hợp tác xã 
nông nghiệp cấp cao ở nông thôn Trung Quốc giai đoạn này. về phương diên 
kinh tê' công xã nhân dân là một đơn vị sờ hữu, thông nhât quản lí sản xuâ't, 
điều hành lao động, phân phôi sản phẩm. Làm cho nền kinh tê' iâm vào tình 
trạng hỗn loạn, đời sống nhân dân điêu đứng. 

- Trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra những bâ't đổng về 
đường lối, tranh châ'p về quyền lực. Đinh cao của tranh giành quyền lực là 
cuộc "Đại cách mạng văn hoá vô sản". Điều này đã gây ra thảm hoạ nghiêm 
trọng cho đâ't nước và người dân Trung Quô'c. 

4. Công cuộc cải cách, mở cửa (từ năm 1978 đến nay) 

- Tháng 12 -1987, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quôc đã đề ra đường 
lôi đổi mới đâ't nước. 

- Đường lôì đổi mới: Chủ trương xây dựng chủ nghĩa mang màu sắc Trung 
Quô'c, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm thực hiện cải cách và mở cửa nhằm 
mục tiêu hiện đại hoá đâ't nước, để Trung Quô'c trở thành quô'c gia giàu mạnh, 
văn minh. 

- Vê'đôí ngoại: Mớ rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thê'giới, 
góp sức giải quyê't các vụ tranh châp quốc tê'. 

5. Những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 
1978 đêh nay 

- Sau công cuộc cải cách và mờ cửa, nền kinh tê'Trung Quô'c phát triển 
nhanh, đạt tôc độ tăng trưởng kinh tê'cao nhâ't thê'giới. 

- Tô'c độ tăng trưởng cao nhâ't thê' giới: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
trung bình hàng năm tăng 9.8 % đạt giá trị 7.974,8 ti nhân dân tệ, đứng hàng 
thứ 7 thê'giới. 
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"^7Tổng giá trị xuâ't nhập khấu năm 1997 là 325,06 tỉ USD. Cũng tính đến năm 
-| 997 , các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 ti USD 
và 145 nghìn doanh n g hị ệp nước n Ỗ oài đang hoạt động ờ Trung Quốc. 

. Từ năm 1978 đêh năm 1997, thu nhập bình quân tính theo đầu người ở 
nông thôn tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhân dân tệ; ở thành phô' từ 343,4 lên 5160,3 
nhân dân tệ. 

- Ý nghĩa của những thành tựu đó: 

+ Tình hình chính trị xã hội Trung Quốc đang ổn định. 

+ Địa vị trên trường quốc tê'của Trung Quôc được nâng cao. 

+ Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc í rên tất cả các lĩnh vực 
đối với các nước trên thê'giới và ngược lại, sự hội nhập của nền kinh tế, văn 
hóa, khoa học - kĩ thuật, thương mại của thê'giới đối với thị trường rộng lớn 
đầy tiềm năng như Trung Quôc. 
c. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 

- Trước Chiến tranh thê' giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trù 
Thái Lan) là thuộc địa của các đếquốc thực dân phương Tây. 

- Trong Chiến tranh thê'giới thứ hai, Đông Nam Á bị phát xít Nhật chiêm 
đóng. Tháng 8 - 1945 khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, các nước Đông 
Nam Á đã nổi dậy chống ách thống trị thực dân, giành chính quyển. 

- Ngay sau đó, các nước đê quô'c phương Tây lại tiên hành xâm lược trớ lại 
Đông Nam Á. Nhân dân Đông Nam Á đã đứng lên đâu tranh cực kì gian khô, 
đê'n những năm 40 mới giành lại được độc lập. 

- Quá trình giành độc lập của các nước Đông Nam A: 

+ In-đô-nê-xi-a: ngày 17 - 8 - 1945, In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập, thành 
lập nước Cộng hoà In-đô-nê-xi-a. 

+ Việt Nam: từ ngày 14 đến ngày 28 - 8 - 1945, nhân dân Việt Nam tien 
hành Tổng khới nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2 - 9 - 1945, 
thành lập nước Việt Nam Dân chù Cộng hoà. 

+ Lào: tháng 8 - 1945, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền ở nhiều 
nơi. Ngày 12 - 10 -1945, Lào trờ thành một vương quốc độc lập, co chủ quyển. 

+ Các nước Đông Nam Á khác tiếp tục giành độc lập như: Phi-líp-pin 
(1946); Miến Điện (1948); Mã Lai (1957). 

- Từ giữa những năm 50 của thê kĩ XX, trong bôi cảnh chiên tranh lạnh' 
Mĩ đã can thiệp vào Đông Nam Á lập nên khôi quân sự Dông Nam A (SEATO) 
để đẩy lùi cách mạng ờ Đông Nam Á (trong đó Thái Lan và Phi-lip-pin co 
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tham gia vào tổ chức này). Tinh hình Đông Nam Á trở nên đô'i đầu căng 
thẳng khi Mĩ tiến hành xâm lược Việt Nam và mờ rộng chiến tranh sang Lào 
và Cam-pu-chia. Từ giữa những năm 50 của thê'kĩ XX, các nước Đông Nam Á 
có sự phân hoá trong đường lôi đối ngoại: 

+ Một sô' nước trớ thành đổng minh của Mĩ như Thái Lan, Phi-líp-pin. 

+ Một sô'nước tiến hành đấu tranh chống Mĩ như Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
+ Một sô' nước thi hành chính sách hoà bình, trung lập, không tham gia 
vào những khôi quân sự xâm lược của các nước đế quốc. 

II. Sự ra đời của tố chức ASEAN 

* Nguyên nhân ra đời: 

- Sau khi giành được độc lập, đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tê' 
xã hội của đâ't nước, nhiều nước Đông Nam Á chù trương thành lập một tô 
chức liên minh khu vực, nhằm cùng nhau hợp tác, phát triến. 

- Để hạn chế ảnh hưởng của các cường quôc bên ngoài dôì với khu vực, nhâ't là 
khi cuộc chiên tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương ngày càng không thuận lợi. 

* Sự ra đời của ASEAN : 

- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào tháng 8 - 1967 
tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. 

* Mục tiêu của ASEAN: Xây dựng những môi quan hệ hoà bình, hữu nghị, 
hợp tác giữa các nước trong khuc vực, tạo nên một cộng đổng Đông Nam Á 
hùng mạnh, ASEAN là một tô’ chức liên minh chính trị-kinh tế của khu vực 
Đông Nam Á. 

* Môi quun hệ giữa ba nước Đông Dương với ASEAN: 

- Khi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Lào, 
Cam-pu-chia kê't thúc với thắng lợi vào năm 1975, các quan hệ ngoại giao giữa 
ba nước Đông Dương và ASEAN đã được thiê't lập. 

- Năm 1979 do vấn đề Cam-pu-chia, nên quan hệ giữa ba nước Đông 
Dương với các nước ASEAN trở nên căng thẳng và "đôi đầu". 

III. Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10" 

- Tình hình khu vực Đông Nam Á sau "chiến tranh lạnh" - Môi quan hệ 
giữa các nước ASEAN với 3 nước Đông Dương đã chuyển từ "đổi đầu" sang 
"đôì thoại" 

- Những điều kiện cho sự mờ rộng các thành viên của tổ chức ASEAN và sự 
gia nhập vào tổ chức này của hàng loạt các nước trong khu vực từ năm 1984 
cho đến nay. 
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+ Năm 1984, Bru-nây trở thành thành viên thứ sáu của tổ chức ASEAN. 

+ Từ đầu những năm 90 của thế kĩ XX, sau "Chiến tranh lạnh" và vấn đề 
Cam-pu-chia đã được giải quyết, tổ chức ASEAN đã kết nạp thêm các thành 
viên. Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7 - 1995, tiê'p đó kết nạp Lào, 
Mi-an-ma vào tháng 7 - 1997 và Cam-pu-chia tháng 4-1999. 

- ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tê' (Thành lập 
AFTA) và xây dựng diễn đàn khu vực (ARF). 

D. CÁC NƯỚC CHÂU PHI 
I, Tình hình chung 

1 . Những nhân tô'thúc đây phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi 

- Sự kê't thúc Chiên tranh thê' giới thứ hai cũng như những thay đổi về tình 
hình quốc tê'sau chiên tranh có tác dụng thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc tại 
châu Phi. 

- Thất bại của chủ nghĩa phát xít, sự suy yếu của Anh và Pháp, hai quôc gia 
thống trị nhiều vùng thuộc địa tại châu Phi, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu 
tranh giải phóng của nhân dân châu Phi. 

- Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trước hết là của Việt 
Nam và Trung Quổc đã cổ vũ các cuộc đâu tranh của nhân dân châu Phi. 

Phong trào đâu tranh chống chủ nghĩa thực dân đã diễn ra sôi nổi trên lục 
địa này. 

2. Quá trình đấu tranh giành độc lập 

- Trước Chiến tranh thê'giới thứ hai, các nước châu Phi đều là thuộc địa của 
tư bản phương Tây. 

- Sau Chiên tranh, phong trào đâu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc 
lập diễn ra sôi nổi. 

+ Khỏi đầu là phong trào đâu tranh của nhân dân ở Băc Phi. Cuộc binh 
biên ở Ai Cập (7 -1952), cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 8 năm của nhân dân 
An-giê-ri (1954-1962). 

+ Tiếp theo là phong trào đâu tranh của nhân dân ở khăp châu Phi chông 
lại sự thông trị cùa các nước đếquôc giành độc lập. 

- Năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" với 17 nước tuyên bô' độc lập, năm 
1975, hệ thống thuộc địa của Bổ Đào Nha tan rã, ra đời các quổc gia độc lập Ang- 
gô-la, Mô-dăm-bích....và việc thù tiêu chê' độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ơ 
Cộng hoà Nam Phi (1993). 
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3. Công cuộc xây dựng đất nước 

- Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây 
dựng đất nước, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đói nghèo lạc hậu. 

- Từ cuối những năm 80, tình hình châu Phi ngày càng khó khăn và không 
ổn định như: xung đột, nội chiên, đói nghèo, nợ nần và bệnh tật...có nhiều 
nguyên nhân dẫn tới tình trạng đó, những chia rẽ và xung đột, nội chiến đã và 
đang làm cho các nước châu Phi ngày càng khó khăn, lâm vào những thảm hoạ 
đau thương (Sự tàn phá của chiến tranh, sàn xuâ't đình đôn, dịch bệnh, chết 
chóc, những chi phí lớn cho mua sắm vũ khí và nhu cẩu quân sự...). 

- Đã hình thành tổ chức khu vực là Tô’ chức thông nhâ't châu Phi, nay gọi là 
Liên minh châu Phi. 

II. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ớ Cộng hoà Nam Phi 

1. Nguyên nhân 

- Năm 1961, Liên bang Nam Phi rút ra khỏi khôi Liên hiệp Anhvà tuyên bô 
là nước Cộng hoà Nam Phi. Trên thực tê', đa sô'người da đen ở đâ't nước này 
vẫn sông cơ cực, tủi nhục dưới chê' độ phân biệt chúng tộc A-pác-thai của 
chính quyền thực dân da trắng. 

- Thực dân da trắng đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (gọi là chủ 
nghĩa A-pác-thai) trong hơn ba thê'kĩ ở Nam Phi. 

2. Phong trào đâu tranh 

- Dưới sự lãnh đạo của tô chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC), người dân da 
đen đã bền bi đâu tranh đòi thù tiêu chê' độ phân biệt chủng tộc, cộng đổng 
quô'c tê'đã ùng hộ cuộc đấu tranh cùa nhân dân da đen. Tháng 12-1993 chính 
quyền của người da trắng tuyên bô'bãi bỏ chê'độ A-pác-thai, trả tự do cho lãnh 
tụ ANC Man-đê-la sau 27 năm bị cầm tù. Tô chức ANC và Đảng Cộng sản 
Nam Phi được thừa nhận là tô chức hợp pháp. 

- Tháng 4 - 1994, sau cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ờ Nam Phi, 
Nen-xơn Mar.-đê-la đã trờ thành Tổng thông người da đen đầu tiên ờ đâ't nước này. 

- Chính quyền mới ớ Nam Phi đằ đưa ra Chiến lược kinh tê'vĩ mô đế phát 
triển sản xuâ't, giải quyê't việc làm, cải thiện mức sống của người da đen. 

3. ý nghĩa của phong trào 

- Chê'độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuôì cùng sau 
hơn ba thếki tổn tại. Đâ't nước Nam Phi bước vào thời kì phát triển mới. 

- Sau khi xoá bỏ chê'độ phân biệt chủng tộc, Chính phủ mới ở Nam Phi đã 
đưa ra chiến lược kinh tê'vĩ mô (tháng 6 - 1996), nhằm phát triển sản xuâ't, giải 
quyết việc làm, cải thiện mức sông cùa người da đen và xoá bỏ sự yêu kém vể 
kinh tê'còn tổn tại đôì với người da đen. 
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'ỊTcAC nước mĩ LA-TINH 
Ị. Những nét chung 
ị Khái quát vê khu vực Mi La-tinh 

_ Mĩ La-tinh là một khu vực rộng lớn trải dài từ Mê-hi-cô (ờ Bắc Mĩ) toàn bộ 
Trung và Nam Mĩ. Bao gồm 20 nước cộng hoà với số dân khoảng 600 triệu. Là vùng 
đat mới được phát hiện từ cuôì thếkĩ XV, rất giàu về nông sản và khoáng sản. 

- Thành phẩn dân cư ở Mĩ La-tinh rất đa dạng, bao gổm người di cư từ châu 
Âu tới, thổ dân da đỏ, những người từng là nô lệ được đưa đến từ châu Phi. 

- Đa sô'nhân dân Mì La-tinh nói tiêng Tây Ban Nha, trừ Bra-xin nói tiêng Bổ 
Đào Nha. Chịu ảnh hưởng văn hoá Tây Ban Nha và nhiều nước châu Âu khác, 
cùng với sự hoà nhập các nền văn hoá châu Phi và thô dân da đỏ. Tôn giáo ờ 
Mĩ La-tinh chủ yếu là Thiên chúa giáo. 

- Đẩu thế kĩ XIX, nhân dân các nước Mĩ La-tinh đã đứng lên đâu tranh 
chống lại ách thống trị của Tây Ban Nha và giành được độc lập. 

- Trước Cniêri tranh thê'giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh lại trở thành thuộc 
địa kiếu mới hoặc phụ thuộc vào Mĩ. 

- Sau Chiến tranh thê' giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ 
La-tinh phát triển mạnh mẽ (được gọi là "Đại lục núi lửa" mở đầu bằng cuộc 
cách mạng Cu Ba 1959. 

- Nhân dân các nước Mĩ La-tinh đã khỏi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền 
độc tài phản động thân Mì, thành lập chính phủ dân tộc, dân chủ. 

2. Các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc 

* Từ năm 1945 đê'n năm 1959: 

Phong trào đấu tranh nổ ra hầu hê't các nước trong khu vực, dưới nhiều 
hình thức: 

+ Bãi công của công nhân (Chi-lê) 

+ Nôi dậy của nông dân (Pê-ru, Ê-cua-đo, Bra-xin) 

+ Khởi nghĩa vũ trang (Pa-na-ma, Bô-li-vi-a). 

+ Đâu tranh nghị viện (Goa-tê-ma-la, Ac-hen-ti-na) 

* Từ năm 1959 đến cu01 thập kĩ 80: 

Cách mạng Cu Ba thắng lợi đánh dấu bước phát triển mới của phong trao 
giải phóng dan tộc ờ Mĩ La-tinh. Từ đó khu vực Mĩ La-tinh trở thành "Đại lục 
núi lửa". 
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* Từ cuôl thập kĩ 80 đến nay: 

Lợi dụng sự biến động lớn diễn ra ờ Đông Âu và Liên Xô, Mĩ mở những 
cuộc phản kích chống lại phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh. 
Phong trào đấu tranh đứng trước nhiều khó khăn và thử thách. 

3. Công cuộc xây dựng đất nước 

- Từ những nước thuộc địa và chậm phát triển đi lên, các nước Mĩ La-tinh 
đã thử nghiệm tất cảc các mô hình kinh tê'như chiến lược thay thế nhập khẩu, 
chiên lược "Tự do đổi mới" với nội dung công nghiệp hoá hướng vào xuâ't 
khẩu, giảm vai trò nhà nước, tăng vai trò tư nhân, hoặc mô hình xây dựng đất 
nước theo chủ nghĩa xã hội như Cu Ba. Một số nước đã đạt trình độ phát triển 
khá cao như Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na, Bra-xin. 

- Trong cóng cuộc xây dựng đâ't nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được một sô' 
thành tựu về kinh tê' xã hội. Nhưng từ đầu những năm 90 của thê'kĩ XX, tình hình 
kinh tê; chính trị ở nhiều nước Mĩ La-tinh lại gặp khó khăn, căng thẳng, do Mĩ 
tăng cường chông lại phong trào Cách mạng ở Grê-na-đa, Pa-na-ma, uy hiếp và đe 
doạ cách mạng Ni-ca-ra-goa, tìm mọi cách phá hoại chê'độ XHCN ở Cu Ba. 

II. Cách mạng Cu Ba 

1. Nguyên nhãn bùng nô’ 

- Sau Chiến tranh thê' giới thứ hai, Mĩ đã thiết lập ớ Cu Ba chê' độ độc tài 
quân sự do Ba-ti-xta đứng đẩu, làm tay sai cho Mĩ. 

- Chính quyền Ba-ti-xta đã xoá bỏ hiến pháp tiên bộ, câm các đảng phái 
chính trị hoạt động; giết hại, giam cầm hàng chục vạn người yêu nước. Không 
cam chịu sông dưới ách thông trị của bọn độc tài, nhân dân Cu Ba đả vùng dậy 
đâu tranh. 

2. Diễn biến cách mạng 

- Ngày 26-7 1953, 153 thanh niên yêu nước dưới sự chi huy của luật sư trẻ 
tuổi Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tân công vào pháo đài Môn-ca-đa. Cuộc tấn công 
không giành được thắng lợi (Phi-đen Ca-xtơ-rô bị bắt giam và sau đó bị trục 
xuâ't sang Mê-hi-cô), nhưng mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang để giải 
phóng đâ't nước. 

- Ngày 25 -11 - 1956, Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng 81 chiên sĩ yêu nước từ Mê-hi-cô 
trở về xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng rừng núi phía Tây của Cu Ba. 

- Dưới sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng cách mạng đã lớn mạnh 
và phong trào đấu tranh lan rộng ra cả nước. Ngày 1-1-1959, chê'độ độc tài Ba- 
ti-xta bị lật đổ, cách mạng Cu Ba giành được thắng lợi hoàn toàn. 
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3 Công cuộc xây dựng đất nước 

Chính phủ cách mạng Cu Ba do Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng đẩu đã tiến hành 
cải cách dân chủ. 

Tháng 4-1961, quân nhân Cu Ba đã đánh thắng đội quân đánh thuê của Mĩ 
đổ bộ vào bãi biển Hi-rôn, Chính phủ Cu Ba tuyên bố: Cu Ba tiến lên chủ nghĩa 
x ã hội- Năm 1965, Đảng Cộng sản Cu Ba ra đời. 

. Trong cuộc đấu tranh chống chê'độ độc tài, giành chính quyền về tay nhân 
dân cũng như xây dựng đâ't nước (nhâ't là sau khi Liên Xô tan rã), nhân dân Cu 
Ba đã gặp vô vàn khó khăn, kế cả những thất bại ban đầu. Với khí phách hiên 
ngang của một dân tộc anh hùng, nhân dân Cu Ba dưới sự lãnh đạo của lãnh 
tụ Phi-đen-ca-xtơ-rô đã vượt qua mọi khó khăn, vững bước tiến lên. 

- Sau hơn 40 năm xây dựng chù nghĩa xã hội, mặc dù bị Mĩ bao vây, cấm 
vận, nhân dân Cu Ba vẫn giành được nhiều thắng lợi to lớn: kinh tê phát triên, 
trình độ văn hoá, giáo dục, y tế... được nâng cao. 


cfìu HỦI ÔN TỆP 

Câu 1. Nêu những nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân 
dân Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của thế kĩ XX. 
Nhận xét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập đó. 

* Nhừng hét chính: 

- Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thê'kĩ XX: 

+ Ở châu Á: năm 1945 với sự thất bại của phát xít Nhật đã tạo cơ hội cho 
các nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa 
vũ trang, lật đô ách thông trị của chủ nghĩa thực dân, tuyên bô độc lập dân tọc. 
Những năm 1946 - 1950, cuộc đấu tranh chống ách nô dịch của thực dân Anh, 
giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra sôi nổi và giành được thắng lợi. 

+ Ở châu Phi: Nhiều nước giành được độc lập. Đặc biệt trong năm 1960, có 
17 nước tuyên bô' độc lập, lịch sử gọi là "Năm châu Phi". 

+ Ờ Mĩ-la-tinh: Phong trào giải phóng dân tộc phát triên mạnh, điên hình 
là cách mạng Cu Ba giành thắng lợi (năm 1959). 

Đến giữa những năm 60 của thê' kĩ XX, về cơ bản, hệ thống thuộc địa của 
c hủ nghĩa thực dân đã bị sụp đổ. 
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- Từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thê'kĩ XX: 

+ Phong trào đâu tranh diễn ra sôi nổi ờ châu Phi, điển hình là thắng lọi 
của nhân dân ba nước : Ghi-nê Bít-xao, Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la trong cuộc 
đấu tranh chông ách nô dịch của thực dân Bổ Đào Nha, giành độc lập dân tộc. 

+ Ách thông trị của Bổ Đào Nha tan rã là thắng lợi quan trọng của cách 
mạng châu Phi. 

- Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thếkĩ XX: 

+ Cuộc đâu tranh chông chê'độ A-pác-thai của nhân dân ba nước ỡ miền 
Nam châu Phi: Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. 

+ Năm 1980, chính quyển của người da đen được thành lập ở Rô-đê-di-a (sau 
đổi thành Cộng hòa Dim-ba-bu-ê). 

+ Năm 1990 - ở Tây Nam Phi (sau đối thành Cộng hòa Na-mi-bi-a); chê'độ 
phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi cũng bị xóa bỏ (năm 1993). 

+ Sau hơn ba thê' kĩ tổn tại đê'n đây hệ thông thuộc địa cùa chủ nghĩa đê 
quôc bị sụp đổ hoàn toàn. 

* Nhận xét: 

- Phong trào diễn ra khắp các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh làm cho hệ thông 
thuộc địa của chù nghĩa đếquôc bị tan rã. 

- Phong trào lôi cuô'n được đông đào các tầng lớp nhân dân tham gia. 

- Phong trào sử dụng nhiều hình thức đâu tranh phong phú. 

Câu 2. Nêu vài nét về đặc điểm chung của các nước Ả, Phi, Mĩ La-tinh sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai. Em có nhận xét gì về những đặc điểm chính của 
phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945? 

* Đặc điểm chung: 

- Là những khu vực đông dân, có nguồn lao động dổi dào, lãnh thổ rộng 
lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên hê't sức phong phú. 

- Trước Chiến tranh thê'giới thứ hai, hầu hết các nước trong khu vực này 
đều trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của các đè'quô'c Anh, Pháp, Mì, 
Nhật, Hà Lan, Bổ Đào Nha,v.v... 

- Từ sau Chiên tranh thê'giới thứ hai, hầu hết các nước ờ khu vực này đều 
giành được độc lập dân tộc, họ bắt tay vào công cuộc xây dựng đâ't nước đế 
từng bước củng cô' nền độc lập về kinh tê' và chính trị, nhằm thoát khỏi sự 
không chê' lệ thuộc vào các thê'lực đếquôc bên ngoài, đặc biệt là Mĩ. 

* Nhận xét: 

- Quy mô phong trào: Phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ ờ hẩu hết các 
thuộc địa của chủ nghĩa đếquôc, từ châu Á, châu Phi, đến khu vực. Mĩ La-tinh. 
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^Thành phần tham gia và lãnh đạo: Đông đảo các giai cấp, các tầng lớp 
^ân dân: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc (ở Việt 

Nam là giai cấp vô sản). 

_ Hình thức và khí thê'đấu tranh: Đấu tranh vũ trang, đâu tranh chính trị... 
trong đó đấu tranh vũ trang là hình thức chủ yêu, phong trào đấu tranh diễn 
ra soi nổi, quyết liệt làm tan rã từng mảng rồi dân đê'n sụp đổ hoàn toàn hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đê'quốc. 

Cau 3. Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống chế độ A-pác-thai diễn 
ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh này 

* Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi: 

. Đó là cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước ờ miền Nam châu Phi: 
Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. Sau nhiều năm chiến đâu 
kiên cường và bên bỉ của người da đen, chính quyển thực dan cua giai cap 
thông trị người da trắng đã tuyên bô xóa bỏ chê độ phân biệt chúng tọc, cong 
nhận quyền bầu cử và các quyền tự do, dân chủ khác CÙ-J người da đen. 

- Sau khi giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cừ, năm 1980, chính 
quyền của người da đen được thành lập ờ Rô-đê-di-a (sau đổi thành Cộng hòa 
Dim-ba-bu-ê); năm 1990 - ờ Tây Nam Phi (sau đổi thành Cộng hòa Na-mi-bi-a); 
chê' độ phân biệt chủng tộc ớ Cộng hòa Nam Phi cũng bị xóa bỏ (năm 1993). 
Sau hơn ba thế kĩ tồn tại đến đây hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đê quôc bị 
sụp đổ hoàn toàn. 

* Ỷ nghĩa: 

Chê'độ phân biệt chúng tộc đã bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuô' : cùng sau 
hơn ba thê kĩ tổn tại. Nam Phi bước vào thời kì phát triên mơi. 

Câu 4. Hãy nêu vài nét chính vể châu A trước và sau năm 1945. 

* Trước năm 1945: 

- Châu Á là vùng đông dân cư nhất thế giới, bao gổ n những nước có lãnh 
thô rộng lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên râ't phong phú. 

- Từ cuối thế kĩ XIX, hẩu hết các nước ở châu lục này đã trờ thành nhưng 
nước thuộc địa, nửa thuộc địa và là thị trường chủ yếu của các nước tư bản Au 
- Mì, chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề của chủ nghĩa thực dân. 

* Sau năm 1945: 

- Sau Chiến tranh thê'giới thứ hai, cao trào đâu tranh giải phóng dan tọc 
bùng nổ mạnh mẽ. Đê'n những năm 50, phần lớn các nước châu A đa gianh 

dược độc lập. 
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- Gần suốt nửa sau thế kĩ XX, tình hình châu Á không ổn định, bời các cuộc 
chiến tranh xâm lược của các nước đếquôc, nhâ't là ở khu vực Đông Nam Á và 
Tây Á. 

- Sau "chiến tranh lạnh", ờ một sô' nước châu Á đã xảy ra những cuộc xung 
đột tranh châp biên giới, lãnh thổ, hoặc các phong trào li khai với những hành 
động khủng bô' tệ hại. 

- Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trường nhanh chóng vê kinh tê'nhu 
Nhật Bản, Hàn Quôc, Trung Quôc, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan. 


Câu 5. Lập niên biếu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 
đến năm 2000 theo yêu cầu sau đây: 


Thời gian 

Sự kiện 

Ngày 1 -10-1949 



Năm 1953-1957 




Từ năm 1959 đến 

năm 1978 



Từ năm 1969 đến 

năm 1978. 



Tháng 12 -1978 



Tháng 10-1987 



Tháng 7-1997 



Tháng 12 -1999 




Thời gian 

Sự kiện 

Ngày 1 -10-1949 

Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa chính thức 
thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông. 

Năm 1953-1957 

Trung Quôc thực hiện kê hoạch 5 năm đầu tiên. 
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Từ năm 1^59 đê'n 
năm 1978 

Trung Quô'c lâm vào tình trạng không ổn định về kinh 

tế, chính trị, xã hội. 

Từ năm 1969 đê'n 
năm 1978. 

Trong nội bộ ban lãnh đạo vẫn tiê'p tục diễn ra cuộc 
tranh giành quyền lực gay gắt. 

Tháng 12 - 1978 

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quôc đề ra đường 

lôi mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế- xã hội. 

Tháng 10-1987 

Đại hội lần thứ xm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Tháng 7-1997 

Trung Quôc thu hổi chủ quyển đô'i với Hổng Công. 

Tháng 12-1999 

Trung Quôc thu hổi chủ quyền Ma Cao. 

. - ... — ^ _ nrrn i * 


Câu 6. Công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay: 


- Lí do cải cách 

- Nội dung cải cách 

- Thành tựu đạt được. 

- Ý nghĩa: 

* Lí do: 

- Từ năm 1959, đất nước Trung Quốc rơi vào tình trạng không ổn định kéo dài. 

+ Về kinh tế: Trung Quốc thực hiện đường lôi "Ba ngọn cờ hồng", đường 

lôi chung, Đại nhảy vọt, Công xã nhân dân. Nền kinh tê'Trung Quốc lâm vào 
tình trạng hỗn loạn, sản xuất giảm sút nghiêm trọng, đời sông nhân dân gặp 
nhiều khó khăn. 

+ Về chính trị: Nội bộ Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước bất đồng về đường 
lôi, tranh chấp về quyền lực. Đinh cao của tranh giành quyền lực là cuộc "Đại 
cách mạng văn hoá vô sản". Điều này đã gây ra thảm hoạ nghiêm trọng cho 
đâ't nước và người dân Trung Quôc. 

- Chính sự biến động kéo dài đó đã đặt ra yêu cầu cần phải tiến hành công 
cuộc cải cách đế đưa đất nước Trung Quô'c thoát khỏi khủng hoảng. 

* Nội dung cơ bản: 

Đường lôĩ mới của Trung Quốc chủ ưương "xây dựng chủ nghĩa xã họi 
mang màu sắc Trung Quô'c, lấy phát triển kinh tê'làm trung tâm, thực hiện cai 
cách và mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa đâ't nước Trung Quoc trơ 
thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh". 
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* Thành tựu: 

- TỐC độ tăng trưởng cao nhất thế giới: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
trung bình hàng năm tăng 9.8 % đạt giá trị 7.974,8 ti nhân dân tệ, đứng hàng 
thứ 7 thê'giới. 

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 là 325,06 ti USD. Cũng tính đến năm 
1997, các doanh nghiệp nước ngoài đã đẩu tư vào Trung quốc hơn 521 ti USD 
và 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ờ Trung Quốc. 

- Từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân tính theo đầu người ò 
nông thôn tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhân dân tệ; ờ thành phô' từ 343,4 lên 5160,3 
nhân dân tệ. 

* Ý nghĩa: 

- Tinh hình chính trị xã hội Trung Quô'c đang ổn định. 

- Địa vị trên trường quôc tê'của Trung Quô'c được nâng cao. 

- Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tâ't cả các lĩnh vực đối 
với các nước trên thê'giới và ngược lại, sự hội nhập của nền kinh tê', văn hóa, 
khoa học - kĩ thuật, thương mại của thê'giới đôi với thị trường rộng lớn đẩy 
tiềm năng như Trung Quốc. 

Câu 7. Khái quát những nét lớn về tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 
1945. Những biến đối của tình hình Đông Nam Á sau năm 1945 ỉà gì? Biến 
đổi nào to lớn nhất? 

* Khái quát những nét lớn: 

- Trước Chiên tranh thê' giới thứ hai, hầu hê't các nước Đông Nam Á (trừ 
Thái Lan) là thuộc địa 1 các đê'quốc thực dân phương Tây. 

- Trong Chiến tranh uiếgiới thứ hai, Đông Nam Á bị phát xít Nhật chiếm 
đóng. Tháng 8 - 1945 khi phát xít Nhật đầu hàng đổng minh, các nước Đông 
Nam Á đã nối dậy chông ách thông trị thực dân, giành chính quyền. 

- Ngay sau đó, các nước đê'quốc phương Tây lại tiến hành xâm lược trở lại 
Đông Nam Á. Nhân dân Đông Nam Á đã đứng lên đâu tranh cực kì gian khổ, 
đê'n những năm 40 mới giành lại được độc lập. 

- Quá trinh giành độc lập của các nước Đông Nam Á: In-đô-nê-xi-a: 
ngày 17 - 8 -1945, In-đô-nê-xi-a tuyên bô'độc lập, thành lập nước Cộng hoà In- 
đô-nê-xi-a. Việt Nam: từ ngày 14 đêh ngày 28 - 8 - 1945, nhân dân Việt Nam 
tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyển trong cả nước. Ngày 2 - 9 - 1945, 
thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Lào: tháng 8 - 1945, nhân dân 
Lào nổi dậy giành chính quyền ờ nhiều nơi. Ngày 12 - 10 - 1945, Lào trờ thành 
một vương quốc độc lập, có chủ quyền. 

- Từ giữa những năm 50 của thê'kĩ XX, trong bôi cảnh "chiên tranh lạnh", 
Mĩ đã can thiệp vào Đông Nam Á lập nên khôi quân sự Đông Nam Á (SEATO) 
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'đeđấy lùi cách mạng ờ Đông Nam Á (trong đó Thái Lan và Phi-lip-pin có 

tham gia vào tổ chức này). Tình hình Đông Nam Á trở nên đối đầu căng 
thẳng khi Mĩ tiến hành xâm lược Việt Nam và mở lộng chiên tranh sang 
” ào và Cam-pu-chia. Từ giữa những năm 50 của thê' kĩ XX, các nước Đông 
ịvlam Á có sự phân hoá trong đường lối đối ngoại. 

* Những biến đôĩ của tình hình Đông Nam Á: 

_ Sau năm 1945, hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập. 

_ Từ khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á đểu ra sức xây dựng 
kinh tế, xã hội và đạt được những thành tựu to lớn. 

. Đến tháng 7 -1997, các nước Đông Nam Á đều gia nhập tổ chức ASEAN. 

* Biên đổi to lớn nhất: Sau năm 1945, hầu hết các nước Đông Nam Á giành 
được độc lập. Vì chỉ có giành được độc lập, các nước Đông Nam Á mới có điều 
kiện xây dựng, phát triển kinh tê'và gia nhập tổ chức ASEAN. 

Câu 8. Sự ra đòi của tổ chức ASEAN. Mối quan hệ giữa Việt Nam và 
ASEAN. 

* Sự ra đời: 

- Sau khi giành được độc lập, đứng trước những yêu cẩu phát triển kinh tế, 
xã hội của đâĩ nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ 
chức liên minh khu vực, nhằm cùng nhau hợp tác, phát triển. 

- Để hạn chê'ảnh hưởng của các cường quôc bên ngoài đôi với khu vực, nhât là 
khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ớ Đông Dương ngày càng không thuận lợi. 

- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào tháng 8 -1967 
tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. 

* Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN: 

- Khi cuộc kháng chiến chống Mì cứu nước của nhân dân Việt Nam, Lào, 
Cam-pu-chia kết thúc với thắng lợi vào năm 1975, các quan hệ ngoại giao giữa 
ba nước Đông Dương và ASEAN đã được thiết lập. 

- Năm 1979 do vâh đề Cam-pu-chia, nên quan hệ giữa ba nước Đong 
Dương với các nước ASEAN trở nên căng thăng và đoi đau . 

- Từ cuối năm 1980, ASEAN chuyến từ chính sách đôì đầu sang đôì thoại, 
hợp tác với ba nước Đông Dương. Từ khi vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết, 
quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN được cải thiện. 

- Tháng 7 - 1992, Việt Nam tham gia Hiệp ước Bali. đánh dâu bước ngoạt 
quan trọng trong sự tăng cường hợp tác ở khu vực vì một "Đông Nam A hoa 
bình, ổn định và phát triển". 
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- Sau khi gia nhập ASEAN (26 - 7 - 1995), môi quan hệ giữa Việt Nam Vạ 
các nước trong khu vực ngày càng được đây mạnh. 

Cầu 9. Sự phát triển của các nước ASEAN diễn ra như thế nào? 

- Trong giai đoạn đầu (1967 - 1975), ASEAN là một tổ chức non yêu, sự họp 
tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quô'c tế. 

- Không lâu sau thắng lợi trong cuộc kháng chiên chông Mĩ cứu nước cùa 
nhân dân ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) vào năm 1975, 
với việc kí Hiệp ước Ba-li (In-đô-nê-xi-a, tháng 2 -1976), hoạt động của ASEAKí 
đã có những bước tiến mới. Quan hệ giữa ASEAN với ba nước Đông Dương 
được cải thiện thông qua việc thiết lập các quan hệ ngoại giao và bắt đầu có 
những chuyên viếng thăm lẫn nhau của các nhà lãnh đạo câ'p cao các nước. 

- Từ cuôì những năm 70 đến giữa những năm 80 của thê'kĩ XX, do những 
biên động về chính trị, xã hội ở Cam-pu-chia và sự kí ;h động, can thiệp cùa 
một sô' nước lớn, quan hệ giữa ASEAN với ba nước Đông Dương lại trờ nên 
căng thẳng, đôi đầu. Đây cũng là thời kì kinh tê' ASEAN tăng trưởng mạnh 
nhờ thực hiện chiên lược công nghiệp hóa hướng về xuâ't khẩu. 

- Năm 1984, tổ chức ASEAN đã có 6 thành viên (thêm Bru-nây). 

Đầu những năm 90 của thê' kĩ XX, ASEAN tiếp tục được mớ rộng trong bóì 
cảnh thê'giới và khu vực có nhiều thuận lợi: kết nạp Việt Nam (7 - 1995), Lào 
và Mi-an-ma (9 -1997), Cam-pu-chia (4 -1999), nâng sô'thành viên lên 10 nước. 
Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang họp tác kinh tế nhằm 
xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định và cùng phát triển. 

Câu 10. Hãy trình bày các giai đoạn đấu tranh giành độc lập ở châu Phi tù 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì sao nám 1960 được lịch sử gọi là "Năm 
châu Phi"? 

* Các giai đoạn: 

- Từ năm 1945 đến năm 1954: 

Phong trào đấu tranh chông chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập diễn ra sôi nổi. 
Khởi đầu là phong trào đâu tranh của nhân dân ở Bắc Phi. Thắng lợi mờ đầu là 
cuộc binh biên ở Ai Cập (7 -1952). 

- Từ năm 1954 đêh năm 1960 : 

+ Cuộc đâu tranh vù trang kéo dài tám năm của nhân dân An-giê-ri (1954-1962). 

+ Tiếp theo là phong trào đấu tranh của nhân dân ớ khắp châu Phi chông 
lại sự thông trị của các nước đếquổc giành độc lập như : Xu-đăng, Tuy-ni-di, 
Ma-rốc (1956), Ga-na (1947), Ghi-nê (1959). 

- Từ năm 1960 đến năm 1975: 
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^Năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" với 17 nước tuyên bc độc lập, mờ 
đầu giai đoạn p hát triên mới cứa P hon 8 trào cách m 9 n g châu p hi- 

+ Năm 1975, hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rã, ra đời các quốc 

gia độc lập Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích.... 

. Từ năm 1975 đê'n năm 1991: tháng 3 - 1991, nước Cọng hoà Namibia thành 
Ịập là sự kiện đánh dấu cho việc hoàn thành công cuộc đánh đổ nền thông trị 

thực dân kiểu cũ ờ châu Phi. 

* Vỉ sao năm 1960 được lịch sử gọi là "Năm châu Phi": 

- Năm 1960, có 17 quốc gia giành được độc lập ở châu Phi. 

- Năm 1960, mờ ra thời kì phát triển nhảy vọt cùa phong trào giải phóng 
dân tộc ờ châu Phi. 

Câu 11. Trình bày đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ớ châu Phi 
sạu Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Phong trào giải phóng dân tộc ớ châu Phi tù sau Chiến tranh thê giới thứ hai 
đến nay tuy phát triến rộng khắp và lên cao, nhưng diễn ra không đồng đểu giữa 
các quôc gia và các khu vực ờ châu Phi. 

- Phong trào giãi phóng dán tộc ờ châu Phi nói chung do giai cấp tư sản lãnh đạo. 

- Tổ chức thống nhất châu Phi được thành lập năm 1963 đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc phôi hợp hành động và thúc đây sự nghiệp c âu tranh cua 
nhân dân châu Phi. 

- Hình thức đâu tranh giành độc lập dân tộc ờ các nước châu Phi chù yếu thông 
qua đấu tranh chính trị hợp pháp, thương lượng với các nước phương Tây đế 
được công nhận độc lập. 

- Mức độ độc lập và sự phát triển đâ't nước sau khi giành độc lập rất không 
đổng đều nhau. 


Câu 12. So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và châu 
Á sau Chiến tranh thế giới thú hai. __ 


Tiêu chí 

so sánh 

Châu Phi 

Châu Á 

Tô’chức 

- Thông qua tổ chức thống 

- Thông qua chính đàng của 

lãnh đạo 

nhâ't châu Phi. 

giai câp tư sản hoiíc vô sản ờ 


- Lãnh đạo phong trào hầu 

từng nước. 


hết thuộc về chính đàng 

- Lãnh đạo phong trào hầu 


hoăc tô chức chính trị của 

hết thuộc về chính đảng của 

LL 

giai cấp tư sản. 

giai cấp tư sản hoặc vỏ sàn. 
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Hình thức 

đấu tranh 

- Chú yểu là đâu tranh 
chinh trị hạp pháp. 

- Đấu tranh chính trị kết hợp 
với đâu tranh vũ trang. 

Mức độ 
giành dộc lập 

- Các nước giành được độc 
lcập ờ mức độ khác nhau. 

- Các nước giành độc lập ỡ 
mức độ đổng đêu 

Sự phát triêh 
kinh tế sau khi 
giành độc lập 

- Không đổng đểu sau khi 
gicành độc lập. Hiện nay 
vẫn còn nhiều khó khăn. 

- Sự phát triển nhanh chóng 
về kinh tếsau khi giành độc 
lập. 


Câu 13. Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập 
của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thê giới thứ hai. 


Tên nước 

Thòi giar. giành độc lập 

1) Ai Cập 

3-7-1952 

2) Li-bi 

1952 

3) An-giê-ri 

1962 

4) Tuy-ni-di, Ma-rốc, Xu-đăng 

1956 

5) Ga-na 

1957 

6) Ghi-nê 

1958 

7) Cộng hoà Dim-ba-buê 

18-4-1980 

8) Na-mi-bi-a 

3-1990 

9) Nam Phi 

4-1994 


Câu 14. Nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945. 


- Sau Chiên tranh thế giới thứ hai, với ưu thế vế kinh tế và quân sự, Mĩ đã 
tìm mọi cách để biên khu vực Mĩ La-tinh thành "sân sau" của minh và dựng 
lên các chế độ độc tài thân Mĩ. Không cam chịu cảnh áp bức, cuộc đâu tranh 
chống chê'độ độc tài của nhân dân các nước Mĩ La-tinh lại bùng nô và phát trịến. 

- Cách mạng Cu Ba thành công (1959) đánh dâu bước phát triển mới cùa 
phong trào giải phóng dân tộc, từ đầu những năm 80 của thê' kĩ XX, cao trào 
đâu tranh bùng nô’ mạnh mẽ, đâu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nưóc, Mĩ La-tinh 
trở thành "Đại lục núi lửa". Các chính quyền độc tài phản động ờ nhiều nước 
bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thành lập. Trong đó nổi bật là 
các sự kiện ờ Chi-lê và Ni-ca-ra-goa. 

- Trong công cuộc xây dựng và phát triển đâ't nưóc, các nước Mĩ La-tinh đcã 
thu được những thành tựu quan trọng : cúng cô độc lập chù quyền, dân chú 
hóa sinh hoạt chính trị, tiên hành cải cách kinh tế, thành lập các tô chức liên 
minh khu vực về hợp tác và phát triến kinh tê' 
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- Từ đầu nhũng năm 90 của thê'kĩ XX, tình hình kinh tè' chính trị ờ Mĩ La-tinh 
gặp nhiều khó khăn, có lúc căng thẳng. 

Câu 15. Quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Cu Ba diễn ra nhu thê 
jtào? Ỷ nghĩa lịch sù của cuộc đấu tranh đó. 

* Quá trình dấu tranh: 

_ Tháng 3 - 1952, với sụ giúp đỡ cua Mĩ, Ba-ti-xta đã thiết lập chế độ độc tài 
quân sụ ò Cu Ba. Chính quyển Ba-ti-xta xoá bo hiến pháp tiến bộ, cấm các 
tiang phái chính trị hoạt động, bắt giam và tàn sát nhiều người yêu nước. 

. Trong bối cảnh đó, nhân dân Cu Ba đã đứng lên đâu tranh chống chê'độ 
dộc tài., mờ đầu bằng cuộc tân công Vcào trại lính Môn-ca-đa cua 135 thanh 
niên yêu nước do Phi-đen Ca-xtơ-rô chi huy vào ngày 26 - 7 - 1953. Cuộc tấn 
công không thành, Phi-đen Ca-xtơ-rô bị bắt và kết án tù. Khi ra tù, Phiđen 
sang Mê-hi-cô chuẩn bị lực lượng. Đến cuôl năm 1956, ỏng cùng 81 chiên sĩ về 
nước phát động nhàn dcân đâu tranh vũ trang lcật dô chếđộ độc tài. 

- Ngày 1 -1 - 1959, chế độ Ba-tix-ta sụp đổ, nưóc Cộng hoà Cu Ba ra đời do 
Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng đcầu. 

* Ỷ nghĩa: 

- Cách mạng Cu Ba thắng lợi đã châm dứt ách thống trị cùa chù nghĩa thực 
dân, giành độc lập cho đất nước. 

- Cu Ba xúng đáng là "lá cò đầu" cùa phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh. 

- Thắng lợi của cách mạng Cu Ba đã cỏ vũ mạnh mẽ phong trào giái phỏng 
dân tộc ờ Mĩ La-tinh 

Câu 16. Tại sao gọi khu vực Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thê giới thú hai là 
"Đại lục núi lửa"? 

- Sau Chiên tranh thếgiới thứ hai, vói ưu thê'về kinh tê'và quân sự, Mĩ tìm 
cách biên Mì La-tinh thành "sân sau" cùa mình và xây dựng các chế độ độc tài 

thân Mĩ. 

- Cuộc đâu tranh chông chế độ độc tài thân Mĩ bùng nô và phát triên. Tiêu 
hiêu là thắng lọi cùa cách mạng Cu Ba dưới sự lãnh đạo cùa Phi-đen Ca-xtơ-rô. 
^gày 1 -1 -1959 chê'độ Ba-ti-xta sụp đổ, nước Cộng hoà Cu Ba ra đời do Phi-đen 
^ng đẩu. Cách mạng Cu Ba thắng lợi là lá cò đầu thúc đây phong trào giãi 
phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh. 

■ Nhằm ngăn chặn ảnh hường cũa cách mạng Cu Ba vào tháng 8 -1961, Mì 
^ xướng việc tô chức "Liên minh vì tiên bộ" đế lôi kéo các nước Mĩ La-tinh. 
Cũng vì thê' từ thập niên 60 - 70, phong trào đấu tranh chông Mĩ và chê độ độc 

thân Mĩ ờ khu vực càng phát triển và thu nhiều thắng lợi. 
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- Cùng với những hình thức bãi công cua công nhân, nôi dậy cùa nông dân 
đòi ruộng đất, đâu tranh nghị trường đê thành lập các chính phũ tiến bộ, cao 
trào đấu tranh vũ trang bùng nò mạnh mè o Mĩ La-tinh. Phong trào đâu tranh vù 
trang chông chê độ độc tài ò các nước Vê-nê-xu-ê-Ia, Goa-tê-ma-la, Cô-lôm-bi-a / 
Pc-ru, Ni-ca-ra-goa, Chi-lê, En-xan-va-đo... đã diễn ra liên tục. Chính vì vây, 
khu vực này được gọi là "Đại lục núi lưa". 


Chuyên đá 3: MỈ, NHẬT BẢN, TÂY Âu TỬ NĂM 1945 ĐẾN NAY 

A. NƯỚC MĨ 

I. Tình hình kinh tê nước Mĩ sau Chiến tranh thê giới thú hai 

* Tinh hình chung: 

- Trong Chiên tranh thê'giói thư hai, Mĩ không bị thiệt hại mà thu được 
nhiều lợi nhất, vì Mĩ được Đại Tày Dương và Thái Binh Dương che chờ. Do đó, 
đất nước không bị chiến tranh tcàn phá, lại được yên ổn sàn xuất. Hơn nữa, trong 
thời gian chiến tranh, Mĩ còn thu đirợc món lợi khống lồ do buôn bán vũ khí. 

- Từ sau Chiến tranh thế giới thú hai, Mì trò thành nước giàu mạnh nhát 
trong thế giói tu ban. 

* Ve kinh tế: 

- Trong những năm 1945 -1950, Mì đạt được những kì tích vế kinh tế: 

+ Về công nghiệp: chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp thế giới. 

+ Về nông nghiệp: sàn lượng nông nghiệp cùa MT gấp hai lần sản lượng 
nồng nghiệp cua Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bàn cộng lệ i. 

+ Ve tài chính: Mì nắm giũ 3/4 dụ trừ vàng cùa thếgiới. 

+ Về qucân sự: Mĩ có lực lượng mạnh nhất được trang bị các loại vũ khi 
hiện đại, giũ độc quyên về vũ khí hạt nhân. 

- Hai thập kĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mì lcà trung tâm kinh tế- tài 
chính giàu mạnh nhất thếgiới. 

* Nguyên nhân cũn sự phát triển kinh tế Mĩ: 

- Đát nước không bị chiến tranh tàn phá. 

- Tài nguyên phong phú, nhân cóng dổi dtào. 

- Dựa vào thành tựu khoa học-kĩ thuật... 

- Có nền sàn xuất vũ khí phát triển cao (thư 114 ti USD trong chiến tranh). 
Trinh đó táp trung sản xucit và tư bàn cao. 
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—nhiên kinh tếMT những thập niên sau không còn giũ ưu thế tuyệt đối. 

* Nguyên nhân làm cho kinh te cùn Mĩ bị suy giảm: 

- BỊ Tây Âu và Nhật bàn vươn lên và cạnh tranh gay gắt. 

- Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng. 

. Do tham vọng theo đuổi tham vọng làm bá chu thế giới, Mĩ chi phí những 

lchoan lớn cho việc san xuất vũ khí và các cuộc chiến tranh xâm lược. 

- Sự chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. 

II Sụ phát triển về khoa học - kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh 

. Nư óc Mì là noi khòi đầu cua cuộc cách mạng khoa học - kì thuật lần thứ 
hai với việc chế tạo chiếc máy tính diện tư đầu tiên vào tháng 12-1 ‘>46. 

. Mĩ đạt được nhiều thành tựu kì diệu trong việc chế tạo ra vật liệu mói, 
năng lượng mới, tiên hành "Cách mạng xanh", tiên hành cách mạng trong giao 
thông vận tài, thông tin liên lạc và chinh phục vũ trụ. 

- Nhờ những thành tựu đó, nên kinh té Mì phát trièn nhanh chóng và đời 
sống vật chất, tinh thần cùa người dân Mì đã có nhiều cai thiện. 

HI. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh 

- Mối quan hệ nhất quán giừa chính sách đối nội phan động và chính sách 
đôi ngoại bành trướng xâm lược là nhằm thực hiện mưu đò bá chu thê giói cua 
giai cấp tư sàn cầm quyến Mĩ. 

* Dôĩ nội: 

- Hai đang tu sàn là Đàng Dân Chu và Đang Cộng hoà thay nhau thống trị 
và cầm quyển ờ Mì vói những chính sách đôi nội thông nhât sau: 

- Chính phù Mĩ đã ban hành một loạt các dạo luật phan động nhằm chống 
lại phong trào công nhân và phong trào dàn chu o trong nước nhu Đạo luạt 
Táp-Hác-lây (Chống phong trào cóng đoàn và phong trào dinh công), Luạt 
Mác-Ca-ran (Chống Đang Cộng san), Luật Kiêm tra lòng trung thành (loại bo 
nhũng người có tư tường tiến bộ ra khói bộ máy Nhà nước Mì)..vv. 

* Đô/ ngoại: 

- Để ra "Chiến lược toàn câu" vói ý đổ thống trị thếgiới. 

-Các hành động bành trướng, xâm lược cùa Mĩ, thi hành "chính sách thực lục , 
thành lập các khôi quằn sự, viện trợ kinh tế, quân sụ cho các nước dong minh.. 

- Những thất bại nặng nề mà Mĩ dã vấp phải như can thiệp vào T rung Quoc 
(1945 - 1946), Cu Ba (1959 - 1960), nhất là trong cuộc Chiến tranh xâm lược Việt 
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Nam (1954 - 1975). Tham vọng cùa MT là to lán, nhưng khả năng thực te cua Mì 
lại hạn chê'(do những nhàn tô'chu quan và khách quan) 

B. NHẬT BẢN 

I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh 

- Nhật Ban là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai nên bị mất hỏi 
thuộc địa. 

- Đất nước bị tàn phá nặng nể trong chiến tranh, bị Mĩ ném bom nguyên tu 
huý diệt hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki. 

- Thất nghiệp trầm trọng, lương thực và hàng hoá tiêu dùng thiều thốn gay 
găt, lạm phát với tô'c độ phi mã, kéo dài từ năm 1945 đến năm 1949. 

- Lần đầu tiên trong lịch sù của mình, Nhcật Bàn bị quân đội nước ngoài (Mì) 
kéo vào chiêm đóng. 

- Quân đội Mĩ kéo vào chiêm đóng, Nhcật Bàn đã không cai quán trực tiêp mà 
thông qua bộ máy chính quyển Nhật Bản, vần duy trì ngôi vua cua Thiên Hoàng. 
Dưới chê'độ quân quản của Mì, một loạt các cải cách dán chú được tií 'n hành: 

+ Ban hành Hiếp pháp mới (1946) có nhiều nội dung tiên bộ. 

+ Thực hiện cải cách ruộng đất (1946 - 1949). 

+ Giải giáp các lực lượng vũ trang, giai thê’các công ti độc quyển lớn. 

+ Thanh lọc các phần tu phát xít khòi các cơ quan nhà nước. 

+ Ban hành các quyển tự do dân chu. 

- Nhờ đó, nước Nhật đã có một chuyến biến lớn và sâu sắc: Từ chế độ 
chuyên chê sang chê độ dân chu. Chính điều nàv trở thành một nhân tô quan 
trọng tạo nên sự phát triến "Thần kì" vế kinh tê'của Nhật Bàn sau chiến tranh 
(1952- 1973). 

II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tê sau chiến tranh 
1. Thành tim đạt được sau chiến tranh 

- Từ năm 1945 - 1950, kinh tế Nhật Bãn phát triến chậm chạp: Sàn lượng 
công nghiệp năm 1946 chi bcằng 1/4 so với trước chiên tranh. 

- Nền kinh tê Nhật Bản được khôi phục và bắt đầu phát triến mạnh mè khi 
Mĩ tiên hành cuộc chiên tranh Triều Tiên (6 - 1950) và chiên tranh xâm lược 
Việt Nam những năm 60 thê'kĩ XX. 

■ Trong những năm 1951 - 1960, kinh tê'Nhật Bán dạt được bước phát triển 
Thân kì , trò thành một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính cùa thê g ới. Biếu hiện: 

+ Về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 chi đạt được 20 ti USD, nhưng 
đêh năm 1968 đã đạt tới 183 tỉ USD. 

+ Về công nghiệp, trong những năm 1950, 1960, tốc độ tăng trường bình 
quân hằng năm là 15%. 
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" Tblhờ áp dụng nhũng thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại, dã cung câ'p 
hơn 80% nhu cẩu lương thực trong nước, 2/3 nhu cấu thịt sửa, nghế đcánh cá rất 
phát triển. 

2. Nguyên nhân đạt những thành tựu 

- Nhờ tác động của nhũng thành tựu chung cùa nền kinh tếthếgiới. 

- Nhờ biết tận dụng nhũng thành tụ đang phát triển cùa cách mạng khoa 

học - kĩ thuật thê'giới. 

. Vai trò của Nhà nước: Trong đó Bộ Còng nghiệp và Thương mại Nhật Ban 
(MITI) được đánh giá là "Trái tim cùa sụ thành công Nhật Ban". Những cai 
cách dân chù tạo điểu kiện và thúc đây kinh tê'phát triên. 

- Con người Nhật Bàn: Tù những điều kiện tụ nhiên, hoàn cánh lịch su và 
môi trường xã hội, con người Nhật Bán được hình thành với những giá trị 
truyền thông được để cao là: 

+ Cấn cù lao động và có tinh yêu với thiên nhiên. 

+ Biêt tìm ra cái hay cùa người khác đế học hòi và tận dụng nó đê phục vụ mình. 

+ Tính kĩ luật và có ý thức rõ ràng vể nghĩa vụ, bổn phận. 

+ Trung thành với những bậc quyển uy và luôn giữ trọn chữ tín. 

+ Biết chịu đựng và giữ phép lịch sự. 

+ Tiê't kiệm và biết lo xa. 

- Quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo con người có năng lực, giũ vừng 
bản sắc và văn hóa dân tộc, có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cánh. 

Tuy nhiên, nền kinh tếNhật Bàn cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chê do: 

+ Hầu hất nguyên liệu, năng lượng phải nhập từ nước ngoài. 

+ Sự chèn ép cạnh tranh cua Mì và nhiều nước khác. 

- Từ đầu nhũng năm 90 của thê kĩ XX, nên kinh tê Nhật Bản đã lâm vào tình 
trạng suy thoái kéo dài chưa từng thây. Nhũng hạn chê đó đòi hòi Nhật Bàn 
phải tìm mọi biện pháp giải quyết. 

III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh 

* Đô/ nội: 

- Với những cài cách sau chiên tranh, Nhật Bàn đã chuyên từ chê độ chuyên 
c hê'sang chê'độ dân chủ vói những quyền tự do dân chủ tư sản. Nhật hoang 
không còn là đâ'ng tôi cao bâ't khả xâm phạm, chi còn là một biếu tượng. 

- Đảng dân chủ tụ do - Đảng của giai cấp tư sản Nhật Bản liên tiếp lên cầm 
quyền, tiến hành nhiều cải cách dân chù, nhưng về sau, quyền dân chù bị thu 
h?p dần. 
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* Dôĩ ngoại: 

- Với "Hiệp ước an ninh MT - Nhật" (1951), Nhật Bản lệ thuộc \ ào Mì, đưọ c 
che cha và bảo vệ dưới "cái ô hạt nhân" cùa Mĩ, nhâ't là trong thời kì "chiến 
tranh lạnh". 

- Tìm mọi cách xâm nhập và mờ rộng phạm vi anh hương cua mình bcằnv; 
việc thi hành một chính sách đôi ngoại mềm mòng vể chính trị và tập trung 
vào phát triên các quan hệ kinh tê đôi ngoại như trạo đổi buôn bán, tiến hành 
dầu tu và viện trợ cho các nước, đặc biệt đôi với các nước Đông Nam Á. 

- Sau "chiến tranh lạnh", tù đầu nhũng năm 1990, Nhật Bàn đã giành nhiều 
nổ lực dê vươn lên trở thành một cường quốc chính trị, nhằm xoá bo hình ảnh 
mà thê'giói thường nói về Nhật Ban- "một người không lổ vế kinh tê' nhưng 
lại là một chú lùn vê'chính trị". Trong nhũng năm gấn đây, Nhật Btán đang vận 
dộng đê tro thành Uy viên thường trực Hội đồng Bao an Liên hợp quôc, giành 
quyến đăng cai tô chức các hội nghị quốc tê' các ki Thế vận hội, hoặc đóng góp 
tài chính vàc nhũng hoạt động quô'c tê'cùa Liên hạp quốc... 

c. CÁC NƯỚC TÂY ÂU 
I. Tình hình chung 

- Trong thời gian Chiên tranh thê'giới thú hai (1939 - 1945), nhiều nước Tây 
Au đã bị các lực lượng phát xít chiêm đóng và tàn phá râ't nặng nề: nhiều trung 
tâm công nghiệp thành phố, bén cáng, nhà máy bị tàn phá. Hàng triệu người 
chét, mât tích hoặc bị tàn phê. San xuất công nghiệp, nông nghiệp giam mạnh 
so V ói t ru óc c h i ến tranh. 

+ Pháp: bị thiệt hại to lón vê kinh tê. Năm 1944, sán xuât công nghiệp cùa 
Pháp giam 38%, nông nghiệp giam 60% so với trước chiến tranh. 

+ I-ta-li-a: sàn xuất công nghiộp giam 30%, nông nghiệp chi đám bào 1/3 
nhu cầu lương thực trong nước. 

+ Anh: kinh tê'Anh phát triển chậm sau chiến tranh, vị trí kinh tê'cua Anh 
ngày càng giâm sút. 

Tháng 6 - 1945, nước Anh nợ tới 2 ti bàng Anh. 

- Sau chiên tranh, đê khôi phục nền kinh tếđâ't nước, 16 nước Tây Âu nhu 
Anh, Pháp, Tây Đúc, I-ta-li-a... dã nhận viện trạ cua Mĩ theo ""Kếhoạch Mác-san", 
kinh tê các nước Tây Âu được phục hồi nhung ngày càng lẹ thuộc vào Mĩ. 

- Chính sách dôi nội: 

+ Giai câp tu sán cầm quyền luôn tìm cách thu hẹp các quyền tự do, dân 
chủ, xoá bỏ các cải cách tiên bộ, ngăn cản phong trào công nhân và phong trào 
dcân chù. 
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, Chính sách đôi ngoại: 

+ Nhiểu nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm 
Ịdnôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa trước đây: 

Hà Lan trờ lại xâm lược In-đô-nê-xi-a (tháng 11 - 1945). 
pháp trò lại xâm lược Đông Dương (tháng 9 -1945). 

Anh trờ lại xâm lược Mã Lai (tháng 9 - 1945). 

+ Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (gọi tắt là 
NATO) do MT lập ra (tháng 4 - 1949) nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu. 

- Nước Đức sau chiến tranh: 

+ Tháng 9 - 1949, Nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức được thành lập, nến 
kinh tế cùa Cộng hoà Liên bang Đức được phục hổi và phát triên nhanh chỏng. 
Ờ khu vực phía đông nước Đức, nhà nước Cộng hoà C'ân chủ Đức thành lập 
(10-1949). 

+ Từ những năm 60 và 70 của thế kĩ XX, sản xuâ't công nghiệp của Cộng hoà 
Liên bang Đức vươn lên đúng thú 3 trong thếgiới tư bàn, sau Mĩ và Nhật Bàn. 

+ Do những biên chuyến của tinh hình ờ Liên Xô và Đông Au, tháng 10 - 
1990, Cộng hoà Dân chù Đức đã sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức. Sau 
bôn thập niên bị chia cắt, nước Đức đã trơ lại thông nhât. 

II. Sụ liên kết khu vực 

1. Nguyên nhàn của sự liên kết 

- Có chung một nền văn minh, có nền kinh tê'không cách biệt nhau lắm và 
từ lâu đã liên hệ mật thiê't với nhau. Sụ họp tác là cần thiết nhằm mó rộng thị 
trường, giúp các nước Tây Âu tin cậy nhau hơn vê chính trị, khăc phục những 
nghi kị, chia rẽ đả xảy ra nhiều lần trong lịch sừ. 

- Từ năm 1950, sau khi đã hổi phục, nền kinh tế bắt đầu phát triển nhanh, 
các nước Tây Âu muốn thoát dần sự lệ thuộc Mĩ. Nê'ủ đứng riêng lẻ, các nước 
Tây Âu không thê đọ sức với Mĩ, họ cân liên kết đê cạnh tranh với các nưoc 
ngoài khu vực. 

2. Qiìa trình hình thành và phát triển của sự liên kết 

Sau Chien tranh thế giới thứ hai không lâu, ờ Tây Au đã xuât hiện xu 
hướng liên kết kinh tê'khu vực. Sự liên kết â'y được biêu hiện: 

- Tháng 4 -1951 - "Cộng đổng than, thép châu Âu" ra đời. 

- Tháng 3 - 1957 - "Cộng đổng năng lượng nguyên tử ở châu Âu", sau đó là 
''Cộng đổng kinh tếchâu Âu" (EEC) được thành lập. 

- Năm 1965, ba cộng đồng trên sáp nhập lại thành Cộng đổng châu Au (EC). 
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- Hội nghị Ma-a-xtơ-rích (Hà lan) tháng 12 - 1991 đánh dấu một mốc đột 
biên cùa quá trình liên kết quốc tê'ở Tây Âu với hai quyết định quan trọng vô 
kinh tê- tài chính và chính trị. 

- Ngày 1 - 11 - 1993 - Liên minh châu Âu (EU). 

- Ngày 1 - 1 - 1944, Cộng đổng kinh tế châu Âu mang tên mới Liên rninli 
châu Âu (EL T ). 

- Năm 1999, sô'thành vicn cua Eư là 15 nước (thêm Áo, Phần Lan, Thụy Điên). 

- Sau hơn 40 năm tồn tại, EU đã tạo ra một cộng đổng kinh tê'và một thị trường 
chung với sức mạnh cua dân số320 triệu người có trình độ khoa học, kĩ thuật cao. 

- Năm 2000, các nước EU dự kiến sê tiến hành một liên bang nhất thê hoá 
châu Âu về kinh tê'và chính trị. 

- Năm 2004, sô' thành viên của EU là 25 nước. 

CAU HỦI ÙN Tộp 

Câu 1. Từ năm 1945 đến những năm 70 của thê kĩ XX, nền kinh tê của Mĩ 
nhu thê nào? Vì sao? Nhận xét chung về sụ phát triển thăng trầm đó. 

- Từ năm 1945 đến những năm 50 của thế kĩ XX, Mì trò thành nước giàu 
mạnh nhcVt trong thếgiới tư ban. 

+ Về công nghiệp: chiêm hon một nửa sản lượng công nghiệp thếgiới. 

+ Về nông nghiệp: sàn lượng nông nghiệp của Mì gâ'p hai lẩn sản lượng 
nông nghiệp của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhcật Bản cộng lại. 

+ Về tài chính: Mì nắm giũ 3/4 dụ trừ Vcàng của thếgiói. 

+ Về qucân sự: Mĩ có lực lượng mạnh nhcTt được trang bị các loại vũ khí 
hiện đại, giữ độc quycn về vũ khí hạt nhân. 

* Nguyên nhân: 

- Đất nước không bị chiên tranh tàn phá. 

- Tài nguyên phong phú, nhcân công dồi dào. 

- Dựa vào thành tựu khoa học-kĩ thuật... 

- Có nền sản xuất vũ khí phát triển cao (thu 114 ti USD trong chiên tranh). 

- Trình độ tcập trung sàn xuâ't và tư bàn cao. 

- Từ những năm 70 cùa thế kĩ XX, nền kinh tê'MT đang ngày càng giảm sút, 
không còn chiêm ưu thô'tuyệt đôi như trước kia: 

+ Sản lượng công nghiệp cùa Mĩ năm 1973 chi còn chiêm 39,8% sàn lượng 
công nghiệp cùa thê'giới. 

+ Dự trữ vàng cạn dần, chỉ còn 11,9 ti USD. 

+ Đổng USD có lúc bị giàm giá. 
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- Vì: 

+ Bị Tây Âu và Nhật Ban vuon lên và cạnh tranh gay gắt. 

+ Kinh tê'M7 không ôn định do vấp phai nhiều cuộc suy thoái, khùng hoàng. 

+ Do theo đuối tham vọng làm bá chu thê'giói, Mĩ chi phí nhũng khoàn 
Ịớn cho việc sàn xucVt vũ khí và các cuộc chiến tranh xâm lược. 

+ Sụ chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. 

Nhận xét chung: Tuy có những biểu hiện suy yếu tương đô'i trong những năm 
70, nhưng nhìn chung tù sau Chiến tranh thế giói thứ hai đến nay, nền kinh tế Mì 
phát triến, trò thành một trung tâm kinh tê'tài chính lớn nhất thô'giới tu bàn. 

Câu 2. Tại sao nước Mĩ là nơi khởi đầu của cuộc cánh mạng khoa học - kĩ 
thuật lần thú hai ? Hãy nêu nhũng thành tựu chù yêu về khoa học - kĩ thuật 
của Mĩ. 

* Nguyên nhân : 

- Nước Mì có nền kinh tê'phát triến do đó có điều kiện đầu tu vổh vào khoa 
học - kĩ thuật. 

- Mì có nhũng chính sách thu hút các nhà khoa học trên thê'giới sang M7 
nghiên cứu. 

- Nước Mĩ không bị chiến tranh tàn phá, có điều kiện hòa bình, nhiều nhà 
khoa học đcã sang M7. 

* Thành tựu chù yếu vê'khoa học - kĩ thuật cùa Mĩ: 

- Sáng chê'ra các công cụ sàn xuất mói (máy tính, máy tự động và hệ thông 
máy tụ động). 

-Tim ra nguồn năng lượng mói (năng lượng nguyên tử, năng lượng Mặt trời...) 

- Chế tạo nhữ ng vật liệu tổng hợp mới (như chất dẻo Pô-li-me). 

- "Cách mạng xanh" trong nông nghiệp. 

- Cách m.ạng trong giao thông và thông tin liên lạc. 

- Chinh phục vũ trụ (1969 đưa người lên Mặt Trăng). 

- Sản xuất vù khí hiện đại. 

Câu 3. Nêu những nét cơ bản về chính sách đối nội của Mĩ sau Chiên tranh 
thế giới thứ hai. Thái độ của nhân dân Mĩ trước chính sách đối nội của chính 
phủ Mĩ. 

* Chính sách đối nội: 

- Đế củng cố quyền lực, chính quyền cùa các đời tòng thôrìg M7 đểu tìm 
cách ngăn cản, phá hoại phong trào công nhân; chông lạ, phong trào đình công 
và loại bò những người có tư tường tiến bộ ra khỏi bộ máy Nhcà nươc; thực 
hiện chính sách phân biệt chùng tộc đối với người da đen và da màu. 

- Ban hành một loạt các đạo luật phàn động: Luật Táp-Hắc-Lay: chống phong 
trào công đoàn và công nhân, đạo luật Mác-ca-ran: chống Etàng Cộng san. 
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* Thái độ của nhàn dân Mĩ: 

- Nhân dàn Mĩ phàn đối các đạo luật phan động đó, do áp lực đâu tranh cùa 
các tầng lớp nhân dàn, một vài dạo luật bị huy bò. 

- Chính quyển vần ngăn chặn phong trào dấu tranh cùa công nhân, thụt 
hiện chính sách phàn biệt chúng tộc. Vì vậy, phong trào đấu tranh cua các tầng 
lớp nhân dân Mĩ vần bùng lên dữ dội nhu "mùa hè nóng bỏng" vào các năm 
1963, 1969-1975 cua nguôi da đen. Phong trào phan chiến trong nhũng năm Mì 
xâm lược Việt Nam 1969-1972.v.v... 

Câu 4: Nhũng nét nôi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiên tranh 
thế giới thứ hai. Kết quả cùa việc thực hiện chính sách đối ngoại ở Mĩ nhu 
thê nào? 

* Những nét nối bật: 

- Đê thực hiện mục tiêu chiên lược cua mình làm bá chù, thống trị thế giới, 
giới cầm quyển Mĩ đã đe ra "chiến lược toàn cấu" nhằm chông phá các nước xà 
hội chù nghĩa, đây lùi phong trào giai phóng dân tộc. Thông qua hình thức 
"viện trọ", Mĩ đà lôi kéo, khống chê' nhũng nước phụ thuộc, thực hiện các 
chính sách thực dân kiêu mới về kinh tê' chính trị.v.v... 

- Mì lcập các khôi quân sụ, gây nhiêu cuộc chiến tranh xâm lược: Việt Nam, 
Triều Tiên. 

- Sau khi trật tự thê'giới "hai cục" bị phá vỡ, Mĩ ráo riê't tiên hành nhiêu 
chính sách, biện phcáp đế xác lcập trật tự thê'giới "đon cực" do Mĩ chi phôi và 
không chê'. 

* Kêĩ quả cùa việc thực hiện: 

- Tuy đã thục hiện được một sô' mưu đổ, nhung Mì cùng vâ'p phải nhiều 
thcTt bại nặng ne trong việc can thiệp vào Trung Quô'c (1945-1946), Cu-ba (1959- 
1960), đặc biệt là trong cuộc chiên tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975)... 

- Trong cuộc chạy đua để xác lcập trật tự the giới "đon cực" do Mĩ chi phôi 
và không chê' giới cầm quyến Mì luôn vấp phái sự phàn đôl của các nước 
đổng minh, cùa nhân loại tiến bộ và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên 
thê'giới, khiến Mĩ không dễ dàng thực hiện tham vọng cũa mình. 

Câu 5. Sau Chiến tranh thê giới thú hai, Nhật Bản đã làm gì đê đưa đất nước 
vượt qua những khó khăn, thủ thách đê’ phát triển? Ý nghĩa của những việc 
làm đó. 

* Nhật Bàn đã làm gì: 

- Sau Chiên tranh thếgiới thú hai, Nhcật Bán thực hiện một loạt các cải cách 
dân chú được tiến bộ: 

+ Ban hành Hiếp pháp mới (1946) có nhiều nội dung tiến bộ. 

+ Thực hiện cải cách ruộng đâ't (1946 - 1949). 
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" + Giải giáp các lực lượng vũ trang, giải thể các công ti độc quyển lớn. 

+ Thanh lọc các phần tử phát xít khôi các cơ quan nhà nước. 

+ Ban hành các quyển tự do dân chủ. 

. Nhờ đó, nước Nhật đã có một chuyến biến lớn và sâu sắc: Từ chế độ 
chuyên chê'sang chê'độ dân chủ. Chính điểu này trờ thành một nhân tố quan 
trọng tạo nên sự phát triển "Thần kì" về kinh tế của Nhật Bản sau chiên tranh 
(1952-1973). 

* Ỷ nghĩa: 

- Chuyển từ chê'độ chuyên chế sang chế độ dân chủ, tạo nên sụ phát triển 
thần kì về kinh tế. 

- Những cài cách dân chủ sau chiên tranh đã mang lại niềm hi vọng mới đôì với 
các tầng lóp nhân dân, là nhân tô'quan trọng đưa nước Nhật phát triển sau này. 

Câu 6. Những biểu hiện về sự phát triển "thần kì" của Nhật Bản từ năm 
1950 đến những năm 60. Phân tích một nguyên nhân cơ bản có tính chât nội 
tại của sự phát triển đó. 

* Những biểu hiện: 

-Trong những năm 1951 -1960, kinh tếNhật Bàn đạt được bước phát triển "thần 
kì", trở thành một trong ba trung tâm kinh tê-tài chính cùa thê giới. Biêu hiện: 

+ Về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 chi đạt được 20 ti USD, nhưng 
đến năm 1968 đã đạt tới 183 ti USD. 

+ Về công nghiệp, trong nhũng năm 1950, 1960, tôc độ tăng trướng bình 
quân hằng nám là 15%. 

+ Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại, đã cung cấp 
hơn 80% nhu cầu lương thực trong nước, 2/3 nhu cẩu thịt sữa, nghề đánh cá rât 

phát triển. 

* Phân tích một nguyên nhân: 

- Nhân tô'cơ bản có tính chất nội tại giúp cho Nhật Bàn từ một nước bị tàn 
phá nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ hai và phải nhận hậu qua sau 
Chiến tranh thê'giới thứ hai mà vần vươn lên phát triển với tốc độ "thần kì đo 
là nhờ con người Nhật Bản. 

- Từ những điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và môi trường xã hội, con 
n gưòi Nhật Ban được hình thành với nhũng giá trị truyền thông được đê cao. 
Con người Nhật Bản cần cù lao động và có tình yêu với thiên nhiên. Họ biet 
tìm ra cái hay cùa người khác đế học hỏi và tận dụng nó đê phục vụ minh. 
Người Nhật Bản có tính kĩ luật và có ý thức rỏ ràng về nghĩa vụ, bổn phận cua 
mình đôì với đất nước. Họ luôn trung thành với những bậc quyền uy và luôn 
giừ trọn chừ tín. Biê't chịu đựng và giữ phép lịch sự, biết tiết kiệm và biết lo xa. I 









Bồi dưỡng HSG Lịch õử 9 - Th.ô Trương Ngọc Thoi 

Câu 7. Những nét nôi bật về chính sách đối nội và đc i ngoại của Nhật Bàn 
sau Chiến tranh thế giới thú hai. 

* Đối nội: 

- Nhờ những cải cách sau chiến tranh, Nhật Bàn đã chuyến từ chê' dụ 
chuyên chê'sang chế độ dân chủ với những quyển tụ do dân chú tư san. Vai 
trò của Nhật hoàng chi còn trên danh nghĩa. Các chính đàng được công khai 
hoạt động, phong trào bãi công và các phong trào dân chủ phát triển rộng rãi. 

- Sau 38 năm liên tục cầm quyển (1955 - 1993), từ năm 1993, Đàng Dân chu 
tự do (LDP) phai nhường quyển lập Chính phu cho các lực lượng đôì lập ; bắt 
đấu giai đoạn không ổn định về tình hình chính trị ở Nhật Bán. 

* Dối ngoại: 

- Nhật Ban hoàn toàn lệ thuộc vào MT vể chính trị và an ninh, kí với Mì 
"Hiệp ước an ninh MT - Nhật", châ'p nhận đặt dưới "ô báo hộ hạt nhân" cua 
Mì, đế MI đóng quân, xây dựng các căn cứ quân sụ trên lãnh thố Nhật Bản. 
Nhờ đó, đầu tư cho chi phí quân sự cùa Nhật Bàn râ't hạn chê' tạo điều kiện 
cho nước Nhật tập trung vào việc phát triển kinh tê'. 

- Trong nhũng năm gần đây, giới cầm quyển Nhật Ban đã thi hành chính 
sách đôi ngoại mềm mòng về chính trị, tăng cường các quan hệ kinh tê'đôi 
ngoại như trao đổi buôn bán, tiên hành đầu tư và viện trợ cho các nước, đặc 
biệt là các nước Đông Nam Á. 

- Ngày nay, Nhật Bàn đang nồ lực vươn lên trớ thành một cường quốc 
chính trị đê tương xứng với vị thê'siêu cường kinh tê'của mình như: phân đâu 
trờ thành Uy viên thường trực Hội đổng bào an Liên Hợp quốc, giành quyền 
đăng cai các hội nghị quôc tế, tích cực đóng góp tài chính cho những hoạt động 
quôc tê'của Liên hợp quôc. 

Câu 8. Trình bày chính vê chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì 
"chiến tranh lạnh". 

- Cuộc chiến lạnh do Mĩ phát động từ năm 1947 và đê'n tháng 12 - 1989 thì 
kê't thúc. Trong thời gian này Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại của 
mình như sau: 

- Từ năm 1945 đêh năm 1952: Trong chính sách đôì ngoại, Nhật Bản chù trương 
liên minh chặt chẻ với Mĩ, Nhật kí kết Hiệp ước hoà bình Xan Phran-xi-cô 
(9 - 1951) và kêt thúc chê'độ chiếm đóng cùa Đổng minh vào năm 1952. 
Ngày 8 - 9 - 1951, Hiệp ước An ninh Nhật - Mĩ được kí kết, đặt nền tảng cho 
cho hệ giữa hai nước. 

- Từ năm 1952 đến năm 1973: Nhật liên minh chặt chẽ với Mĩ. Nam 1956, 
Nhật Bản đã bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Liên Xô và cùng trong 
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nấm này Nhật trơ thành thành viên cua Liên họp quốc. Chính phù Nhật đã 
dứng về phía Mỉ trong cuộc chiên tranh xâm lược Việt Nam. Phong trào đấu 
tranh theo mùa (mùa xuân và mùa thu) kế từ 1954 trơ đi đòi tăng lương, cải 
thiệ n đời sông luôn diên ra mạnh mè. 

. Từ năm 1973 đến 1989: Vói sức mạnh kinh tế- tài chính ngày càng lớn, từ 
n ừa năm sau những năm 70, Nhật Ban cô' gắng đưa ra chính sách đôi ngoại 
riêng cúa mình. 

- Sự ra đời cua "Học thuyêt Phucuđa" thảng 8-1977 được coi như là mốc 
đánh dâu sụ "trơ vế" châu Á của Nhật Ban, trong khi vẫn coi trọng quan hệ 
Nhật - MT, Nhật - Tây Âu. "Học thuyết Kaiphu" do Thu tướng Kaiphu đưa ra năm 
1991 là sự phát triên tiếp tục Học tuyết Phucuđa trong điểu kiện lịch sừ mới. 

- Nội dung chính cùa học thuyết Phucuđa là cùng cô' môi quan hệ với các 
nước Đông Nam Á trong các lĩnh vực kinh tê', chính trị, văn hoá, xã hội và là 
bạn hàng binh đẳng cùa các nước ASEAN. 

- Nhật Bân thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 21 - 9 - 1973. 

Câu 9. Trong Chiến tranh thê giới thú hai, các nước Tây Âu bị thiết hại như 
thế nào? Đê nhận viện trợ của Mĩ nhằm khôi phục kinh tê, các nước Tây Âu 
phải tuân thù những điêu kiện gì? 

* Những thiệt hại: 

- Trong thời giai* chiến tranh (1939 - 1945), nhiều nước Tây Âu đã bị các lực 
lượng phát xít chiếm đóng và tàn phá râ't nặng nề: nhiều trung tâm công 
nghiệp thành phô', bến càng, nhà máy bị tàn phá. Hàng triệu người chê't, mâ't 
tích hoặc bị tàn phế. Sàn xuâ't công nghiệp, nông nghiệp giám mạnh so với 
trước chiến tranh. 

- Các nước đểu là con nợ của MT (Anh nợ 21 ti bảng Anh). 

* Điêu kiện đê’nhận viện trợ: 

- Đế khôi phục kinh tê', năm 1946, 16 nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ 
theo kếhoạch "phục hưng châu Âu" hay còn gọi là kế hoạch Mác san (Mác san 

ngoại trưởng Mĩ lúc đó đã đề xướng kê'hoạch này). Tổng sô'tiền 17 ti USD. 

- Đế nhận được sự viện trợ cùa Mì, các nước Tây Âu đều lệ thuộc Mĩ, tuân 
theo những điều kiện mà Mĩ đưa ra như: 

+ Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp. 

+ Hạ thuếquan đôi với hàng hóa Mĩ nhập vào. 

+ Gạt bò những người cộng sản ra khỏi chính phù. 
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Câu 10. Vì sao nói: Tây Âu cũng là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính 
lớn nhất thế giới nửa sau thế kĩ XX? 

- Từ thập niên 50 đến đầu những năm 70, nển kinh tê'của các nước tư bản 
chủ yêu ờ Tây Âu đểu có sụ phát triển nhanh. 

- Từ đầu thập niên 70 trò đi, Tây Âu đã trớ thành một trong ba trung tâm 
kinh tế - tài chính lớn cùa thê'giới (cùng với Mĩ và Nhật Bản). Các nước tư bàn 
chủ yếu ờ Tây Âu như Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Thuỵ Điên, Phần Lan 
v.v... đều có nền khoa học - kĩ thuật phát triển cao, hiện đại. 

- Sở dĩ các nước Tây Âu phát triến kinh tế nhanh như vậy là do một sô' yếu 
tô' sau: 

+ Các nước này đã phát triển và áp dụng thành công các thành tựu của 
cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại. 

+ Nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lí, điểu tiê't, thúc đẩy nến 
kinh tế. 

+ Các nước tư bản ờ Tcây Âu đã tận dụng tô't các cơ hội bên ngoài như nguồn 
viện trợ cùa Mĩ, tranh thủ được giá nguyên liệu re từ các nước thuộc thếgiới thú 
ba, hợp tác có hiệu quà trong khuôn khổ cùa Cộng đổng châu Âu (EC) v.v... 

+ Sự nỗ lực phấn đâu của chính người dân lao động ờ các nước này. 

Câu 11. Những nét nổi bật nhất cúa tình hình các nước Tây Âu sau năm 1945. 
Vì sao trong thời kì "chiến tranh lạnh" tình hình các nước Tây Âu vẫn luôn 
căng thẳng? 

* Những nét nổi bật: 

-16 nước Tây Âu phải nhận viện trọ của Mì đế phục hổi nển kinh tế. 

- Giai câ'p tư sản cầm quyền tìm cách thu hẹp các quyền tự do dân chủ, 
ngăn cán phong trào công nhân và phong trào dân chù. 

- Những năm đầu sau chiến tranh, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các 
cuộc chiến tranh xâm lược trờ lại nhằm khôi phục ách thông trị đôi với các 
thuộc địa trước đây. 

- Các nước Tây Âu đã tham gia khỏi quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), 
chạy đua vũ trang nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chú nghĩa. 

- Nước Đức bị phân chia làm hai: Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa 
Dân chủ Đức (1949). Mĩ, Anh, Pháp dốc sức viện trợ cho Cộng hòa Liên 
bang Đức. Nhờ đó, nền kinh tế cộng hòa Liên bang Đức phục hồi và phát 
triến nhanh chóng, vươn lên đứng thú ba trong thế giới tư bản chủ nghĩa 
Ngày 3 - 10 - 1990, Nước Đức thống nhát, trờ thành quốc gia có tiểm lực kinh 
tê', quân sự mạnh nhât Tây Âu. 
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Nguyên nhân các nước Tây Ảừ căng thẳng trong thời kì "chiến tranh lạnh": 

_ Những năm đầu sau chiến tranh, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các 
c uộ c chiến tranh xâm lược trở lại nhằm khôi phục ách thông trị đôi với các 
thuộc địa trước đây. 

- Sau khi bị thâ't bại trong việc tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược trờ 
| a i những thuộc địa trước đó, các nước Tây Âu ngày càng liên hệ chặt chẽ 
với Mĩ (tham gia khô'i quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 
tháng 4 - 1949' tích cực chạy đua vũ trang và thiê't lập nhiều căn cứ quân sự...) 
nhằm chông lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Au. Do đó, tình 
hình chính trị Tây Âu vẫn luôn căng thăng. 

Câu 12. Vì sao các nước Tây Âu lại tô chức liên kết khu vực? Sụ liên kết đó 
thế hiện như thế nào? 

* Nguyên nhân: 

- Các nước Tây Âu có chung một nến văn minh, có nền kinh tê'không cách 
biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau. Sụ hợp tác là cần thiê't 
nhằm mờ rộng thị trường, giúp các nước Tây Âu tin cậy nhau hơn vể chính trị, 
khắc phục những nghi kị, chia rè đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. 

- Từ năm 1950, sau khi đã hổi phục, nền kinh tê'bắt đầu phát triển nhanh, 
các nước Tây Âu muôn thoát dần sự lệ thuộc Mĩ. Nếu đứng riêng lẻ, các nước 
Tây Âu không thế đọ sức với Mĩ, họ cân liên kết đê cạnh tranh với các nước 
ngoài khu vực. 

* Thê’hiện. 

- Tháng 3 - 1957 - "Cộng đổng năng lượng nguyên từ ờ châu Âu", sau đó là 
"Cộng đổng kinh tê'châu Âu" (EEC) được thành lập. 

- Năm 1965, ba cộng đổng trên sáp nhập lại thành Cộng đổng châu Âu (EC). 

- Hội nghị Ma-a-xtơ-rích (Hà lan) tháng 12 - 1991 đánh dâu một môc đột 
biên cùa quá trình liên kê't quốc tê'ờ Tây Âu với hai quyê't định quan trọng về 
kinh tế- tài chính và chính trị. 

- Ngày 1 - 11 - 1993 - Liền minh châu Âu (EU). 

- Ngày 1 - 1 - 1994, Cộng đổng kinh tê'châu Âu mang tên mới Liên minh 
châu Âu (EU). 

- Năm 1999, sô' thành viên cùa EU là 15 nước (thêm Áo, Phần Lan, Thụy Điên). 

- Sau hơn 40 năm tổn tại, EƯ đã tạo ra một cộng đổng kinh tê'và một thị trường 
chung với sức mạnh của dân sô'320 triệu người có trình độ khoa học, kĩ thuật cao. 

- Năm 2000, các nước EU dự kiên sẽ tiến hành một liên bang nhât thê hoá 
châu Ầu về kinh tê'và chính trị. 

- Năm 2004, sô' thành viên của EU là 25 nước. 
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Câu 13. Vì sao nói Liên minh châu Âu là tỏ chức liên kết khu vực lớn nhất 
trên thế giới. 

- Sau Chiên tranh thê'giới thứ hai, cùng với xu thê'toàn cầu hoá, khuynh 
hướng liên kê't khu vực cũng diễn ra mạnh mẽ trên thê'giới, mà tiêu biểu 14 
quá trình hìrih thành và phát triển cùa Liên minh châu Âu (EU). 

- Từ lúc mới thành lập (1957), Liên minh châu Âu chỉ có 6 nước, đến nărn 
1995, EU đã phát triển thành 15 nước thành viên; đê'n năm 2004, EƯ kê't nạp thêm 
10 nước; đê'n năm 2007, thêm 2 nước nữa, nâng số thành viên lên 27 quôc gia. 

- EU ra đời không chi nhằm hợp tác giữa các nước thành viên trong lĩnh vực 
kinh tê' tiền tệ mà còn liên minh trong lĩnh vực chính trị (như xác định Luật công 
dân châu Âu, chính sách đôì ngoại và an ninh chung, Hiên pháp chung v.v...). 

Chính vì sự ra đời và ngày càng phát triến mạnh mẽ như vậy nên Liên minh 
châu Âu là tổ chức liên kê't khu vực lớn nhâ't thếgiới. 


Chuyên đé 4: QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NÂM 1945 ĐẾN NAY 
TRỘT tự thế giới mới 5RU CHIẾN TRRNH THẾ GIỚI THỨ HRI 

I. Sự hình thành trật tự thê giới mới 

* Hội nghị I-an-ta 

- Hoàn cảnh ra đời: 

+ Cuôì năm 1944, đẩu năm 1945, Chiên tranh thê giới thứ hai đã bước vào 
giai đoạn cuối, sự thất bại cùa chù nghĩa phát xít là không thế tránh khỏi. 
Trong khi đó mâu thuân nội bộ phe Đổng minh cũng nổi lên gay gắt xung 
quanh việc tranh giành và phân chia thành quả thắng lợi giữa các nước tham 
chiên, có liên quan đê'n tình hình hòa bình, an ninh và trật tự thê'giói. 

+ Trong bôi cảnh đó, tháng 2 - 1945, Hội nghị câ'p cao ba cường quô'c - Liên 
Xô, Mĩ, Anh được triệu tập ở I-an-ta (Liên Xô) đê giải quyết những vân đề sau 
chiên tranh. 

- Hội nghị đã thông qua những quyê't định: 

+ Tiêu diệt tận gôc chú nghĩa phát xít Đức và chù nghĩa quân phiệt Nhật 
đê nhanh chóng kê't thúc chiến tranh. 

+ Thông nhât thành lập tô chức Liên hợp quôc nhằm gìn giữ hòa bình, an 
ninh và trật tự thếgiới sau chiên tranh. 

+ Thóa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiên bại và phân chia 
phạm vi ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng. 
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* Ở châu Âu: 

. Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông Đức và phía đông châu Âu 
(Dỏng Âu). 

. Vùng Táy Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hường của Mĩ và Anh. 

* Ở châu Á: 

- Duy trì nguyên trạng lãnh thổ Mông Cổ, trả lại cho Liên Xô phía nam đảo 
Xa-kha-lin, trao trả cho Trung Quốc những vùng đất đai bị Nhật chiêm đóng 
trước đây (như Đài Loan, Mãn Châu...), thành lập Chính phủ liên họp dân tộc 
gồm Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

- Triều Tiên được công nhận là một quô'c gia độc lập nhưng tạm thời quân đội 
Liên Xô và Mĩ chia nhau kiếm soát và đóng quân ờ Bắc và Nam vĩ tuyên 38. 

- Các vùng còn lại ờ châu Á (Đông Nam Á, Nam Á...) vẫn thuộc phạm vi 
của các nước phương Tây. 

Những quyêl định trên cùa Hội nghị ì-an-ta đã nhận định sự hình thành một trật tự 
thê'giới mới được gọi là "Trật tự hai cực l-an-ta" do Liên Xô và Mĩ đímg đầu mỗi cực. 

II. Sự thành lập Liên hợp quốc 

* Hoàn cành ra đời: 

- Tại hội nghị I-an-ta (tháng 2 - 1945), các đại biếu đã nhất trí thành lập một 
tổ chức quốc tê'mới là Liên hợp quôc. 

- Từ 24 - 4 đêri 26 - 4 - 1945, đại biếu 50 nước họp ở Xan phơ-ran-xi-xcô (Mĩ) 
để thông qua Hiên chương Liên hợp quốc và thành lập tổ chức Liên hợp quôc. 

* Mục đích và nhiệm vụ của Liên hợp quốc: 

- Duy trì hoà bình và an ninh thê'giới. 

- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc 
lập, chù quyền của các dân tộc. 

- Thực hiện sự hợp tác quốc tế vê kinh tế, văn hóa, xã hội, và nhân đạo. 

* Nguyên tắc hoạt động: 

- Tôn trọng quyển bình đẳng giữa các quốc gia và quyền tự quyết cùa các 

dân tộc. 

- Tôn trọng toàn vẹn lành thô và độc lập chính trị của tât cả các nước. 

- Giải quyê't tranh châ'p bằng phương pháp hoà bình. 

- Sự nhâ't trí cùa 5 cường quốc: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quôc. 

- Liên hợp quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của bât cứ mọt quoc 

gia nào. 

* Các cơ quan chinh của Liên hợp quốc: 

- Đại hội đổng: Hội nghị của tâ't cà các nước hội viên, mỗi năm họp một lan. 
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- Hội đổng Bảo an: cơ quan chính trị quan trọng nhâ't. Hội đổng Bào an 
không phục tùng Đại hội đồng. 

- Ban thư kí: đúng đầu là Tông thư kí có nhiệm kì ba năm. 

* Vai trò của Liên hợp quốc: 

Từ năm 1945 đến nay, Liên hợp quô'c là tố chức quôc tếlớn nhâ't, giữ vai trò 
quan trọng trong việc: 

- Giữ gìn hoá bình, an ninh quốc tế. Góp phẩn giái quyết các vụ tranh chàp 
xung đột khu vực. 

- Đâu trar.h xoá bỏ chù nghĩa thực dân và chu nghĩa phân biệt chung tộc. 

- Phát triến các môi quan hệ, giao lưu. 

- Giúp đõ các nước phát triến kinh tê' văn hoá, khoa học-kì thuật... nhất là 
đôi với các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. Vì vậy, tháng 9 - 1977, Việt Nam tham gia 
Liên hợp quô'c. 

III. "Chiến tranh lạnh" 

* Hoàn cảnh lịch sử: 

- Sau Chiên tranh thê'giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô ngày càng mâu thuẫn và 

đôì đầu gay gắt. , 

- Tháng 3 - 1947, Tổng thông Mì Tơ-ru-man chính thức phát động "chiến 
tranh lạnh". Trong bài phát biếu trước Quô'c hội Mĩ, Tơ-ru-man cho rằng: sau 
Chiến tranh thế giới thú hai, "Chú nghĩa cộng sàn đang đe doạ thê'giới tự do" 
và "Nga Xô đang bành trướng thuộc địa ờ chcâu Âu", Mĩ và phương Tây phai 
liên kết đê’ chông sự "đe doạ" đó. 

* Mục tiêu: 

- MT "đàm nhận sứ mạng thê'giới tự do", giúp đỡ các dân tộc trên thê'giới 
chống lại sự "đe doạ của chú nghĩa cộng sản", chông lại "sự bành trướng của 
Nga Xô". 

- "Chiên tranh lạnh" là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước 
đếquôc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chù nghĩa. 

* Những biểu hiện của tình trạng "chiến tranh lạnh": 

- Mĩ và các nước đê quôc chạy đua vù trang, chuân bị cuộc "chiến tranh 
tổng lực" nhằm tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chú nghĩa. 

- Tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khôi quân sự, cùng các căn 
cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (NATO, SEATO, 
CENTO, AUZUS, Khôi quân sự Tây bán cẩu, Liên minh Mĩ-Nhật...) 
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- Bao vây kinh tê', cô lập về chính trị đôi với Liên Xô và các nước xã hội chu 
n ghĩa, tạo ra sự căng thẳng phức tạp trong các môi quan hệ quốc tế. 

- Liên tiê'p gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược (Triều Tiên, Việt Nam, Lào, 
Canvpu-chia, Trung Đông...) hoặc can thiệp vũ trang (Cu Ba, Grê-na-đa, Pa-na-ma). 

* Hậu quả: 

- Thê'giới luôn o trong tinh trạng căng thăng. 

- Cac cưong quốc đã chi một khói lượng không lỏ tiến cua va súc nguôi đê 
san xuất các loại vũ khi huy diệt, xây dựng hàng nghìn cán cứ quàn sụ. 

ỊV. Thê giới sau "chiến tranh lạnh" 

\ Sụ chấm dứt "chiên tranh lạnh" 

. Từ nua sau cùa những năm 80 cua thê'kĩ XX, trong quan hệ quôc té'đà 
diễn ra vói xu hướng mới - xu thê'từ "đối đầu" chuyên sang "đói thoại". Xu 
thếnày bắt đầu tù quan hệ Xó - Mĩ. Tù 1987 - 1991, diễn ra nhiều cuộc gặp cao 
cấp giũa nhũng nguôi đũng dấu hai nhà nước Liên Xô và Mì. 

-Tháng 12 - 1989, Mĩ và Liên Xô dà châm dút "chiên tranh lạnh". 

- Quan hệ quôc tếbưóc sang thòi ki mới, "thòi ki sau chiến tranh lạnh". 

2. Thời kì sau "chiến tranh lạnh" 

-Tinh hình thếgiói có nhiều biến chuyên và diễn ra theo các xu huóng nhu sau: 

+ Xu thếhoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc te. Các nuóc lón tránh 
xung đột trực tiếp, đối đẩu nhau. Ván đe tranh chấp quốc tếò nhiều khu vục 
được giãi quyết bằng thuong lượng hoà bình. 

+ Sự tan rã cùa trật tự hai cự I-an-ta và thê'giới đang tiến tới xác lập một 
trật tự thê'giới mới đa cục, nhiều trung tâm. 

+ Từ sau "chiến tranh lạnh" và dưới tác động to lón cua cách mạng khoa 
học - kĩ thuật, hầu hết các nước đểu ra sức điều chinh chicn lược phát triên lây 
kinh te làm trọng điếm. 

+ Tuy hoà binh được cũng cô', nhung tù đâu nhũng năm 90 cùa thê' kĩ XX, 
ờ nhiêu khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiên giũa các 
phe phái (Liên bang Nam Tư cù, châu Phi và một sô'nước Trung Á...). 

- Tuy nhiên, xu thê'chung cua thê'giới ngày nay là hoà bình, ôn định, họp 
tác phát triển kinh tê'vừa là thòi cơ, vừa Là thách thức dôi với các dân tộc khi 
hước vào thê'kĩ XXL 
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câu HỎI ŨN Tộp 

Câul. Vì sao khi Chiến tranh thế giới thú hai sắp kết thúc, các cường quốc 
trong phe Đồng minh triệu tập Hội nghị I-an-ta ? Nêu những nghị quyết 
quan trọng của Hội nghị và hệ quá của nó. 

* Nguyên nhân: 

- Cuối năm 1944, đầu năm 1945, Chiến tranh thê'giới thứ hai đã bước vào 
giai đoạn cuổỉ, sự thâ't bại cùa chù nghĩa phát xít là không thế tránh khỏi. 

- Trong khi đó mâu thuẫn nội bộ phe Đổng minh cũng nổi lên gay gắt xung 
quanh việc tranh giành và phân chia thành quả thắng lợi giữa các nước tham 
chiến, có liên quan đến tình hình hòa bình, an ninh và trật tự thế giới. Trong 
bôi cảnh đó, tháng 2 - 1945, Hội nghị cấp cao ba cường quôc - Liên Xô, Mĩ, Anh 
được triệu tập ờ I-an-ta (Liên Xô) đế giải quyết nhũng vân để sau chiến tranh. 

* Nghị CỊuyêì quan trọng: 

Hội nghị đã thông qua nhũng quyê't định quan trọng sau : 

- Tiêu diệt tận gôc chù nghía phát xít Đức và chù nghĩa quân phiệt Nhật đế 
nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

- Thống nhất thành lập tó chức Liên hợp quốc nhằm gìn giữ bòa bình, an 
ninh và trật tự thếgiới sau chiên tranh. 

- Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiến bại và phân chia 
phạm vi ảnh hường giữa các nước chiến thắng. 

* Hệ quả: Những quyết định cùa hội nghị I-an-ta đã trờ thành khuôn khỏ 
của trật tự thê'giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh, thường được 
gọi là " Trật tự hai cực I-an-ta" đứng đầu là Liên Xô và Mĩ. 

Câu 2. Hội nghị I-an-ta (tháng 2 - 1945) đã chủ trương thành lập tô chức nào 
đế bảo vệ hoà bình, an ninh thê giới? Trình bày nguyên tắc hoạt động và vai 
trò của tố chức đó. 

Hội nghị I-an-ta (tháng 2 - 1945) đã chù trương thành lập tô chức Liên hợp 
quô'c đế bảo vệ hoà bình, an ninh thếgiới. 

- Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc: 

+ Tôn trọng quyển bình đang giữa các quốc gia và quyển tự quyết cùa các 
dân tộc. 

+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tâ't cả các nước. 

+ Giải quyết tranh châ'p bằng phương pháp hoà bình. 

+ Sự nhất trí của 5 cường quô'c: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pliáp, Trung Quô'c. 

+ Liên hợp quôc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ một quốc 
gia nào. 
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- Vai trò cùa Liên hợp quốc: 

+ Giữ gìn hoà bình, an ninh quốc tế. Góp phần glài quyết các'vụ tranh 
châp/ xung đột khu vực. 

+ Đâu tranh xoá bỏ chu nghĩa thực dân và chù nghĩa phân biệt chúng tộc. 

+ Phát triển các môi quan hệ, giao lưu. 

+ Giúp đỡ các nước phát triến kinh tế, văn hoá, khoa học-kĩ thuật... nhâ't là 


đôì với các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. Vì vậy, tháng 9 - 1977, Việt Nam tham gia 
Liên hợp quốc. 

Câu 3. Việt Nam gia nhập Liên hiệp quốc từ khi nào? Các tổ chức của Liên 
họp quốc tại Việt Nam. 

* Việt Nam gia nhập Liên hiệp quốc: 

Trong phiên họp ngày 20-9-1977, vào lúc 18h 30", Chú tịch knoá họp cùa 
Đại hội đống Liên hiệp quốc, Thứ trường ngoại giao Nam Tư La-đa Moi-xôp 
trịnh trọng nói "Tôi tuyên bố nước Cộng hoà Xà hội Chù nghĩa Việt Nam được 
công nhận là thành viên cùa Liên hiệp quốc.". Việt Nam là thành viên thứ 149 


của Liên hiệp quô'c. 

* Các tố chức cùa Liên hợp quốc tại Việt Nam: 


Chương trình lương thực PAM; Tố chức lương thực PAO; Quỳ nhi đổng 
Quốc tê'UNICEF; Tô chức văn hoá, giáo dục và khoa học UNESCO; Tổ chức y 
tế thế giới WHO. 

Câu 4. Thê gào là "chiến tranh lạnh"? Vì sao dẫn đến tình trạng "chiến tranh 
lạnh"? Nhũng hậu quả của nó. 

* "Chiến tranh lạnh": 

"Chiến tranh lạnh" lcà chính sách thù địch về mọi mặt của của Mĩ và các 
nước đếquỏc trong quan hệ với Liên xỏ và các nước xã hội chù nghĩa. 

* Nguyên nhân dẫn đến tình trạng "chiến tranh lạnh": 

Sau Chiến tranh thế giới lấn thú hai, quan hệ Xô - Mĩ ngày càng mâu thuẫn, 
đôi đầu gay gắt do sự đối lập nhau vế mục tiêu và chiên lược giữa hai cường 
quốc: Liên Xô chu trương duy trì hoà bình, an ninh thế giới, bảo vệ nhũng 
thành quà của chu nghĩa xả hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thê'giới; 
ngược lại, Mì ra sức chông phá Liên Xô và các nước xã hội chù nghĩa, đẩy lùi 
phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đổ bá chù thê'giới. Do vậy "chiến 
tranh lạnh" đã trờ thành nhân tô' chù yếu chi phôi giữa hai phe - xã hội chú 
nghĩa và tu bản chú nghĩa trong thời gian dài vào nửa sau thê'kĩ XX. 

* Hậu quả: 

- Thế giới luôn ờ trong tình trạng căng thẳng. 
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- Các cường quôc đã chi một khỏi lượng không lồ tiền cùa và sức người đè 
sản xuâ't các loại vũ khi huỷ diệt, xây dựng hàng nghìn căn cứ quân sự. 

Câu 5. Nhũng hành động của Mĩ trong thòi kì "chiến tranh lạnh"như thê nào? 

- Mì và các nước phương Tây chạy đua vũ trang với ngân sách quân sụ 
khống lổ, chuẩn bị cuộc "chiến tranh tông lực" nhằm tiêu diệt Liên Xô và các 
nước xã hội chu nghĩa. 

- Mĩ lập ra các khôi quân sự: NATO, SEATO, CENTO, AƯZUS. Tô chức 
Liên minh quân sự Nhật - Mĩ, Liên minh quân sụ Tây bán cẩu, xây dựng hàng 
ngàn khối quân sụ hải, lục, không quàn trên khắp thếgiới. 

- Bao vây kinh tế, cô lập về chính trị đối với Liên Xô và các nước xã hội chu 
nghĩa, tạo ra sự căng thẳng phức tạp trong các mối quan hệ quôc tế. 

- Liên tiếp gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược (Triểu tiên, Việt Nam, Lào, 
Cam-pu-chia, Trung Đông...) hocặccan thiệp vũ trang (Cu Ba, Grê-na-đa, Pa-na-ma). 
Câu 6. Vì sao Mĩ và Liên Xô tuyên bô châm dúi "chiến tranh lạnh"? Đặc 
điểm của tình hình thê giới sau "chiến tranh lạnh". 

* Nguyên nhân: 

- Trong suốt 40 năm đeo đuối "chiên tranh lạnh", hai nước Xô - Mì đều suy 
giảm về nhiều mặt so với các cường quốc khác do chcạy đua vũ trang, nhất là 
kinh tế hai nước đều giám sút so với Nhật Ban và Tây Âu. 

- Từ sau thập kĩ 80, Xô - Mì muốn thoát khòi thế đôi đầu và có cục diện đè 
vươn lên đối phó vói Đức, Nhcật Bán và khối Thị trường chung châu Âu. 

- Đến lúc Xô - Mĩ thấy cấn thiết phai hợp tác đế góp phần quyê't định 
những vấn đế bức thiết cùa toàn cấu. 

* Dặc điếm: 

- Xu thế đỏi thoại họp tác trcn cơ sò hai bén cùng có lợi, cùng tổn tại hoà 
bình trơ thành xu thê'chu đạo trong quan hệ quốc tế. 

- Năm cường quốc thường trực Hội đống Báo an Liên hợp quốc tiến hành 
thương lượng, thoa hiệp nhau trong việc duy trì trật tụ thếgiới mới. 

- Các quốc gia dân tốc đểu đang đứng trước những thừ thách, thời cơ đê 
đưa vận mệnh cùa đất nước theo kịp vói thời đại. 
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Chuyên đá 5: cuộc CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KÍ THUẬT 

Từ NĂM 1945 ĐẾN NAY 

NHỮNG THRNH Tựu CHỦ YẾU ví) Ý NGHĨR LỊCH sử 
CỦR CÁCH MRNG KHOR HỌC - KĨ THUỆT 

1 Nguồn gốc của cách mạng khoa học - kĩ thuật 

- Do các đòi hỏi cũa cuộc sống vế kĩ thuật và sản xuâ't đế đáp ứng nhũng 
nhu cẩu về vật chất và tinh thần ngày càng cao cùa con người. 

- Những năm gần đây, nhân loại đang đứng trước những vân đề to lớn: 
bùng nô dân số, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường. Điều đó đặt ra 
những yêu cầu mói (công cụ san xuất mới có kĩ thuật cao, nguồn năng lượng 
mới, những vật liệu mới) đối vói khoa học, kĩ thuật. 

- Do nhu cầu phục vụ chiến tranh cua các nước đếquốc. 

2. Đặc điểm của cách mạng khoa học - kĩ thuật 

- Khoa học trờ thành lực lượng sàn xuâ't trực tiếp. 

- Thời gian phát minh khoa học đến úng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. 

- Đầu tư vào khoa học có lợi nhất. 

- Khoa học đang trong thời kì bùng nổ thông tin. 

3. Thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật 

- Trong lĩnh vực khoa học cơ ban, con người đã thu được những thành tựu 
hết sức to lớn ớ các ngành Toán học, Vật lí, Tin học, Hoá học, Sinh học. 

- Phát minh lớn về công cụ sàn xucVt (máy tính, máy tự động, hệ thông máy 
tự động, rôbốt). 

- Tìm ra nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng Mặt 
Trời, năng lượng thuỳ triều, năng lượng gió, năng lượng quá đất. 

- Sáng chế ra những vật liệu sản xuâ't mới, quan trọng nhất là Polime (chât 
dẻo) đang giữ vị trí hàng đầu trong đời sông hàng ngày của con người cũng 
như trong các ngành công nghiệp. 

- Nhờ cuộc "Cách mạng xanh" trong nông nghiệp mà con người đã tìm ra 
được phương hướng khắc phục nạn thiếu lương thực và thực phẩm. 

- Những tiêh bộ lớn trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc 
(máy bay siêu âm khổng lổ, tàu hoả tốc độ cao, tàu biển trọng tải triệu tân, hệ 
thống vệ tinh nhân tạo phát sóng truyền hình hê't sức hiện đại...). 
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- Thành tựu chinh phục vũ trụ (tàu vũ trụ, tàu con thoi, con người đặt chân 
lên Mặt Trăng). 

4. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật 

* Tích cực: 

- Cách mạng khoa học - kĩ thuật đã mang lại nhũng tiến bộ phi thường, những 
thành tựu kì diệu làm nâng cao đời sông vật chất và tinh thần cùa con người. 

- Cho phép con người thực hiện những bước nháy vọt chưa từng thây vê' 
năng suât lao động. 

- Thay đổi cơ câu dân cư lao động với xu hướng ti lệ dân cư lao động trong 
nông nghiệp và công nghiệp giảm dấn, ti lệ dân cư trong các ngành dịch vụ 
tăng dẩn. 

- Đưa loài người sang nền văn minh thứ ba, nển văn minh sau thời kì công 
nghiệp hoá, lây vi tính, điện tử, thông tin và khoa sinh hoá làm cơ sờ. 

- Làm chơ sự giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật... ngày càng quôc 
tếhoá cao. 

* Hạn chê: 

- Chế tạo các loại vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và huý 
diệt sự sông. 

- Nạn ô nhiễm môi trường (ô nhiễm khí quyến, đại dương, sông hổ...). 

- Nhiễm phóng xạ nguyên từ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông gắn liền 
với kĩ thuật mới, dịch bệnh và tệ nạn xả hội... 

CAU HỦI ŨN Tộp 

Câu 1. Lịch sử loài người đã từng chứng kiến những cuộc cách mạng kĩ thuật 
nào? Nguồn gốc của cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

* Lịch sử loài người:. 

Đến nay, trong lịch sử loài người đà diễn ra hai cuộc cách mạng khoa học - 
kĩ thuật, đó là: 

- Cách mạng kĩ thuật lần thứ nhât (hay cách mạng công nghiệp) ờ thế kĩ 
XVIII. 

- Cách mạng kĩ thuật lần thứ hai (hay cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kĩ 
XX), bắt đầu tù sau Chiên tranh thế giới lẩn thứ hai đến nay với phạm vi ngày 
càng sâu rộng. 
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* Nguồn gốc: 

. Do các đòi hỏi cùa cuộc sông về kĩ thuật và sản xuất đế đáp ứng những 
n hu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. 

- Những năm gần đây, nhân loại đang đứng trước những vân đề to lớn: 
bùng nổ dân số, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường. Điều đó đặt ra 
những yêu cầu mới (công cụ sản xuâ't mới có kĩ thuật cao, nguồn năng lượng 
JTỈỚÌ, những vật liệu mới) đối với khoa học, kĩ thuật. 

- Do nhu cầu phục vụ chiên tranh cùa các nước đế quốc. 

Câu 2. Những thành tựu khoa học - kĩ thuật mà loài người đạt được. Tác 
động tích cực của nhũng thành tựu đó đôi với đời sống nhân loại. 

* Những thành tựu cùa cách mạng khoa học - kĩ thuật: 

- Trong lĩnh vực khoa học co bán, con người đã thu được những thành tựu 
hê't sức to lớn ờ các ngành Toán học, V ạt lí, Tin học, Hoá học, Sinh học. 

- Phát minh lớn về công cụ sán xuâ't (máy tính, máy tự động, hệ thông máy 
tự động, rôbốt). 

- Tìm ra nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên từ, năng lượng Mặt 


Trời, năng lượng thuỷ triều, năng lượng gió, năng lượng quả đâ't. 

- Sáng chế ra những vật liệu sàn xuất mới, quan trọng nhâ't là Polime (châ't 
déo) đang giữ vị trí hàng đấu trong đời sông hàng ngày của con người cũng 
như trong các ngành công nghiệp. 

- Nhờ cuộc "Cách mạng xanh" trong nông nghiệp mà con người đã tìm ra 
được phương hướng khắc phục nạn thiếu lương thực và thực phẩm. 

- Những tiến bộ lớn trong lĩnh vực giao thông vận tái và thông tin liên lạc 
(máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hoả tốc độ cao, tàu biển trọng tải triệu tấn, hệ 
thống vệ tinh nhân tạo phát sóng truyền hình hết sức hiện đại...) 

- Thành tựu chinh phục vù trụ (tàu vũ trụ, tàu con thoi, con người đặt chân 
lên Mặt Trăng). 

* Tác động tích cực: 

- Cách mạng khoa học - kĩ thuật đã mang lại những tiến bộ phi thường, những 
thành tựu kì diệu làm nâng cao đời sông vật châ't và tinh thần của con người. 

- Cho phép con người thực hiện nhũng bước nhảy vọt chưa từng thây về 
hăng suâ't lao động. 

1 - Thay đổi cơ câu dân cư lao động với xu hướng ti lệ dân cư lao động trong 
hông nghiệp và công nghiệp giảm dần, ti lệ dân cư trong các ngành dịch vụ 
tăng dần. 
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- Đưa loài người sang nền văn minh thứ ba, nền văn minh sau thời kì công 
nghiệp hoá, 'ây vi tính, điện tử, thông tin và khoa sinh hoá làm co sờ. 

- Làm cho sụ giao lưu kinh tê' văn hóa, khoa học kĩ thuật...ngày càng quốc 
tếhoá cao. 

Câu 3. Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thú hai. 

- Đây là môc đcánh dâu trong lịch sử tiến hoá cùa văn minh loài người. 

- Mang lại những tiến bộ phi thường, nhũng tiên bộ kì diệu và thay đổi to 
lớn trong cuộc sông của con người. 

- Trong cuộc cách mạng này, con người thực hiện những bước nhảy vọt 
chưa từng thây về sàn xuâ't và năng suât lao động. 

- Mức sông và chât lượng cuộc sông được nâng cao. 

Câu 4. Hãy giải thích thế nào là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

- Vê' nguõn gốc: 

+ Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay, khoa học trở thành lực 
lượng sản xuâ't trực tiếp, khác với cuộc cách mạng công nghiệp thê kĩ XVIII. 

+ Trong cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại, mọi phát minh kĩ 
thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, 
khoa học đi trước mớ đường cho sản xuất. 

Như vậy, khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, trờ thành nguồn gốc 
chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ. 

- Về ý nghĩa: 

+ Làm cho năng suâ't lao động ngày càng tăng lên, nâng cao không ngừng 
mức sông và châ't lượng cuộc sống con người. Từ đó dần đến những thay đôi 
lớn về cơ câu dân cư, châ't lượng nguổn nhân lực, nhũng đòi hòi mới về giáo 
dục và đào tạo nghề nghiệp, sự hình thành một thị trường thế giói với xu thế 
toàn cẩu hoá. 

+ Làm thay đổi các yêu tô' cùa sản xuâ't, tạo ra bước nhảy vọt về lực lượng 
sản xuâ't và năng suâ't lao động. 

+ Đưa loài người chuyên sang nền văn minh mới đó là "văn minh trí tuệ". 

+ Làm cho sự giao lưu kinh tế, văn hoá, khoa học - kĩ thuật ngày càng 
được quôc tếhoá. 
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Chuyên đề 6: TỔNG KẾT LỊCH sử THẾ GIỚI 

Từ SAU NĂM 1945 ĐẺN NAY 

Ị Những nội dung chính của lịch sử thê giới tù sau năm 1945 đến nay 

- Chu nghĩa xã hội từ phạm vi một nước trở thành một hệ thống. Trong 
nhiêu thập niên nưa sau cùa thê'kĩ XX, các nước xã hội chu nghĩa trò thành 
m ột lực lượng hùng mạnh vế mọi mặt. Nhưng vì đã phạm phài những sai lầm 
nghiêm trọng trong đường lối, chính sách, sự chông phá cùa các thê' lực đê' 
q U ồ'c, chế độ xã hội chu nghĩa đã sụp đô ơ Liên Xô và các nước Đông Au. 

- Phong trào đâu tranh giai phóng dân tộc ờ châu A, châu Phi và Mì La-tinh 
đả giành được nhùng thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sù làm sụp đô hộ thống 
thuộc địa và chỏ'độ phân biệt chung tộc (A-pác-thai), đưa đến sự ra đời cùa 
hơn một trăm quốc gia độc lập. 

- Các nước tư ban chú nghĩa đã có sự phát triển nhanh chóng về kinh tô' 
khoa học-kĩ thuật, tiêu biểu là Nhật Ban và Cộng hoà Liên bang Đúc. Các nước 
tu bcàn ngày càng có xu hướng liên kết kinh tê'khu vực nhu khối Cộng đỏng 
kinh tê'châu Âu (EEC), ngày nay lcà Liên minh châu Âu (EU). 

- vể quan hệ quôc tế, từ sau năm 1945 là sụ xác lập trật tự hai cực do hai 
siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đấu. Đến nay về co bàn, nguy cơ chiên tranh 
được đẩy lùi, thếgiới chuyến dẩn sang xu thếhoà hoãn và đôi thoại. 

- Trong nửa đẩu thê'kĩ XX đà diễn ra cuộc cách mạng khoa học-kĩ thucật với 
những tiên bộ phi thường và những thành tựu kì diệu. 

II. Các xu thê phát triển của thẻ giới ngày nay 

1. Sụ hình, thành trật tự thếgiới mới (đang trong quá trình xác định). 

2. Xu thếhoà hoãn, thoá hiệp giữa các nước lớn. Xu thế đôi thoại, hợp tác 
cùng tổn tại hoà bình. 

3. Các nước điểu chinh chiến lược, trong đó lây việc phát triển kinh tế làm 
trọng điếm. 

4. Nguy cơ biên thành xung đột nội chiến, đe doạ nghiêm trọng hoà bình ờ 
nhiều khu vực. 

Xu hướng chung của thếgiới ngày nay là hoà bình, ổn định họp tác và phát triên. 

CAU HỦI ÙN Tộp 

Câu 1. Đặc điểm của lịch sử thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

> - Sau Chiên tranh thê' giới lần thú hai, với chiên thắng cùa Liên Xô và các 
lực lượng cách mạng trên thế giới, thê'giới đẵ chia thành hai phe - tư bản chù 
nghía và xà hội chù nghĩa, do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mồi phe. Đây là đặc 
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điểm chu yếu, bao trùm suô't bôn thập niên (1945 - 1992), chi phôi mạnh mẽ và 
tác động sâu sắc tình hình chính trị thêgiới. 

- Trong giai đoạn này, quan hệ giữa hai siêu cường quôc luôn trong tình 
trạng đôi đầu, căng thẳng và mục tiêu đâu tranh của các lực lượng xã hội chù 
nghĩa, các lực lượng cách mạng, dcân chù tiến bộ là hoà bình, độc lập và tiến bộ 
xã hội. 

Câu 2. Phân tích nhũng nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 
1945 đến nay. 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chu nghĩa xã hội trở thành hệ thông thế 
giới và trở thành một lực lượng hùng mạnh vể chính trị, quân sự, kinh tê'trong 
nhiều thập niên cùa nửa sau thế kĩ XX. Do sai lầm nghiêm trọng và sự chống 
phá của các thê'lực thù địch, chù nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu. 

- Sau Chiên tranh thê'giới lần thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc nổ ra 
mạnh mẽ ờ châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh, làm sụp đố hệ thống thuộc địa của 
chủ nghĩa đô'quốc và chê'độ phân biệt chùng tộc làm xuâ't hiện hơn 100 quốc 
gia độc lập. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh ngày càng có vai trò quan trọng trong 
đời sống chính trị thê'giới; nhiều nước đạt được thành tựu to lớn trong xây dựng 
và phát triển kinh tê'- xã hội như Trung Quô'c, Ân Độ, các nước ASEAN... 

- Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhâ't, mưu đổ làm bá chủ thê'giói, 
nhưng cũng phái chịu những thâ't bại nặng nể, nhâ't là trong chiên tranh xâm 
lược Việt Nam (1954 - 1975). Sau khi khôi phục nển kinh tê' các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển nhanh chóng vê kinh tế (tiêu biểu là Nhật Bản và Cộng 
hoà Liên bang Đức) và ngày càng có xu hướng liên kết khu vực, tiêu biếu là sự 
ra đời cùa Cộng đổng kinh tê'châu Âu. Thế giới hình thành ba trung tâm kinh 
tế- tài chính là Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản. 

- Trật tự thê'giới hai cực được thiê't lập sau Chiến tranh thê'giới thứ hai do 
Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực. Thê' giới chia thành hai phe đôi đầu căng 
thẳng, đinh cao là "chiến tranh lạnh". Đê'n năm 1989, Liên Xô và Mĩ tuyên bố 
châm dứt "chiên tranh lạnh", nguy cơ chiên tranh thếgiới bị đẩy lùi lại. 

- Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật với những tiên bộ phi thường và 
những thành tựu kì diệu là nhân tô' quyết định đôi với sự tăng trưởng kinh tê 
nâng cao múc sông và châ't lượng sông của con người. 
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Cầu 3. Tại sao nói "Hoà bình, ốn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, 
v ừa là thách thức với các dân tộc ? 

- "Hoà binh, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thòi cơ, vừa là thách thức 
dối với các dân tộc vì : Từ sau "chiến tranh lạnh", bối cánh chung của thê'giới 
là ổn định nên các nước có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển 
dâ't nước, tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tê'khu vực. Bên 
cạnh đó, các nước đang phát triển có thê tiếp thu nhũng tiến bộ khoa học - kĩ 
thuật cùa thê'giới và khai thác nguồn vô'n đcầu tư nước ngoài đế rút ngắn thời 
gian xây dựng và phát triển đâ't nước. 

- Đây cũng là thách thức vì phần lớn các nước đang phát triển đều có điếm 
xuất phát thâ'p về kinh tê' trinh độ dân trí và châ't lượng nguồn nhân lực còn 
nhiểu hạn chê'; sự cạnh tranh quyết liệt cùa thị trường thê'giới; việc sừ dụng có 
hiệu quả các nguồn vô'n vay bên ngoài; việc giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hoá 
dân tộc và sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tô' truyền thông và hiện đại... Nếu 
nắnm bắt được thòi cơ thì kinh tê' - xã hội của đâ't nước phát triển, nếu không 
nắm bắt được thời cơ thì sẽ bị tụt hậu so với các dân tộc khác. Nếu nắm bắt 
được thời cơ nhưng không có đường lối chính sách đúng đắn, phù hợp thì sẽ 
đánh mâ't bản sắc văn hoá dân tộc. 

Vì vậy mỗi dân tộc đều có những chính sách, đường lôì phù hợp đế phát triển 
kinh tế- xã hội của đâ't nước nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách, 
đường lôi phù hợp, nhờ đó, đâ't nước ta từng bước phát triển hoà nhập dần 
vào đời sông khu vực và thếgiới. 
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Phần 2i 1 ỊCH SỬ VIỆT NAM TƠ NÁM 1919 ĐẾN NAY 
Chuyên đề 1: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930 

A. VIỆT NAM SAU CHIẾN tranh thế giới thứ nhất 

I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp 

* Nguyên nhân: 

- Sau Clvến tranh thê'giới thứ nhâ't, Pháp là nước thắng trận nhưng lại bị 
chiên tranh tàn phá nặng nể, đè bù đắp những thiệt hại do chiên iranh gây ra, 
một mặt Pháp tăng cường bóc lột giai cấp công nhcân và nhân dân lao động 
chính quốc, mặt khác đẩy mạnh khai thác thuộc địa, trong đó có Dông Dương 
và Việt Nam. 

* Nội dung: 

- So với cuộc khai thác lần thứ nhâ't thì đây là cuộc khai thác triệt đế với qu\ 
mô và mức độ lớn hơn. Pháp tăng cường đầu tư vốn tăng gâ'p 6 lần so với 20 
năm trước chiến tranh. 

- Các ngành kinh tế của tư bán Pháp ở Đông Dương sau chiên tranh đều có 
bước phát triển mới. Nổi bật là sự tăng cường đầu tư và đẩy mạnh khai thác, 
chù yêu ở hai ngành - nông nghiệp và khai mỏ. 

- Nông nghiệp: tiến hành cướp ruộng đất đế phát triển các đô'n diền cao su. 

- Khai thác mò: chủ yêu là mò than, vì ờ Việt Nam co trử lượng than nhiều 
và than có giá trị kinh tê'rất cao. 

- Công nghiệp: chú ý tới công nghiệp chế biến (mở nhiều nhà máy sợi, nhà 
máy rượu, nhà máy điện, nhà máy đường, nhà máy xay xát gạo). 

- Thương nghiệp: đánh thuê' nặng hàng ngoại nhập vào Việt Nam, nhưng 
nhập nhiều hàng Pháp miễn thuê'. 

- Giao thông vận tải: được mở mang để phục vụ khai thác. 

- Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chi huy các ngành kinh tếờ Dông Dương. 
Như vậy, so với chương trình khai thác lần thứ nhất, chương trinh khai thác 

lần thứ hai có điếm mới là Pháp tăng cường đầu tư vốh, kĩ thuật vào mờ rộng 
sản xuất để kiếm lời. Vì vậy, sau chiên tranh, các ngành kinh tế của tư bản 
Pháp ờ Đông Dương đều có bước phát triển mới. Song về cơ ban, thực dân 
Pháp hạn chê'nền công nghiệp thuộc địa phát triển, buộc nền kinh tê'thuộc địa 
phài phụ thuộc vào chính quốc. 

II. Các chính sách về chính trị, văn hoá, giáo dục 

Mọi chính sách được thực thi ráo riết, với những bổ sung, điều chinh có lợi 
cho tư bản Pháp: 
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- Chính sách chuyên chê' triệt đế, thâu tóm mọi quyển hành về tay người 
pháp, vua quan Nam triều chi là bù nhìn, tay sai. 

+ Chính sách "chia đê trị", chia Việt Nam thành ba xứ với ba chê'độ khác 
nhau, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo. 

+ Triệt để lợi dụng bộ máy địa chủ, cường hào ở nông thôn. 

- Chính sách văn hoá - giáo dục nô dịch. 

+ Thi hành chính sách văn hoá nô dịch. 

+ Lợi dụng sách báo công khai đế tuyên truyền chính sách "khai hoá" và 
gieo ảo tưởng hoà bình. 

III. Xã hội Việt Nam phân hoá 

- Do tác động của chính sách khai thác lần thứ hai và chê'độ cai trị hà khắc, 
thú đoạn chính trị lừa bịp cùa thực dân Pháp, xà hội Việt Nam lằ phân hoá 
sâu sắc. 

- Giai câ'p địa chủ phong kiến: chiêm nhiều diện tích ruộng đâ't, được thực 
dân Pháp ủng hộ nên ra sức bóc lột nông dân. Tuy nhiên cùng có một sô' bộ 
phận địa chủ vừa và nhò có tinh thẩn yêu nước, tham gia các phong trào yêu 
nước khi có điều kiện. 

- Tầng lớp tư sản: ra đời sau Chiên tranh thê'giới thứ nhâ't, sô'lượng ít; phân 
hoá làm hai bộ phận: 

+ Tư sán mại bản: Có quyền lợi gắn chặt với đếquôc nên câu kê't chặt chẽ 
về chính trị với đếquôc. 

+ Tư sản dân tộc: có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên có tinh thần 
dân tộc, dân chù, nhưng thái độ không kiên định. 

- Tầng lớp tiếu tư sản: tăng nhanh về sôTượng sau Chiên tranh thê'giới thứ 
nhâ't, bị Pháp chèn ép, bạc đài nên có đời sông bâ'p bênh. Bộ phận trí thức có 
tinh thẩn hăng hái cách mạng. Đó là lực lượng quan trọng của cá< h mạng dân 
tộc, dân chủ. 

- Giai cấp nông dân: chiêm hơn 90% sô' dân, bị đếquôc, phong kiên áp bức 
bóc lột nặng nề, bị bần cùng hoá và phá sản trên quy mô lớn. Đây là lực lượng 
băng hái và đông đảo nhâ't của cách mạng. 

Ị - Giai câ'p công nhân: ra đời từ cuộc khai thác lần thứ nhâ't của Pháp (trước 
chiến tranh) và phát triển nhanh trong cuộc khai thác lần thứ hai. Giai câ'p 
công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng: 

{ + Bị ba tầng áp bức bóc lột (đếquôc, phong kiên, tư sản người Việt); 

+ Có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân; 

+ Kê'thừa truyền thông yêu nước anh hùng và bâ't knuât của dân tộc. 
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+ Dcặc biệt, giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ kh. mái ra đời đã tiếp thu 
ánh hướng cùa phong trào cách mạng thế giói sau chiến tranh, nhất là cua chu 
nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng tháng Mười Nga. 

Do đó, giai câ'p công nhân Việt Nam sớm trơ thành một lực lương chính trị 
độc lập, đi đầu trên mặt trận chông đế quốc phong kiến, nhanh chóng vưon 
lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta. 

B. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH 
THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 -1925) 

1. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thê giới 

- Sau Chiên tranh thê' giới thứ nhâ't, phong trào cách mạng thê giới phái 
triển mạnh mẽ. 

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917) đã thức tinh nhân dân Việt 
Nam, có ý nghĩa lịch sừ quôc tế to lớn, làm cho phong trào giải phóng dàn tộc 
và phong trào công nhân các nước tư bản gắn bó với nhau trong cuộc đâu 
tranh chống kẻ thù chung là chú nghĩa đếquốc. 

- Trong cao trào cách mạng 1918 -1923, giai câ'p vô sản thê'giới bắt dầu bước 
lên võ đài chính trị. Tháng 3 - 1919, Đệ tam quốc tế (Quốc tếcộnị sàn) ra đòi 
Nhiểu dang cộng sản được thành lập: Đang Cộng sàn Pháp (1920), Đang Cộn^, 
sản Trung Quốc (1921)... 

- Đánh dâu một giai đoạn mói cùa phong trào cách mạng thê giói. 

- Phong trào cách m t ạng thê'giới có ảnh hường tích cực tới phong trào cách 
mạng Việt Nam, thúc đẩy cách rncỊng Việt Nam chuyến sang một thòi kì mỏi 
tạo điều kiện cho việc truyền bá tư tường Mác - Lênin vào Việt Nam. 

2. Phong trào dàn tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925) 

- Giai câ'p tư sản dân tộc đã dấy lôn phong trào chấn hung nội hóa, bài tru 
ngoại hoá (1919) và tổ chức Đàng Lập hiến (muốn lọi dụng sự ung hộ cua quàn 
chúng làm áp lực với Phcáp, khi Pháp nhượng bộ thì sẵn sàng thoa hiệp với 
Pháp). 

- Tầng lớp tiểu tư sản tri thức: Tập họp trong những tô chức chính trị nhu 
Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Việt Nam nghĩa đoàn, Đàng Thanh niên... vói 
nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi: 

+ Mít tinh, biếu tình, bãi khoá.... 

+ Xuâ't bản những tờ báo tiến bộ đế cố vũ tinh thần yêu nước cùa nhân dân ta. 

+ Tiếng bom của Phạm Hổng Thái ờ Sa Điện (Quảng Châu-Trung Quốc 
tháng 6 - 1924) mở màn cho thời kì đâu tranh mới của dân tộc. 

+ Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bôi Châu (1 )25) và đám 
tang Phan Chu Trinh (1926) v.v... 

66 


cty TNHH 9WH Khang Việt 


3 . Phong trào công nhân (1919 - 1925) 

- Do bị áp bức bóc lột nặng nể, lại được sự cổ vũ cua các cuộc đâu tranh 
công nhân, thuý thu Pháp và Trung Quốc ơ Hái Phòng, Sài Gòn, Hương Cảng, 
Thượng Hải...., phong trào công nhân có bước phát triển mới. 

- Cuộc đấu tranh của công nhân thòi kì này tuy còn lé tẻ, tự phát, nhưng ý 
thức giai cấp phát triến nhanh chóng làm cho các cơ sờ tố chức và phong trào 
chính trị cao hơn về sau. 

- Đáng kê nhất lcà cuộc bãi công của thợ máy xương Ba Son (Sãi Gòn 1925). 
Với cuộc bãi còng này, giai cấp công nhân Việt Nam bước đẩu đi vào đâu 
tranh tự giác và đã đánh dâu một bước tiên mới cùa phong trào công nhân Việt 
Nam - Giai câ'p công nhân nước ta tù đày bước đầu đi vao đâu tranh có tổ chức 
và có mục đích chính trị rỏ ràng. 

c. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI Quốc Ờ NƯỚC NGOÀI TRONG 

NHỪNG NẢM 1919 - 1925 

I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 -1923) 

- Ngày 5-6-1911, từ Cảng Nhà Rông, Nguyễn Ái Quô'c làm phụ bê'p trên 
tàu Đô Đốc Latut Trêvin và bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm, hoà mình vào 
cuộc sông lao động, đâu tranh của cóng nhân và nhân dcân lao động Pháp đế 
tìm đường cứu nước. Từ 1911 - 1917, Người đã đến nhiều nước ở châu Âu, 
châu Phi và châu Mì. Cuôì năm 1917, Người trờ lại nước Pháp. 

- Tháng 6 - 1919, Nguyễn Ái Quô'c thay mặt những người Việt Nam yêu 
nước sông ờ Pháp gừi tới Hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi chính phu Pháp 
phải thừa nhận các quyền tự do, dân chu, quyển bình đăng và quyên tự quyết 
của dân tộc Việt Nam. 

- Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luân 
cưomg của Lê-nin về vấn đẽ' dân tộc và van đề thuộc địa. Từ đó Nguyễn Ái Quỏc 
hoàn toàn tin theo Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba. 

- Tháng 12 - 1920, tại Đại hội cùa Đàng Xã hội Pháp họp ờ Tua, Nguyễn Ái 
Quôc đã bò phiếu tán thành Quô'c tê'thứ ba và tham gia sáng lập Đáng Cộng 
sàn Pháp. 

Như vậy, Nguyễn Ái Quò'c dã tim ra con đường cứu nước: Kết hợp giũa 
chù nghĩa yêu nước với chú nghĩa Mác-Lênin. 

[ - Năm 1921, Nguyễn Ái Quô'c sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc Jịa đê tuyên 
truyền, tập hợp lực lượng chông chủ nghĩa đếquốc. 

1 - Năm 1922, ra báo "Le Paria" (Người cùng khô)- vạch trân chính sách đàn 
áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đếquôc, góp phần thức tinh các dân tộc bị áp 
hức đứng lên đâu tranh giải phóng dân tộc. 
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- Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công 
nhân và viết cuốn Bân án chếđộ thực dân Pháp. Những sách báo này đã được bi 
mật chuyến về Việt Nam. 

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên xỏ (1923-1924) 

- Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông 
dân, sau đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa học tập. 

- Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế cộng san lẩn thứ V, Nguyễn Ái Quốc đã đọc 
tham luận về nhiệm vụ cách mạng ơ các nước thuộc địa và môi quan hệ giũa 
cách mạng các nước thuộc dịa với phong trào công nhân ơ các nước đê quôc. 

- Những quan điếm cơ ban vể chiến lược và sách lược cách mạng giai 
phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quôc tiếp nhận 
được dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin là bước chuẩn bị vê chính trị và tu 
tưởng cho sụ thành lập chính đàng vô sản ờ Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 -1925) 

- Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên: 

+ Đến năm 1925, phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt 
Nam có bước phát triển mới. 

+ Sau thời gian hoạt động ò Liên Xô, Nguyễn Ái Quôc vê' Quảng Châu 
(Trung Quốc). Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam và thanh 
niên yêu nước mới sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
(6 -1925), trong đó có tô’ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt. 

+ Mục đích của Hội: đào tạo cán bộ cách mạng đem chủ nghĩa Mác - Lênin 
truyền bá vê Việt Nam, chuân bị điều kiện đê thành lập chính đảng vô sàn o 
Việt Nam 

+ Hoạt động cùa Hội: 

Người đã sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mỏ nhiều lớp huấn luyện 
chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng. Các bài giảng của Nguyên Ái Quốc đâ 
được tập hợp và in thành sách Đường kách mệnh (1927) nêu ra phương hướng 
cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã tiến hành "vô sàn 
hóa", góp phần thực hiện việc kê't hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước, thúc đấy nhanh sự hình thành Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

* Tác dụng và ỷ nghĩa cùa những hoạt động trên: 

- Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển vể chất. 

- Bước chuẩn bị về tô chức cho thành lập chính đảng cùa giai câp vô sản 
Việt Nam. 
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p CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI 

J Các tố chức yêu nước cách mạng ra dời ở trong nước 

* Hoàn cành chung 

- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời và hoạt động cc' tác dụng to 
lớn đến phong trào cách mạng Việt Nam. 

- Những điếm mói trong phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927); 
phong trào công nhân, nông dân và tiểu tư sản phát triến đã kết thành một làn 
sóng cách mạng dân tộc dân chu khắp cả nước, trong đc giai câp công nhân đã 
trớ thành một lực lượng chính trị độc lập biêu hiện ở đâu tranh mang tính 
thông nhât, trình độ giác ngộ cùa công nhân được nàng lên rõ rệt. 

II. Tân Việt Cách mạng Đảng (7 - 1928) 

- Hoàn cảnh: Tiền thân của Tân Việt là Hội Phục Việt ra đời vào ngày 14 - 7 -1925, 
do nhóm sinh viên Trường Cao đăng Sư phạm Đỏng Dương và nhóm tù chính 
trị Trung Kì thành lập. Sau nhiều lán đổi tên, đến tháng 7 - 1928, Hội Phục Việt 
chính thức lây tên là Tân Việt Cách mạng đáng. 

- Thành phấn: lcà những trí thức trẻ và thanh niên tiếu tư sán yêu nước. 

- Hoạt động: 

+ Khi mới thành lập, là một tô chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp 

rõ rệt. 

+ Do ành hướng cùa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt cử 
người sang dự các lóp huấn luyện và vận dộng hợp nhất với Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên. 

+ Nội bộ Tàn Việt đà phân hoá thành hai khuynh hướng: khuynh hướng 
cải lương (đứng trên lập trường quốc gia tư sản) và khuynh hướng vô sản. 

+ Những đàng viên tích cực nhất của Tân Việt đã họp lại, chuẩn bị thành 
lập một đang kiêu mới theo chu nghĩa Mác-lênin. 

- Sự ra dời và hoạt động cua Tân Việt chứng tỏ tinh thần yêu nước và 
nguyện vọng cứu nước cua thanh niên trí thức tiểu tư san Việt Nam. 

III. Việt Nam Quốc dàn dàng (1927) và cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930) 

I- Việt Nam Quốc dân dàng 

J - Sự ra đòi: 

+ Thành lập ngày 25 - 12 - 1927. Hạt nhân đầu tiên cùa đảng là Nam đổng 

thư xã. 

+ Nhùng người sáng lập: Nguyền Thái Học, Phó Đức Chính, Phạm Tuân 
Tài, Nguyễn Khắc Nhu... 

+ Đây là tô chức đại diện cho tư sản dân tộc theo khuynh hướng cách 
^ạng dân chú tư sản. 
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- Hoạt động: 

+ Địa bàn chu yếu ở một số địa phương Bắc Kì. 

+ Lúc mới thcành lập chưa có cương lĩnh rõ ràng. 

+ Năm 1928 và năm 1929, hai lần thay đổi chủ nghĩa, 

+ Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh (2 - 1929) nhưng không thành, 
bị thực dân Pháp khung bố trắng. 

2. Cuộc khới nghĩa Yên Bái 

- Việt Nam Quôc dân đang tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Ba-danh vào 
ngày 2 - 9 - 1929 ơ Hà Nội. Thực dân Pháp đã tổ chức đàn áp. Việt Nam Quốc 
dân đảng bị tổn thất nặng nề. Cơ sờ đàng bị phá vỡ nhiếu nơi, cán bộ từ trung 
ương đcn địa phương hầu hê't bị sa lưới giặc. Trước tình thế â'y, một số người 
lãnh đạo còn lại quyê't định khởi nghĩa. 

- Cuộc khơi nghĩa nô ra vào ngày 9 - 2 - 1930 tại Yên Bái, sau đó lan đến 
Phú Thọ, Hài Dương, Thái Bình nhưng nhanh chóng bị thất bại. 

3. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sửaia cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

- Nguyên nhân. 

+ Khách quan: Thực dân Pháp còn mạnh và chúng dàn áp tàn bạo. 

+ Chú quan: Do sự non yếu về chính trị và tô chức, không đáp ứng được 
yêu cầu cua sụ nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. 

- Ý nghía lịch sử: Cô vũ lòng yêu nước và chí căm thú giặc cùa nhân dân ta 
đối với thực dân và phong kiến. 

IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929 
ì. Hoàn cành lịch sử 

- Nấm 1929, phong trào đấu tranh cùa công nhân, nóng dân, tiếu tư sản và 
các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triên, kê't thành một làn sóng dân 
tộc dân chu ngày càng sâu rộng. 

. Cuối thcáng 3 - 1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên ờ Bắc Kì họp tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội), lập ra 
Chi bộ cộng san đầu tiên. 

- Tháng 5 - 1929, Đại hội lần thứ nhâ't của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên, đoàn đại biếu Bắc Kì đặt vân đề thành lập Đảng Cộng sản, song không 
được chấp nhận. 

2. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản 

- Ngày 17 - 6 - 1929, đại biếu các tổ chức Bắc Kì họp, quyê't định thành lập 
Đông Dương Cộng sản đàng. 

- Khoảng tháng 8 - 1929, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến trong Tổng bộ và Kì 
bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ờ Nam Kì cũng đã quyết định lập An 
Nam Cộng sản đảng. 
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- Một sô đang viên tiên tiên cua Đang Tân Việt cũng tích cực vận động lập 
các chi bộ cộng san và xúc tiến việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản. Tháng 
9 - 1929, những người cộng san trong Tân Việt tuyên bô'thành lập Đông Dương 
Công sản liên đoàn. 

3. Ỷ nghĩa lịch sử 

- Sụ ra đời cùa ba tô chức cộng sản lúc bây giờ là một xu thê'khách quan cùa 
cách mạng giai phóng dân tộc ờ Việt Nam. 

- Các tô chức cộng sản trên đã nhanh chóng phát triển tổ chức cơ sở Đáng 
và quần chúng trong nhiều địa phương, tiếp tục tô chức và lãnh đạo các cuộc 
đáu tranh của quán chúng. 


CAU HỎI ÙN Tộp 

Câu 1. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt 
Nam có gì mới? Tác động của nó đối với nên kinh tê Việt Nam nhu íhê nào? 

* Những điểm mới: 

- Hoàn cành mới: Sau Chiến tranh thế giới thú nhất, thực dân Phcáp bắt tay 
ngay vào cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai để bù đắp vào nhũng thiệt hại 
do chiên trarh gây ra. 

- Nội dung khai thác mới: 

+ Quy mô khai thác lớn hơn gấp nhiều lẩn so với cuộc khai thác lần thú 
nhát. Tăng vô'n đầu tư lên 4 ti phrăng. 

+ Đấy mạnh hơn nữa việc cướp đoạt ruộng đất cùa nông dân đế lập đổn 
điển, coi đây là lĩnh vực trọng tâm của việc khai thác. 

+ Đấy n.ạnh khai thác mò, nhất là mỏ than. 

+ Đấy mạnh phát triến thương nghiệp bằng cách độc chiêm thị trường Việt 
Nam, đóng thuếnặng vào hàng hoá nhập khấu cùa Trung Quôc và Nhật Bản. 

- Hậu quá mới: 

+ Càng làm cho kinh tế Việt Nam bị cột chặt vào kinh tê' Pháp. Đông 
Dương trở thành thị trường độc chiếm của Pháp. 

+ Xã hội Việt Nam có sự phcân hoá sâu sắc về giai cằp. 

* Tác động vẽ'kinh tế: 

Quan hệ sản xuâ't tư bản chù nghĩa một chừng mực nhâ't định đã được du 
ohập vào Việt Nam, xen kè với quan hệ sản xuâ't phong kiên, tuy có làm cho 
oển kinh tế Việt Nam phát triên thêm một bước nhưng về cơ bàn, nền kinh tê 
Việt Nam vẫn là nển kinh tê'nông nghiệp lạc hậu, lệ thuộc vào Pháp. 
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Câu 2. Thực dân Pháp đầu tư khai thác nhiều nhất vào lĩnh vực nào? Vì sao? 
Hậu quả của việc khai thác đó. 

- Các ngành kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương sau chiến tranh đều có 
bước phát triển mới. Nổi bật là sự tăng cường đầu tư và đây mạnh khai thác, 
chú yếu ờ hai ngành - nông nghiệp và khai mò. 

- Vì: 

+ Đối với lĩnh vực nông nghiệp: 

Nước ta vốn dĩ là một nước nông nghiệp, diện tích đất đai sản xuât nông 
nghiệp nhiều, Pháp đầu tu khai thác nông nghiệp trước hết là tước đoạt ruộng 
đâ't cùa nông dcân đế lập các đồn điền trổng các loại cây công nghiệp. 

Vì nước ta là một nước nông nghiệp nên nông dcân chiếm đa <ô trong dân 
tộc, khi Pháp tước đoạt ruộng đâ't của nông dân làm cho nông dân trờ thành 
lao động tay trắng, phải làm thuê cho chúng. Lúc này Pháp khai thác được 
nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ cho công cuộc cướp bóc cùa chúng. 

+ Đối với lĩnh vực khai thác mò, chù yếu là mò than. 

Nước ta có trừ lượng than rất lớn, than lại có giá trị kinh tế rât cao. Khai 
thác than Pháp cướp bóc được nguồn nguyên liệu thu lợi nhuận Cí.o hơn so với 
các ngành khác. 

- Hậu quả: Làm cho đời sống của nông dân bị bẩn cùng, công nhân bị khôn 
khổ. Mâu thuần giừa nông dân và công nhân với thực dân Pháp ngày nàng 
gay gắt. 

Câu 3. Trong quá trình khai thác thuộc địa ớ Việt Nam, thực dân Pháp thực 
hiện những thủ đoạn về chính trị và văn hoá như thế nào? Mục iích của thủ 
đoạn đó là gì? 

* Thủ đoạn chính trị: 

- Mọi quyến hành nằm trong tay người Pháp, vua quan Nam triều chi là bù 
nhìn tay sai. Nhcân dân ta không được hưởng một chút quyền tự do cho dân 
chù nào, mọi hành động yêu nước đểu bị đàn áp khùng bố. 

- Thi hành chính sách "chia đê trị": chia nước ta thành ba kì với ba chê độ 
khác nhau, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo. 

- Triệt để lợi dụng bộ máy địa chù cường hào ờ nông thôn về bảo vệ quyến 
uy và sự thống trị của Pháp. 

* Thù đoạn vẽ'văn hon: 

- Pháp triệt để thi hành chính sách văn hóa nô dịch nhằm gây cho nhân dân 
ta tâm lí tự ti; ra sức khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã 
hội như cờ bạc, rượu chè.v.v... 
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, Trường học được mơ râ't hạn chê' chù yêu là các trường tiếu học, các 
tỊorờng trung học chi mơ ờ một số thành phô' lớn như Hà Nội, Huê', Sài Gòn. Các 
trường đại học và cao đẳng ờ Hà Nội thực chất chi là trường chuyên nghiệp. 

_ Sách, báo xuất bản công khai được lợi dụng triệt đế vào việc tuyên truyền 
c hính sách "khai hóa" của thực dân và gieo rắc ao tưởng hòa bình hợp tác với 
^ực dân cướp nước và vua quan bù nhìn bán nước. 

* Mục đích của thủ đoạn đó: đê phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh khai thác, 
bóc lột và cùng cỏ'bộ máy chính trị cùa thực dân Pháp ơ thuộc địa. 

Câu 4. Hãy phân tích thái độ chính trị và khâ năng cách mạng của các giai 
c ấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới ihứ nhất. Vì 
sao giai cấp công nhân Việt Nam giũ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

* Phân tích: 

- Giai cấp địa chù phong kiến: 

+ Bộ phân nhó là đại địa chù, giàu có lên do dựa vào Pháp, chông lại cách 
mạng, chúng trở thành đôì tượng cùa cách mạng. 

+ Bộ phận lớn là trung nông và tiểu địa chù, bị Pháp chèn ép đụng chcạm 
tới quyển lọi, nên ít nhiều có tinh thẩn chống đếquốc, tham gia phong trào yêu 
nước khi có điều kiện. 

- Giai câ'p nông dân: Do bị áp bức, bóc lột nặng nề bời thực dân và phong 
kiến nên nông dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có tinh thần chống đê'quốc 
và phong kiến, là lực lượng hăng hái và đỏng đao nhất cùa cách mạng. 

- Giai cấp tư sản: có hai bộ phận: 

+ Tư sán mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc, nen câu kế. chặt chẽ về 
chính trị với chúng. 

+ Tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh, phát triển kinh tế độc lập, 
nên ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chú chống đê'quốc, phong kiên, nhưng lập 
trường cùa họ không kiên định, dễ dàng thòa hiệp, cải lương khi đê quốc mạnh. 

- Tầng lớp tiểu tư sán: nhạy bén với tình hình chính trị, có tinh thần cách 
^ạng, hăng hái đâu tranh và là một lực lượng quan trọng trong cách mạng dân 
l 0c, dân chủ ờ nước ta. 

- Giai câ'p công nhân: là giai cấp yêu nước, cách mạng, cùng với giai cấp 
n ông dân họ trở thành hai lực lượng chính của cách mạng và họ là giai câp 
*‘^h đạo cách mạng. 

I * Vì sao giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng: 

- Giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức bóc lột (đê quôc, phong 

tư sán người Việt); họ có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân; kê thưa 
'ruyền thông yêu nước anh hùng và bất khuất cúa dân tộc. 
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_ Đặc biệl, giai cấp công nhân Việt Nam ngay tù khi mới ra đời đã tiêp thu 
ánh hương của phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh, nhất là của chu 
nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng tháng Mười Nga. 

- Do đó, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trờ thành một lực lượng chính trị 
độc lập, đi đầu trên mặt trận chống đế quốc phong kiến, nhanh chóng vươn 
lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta. 

Câu 5. Lập bảng so sánh cuộc khai thác thuộc địa lần thú nhất (1897 -1914) 
với cuộc khai thác thuộc địa lần thú hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Việt 
Nam (hoàn cảnh lịch sử, mục đích, quy mô, hệ quâ và tác động đến kinh tế, 
xã hội Việt Nam). 



Cuộc khai thác lẩn thú nhất 

Cuộc khai thác lần thứ hai 

Hoàn cảnh 

lịch sử 

•N 

Sau khi thực hiện xong việc 
binh định về quân sự, thực 
dân Pháp bắt đầu khai thác 
thuộc địa lẩn thứ nhất (1897 
-1914). 

Sau Chiên tranh thê' giới thứ 
nhất (1914 -1918), thực dân 
Pháp tiếp tục khai thác thuộc 
địa lần thứ hai ở v : ệt Nam. 

_ 

Mục đích 

- Khai thác nguồn tài nguyên 
phong phú. 

- Bóc lột nguồn nhân công ré 
mạt. 

- Biên Việt Nam thành thị 
trường tiêu thụ hàng hoá cúa 
Pháp. 

Giông như cuộc khai thác lần 
thứ nhất. 

Nội dung 

Pháp đầu tư vào các ngành 
kinh tê': 

- Nông nghiệp: Tiến hành 
cướp ruộng đất cùa nông 
dân để lập đổn điền. 

- Công nghiệp: Chù yêu khai 
thác mỏ, nhất là mỏ than. 
Ngoài ra, bắt đầu hình thành 
nhừng cơ sờ công nghiệp hàng 
tiêu dùng. 

- Giao thông vận tải: Chú ý 
phát triển đế phục vụ cho 

Quy mô khai thác gâ'p nhiều 
lần so với lần thứ nhâ't, đầu tu 
vào các ngành: 

- Nông nghiệp: Vốn đầu tu 
cho nông nghiệp tính đến 
năm 19^.7 là 64 t.iệu france. 
Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng 
đất, tính đến 1930, Pháp 
chiêm 8Ò0.000 ha đế lập đồn 
điền cao su. 

- Công nghiệp: chủ yêu là 
khai thác mỏ than sản lượng 
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1 

công cuộc khai thác và mục 
đích quân sự. 

- Thương nghiệp: Độc quyển 
xuất nhập khâu. Hcàng hoá 
Phcáp ơ thị trường Viêt Nam 
chiêm 37% sô' lượng hàng 
nhập khấu. Tổng sô' vốn cua 
Pháp đấu tư vào Việt Nam 
gân ĩ ti đồng. 

khai thác than tăng gấp nhiều 

lấn so với trước chiến tranh. 
Ngoài rc Pháp còn chú ý đến 
công nghiệp tiêu dùng, đặc 
biệt là ngành công nghiệp chế 
biến. 

- Thương nghiệp: Độc chiếm 
thị trường Việt Nam, đóng 
thuế nặng vào các mặt hàng 
nhập từ Nhật Bàn và Trung 
Quốc. Lập ngcân hàng Đông 
Dương. Tăng thuế đối với 
hàng hoa nội địa. 

Hệ quả 

Làm cho kinh tê'Việt Nam bị 

Càng làm cho kinh tê'nước ta 


què quẹt, ngày càng lệ thuộc 

bị cột chặt vào kinh tế nước 


vào chính quốc. 

Pháp. Đông Dương trờ thành 
thị trường độc chiếm cùa 
Pháp. 

Tác động 

- Phương thức sản xuất tu 

- Phương thức sản xuất tu 


bàn chù nghĩa bắt đầu du 

bản chủ nghĩa tiếp tục du 


nhập vào Việt Nam tồn tại 

nhập vào Việt Nam. Hình 


cùng với phương thức sản 

thái kinh tê'chuyển đổi rõ rệt 


xuâ't phong kiên. 

từ hình thái phong kiến 


- Xã hội Việt Nam bắt đấu 

chuyến sang hình thái tư bàn 


phân chia giai câ'p. 

chủ ngh r a. 

- Xã hội Việt Nam có sự phân 
hoá giai câ'p rõ rệt. 


Câu 6. Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thú nhất đã ảnh hưởng 
đến cách mạng Việt Nam như thế nào? Vì sao tình hình thê giới đó có tác 
động đưa cách mạng Việt Nam theo con đường vô sản? 

Ị Tinh hình thế giới: 

Thắng lợi cùa Cách mạng tháng Mười Nga đã làm cho phong trào giải 
phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước 
hí bản đế quốc phương Tây gắn bó mật thiết với nhau trong cuộc đâu tranh 
c hống ké thù chung là chủ nghĩa đê'quốc. 
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- Tháng 3-1919, Quôc tê'thứ ba (Quôc tè'Cộng sàn) thành lập. 

- Tháng 12 - 1920, Đàng Cộng sàn Trung Quốc ra đòi. 

- Tình hình thê'giới sau Chiến tranh thê'giới thứ nhâ't đã ảnh hưởng thuận 
lợi đến phong trào giải phóng dân tộc ờ Việt Nam: tác động đèn sự lựa chọn 
con đường cứu nước của Nguyền Ái Quô'c, tạo điểu kiện thuận lọi cho việc 
truyền bá tư tướng Mác - Lênin vào Việt Nam. 

* Nguyên nhân: 

Nhùng biên chuyến cùa tinh hình thếgiới sau Chiên tranh thê'giới thứ nhất 
có tác động rất lớn đôi với cách mạng thuộc địa nói chung và cách mạng Việt 
Nam nói riêng. Đặc biệt, làm cho cách mạng Việt Nam chuyển hướng theo con 
đường cách mạng vô sản, boi vì: Cách mạng tháng Mưòi Nga là cuộc cách 
mạng vô san đầu tiên trên thế giới giành được thang lọi; Quốc tê thứ ba là tổ 
chức quô'c tế bao vệ quyến lợi cho giai cấp vô san thê'giới; các Đáng Cộng san 
các nước thành lcập đê lãnh đạo phong trào đấu tranh cua các nước theo con 
đường vô sản. 

Câu 7. Vì sao trong nhũng năm 1919 - 1925, giai cấp tư sản và tiêu tu sản Việt 
Nam tô chức các cuộc đâu tranh chống Pháp và họ đã đấu tranh nhu thẻ nào? 

* Nguyên nhân: 

- Lúc này chu nghĩa Mác - Lênin chưa được truyền bá sâu rong vào Việt 
Nam, cách mạng Việt Nam đang chịu sự tác động mạnh mẽ cua hệ tu tương 
dân chủ tư sản, nhất là hệ tư tưởng tam dân của Tôn Trung Son ơ Trung Quốc. 

- Giai cấp tư sàn Việt Nam nhân đà làm ăn thuận lợi muôn vươn lên giành 
vị trí khá hơn trong nền kinh tê'Việt Nam. 

* Các cuộc đâu tranh: 

- Giai cấp tư sản dân tộc đã tô chức phong trào chấn hưng nội hóa, bài trù 
ngoại hoá (1919); chóng độc quyển cáng Sài Gòn, chống độc quyển xuâ't khấu 
lúa gạo ờ Nam Kì... Ngoài ra, họ còn tô chức thành Itập Đàng Lập hiến đê 
tranh thủ sự ùng hộ của quần chúng làm áp lực với Pháp. 

- Tầng lớp tiểu tư sản tri thức: Tập hợp trong những tổ chức chính trị nhu 
Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Việt Nam Nghĩa đoàn, Đảng Thanh niên... với 
nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi: 

+ Mít tinh, biểu tình, bãi khoá.... 

+ Xuât bán những tờ báo tiến bộ đê’cô vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. 

+ Tiêng bom của Phạm Hổng Thái ở Sa Điện (Quáng Châu-Trung Quốc 
tháng 6 - 1924) mờ màn cho thòi kì đâu tranh mới cua dán tộc. 
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+ Đâu tranh đòi nhà cẩm quyển Pháp tha Phan Bội Châu (1925) và đám 
tang Phan Chu Trinh (1926) v.v... 

Câu 8. Các hình thức đấu tranh cùa tiêu tư sàn Việt Nam trong thời kì này là 
gì? So sánh phong trào đấu tranh của giai cấp tu sản và của tiếi tư sản. Rút 
ra nhận xét chung vể phong trào đấu tranh này. 

* Các hình thức đấu tranh: 

- Đâu tranh chính trị: 

+ Thành lập các tố chức chính trị cua mình như Hội Phục Việt, Hưng Nam 
và Đàng Thanh niên. 

+ Đòi nhà cấm quyền Pháp tha tự do cho cụ Phan Bội Châu (1925) và đưa 
tang cụ Phan Châu Trinh (1926)). 


- Đấu tranh báo chí: lập ra những nhà xuất bàn tiên bộ nhu Ci ờng học thu 
xã, Nam Đổng thư xã ...và xuất ban những tờ báo tiến bộ như Chuông rè, An 
Nam trẻ, Người nhà quê... 

- Đâu trạnh bạo lực: tháng 6 - 1924, Tâm tâm xã giao cho Phạm Hổng Thái 


mưu sát tên toàn quyền Méc-lanh tại Quảng Châu (Trung Quốc). Cuộc mưu 
sát không thành nhưng đã gây nên tiếng vang lớn trong và ngoài nước. 

* So sánh: 


Tiêu chí 

so sánh 

Phong trào tư sản 

Phong trào tiếu tư sản 

1) Mục tiêu 
đấu tranh 

Đòi tự do dân chủ, đòi quyến lợi 
về kinh tế. 

Chông cường quyền, áp 
bức, đòi các quyển tự do 
dân chủ. 

2) Tính chât 

Yêu nước, dân chù. 

Yêu nước, dân chủ. 

3) Tích cực 

Mang tính châ't dân chủ, yêu 
nước, tranh thù sự ùng hộ của 
quấn chúng gây áp lực với thực 
dân Pháp, chông sụ cạnh tranh, 
chèn ép cùa tư sàn nước ngoài. 

Thức tinh lòng yêu nước, 
truyền bá tư tường tự do, 
dân chù trong nhân dân, 
tư tường cách mạng mới. 

4) Hạn chế 

Giai câ'p tư sản sẵn sàng thỏa 
hiệp với thực dân Pháp khi được 
chúng cho một sô'quyền lợi. 

Chưa tổ chức dược chính 
đảng, đâu tranh mang 
tính xốc nồi, â'u trĩ. 


* Nhận xét: 

- Phong trào đâu tranh cùa giai câ'p tư sàn dân tộc tuy thê hiện lòng yêu 
9ưóc nhưng mang tính chất thỏa hiệp, cải lương và ngày càng xa rời quần 
chúng, vì họ yếu về thê'lực chính trị và bạc nhược về kinh tê'. 


77 





















Bổi dưỡng HSG Lịch s ử 9 - Th.ô Trương Ngọc Thơi _ 

- Tiêng nói và hoạt động của tiếu tư sản mạnh mẽ hơn nhiều, chứa đụiì£ 
nhiều yếu tố tiến bộ, được quân chúng ung hộ, song cũng không thế đưa cuộ c 
đấu tranh đến thắng lợi, do thiếu đường lối chính trị đúng đắn. 

Câu 9. Hoàn cảnh thế giới và trong nước tác động đến phong trào công nhân 
Việt Nam những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao phong 
trào công nhân Ba Son mở ra bước ngoặt cho cuộc đấu tranh của công nhân? 

* Hoàn cảnh: 

- Thê'giới: 

+ Ánh hương của các cuộc đấu tranh.cùa còng nhân và thúy thu Pháp, 
cuộc đâu tranh cua công nhân và thủy thu Trung Quốc ờ Hương Cíing, Ao Mon, 
Thượng Hài... đã cô vũ, động viên công nhân Việt Nam đung dcậy đấu tranh. 

+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917); sự thành lập Quốc tè' I 
Công sán (1919); sự ra đời cua các Đang Cộng san ớ Pháp (1920), cùa Trung I 
Quôc (1921)... 

- Trong nước: 

+ Phong trào tuy còn tự phcát nhưng ý thức giai cấp cao hơn, tạo điều kiện 
cho các tổ chức và phong trào chính trị sau này. 

+ Năm 1920, tổ chức công hội bí mật ớ Sài Gòn ra đời do Tôn Đức Thắng 
đứng đầu lãnh dạo phong trào đấu tranh. 

* Nguyên nhân: 

- Tháng 8 - 1925, công nhân xưởng Ba Son ở Sài GÒI. đã bãi công ngăn càn I 
tàu chiến Pháp chờ lính sang đàn áp phong trào đâu tranh cách mạng của nhàn 
dân và thủy thú Trung Quốc. 

- Nếu như các cuộc đâu tranh của công nhân trước cuộc bãi công Ba Son 
chủ yếu vì mục đích kinh tế, thiêu tổ chức lãnh đạo, mang tính tự phát thì cuộc 
bãi công Ba Son (tháng 8 - 1925) lcà cuộc đâu tranh đầu tiên có tổ chức, Lãnh đạo 
thế hiện tinh thẩn quôc tế vô sàn, đâu tranh không chi nhằm mục đích kinh tò 
mà còn vì mục tiêu chính trị. Họ đã to rõ sức mạnh giai cấp và tinh thần quôi 
tế vô sàn. 

- Từ cuộc bãi công Ba Son (tháng 8 - 1925), giai cấp công nhan Việt Nan' 
bước vào đâu tranh tự giác. 

Câu 10. Tóm tắt quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp từ năn' 
1911 đến năm 1923. Mục đích và tác dụng của nhũng hoạt động của Nguyễn 
Ái Quốc tại Pháp. 

* Tóm tắt: 

- Ngày 5 6 1911, Nguyễn Ái Quốc bắt đẩu cuộc hành trinh tìn đường cú 
nước Đâu tièn Người đen !Ớc Pháp, sau đó Người đã đến nhiều nước ờ châu 
Àu, cháu Phi vh rhâu Mì. Cuối năm 1917, Người trờ lại nước Pháp. 
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- Tháng 6-1919, Nguyễn Ái Quôc gừi tới Hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi 
c hính phủ Pháp phải thừa nhận các quyển tự do, dân chù, quyển bình dẳng và 
qll yê'n tự quyết cùa dân tộc Việt Nam. 

- Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lẩn thứ nhât những 
| U ận cương của Lê-nin về vấn để dân tộc và vân đề thuộc địa. Tì đó Nguyền 
Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin và đứng về Quôc tế thứ ba. 

- Tháng 12 - 1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ờ Tua, Nguyền Ái 
Quôc đã bỏ phiêu tán thành Quôc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đàng Cộng 
sản Pháp. 

- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa đế tuyên 
truyên, tập hợp lực lượng chỏng chù nghĩa đếquôc. 

- Năm 1922, ra báo "Le Paria" (Ngưòi cùng khổ)- vạch trần chinh sách đàn 
áp, hóc lột dã man của chủ nghĩa đếquôc, góp phần thức tinh các dân tộc bị áp 
bức đứng lên đcâu tranh giải phóng. 

- Nguyễn Ái Quôc còn viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo, Đời sông cóng 
nhân và viết cuôn Bàn án che độ thực dân Pháp. Những sách báo này đã được bí 
mật chuyên vế Việt Nam. 

* Mục đích và tác dụng: 

- Những hoạt động ban đầu của Nguyền Ái Quôc như các yêu sách đòi 
quyến lợi cho dân tộc Việt Nam, tuy không được châp nhận nhưng việc làm 
của Người đã có tiêng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và 
nhân dân các thuộc địa Pháp. 

• Việc gia nhập Quôc tếIII, tham gia sáng lập Đcàng Cộng sản Pháp đả đánh 
dâu bước ngoặt trong hoạt động cùa Nguyễn Ái Quôc, từ một người yêu 
nước trờ thành một người cộng sàn, từ chu nghĩa yêu nước đến với chù 
nghĩa Mác-Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sàn. 

- Bằng những bài báo, nhũng tác phẩm, nhũng quan điếm cơ bàn về chiến 
lu vc và sách lược cách imạng giải phóng thuộc địa được bí mật chuyến về 
nuớc, đến với các tầng lớp nhân dân, có tác dụng kích thích phong trào dân tộc 
phát triển, chuyến biến theo xu hướng cách mạng mới. 

11. Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phưong Tây? Con 
dường cún rước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo so với các bậc tiền bối? 

Nguyên nhân: 

' Nguyễn Ái Quôc rât mẫn Ccàm vể chính trị, Người trân trọng, khâm phục 
c ác bậc tiền bôi, nhưng Người không tán thành con đường của các cụ đã đi. 
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- Nguyễn Ái Quốc hiểu rằng: Chân lí cách mạng không phải ờ phưorijj 
Đông mà ờ phương Tây, các nước phương Tây giàu lên, mạnh lên là nhò co n 
đường tư bản chủ nghĩa - con đường triển vọng (trước Cách mạng tháng Muôi 
Nga 1917, xả hội tư bàn là xã hội tiến bộ hơn tất cả các xã hội trước đó), có 
khoa học - kĩ thuật, có văn minh phát triển. 

- Người nhận thức rõ muôn đánh Pháp thì phải hiểu Phcáp. Người sang 
Pháp đế tìm hiếu: nước Pháp có thực sự: "tự do, bình đẳng, bác ái" hay không? 
Nhân dân Pháp sông thê nào? Sau đó Người sang Anh, Mĩ đi vòng quanh thế 
giới tìm hiểu, tìm ra con đường cách mạng chân chính cho dân tộc. 

* Những nét độc đáo: 

- Quá trình tìm đường cứu nước cùa Nguyền Ái Quôc là quá trình kháo sát, 
quá trình lựa chọn. 

- Người đi ra nước ngoài không phải để cầu viện mà với mục đích xem các 
nước trên thê'giới làm như thế nào, rồi trở về giúp đổng bào. 

- Người thây rằng cách mạng Mĩ, cách mạng Pháp nêu cao ngọn cờ bình 
đẳng nhưng không đưa lại tự do, bình đẳng thực sự cho quần chúng lao động. 

- Cuộc cách mạng tới nơi mà Nguyền Ái Quốc tìm kiêm là cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc, giái phóng giai câp. Đó là lí do khẳng định rằng, Việt Nam 
phải đi theo Cách mạng tháng Mười Nga, khi mà Người đọc sơ thảo Luận 
cương cùa Lênin về vân đề dcân tộc và thuộc địa năm 1920. 

- Khi tìm đến chú nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cách mạng vô sán, 
Nguyễn Ái Quôc vận dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam đê cứu nước, cứu dân. 
Nhờ vậy, cách mạng Việt Nam châm dứt thòi kì khùng hoảng về đường lôĩ. 

Câu 12. Những nét chính về quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên 
Xô từ năm 1923 đến năm 1924. Bản tham luận của Nguyễn Ái Quốc đọc tại 
Đại hội Quốc tế Cộng sản lẩn thú V (1924) đê cập đến vấn đề gì và ý nghĩa 
của nó? 

* Những hét chính: 

- Thcáng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quôc sang Liên Xô dự Hội nghị Quôc tế nông 
dân, sau đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa học tập. 

- Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V, Nguyền Ái Quốc đả đọ c 
tham luận về nhiệm vụ cách mạng ờ các nước thuộc địa và mô'i quan hệ giữa 
cách mạng các nước thuộc địa với phong trào công nhân ờ các nước đếquốc. 

- Những quan điếm cơ bản vê’ chiến lược và sách lược cách mạng gia 1 
phóng dân tộc thuộc đậi và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhậa 
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Ạựọc dưới ánh sáng cùa chù nghĩa Mác-Lênin là bước chuẩn bị về chính trị và tư 
tư ởng cho s v thành lập chính đảng vô sán ớ Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

* Bản tham luận: 


- Bản tham luận cúa Nguyền Ái Quốc đã trình bày quan điếm cùa Người về 
ự ị trí, chiến lược cua cách mạng ở các nước thuộc địa; về mối quan hệ giũa 
phong trào công nhân ờ các nước đe quốc với phong trào cách mạng ò các 
n ước thuộc địa; về vai trò và sức mạnh to lớn cùa giai cấp nông dân ơ các nước 


thuộc địa. 

- Những quan điếm trên đã được truyền bá vào Việt Nam sau Chiến tranh 
thế giới thứ nhất. Đây là một bước chuân bị quan trọng về ch rìh trị và tu 
tường cho sụ thành lập chính đang vô sản ù Việt Nam trong giai đaạn sau này. 
Câu 13. Hoạt dộng của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc tù năm 1924 đến năm 
1925 như thế nào? Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên nhằm mục đích gì? 

* Hoạt động cùa Nguyễn Ái Quốc: 

- Cuôi năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quang Châu (Trung Quốc). Người đà 
licp xuc VƠI cac nhà cách mạng Việt Nam và thanh niên yèu nước mơi sang dê 
thành lập Hôi Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó có tổ chức Cộng sân 
đoàn làm nòng cốt. 

- Người đã sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mờ nhiều lớp huân luyộn 
chính trị đê đào tạo cán bộ cách mạng. Các bài giảng của Nguyền Ái Quôc đà 
hrọc tập hợp và in thành sách Đường kách mệnh (1927) nêu ra phương hướng 
ơbán của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 

* Chù trương thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên: 

Chủ trương thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cùa Nguyễn Ái 
nhăm đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đua họ về nước hoạt động, xuất 
^ báo chí đê tuyên truyền đường lôi của Hội, giáo dục lòng yêu nước, kêu 
1)1 đoàn kết... chuân bị điều kiện thành lập chính đảng vô sàn ờ Việt Nam. 

14. Nêu những cống hiến to lớn của Nguyền Ái Quốc trong quá trình 
động cứu nước, cứu dân tù năm 1911 đến năm 1930. Phân tích một cống 
' leỉì to lớn nhất. 

'Những côhg hiến: 

năm 1911 đến năm 1920, ra đi tìm đường cứu nước, đèn với chủ nghĩa 
ac - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 

'Từ năm 1920 đến năm 1925, chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho 
1 lành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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- Triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tô chức cộng sản từ ngày 6 - 1 đến ngày I 
7 _ 2 - 1930 để đi đến thành lập Đáng Cộng sản Việt Nam (3 - 2 - 1930). 

- Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
vạch ra đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

* Phân tícn cống hiên lớn nhất: 

- Cống hiến to lớn nhất trong quá trình hoạt động của Nguyêr Ai Quôc đó 
là đên vơi chu nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn - con 
đường cách mạng vô sản. 

- Sau một thời gian bôn ba ờ hải ngoại, Người vừa khảo sát thực tiên cách 
mạng các nước vừa đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Đèn 
tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vân đê 
dan tộc và thuộc địa. Đến đây Người đã tìm ra con đường cứu nuớc đúng đắn 
cho dần tộc Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản. Người quyết tâm 
đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường này. Người khẳng định: "Muốn 
cứu nước, muốn giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường 

cách mạng vô sàn". 

- Tù việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và xác định cách mạng Vii/t 
Nam phải đi theo con đường cách mạng vô sản đê rồi Nguyên Ai Quôc tiép 
tục hoạt động truyền bá con đuờng này vào Việt Nam, trên cơ sỏ đó chuẩn bị 
về tư tường chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng, rồi tiến đến thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam đế lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đúng quỹ đạo 
của cuộc cách mạng vô sản. 

Như vậy, việc tìm ra con đường cách mạng đúng đắn nó có tác dụng quy ' 
định đối vơ. thắng lợi cua cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, đây là cống hiên 
lỏn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam trong quá trình hoại 
động cứu nước cùa minh. 

Câu 15. Nguyền Ái Quốc đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho 
việc thành Hp chính đàng vô sàn Việt Nam như thế nào? 

* Chuntĩ bị ve chinh trị, tư tường: 

- Năm 1921, Người sáng lập ra "Hội liên hiệp thuộc địa ; năm 1922, ra bo 
Người cùng khổ. 

- Năm 1923, Nguyễn Ái Quôc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tê nông dai 
sau đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa học tập, viết bài cho Báo Sự thật \ 
Tạp chí Thu tín Quốc tê.. 

- Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quôc đã đ> 
tham luận về nhiệm vụ cách mạng ỡ các nước thuộc địa và môi quan hệ gio 
cách mạng các nước thuộc địa với phong trào công nhân ờ các nưóc đê quôc. 
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- Cùng với sự hình thành quan điếm cơ bản về chiến lược và sách lược cách 
^ạng giải phóng thuộc địa trong thời đại đê'quốc chủ nghĩa, Người đã chuẩn 
bị về chính trị, tư tường cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. 

* Chuẩn bị vê'tố chức: 

Khi rời Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quô'c), Người đã tiếp xúc với các 
n hà cách mạng Việt Nam ờ Trung Quốc trong tổ chức Tâm tâm xã, mờ các lớp 
huân luyện chính trị đê đào tạo cán bộ. Tháng 6 - 1925, Người lập ra Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên, nòng cô't là Cộng sản đoàn, chuẩn bị điều kiện 
c ho sự thành lập chính đàng vô sản ờ Việt Nam. 

Câu 16. Trong những năm 1926 - 1927, phong trào công nhân Việt Nam diễn 
ra như thê nào? Nêu nhũng điếm mới của phong trào. 

* Phong trào công nhân: 

- Trong hai nấm 1926-1927, nhiều cuộc bãi công của công nhân viên chức, 
học sinh học nghề liên tiếp nổ ra. Lớn nhâ't là các cuộc kãi công của công nhân 
nhà máy sợi Nam Định. Công nhân hai đồn điền cao su Cam Tiêm và Phú 
Riềng, công nhân đồn điền cà phê Ray-na (Thái Nguyên). 

- Trên đà đó, phong trào công nhản mang tính thông nhẩt trong toàn quốc. 
Có tới 40 cuộc đâu tranh nổ ra từ Bắc chí Nam, lớn nhất là cuộc bãi công cùa 
công nhân XI măng Hài Phòng, nhà máy sợi Hải Phòng, sợi Nam Định, diêm 
cưa Bên Thủy, đổn điền Phú Riềng. 

- Các cuộc đâu tranh đểu mang tính châ't chính trị, vượt ra ngoài phạm vi 
một xưởng, bước đầu liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương, chứr.g tỏ trình độ 
giác ngộ cũa giai câp công nhân đã được nâng lên rõ rệt, tuy chưa đuợc đều khắp. 

* Những điểm mới: 

- Phong trào công nhân, nông dân tiếu tư sàn phát triển đà kết thành một 
làn sóng cách mạng dân tộc, dân chù khắp cà nước, trong đó giai câ'p công 
nhân đã trờ thành một lực lượng chính trị độc lập. 

- Tính thông nhâ't, trình độ giác ngộ của công nhân nâng lên rõ -ệt. 

Câu 17. Tân Việt Cách mạng đảng ra đời và hoạt động nhu thê nào? Sự phân 
hóa của Tân Việt Cách mạng đáng. 

. * Sự ra đời và hoạt động: 

Ị - Tiền thân cùa Tân Việt là Hội Phục Việt ra đời vào ngày 14 - 7 - 1925, do 
nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị 
Trung Kì thành lập. Sau nhiều lần đổi tên, đến tháng 7 - 1928, Hội Phục Việt 
chính thức lây tên là Tân Việt Cách mạng đáng. 

- Khi mới thành lập, là một tổ chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp rõ rệt. 
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_ Chú trương của Tân Việt là lãnh đạo nông dân, công nhân, binh lính 6 
trong nước, liên lạc với các dân tộc trên thê'giới đánh đổ chu nghĩa đế quốc, 
thiết lập một xã hội bình đăng, bác ái. 

- Tân Việt tập hợp các trí thức nhò và thanh niên tiếu tư sàn yêu nước. Địa 
bàn hoạt động chù yêu ờ Trung Kì. 

* Sự phân hóa: 

- Do ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt cú 
người sang dự các lớp huấn luyện và vận động hợp nhất với Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên. 

- Nội bộ Tân Việt đã phàn hoá thành hai khuynh hướng: khuynh hướng cải 
lương (đứng trên lập trường quô'c gia tư sản) và khuynh hướng vô sản. Cuôi 
cùng, khuynh hướng cách mạng theo quan điếm vô sản chiếm ưu thê. Một số 
đảng viên tiên tiên của Tân Việt đã chuyên sang Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên. Những đáng viên tích cực nhất của Tân Việt đã họp lại, chuấn bị 
thành lcập môt đàng kiếu mới theo chu nghĩa Mác-Lênin. 

Câu 18. Việt Nam Quốc dân đảng ra đời như thế nào? Nhận xét về thành 
phẩn của tổ chức này. 

* Sự ra đời: 

- Việt Nam Quôc dân Đàng ra đời vào ngày 25 - 12 - 1927 với cơ sở hạt 
nhân là Nam Đổng thư xã - một nhà xuất bàn tiến bộ, tcập hợp một nhóm thanh 
niên yêu nước song chưa có đường lối chính trị rõ rệt. 

- Trong sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc, dân chủ, cộng với 
ảnh hưởng của các trào lưu mới từ bên ngoài dội vào, đcặc biệt là ảnh hưởng 
của cách mạng Trung Quốc với "chủ nghĩa tam dân" cùa Tôn Trung Sơn (một 
trào lưu tư tường dân chù tư sản hình thành ờ Trung Quôc bây giờ), đã dân tới 
sự ra đời của Việt Nam Quốc dân đàng. 

* Nhận xéi: 

- Thành phần của Việt Nam Quốc dân đảng gổm tư sản, học sinh, sinh viên, 
công chức, thân hào, binh lính, hạ sĩ quan. 

- Thành phần của Việt Nam Quốc dân Đảng phức tập, là một tổ chức hoạt 
động bí mật nhưng tô chức lóng lẻo, kĩ luật thiêu nghiêm minh, kết nạp đảng 
viên bừa bãi, thực dân Pháp lợi dụng sơ hở này theo dõi mọi hoạt động của 
Đàng và chờ dịp ra tay đàn áp. 


84 


1 _ cty TNHH DVVH Khăng Việt 

Câu 19. Nền tảng tu tưởng, tôn chi mục đích, tổ chức, phương thức hoạt động 
của Việt Nam Quốc dân Đảng như thê nào? 

- Nền táng tư tường là một đàng chính trị theo xu hướng cách mạng dân 
chù tư sàn, tiêu biếu cho tư sàn dân tộc Việt Nam. 

- Mục tiêu: nhằm đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dằn tộc, thiết lập dân 
quyển, phát triển theo con đường cách mạng dân chù tu san. 

- Tổ chức: Lực lượng cách mạng bao gồm sinh viên, học sinh, công chức, tư 
sàn lớp dưới, người làm nghê' tự do, một số nông dân khá già, thân hào, địa 
chủ ớ nông thôn, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp. 

- Hoạt động: chù trương bạo động vũ trang. Việt Nam Quổc dân Đàng thiên 
về hành động quân sụ (vụ ám sát Ba-danh và khởi nghĩa Yên Bái), xem nhẹ 
công tác lí luận, tuyên truyền, vận động và huân luyện. 


Câu 20. So sánh giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với Tân Việt 
cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng về chủ trương, tô chức và 
phương thức hành động. 



Chủ trương 

Tô chức 

Phương thức 
hành động 

Hội 

Đừo tạo nhũng hạt giông 

Đây là một tô chức 

Mờ nhiều lớp 

Việt 

đỏ cách mạng, đem chú 

trung gian đế tiến tới 

huấn luyện 

Nam 

nghĩa Mác-Lênin vào 

thành lập Đàng cộng 

chính trị đế đào 

Cách 

Việt Nam, góp phẩn 

sàn. Hội có tô’ chức cơ 

tạo cán bộ. Xucât 

mạng 

kết hợp với phong trào 

sở hầu khắp trong cả 

bán sách, báo đế 

Thanh 

công nhân và phong 

nước. 

tuyên truyền, cừ 

niên 

trào yêu nước, tạo ra 
điếu kiện cho Việt Nam 
thành lập Đảng Cộng 
sản. Hội chù trương 
"vô sản hóa", đưa hội 
viên vào các nhà máy, 
hầm mỏ, đồn điển đế 
cùng sông và lao động 
với công nhân. 


hội viên đi học 
các lớp chính trị 
và các trường 
đại học ờ nước 
ngoài (Liên Xô). 
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Tân 

Việt 

cách 

mạng 

Đàng 

Tập hợp những tri thức 

trẻ và thanh niên tiếu tư 
sản yêu nước, lúc đầu 
chưa có lập trường giai 
cấp rõ rệt, nhưng sau 
chịu ảnh hưởng của Hội 
Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên. 

Nội bộ Tân Việt đã diễn 

ra một cuộc đấu tranh 
giữa hai khuynh hướng 
tư tương: vô sản và tư 
san. Cuối cùng, xu 
hướng cách mạng theo 
quan điếm vô sản chiêm 
ưu thế. Một SỐ Đáng 
viên ưu tú chuyên sang 
Hội Việt Nam Cách 
mạng thanh niên. 

Tích cực hoạt 
động chuẩn bị 
tiến tới thành 
lập một chính 
đảng kiêu mói 
theo chu nghĩa 
Mác-Lênin. 

Việt 

Nam 

Quốc 

dân 

Đảng 

Hoạt động theo xu 
hướng cách mạng dân 
chủ tư sản, tiêu biểu 
cho bộ phận tư sàn dân 
tộc Việt Nam nhằm 
đánh đuổi giặc Pháp, 
thiết lập dân quyền. 

Bao gổm sinh viên, học 
sinh, công chức, tư sản 
lớp dưới, người làm 
nghề tự do, nông dàn 
khá giả, thân hào, địa 
chủ, hạ sĩ quan người 
Việt trong quân đội 
Pháp 

Bạo động khoi 
nghía. 


Câu 21. Nguyên nhân, diễn biên và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yen Bai. 


* Nguyên nhân: 

Ngày 9-2-1929, ờ Hà Nội xảy ra vụ giết tên trùm mộ phu Ba-danh. Thực dan 
Pháp liền tổ chức nhiều cuộc vây ráp và bắt gần 1000 đảng viên Quôc dân 
Đảng; nhiều cơ sở bị phá vỡ, các nhân vật chủ yếu còn lại cùa Quôc dân Đàng 
quyê't định khỏi nghĩa. 

* Diễn biếu: 

- Cuộc khởi nghĩa nổ ra đêm 9-2-1930 6 Yên Bái, sau đó là Phú Thọ, Hãi 
Dương, Thái Bình. Ở Hà Nội đà tổ chức ném bom vào Sờ Mật thám, Sò Cảnh sát. 

_ Tại Yên Bái, quân khởi nghía chiếm được trại lính, giê't và làm bị thương 
một số sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp. Ở các nơi khác, nghĩa quân làm chủ đưọC 
một số huyện lị. Nhưng sau đó bị thực dân Pháp phản công và đàn áp 
Nguyễn Thái Học cùng 12 đổng chí của ông bị kẻ thù đưa lên máy chém. Cui* 
khởi nghĩa thất bại. 

* Ỷ nghĩa: 

Khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại nhưng đả góp phần cổ vũ lòng yêu nước V - 1 
chí căm thù của nhân dân ta đối với bè lù cướp nước và tay sai, nhưng đổng 


ổ ty TNHH PVVH Khang Việt 
■ỊhờTcũng đánh dâu sự tan rả của phong trào dân tộc dân chù theo khuynh 
hướng tư sản dưới ngọn cờ của Việt Nam Quôc dân đang. 

Câu 22. Sự phát triển mạnh của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam trong 
những năm 1928-1929 đã đặt ra cho cách mạng Việt Nam yêu câu gì? Sự ra 
đời của ba tô’ chức cộng sản năm 1929. 

* Những yêu cầu: 

Sự phát triển mạnh mẽ cùa phong trào dân tộc, dân chu, đặc biệt là phong 
trào của công nhân và nông dân theo con đường cách mạng vô san đòi hoi 
phải có một Đảng Cộng sản đế tổ chức và lành đạo phong trào đấu tranh của 
giai cấp công nhân, nông dân cùng các lực lượng yêu nước cách mạng khác 
chống đê'quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc. 

* Ba tố chức cộng sản ra đời: 

Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Việt Nam cuòi năm 
1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn đủ sức lành đạo nữa, vì 
vậy dẫn đêh tình trạng phân hóa cùa Hội Việt Nam Cách mạng rhanh niên: 
Một số hội viên ớ Bắc Kì đề nghị thành iập Đàng cộng sản nhưng không được 
chấp thuận, họ đứng ra thành lập Đông Dương Cộng sản Đàng (6 - 1929). Bộ 
phận còn lại thành lập An Nam Cộng sản Đàng (7 -1929). 

Trước tình hình đó các đàng viên tiên tiến của Tân Việt cũng tách ra thành 
lập Đỏng Dương Cộng sản Liên đoàn (9 -1929). 

Chuyên đé 2: VIỆT NAM TRONG NHŨNG NĂM 1330 - 1939 

A. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 
I. Hội nghị thành ỉập Đảng Cộng sản Việt Nam 

* Bôĩ cảnh lịch sử: 

- Sự ra đòi của ba tô’ chức cộng sản đã thúc đây phong trào đầu tranh cách 
mạng dân tộc, dân chủ phát triển. 

- Hoạt động cùa ba tổ chức cộng sản mang tính riêng rẽ, công kích lân nhau, 
tranh giành ảnh hường cùa nhau đà gây trơ ngại lớn cho phong trào cách mạng. 

- Yêu cầu bức thiết lúc này là phai có một đáng cộng sản thông nhât tiong 

ỊF - Quốc tê'cộng sản chi thị cho những người cộng sản Đông Dương thống 

nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất. Thực hiện chi thị cua 

Quốc tê' cộng sản và theo yêu cầu của những người cộng sàn Đong Duong, 
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cuôi nằm 1929, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị thông nhâ't các tổ chức cộng 
sàn thành một đảng cộng sản duy nhất. 

* Nội dung hội nghị: 

- Hội nghị họp tù ngày 3 đến ngày 7-2-1930 tại Cửu Long (Hương Cáng. 
Trung Quốc) 

- Hội nghị đà nhất trí: thông nhất các tô chức cộng sản đê thành lập mót 
đang cộng sàn duy nhất lấy tên là Đáng Cộng sản Việt Nam. 

- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điểu lệ vắn tắt cúa 
Dang do Nguyễn Ái Quốc dự tháo. Được xem là Cương lĩnh chính trị đấu tiên 
cua Dang. Cương lĩnh cua Đảng nêu là: 

- Việt Nam trước tiên làm cách mạng tu san dân quyển (sau này gọi là cách 
mạng dãn tộc dân chú nhân dân), sau làm cách m t ạng xã hội chú nghĩa. Hai 
giai doạn cách mạng đó kê ticp nhau. 

- Nhiệm vụ cách mạng: đánh đô ách thống trị cùa đếquôc Pháp và bọn vua 
quan phong kiên, tu sàn phản cách mạng. 

- Mục tiêu cách mạng: làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng nên chính 
phu công-nóng-binh, tô chức ra quân dội cỏng-nông, tịch thu hết sàn nghiệp 
lon cua dếquốc, lã'y lại ruộng đất cua đếquôc và bọn phản cách mạng chia cho 
dãn cày nghèo. 

Lực lương cách nưạng Là công nhân và nông dân. Công nông là gốc cách 
mạng. Caclì mạng đồng thời đoàn két tiếu tu san, tu san dân tộc và trung tiểu 
dịa chu chua lộ rõ phản cách mạng. 

- Vai tro lành đạo cách mạng là Đcàng Cộng sàn Việt Nam- đội tiên phong 
cua giai cấp vỏ sản Việt Nam. Đáng lấy chu nghĩa Mác-Lênin làm nền tàng tu 
tuong, là nhân tô quyỏt định thắng lợi cua cách mạng Việt Nam. 

- Cách mạng Việt Nam là một bộ phận cùa cách mạng vô sản thế giới, đứng 
vế phía mặt trận cách mcạng gom các dân tộc thuộc địa và giai cấp công nhân 
trôn thê giới. 

+ Dây là cương lĩnh cách mcạng giải phóng dân tộc cua Đáng. Cương lĩnh 
Chính trị dau tiên này thê hiện sụ đung đắn, sáng tạo, r.huần nhuyễn về quan 
điếm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc và tính nhân văn, với tư tường cốt lõi là 
độc lập dân lộc và tụ do dân chu. 

- Nhân dịp này Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng 
Sau hội nghị thông nhát, Đông Dương Cộng sàn liên đoàn xin gia nhập Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Ngày 23-2-1930, yêu cầu đó được chấp nhận. Đêh đây 
Đàng Cộng sàn Việt Nam mới là đảng thông nhcTt của ba tô chức cộng sàn. 
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Jl. Luận cuông chính trị (10 - 1930) 

- Giữa lúc phong trào cách mạng cùa quần chúng, dưới sụ lãnh đạo của 
Dàng, diễn ra quyê't liệt, Hội nghị Trung ương lần thú nhất họp tại Hương 
Cáng (Trung Quôc) tháng 10-1930. 

+ Hội nghị quyết định đỗi tên Đảng Cộng sàn Việt Nam thành Đàng Cộng 
sản Đóng Dương. Bấu Ban châp hành Trung ương chính thức và bầu Trần Phú 
làm Tông Bí thư. Hội nghị còn thông qua Luận cương chính trị cùa Đàng Cộng 
sán Đông Dương do Trân Phú soạn thao. 

* Luận cương chính trị cùn Đảng nêu rõ: 

- Tính chất cách mạng Đóng Dương là cách mạng tư sản dcân quyền, cuộc 
cách mạng dự bị cho cách mạng xã hội chù nghĩa. Sau khi cách mạng tư sản 
dân quyến thắng lọi thi bỏ qua thời kì tư bcàn chù nghĩa mà tiên thăng lên xã 
hội chù nghĩa. 

- Nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ ách thống trị của chế độ phong kiêh và 
chu nghĩa đế quốc Pháp. Hai nhiệm vụ chiên lược đó có quan hệ khăng khít 
với nhau. 

- Mục tiêu cách mạng là làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, dựng nên 
chính phủ công nông, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để đem chia cho 
dân cày. 

- Lực lượng cách mạng Là công nhân và nông dân, trong đó giai cấp vô sản 
lảnh đạo. 

- Vai trò lãnh đcỊO là Đáng Cộng sản Đông Dương. Đàng lây chú nghĩa Mac- 
Lénin làm nển tàng tu tướng, là nhân tô' quyết định thắng lợi cùa cách mạng 
Đông Dương. 

- Phương pháp đcVu tranh: tập hợp, lãnh đạo quần chúng đ.íu tranh, võ 
trang bạo động, đánh đô chính quyền cùa giai cầp thống trị. 

- Vị trí của cách mạng Việt Nam: Quan hệ mật thiết với cách mạng thế giới. 

- Đảng vận động, lcãnh đạo quấn chúng đấu tranh đòi quyển lợi trước măt 
rổi đua dần quần chúng lên trận tuyến cách mạng: khi tình thế cách mạng xuât 
hiện thì phát động quần chúng vũ trang bạo động, đcánh đố chính quyển giai 
cấp thống trị, giành chính quyển cho công nông. 

- Điểu cô't yếu cho sụ thắng lọi cùa cách mạng: đó là sự lãnh đạo của Đàng 
Cộng sản. 
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- Luận cương chính trị đã xác định được nhiều vãn để chiên lược cách 
mạng, nhưng cũng bộc lộ những nhược điểm và hạn chê'nhất định. 

+ Chưa vạch rõ được mâu thuẫn chù yếu của mội. xà hội thuộc địa nên 
không nêu cao vân đề dân tộc lên hàng đầu (trong lúc nêu cao vân để đâ'u 
tranh giai câp, vân đề cách mạng ruộng đâ't). 

+ Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản và 
khá năng liên minh có điểu kiện với giai câ'p tư sản dân tộc. 

+ Không thây được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phậr. giai câ'p địa 
chù trong cách mạng giải phóng dân tộc. 

+ Những nhược điếm này mang tính "tả khuynh", giáo điểu. Phải trải qua 
quá trình đấu tranh thực tiền cách mạng, những nhược điếm trên mới dần dân 
được khắc phục. 

III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng 

- Đàng ra đời là kết quá tâ't yếu cùa cuộc đâu tranh dân tộc và giai câ'p 6 
Việt Nam trong thời đại mới. 

- Đàng là sản phẩm cùa sự kề't hợp giữa chù nghĩa Mác-Lênin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

- Việc thành lập Đang là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sứ của giai cấp công 
nhân và cùa cách mcạng Việt Nam: chấm dứt thời kì khùng hoảng về vai trò 
lãnh đạo và đường lôì giài phóng dân tộc. 

- Cách mạng Việt Nam đã trờ thành một bộ phận khăng khít cùa cách mạng 
thế giói. 

- Đàng ra đòi là sự chuẩn bị tất yêu đầu tiên có tính châ't quyết định đến 
những bước phát triển nhãy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 

B. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 
1930 - 1935 

I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) 

- Cuộc khùng hoàng kinh tê'thế giới (1929 -1933) là cuộc khùng hoảng thừa, 
từ các nước tư bàn lan nhanh sang các nước thuộc địa. 

+ Kinh tê': nền kinh tế Việt Nam, vôn đã phụ thuộc hoàn toàn kinh tếPháp, 
nay gánh thêm hậu quả nặng nề của cuộc khung hoảng kinh tê'thế giới (1929 ' 
1933), kinh tếsuy sụp. 

+ Xã hội: nhân dân lao động, trước tiên là công nhân và nông dân, chịu 
nhiếu tai hoạ nhâ't. Sô' công nhân mâ't việc ngày càng tăng, sô' còn việc thì tiền 
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^^"^lãữTđáng kể, nông dân tiếp tục bị bần cùng hoá, bị mất đâ't, chịu sưu 
thuê n gày càng tăng, các tầng lớp khác cũng lâm vào tình cảnh điêu đứng. 

+ Chính trị: nhâ't là từ sau khởi nghĩa Yên Bái thâ't bại- đê'quốc Pháp đẩy 
m ạnh chiến dịch đàn áp, khùng bô' hòng dập tắt phong trào cách mạng của 

quần chúng. 

_ Xác động của khùng hoảng cùng với chính sách khủng bô' trắng cùa đê' 
quôc Pháp càng nung nấu lòng căm thù chúng, nàng cao tinh thần cách mạng 
cùa nhân dân ta. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động cả nước đứng lên đấu tranh chông đê'quốc Pháp và phong 
kiến tay sai giành độc lập tự do. 

II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh 

a. Phong trào trên toàn quốc: 

- Sau khới nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quô'c dân đàng (9 - 2 - 1930) là 
phong trào đâu tranh cùa quần chúng, do Đảng Cộng í.àn lãnh đạo, bùng lên 
mạnh mẽ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, nổi lên lè phong trào của công 
nhân và nông dân. 

- Tiêu biểu là ngày 1 - 5 - 1930, dưới sự lành đạo của Đàng, công nhân và 
nông dân cả nước đã tô chức ki niệm ngày Quôc tê lao động dưới nhiều hình 
thức đế biểu dương lực lượng và tò rõ sự đoàn kết với vô sản thê giới. 

b. Phong trào ờ Nghệ - Tĩnh: 

- Nghệ-Tĩnh là nơi phong trào phát triến mạnh mê nhâ't. Mớ đầu là cuộc 
đâu tranh ngày Quô'c tê'lao động 1 - 5 - 1930. 

- Phong trào phát triển lên bước mới với cuộc tổng bãi công của toàn thê 
công nhân khu công nghiệp Vinh-Bên Thuỷ nhân ngà)’ Quôc tê chông chien 
tranh đê'quốc 1 - 8 - 1930. Cuộc tống bãi công đánh dấu "một thời kì mới, thời 
kì đâu tranh kịch liệt đã đê'n". 

- Từ sau 1 - 5 đến tháng 9 - 1930, ờ nhiều vùng nông thôn thuộc hai tỉnh 
Nghệ An và Hà Tĩnh nổ ra hàng loạt cuộc đấu tranh quy mô lớn của nông dân 
dưới hình thức biểu tình có vũ trang tự vệ. 

- Phong trào phát triển tới đinh cao trong tháng 9 - 1930. Phong trào quần 
chúng tập hợp dưới khẩu hiệu chính trị kết hợp với khãu hiệu kinh tê diên ìa 
dưới hình thức đâu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang tự vẹ, tien 
công vào cơ quan chính quyển địch ờ địa phương. 
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- Ngày 12 - 9 - 1930: hai vạn nông dân ờ Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bj^ 
tình phản đôi chính sách khùng bố cua Pháp và tay sai. 

- Trong suốt hai tháng 9 và 10 - 1930, nóng dân ò Nghệ - Tĩnh đã vũ tran., 
khởi nghĩa, công nhân đã phối hợp với nông dân, phan đối chính sách khiuv, 
bố của địch. Hệ thống chính quyến cua đếquốc, phong kiến ó nhiều nơi tan rà 

- Đê thay thê chính quyền cũ, dưới sụ lãnh đạo của các chi bộ đảng, các Ban 
Chấp hành nông hội xã đã đúng ra quản lí mọi mặt đời sôhg chính trị và xã hội 0 
nông thôn. Đây là một hình thức chính quyến nhân dân theo kiểu Xô viết. 

- Chính quyến Xó viết ờ các làng, xã đã thục hiện một sỏ'chính sách: Bãi bó 
sưu thuê', mơ lớp học chữ Quốc ngừ, thành lập Nông hội, Công hội, hội Phu 
nữ giải phóng. Mỗi làng có đội tự vệ vù trang... 

- Xô viết Nghệ-Tĩnh diễn ra được 4-5 tháng thì bị đếquốc phong kiên tay sai 
đàn áp. Từ giũa năm 193., phong trào tạm thời lắng xuông. 

c. Ý nghĩa của plĩong trào: 

- Lần đầu tiên, liên minh công nông được thiê't lập đế chống đếquốc, phong 
kiên và đã giáng một đòn mạnh vào nến thống trị cùa đtquôc phong kiến. 

- Chứng tỏ sức mạnh cùa công nhân và nông dân dưới sụ lãnh đạo cùa 
Dang Cộng sản Việt Nam, có khá năng đánh đô chính quyên của thực dân 
phong kiến, xây dựng xã hội mới. 

- Đây là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lành đạo của 
Đàng đê chuân bị cho Cách mạng tháng Tám. 

III. Lực lượng cách mạng được phục hổi 

- Cuối năm 1931, cách mạng Việt Nam bước vào t lời kì khó khăn và bị 
nhiều tổn thất. 

- Địch khùng bô tàn bạo, các cơ quan lãnh đạo của Đàng đã bị phá vờ, hàng 
vạn cán bộ đàng viên bị bắt bớ, tù đày, giết hại. Phong trào cách mạng tạm thời 
lang xuông. 

- Các đảng viên cộng sản và những người yêu nước vẫn tiê'p tục đấu tranh 
đê’ khôi phục phong trào. 

+ o trong tù, các đảng viên cộng sản đã kiên cường đâu tranh bâ't khuất, 
biên nhà tù thành trường học cách mạng. 

+ Những đảng viên bên ngoài tìm mọi cách gây dựng lại cơ sở và phong 
trào quần chúng. 


- Tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất cùa Đảng họp ơ Ma Cao (Trung 
Qựốc) đưa cách mạng Việt Nam sang giai đoạn mới. 

c CƯỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 
Ị Tình hình thế giới và trong nước 
Ị Tình hình thê'giới: 

- Chù nghĩa phát xít lên nắm quyển ờ một sô'nước (Đức-Italia-Nhật) đe doạ 
n ển dân chu và hoà bình thếgiới. 

- Đại hội lần thứ VII của Quôc tê'Cộng sàn chi ra kẽ thù nguy hiếm trước 
mắt cũa nhân dân thê giới và vận động thành lập ở mỗi nước Mặt trận nhân 
dân, tập hợp các lực lượng tiến bộ để chông phát-xít. 

- Mặt trận Nhân dân Pháp lên nắm chính quyền c Pháp, ban bô' những 
chính sách tiến bộ áp dụng cho cả thuộc địa. 

2. Tình hình trong nước: 

- Hậu q uả nặng nể cùa khùng hoảng kinh tê' 1929 - 1933 tác động sâu sắc 
không chi đê'n đời sông cùa các tầng lớp lao động mà đến cả những nhà tư sán, 
địa chủ vừa và nhò. Trong khi đó, bọn cầm quyền phản động ở Đông Dương 
tiêp tục chính sách bóc lột, khùng bố phong trào đâu tranh của quẩn chúng. 

- Do có những thay đối ờ Pháp, nhất là trong chính phù cầm quyền, bọn 
cầm quyển ở Đông Dương buộc phải có những thay đói trong chính sách cai 
trị, chịu thà một sô tù chính trị. Những tù chính trị được thả ra đã nhanh chóng 
tim cách hoạt động trờ lại. Lực lượng cách mạng lúc này rông đã được phục hổi. 
( ^ach mạng có thêm điều kiện thuận lợi đế chuyển sang thời kì đâu tranh mới. 

3. Chủ trương của Đảng: 

1" ^-ãn Cl * vào tình hình trên và tiếp thu đường lôi cùa Quôc tê cộng sản, Hội 
'ghị trung ương lần thứ nhâ't (7 - 1936) của Đàng Cộng sản Đông Dương đề ra 
hủ trương chi đạo chiến lược và sách lược mới. 

- Xác định kẻ thù cụ thế trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai. 

- Xác định nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là chống phát 
qt ' chống chiên tranh đếquốc, đòi tự do dân chủ, cơm áo hoà bình. 

1“ Thành lập Mặt trận Nhân dân phàn đê'Đông Dương (sau đổi là Mặt trận 
chủ Đông Dương). 

• Hình thức phương pháp đâu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, 
công khai. 
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II Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 

- Chủ trương mới cùa Đang đáp ứng yêu cẩu và nguyện vọng bức thiết cù a 
quần chúng, đã dây lên trong cả nước phong trào đấu tranh sôi nổi, mạnh mò 
nhằm vào mục tiêu trước mắt là tự do, dân chủ, cơm áo, hoà binh. 

- Giữa năm 1936, Đàng chủ trương phát động phong trào đâu tranh công 
khai, vận động thành lập "ủy ban trù bị Đại hội Đông Dương" nhăm thu thập 
nguyện vọng của quần chúng, tiên tới Đại hội Đông Dương (5 - 1936). Hường 
ứng chù trương trên, các "Uy ban hành động" nôì tiêp nhau ra đơi ơ nhieu địa 
phương trong cả nước. 

- Đẩu năm 1937, nhân việc đón phái viên Chính phù Mặt trận nhân dân 
Pháp và viên toàn quyên mới xứ Đông Dương là Gôđa, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, quần chúng khắp nơi trong nước, đông đảo hăng hái nhất là công nhân 
và nông dân, biếu dương lực lượng qua các cuộc mít tinh, biêu tình , đưa dân 
nguyện". 

- Những cuộc đấu tranh cùa công nhân, nông dân, nhân dân lao động ò 
thành phô': 

+ Tổng bãi công cua công nhán Công ty than Hòn Gai (với sự tham gia cua 
2,5 vạn người). 

+ Cuộc .nít tinh ngày 1 -5- 1938 tại khu Đâu Xảo-Hà Nội (với sự tham gia 
của 2,5 vạn người)... 

- Xuâ't bản sách báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương và các đoàn thô (Tiền phong, Dằn chú, Lao động, Bạn dan, Tin tưc..) 

- Một số cuốn sách phổ thông giới thiệu về chủ nghĩa Mác-Lênin và chính 
sách của Đảng cũng được lưu hành rộng rãi (cuốn "Vif.it đẽ dân cày" cùa Qua 
Ninh và Vân Đình). 

III. Ý nghĩa của phong trào 

- Phong trào đâu tranh công khai hợp pháp 1936 - 1939 là phong trào dận 
tộc dân chú rộng lớn. Nhờ đó, Đàng đây mạnh hoạt động tuyen truyen, gi' 1 
dục sâu rộng tư tường Mác-Lênin, đường lối chính sách của Đảng, tập họp 
đông đảo quần chúng trong Mặt trận dân tộc thống nhâ't rộng rãi, tổ chiu 
thành đội quân chính trị của quần chúng gom hàng triệu người ở thành thị va 
nông thôn. 

- Qua lãnh đạo phong trào quần chúng, uy tín và ảnh hưởng của Đảng đưọi 
mờ rộng, trình độ chính trị và khả năng công tác của cán bộ, đảng viên đui. 
nâng lên, đội ngũ cán bộ cách mạng dày dạn kinh nghiệm càng đông đảo, L’ 
chức của Đàng được củng cố và phát triển. Đó là cuộc diên tập thứ hai CU' 1 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đàng, chuẩn bị cho thăng lợi Cách mạn- 
tháng Tám sau này. 
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CAU HỎI ÔN TỆP 

C âu 1. Tại sao Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng 
. 7 Nội dung của Hội nghị và ý nghĩa của sự thành lập Đảng. 

* Tại sao: 

. Ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động đã thúc đấy phong trào đấu tranh 
cách mạng dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ. 

- Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hường với nhau, nếu kéo 
dài có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. 

- Tình trạng â'y sẽ gây tác hại đến lợi ích chung của cách mạng. Vi vạy, đòi 
hỏi cấp bách của phong trào Việt Nam là phai có một đcàng cộng sản thong 
nhất mới có thế đương đẩu được với đế quốc, phong kiến và đưa cách mạng 

tiến lên. 

- Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên cùa Quốc tế cộng sản đà triệu tập 
Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng, 1 rung 
Quốc) từ ngày 3 đến 7-2-1930. 

* Nội dung của Hội nghị hợp nhất: 

- Hội nghị họp tù' ngày 6 -1 đôn 7 - 2 - 1930 tại Cừu Long (Hương Cang, 
Trung Quốc). Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quôc tê cộng sàn 
đã chú trì Hội nghị. 

- Nội dung của Hội nghị: Hợp nhất ba tổ chức cộng sản đê’ thành lập một 
Đảng Cộng sản duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương 
vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điểu lệ vắn tắt của Đảng do Nguyền Ái Quốc dụ 
thảo, và Người đã ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng. 

* Ỷ nghĩa: 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất y Vu của cuộc đấu tranh 
dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam. Là sản phẩm của sự kết hợp chu 
nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam 

ong thời đại mới. 

- Mò ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sừ Việt Nam 

- Đàng ra đời là sụ chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho nhung 
ước phát triển nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dán tộc Việt Nam. 
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Câu 2. Nội đung cơ bân của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng 
sán Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Nêu va phân tích tính đúng 
đắn và sáng tạo của Cương lĩnh. 

* Nội dung cơ bản: 

- Cương lĩnh xác định đường lôì chiên lược cách mạng Đang là tiến hành 
cuộc "tư sản dân quyền cách mạng và thô'địa cách mạng đế đi tới xã hội cộng sản". 

- Nhiệrr vụ cùa cách mạng là đánh đổ đếquôc Pháp, bọn phong kiến và tư 
sản phán cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lc.p tự do; lập chính phu 
công, nông binh; tố chức qucân đội công nông, tịch thu ruộng đâ't cùa đếquỏc 
và bọn phàn động cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiên hành cách mạng 
ruộng đất V...V.. 

- Lực lượng cách mạng là công nông tiểu tư sán, trí thức. Còn phú nông, 
trung tiêu đia chu và tư bán thì lợi dụng hoặc trung lập, đống thời phái liên lạc 
với các dân tộc bị áp bức và vô san hoá thếgiới. 

■ Đáng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong cua giai cấp vô sàn sẽ giữ vai 
trò lãnh đạo cách mạng. 

Cương lĩnh chính trị dấu tiên của Dàng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn \i Quốc 
soạn thảo tuy còn vắn tắt song dây là một cựơng lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, sớm 
kẽì hợp đúng đắn vẽ'van đẽ dân tôc và giai cấp. Độc lập và *ự do là tư tường côì lõi 
của cương lĩnh này. 

* Nêu và phân tích: 

- Cương lĩnh vạch rõ cách mạng Việt Nam phải trài jua hai giai đoạn: cách 
mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chù nghĩa. Hai giai đoạn này nối 
tiếp nhau. Nhu vậy, ngay từ đấu Đãng ta đà thấu suô't con dường phát triên 
cùa cách mạng nước ta là kết hợp và giương cao hai ngọn cờ độc l|p dân tộc và 
chù nghĩa xà hội. 

- Cương lĩnh để ra nhiệm vụ cách m t ạng tư sàn dân quyền ở nước ta là đánh 
đổ đếquôc, phong kiến và tư sàn phàn cách mạng... Đó là nội dung bao trùm 
cả nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, nhưng nối bật nhâ't là nội dung dân tộc. Đặt 
nhiệm vụ dân tộc lên trên nhiệm vụ dân chủ là đúng đắn và phù hợp với hoàn 
cảnh của nước ta: một nước thuộc địa nửa phong kiến. 

- Cương lĩnh xác định rõ lực lượng nòng cốt của cách mạng nước ta là công 
- nông, đổng thòi thây được các giai câp và tầng lớp khác cũng là lực lượng 
cách mạng cần phải liên minh hoặc lôi kéo hay trung ltập. 

- Cương lĩnh khẳng định sự lãnh đạo cùa Đảng là n.iân tô' quyết đ nh mọi 
thăng lợi của cách mạng Việt Nam. Điểu này hoàn toàn phù hợp với cách 
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Aiạng nước ta, vì phải có chính đảng của giai cấp vô sản với đường lôì cách 
^ạng đúng đắn mới lãnh đạo nhân dân ta đâu tranh giành thắng lợi. 

- Cương lĩnh xác định: cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng 
the giới- Điểu này vừa phù hợp với xu thê'phát triển của thời đại, ’ ừa phù hợp 


với thực tiễn của cách mạng nước ta. 

Câu 3. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đòi là một tất yếu lịch sử? Vai 
trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng như thế nào? 

* Tại sao: 

- Trước năm 1930, phong trào yêu nước ờ Việt Nam nổ ra mạnh mẽ nhưng 
đểu bị thâ't bại, do bị khùng hoảng về đường lô'i cách mạng. Tinh hình đang 
đặt ra yêu cẩu phải có đảng của giai cấp tiên tiên nhâ't với đường lôì đúng đắn 
đê lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

- Từ năm 1919 đến 1929, thông qua hoạt động của Nguyễn Ái Quôc đà 
chuẩn bị các điều kiện vể tư tướng chính trị và tô’ chức cho sự thành lập Đảng. 
Nguyễn Ái Quốc đã ra sức tuyên truyền chù nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, 


chuẩn bị vể tu tường chính trị. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên để thông qua tổ chức này truyền bá chủ nghĩa Mác 7 Lênin vào Việt Nam. 

- Nhừng năm 1928 -1929, chù nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng 
vào Việt Nam, đưa phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển 
mạnh mè. Một yêu cầu câ'p thiết đặt ra là phải có đảng cảa giai cấp vô sản lãnh 
đạo. Đáp ứng yêu cẩu đó, ờ Việt Nam lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng sản. 
Sụ hoạt động riêng rẽ cùa ba tô chức cộng sản gây ảnh hướng không tốt đến 
tiến trình cách mạng Việt Nam, cần phái hợp nhâ't ba tổ chức cộng sản thành 
một đảng duy nhâ't. 

- Trước tình đó, được sự ùy nhiệm cùa Quốc tê'cộng sản, Nguyễn Ái Quô'c 
v ® Hương Cảng (Trung Quôc) chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tô’ chức cộng sản, 
thành lập Đang Cộng sàn Việt Nam (3 - 2- 1930). 

. * Vai trò cùa Nguyễn Ái Quốc: 

■ Trực tiếp tô’ chức và chú trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng San Việt Nam 
tậi Hương Cảng - Trung Quốc vào ngày 6 -1 -1930. 

- Phê phán nhũng hành động thiếu thống nhâ't của các tô’ chức cộng sản 
trong nước trong việc tranh giành quyển lãnh đạo, tranh giành quần chúng, 
tranh giành đàng viên. 

- Đặt ra yêu cẩu câ'p thiết phải hợp nhâ't các tô’ chức cộng sản đê’ đi đến 
thành lập Đàng Cộng sản Việt Nam. 
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- Viết và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược \ ắn tắt, Điều lệ văn tắt. 1 
Đó chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh đã vạch ra những 
nét cơ bản về đường lôĩ chiến lược và sách lược cho cách mạng Việt Nam. 

- Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước xúc tiến việc hợp nhất, rồi 
đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 4. Sự giống nhau và khác nhau của Cương lĩnh đầu tiên của Đảng với 
Luận cương chính trị năm 1930 ? 

* Giong nhau : 

- Xác định hai giai đoạn của cách mạng Việt Nam: Làm cách mạng dân tộc 
dân chủ sau chuyển sang cách mạng xã hội chù nghĩa. 

- Khẳng định sự lành đạo cùa Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách 
mạng Việt Nam. 

* Khác nhau : 

- Cương lĩnh đặt nhiệm vụ đánh đổ đế quốc lên trên nhiệm vụ đánh đô 
phong kiến, Luận cương đặt nhiệm vụ đánh đổ phong kiến lên trên nhiệm vụ 
đánh đổ đế quốc, tức là chưa thấy được mâu thuần chủ yêu của một xã hội 
thuộc địa nửa phong kiên là mâu thuẫn giữa toàn thê dân tộc Việt Nam VƠI đê 
quốc Pháp. 

- Cương lĩnh xác định lực lượng cách mạng là công nông và liên lạc với tiếu 
tư sản, trí thức, trung nông... Luận cương xác định cách mạng :hủ yếu cũa 
công nông. Như vậy là không đánh giá được khả năng cách mạng của các giai 
cấp, tầng lớp khác ngoài công nông. 

- Những điểm mà Luận cương khác với Cương lĩnh chính là những hạn chê 
của Luận cương. 

Câu 5. Nguyên nhân bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931. Tại sao 
phong trào lên cao ở Nghệ - Tĩnh? 

* Nguyên nhân bùng nô’: 

- Vê' kinh tế: Thực dân Pháp tìm cách trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng 
lên đầu nhân dân Việt Nam, làm cho đời sống của nhân dân ta vốn đã khốn 
khổ lại càng thêm khôn khổ. 

- Về chính trị: Đầu năm 1930, sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại/ 
thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng những người yêu nưcc Việt NaiTt/ 
làm tăng thêm mâu thuẫn và tình trạng bất ổn định trong xã hội. 

- Trong tôi cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tê và phong trào cách mạng 
dâng cao, ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãn 1 
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$ạO phong trào đấu tranh cùa quần chúng công - nông khắp cả nước. Đây là 
n g U yên nhân quyết định nhất. 

* Tại sao phong trào ở Nghệ - Tĩnh lên cao: Bên cạnh những nét chung, Nghệ - 
fĩnh có những nét riêng: 

_ Chịu ách thống trị cúa đếquôc và phong kiên rât nặng nê' và lại vùng đât nghèo. 

- Nhân dân Nghệ - Tĩnh có truyền thông cách mạng. 

- Cơ sờ công nghiệp Vinh- Bến Thúy là trung tâm kĩ nghệ lớn nhâ't Trung 
ỊÉL là điều kiện thuận lợi cho liên minh công nông. 


- Các tổ chức Cộng sản và cơ sờ Đảng ờ đây khá mạnh. 

Câu 6. Lập bảng thống kê tóm tắt phong trào cách mạng 1930 - 1931 theo yêu 
cầu sau đây và nêu nhận xét về phong trào này. 


Thời gian 

Sự kiệr 

1 ) Tháng 2- 1930 



2) Tháng 3, 4-1930 



3) Tháng 5 đêíì 8 -1930 



4) Tháng 9,10-1930 




Thời gian 

Sự kiện 

1) Tháng 2-1930 

Nổ ra cuộc đâu tranh của cô Ig nhân, nông dân và 
các tầng lớp lao động khác. Tiêu biểu là cuộc bãi 
công của công nhân đô'n điền cao su Phú Riềng, 
Dẩu Tiếng. 

2) Tháng 3, 4 -1930 

Diên ra cuộc đâu tranh của công nhân nhà máy 
sợi Nam Định, nhà máy diêm Bến Thuỷ. 

3 ) Tháng 5 đêh 8 -1930 

Trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu 
tranh nhân ngày Quôc tế Lao động 1- 5. Từ tháng 

6 đến tháng 8 năm 1930, cả nước có 121 cuộc đâu 
tranh, trong đó công nhân có 22 cuộc, nông dân 
có 95 cuộc, các tầng lớp khác có 4 cuộc. 
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4) Tháng 9, 10 - 1930 


Phong trào đạt đến đinh cco, nhât là ờ hai tinh 
Nghệ An và Hà Tĩnh. Nông dân đã tự vũ trang 
khởi nghĩa giành chính quyền ờ một sô' địa 
phương. Hệ thống chính quyển thực dân, phong 
kiêh bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã. Chính 
quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh được thành lập. 


* Nhận xét: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 diễn ra với quy mô rộng khắp, 

mang tính châ't cách mạng triệt đế và sử dụng hình thức đâu tranh quyết liệt. 

Câu 7. Căn cứ vào đâu đế khẳng định rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức 
sơ khai của chính quyền công - nông ở nước ta, và đó thực sự là Júnh quyền 
cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảngí' 

Mặc dầu chi tồn tại trong thời gian ngắn nhưng chính quyền Xô viết Nghệ - 
Tĩnh đã tỏ rò bản chất cách mạng cùa mình. Đó là chính quyển của dân, do 
dân, vì dân. Bản châ't cách mạng đó được thế hiện: 

- Về chính trị, quần chúng được tự do tham gia hoạt động trong :ác đoàn thê 
cách mạng, tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân được thanh lạp, 


- Về kinh tê; thi hành các biện pháp tịch thu ruộng Qất công, tiền lúa công 
chia cho dân cày nghèo; bãi bỏ thuê thân, thuê chợ, thuê đò, thuê muoi, xoa 11 Ọ 
cho người nghèo, chú trọng đắp đê phòng lụt, tu sửa cầu công, đường giao 
thông; thành lập các hình thức tổ chức sản xuâ't đế nông dân giúp đỡ nhau. 

- Về văn hoá - xã hội, xóa bỏ các tệ nạn xã hội cù như mê tín. dị đoan, tệ 
rượu chè, cò bạc, trộm cắp. Trật tự trị an được giữ vững. Tinh thán đoàn kết, 
giúp đờ nhau trong nhân dân được xây dựng. 

Xô viết Nghệ - Tình là đinh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 và là 


nguồn cô vũ mạnh mè quần chúng nhân dân trong cả ni óc. 

Câu 8. Những bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 -1931 VƠI 
đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh. 

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh 
nghiệm quý báu vể công tác tư tường, về xây dựng khối liên minh công nông 
và mặt trận dân tộc thống nhâ't, về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đá 11 
tranh..vv. 

- Bài học về công tác tư tưởng: vừa mới ra đời, Đảng đã giáo dục và tập hơi 
được một lực lượng cách mạng đông đảo của quần chúng, nhât là quẩn chui 
công nông đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc và giải phong giai caf 
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- Bài học vể xây dựng liên minh công nông: qua phong trào khôi liên minh 
công nông õược hình thành. Dưới sự lãnh đạo cùa Đảng, công nt ng đoàn kê't 
v ới các tầng lớp nhân dân khác có khả năng lật đô ách thông trị của đế quốc, 
phong kiến xây dựng một cuộc sông mới. 

- Bài học về phương pháp giành chính quyền và giữ chính quyển bằng bạo 
lực cách mạng: Phong trào cho thây rằng, khi quần chí ng đã sục sôi căm thù 
đê'quốc và phong kiến sẽ đứng lên dùng bạo lực cách mạng đế đâu tranh 
giành chính luyến. 

- Bài học vể xây dựng chính quyển nhân dân, một hình thức :hính quyền 
kiêu mới: sau khi đấu tranh giành thắng lợi ờ một số đĩa phương thuộc Nghệ 
An và Hà Tĩnh đã xây dựng chính quyền theo kiếu Xô - viết ờ Nga. 

- Bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thông nhâ't: Trong thời kì này chưa 
có mặt trận dân tộc thông nhât nên chưa tập hợp được đông đảo các giai câp 
và tầng lớp nhân dân nhằm đâu tranh chông thực dân và phong kiến. Đây là 
bài học mà Đảng ta rút ra đế sau này đêh thời kì cách mạng 1916 -1939 chù 
trương thành lập Mặt trận thống nhâ't Nhân dân phản đế Đông Duong. 

- Bcài học vê tổ chức và lãnh đạo quẩn chúng đâu tranh: qua phong trào, giai 
câ'p vô sản Việt Nam mà đại biếu là Đảng Cộng sản Đông Dương đã khẳng 
định quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của mình. Thực tiễn cho thây tính 
châ't đúng đắn cùa đường lôì chiên lược mà Đảng đề ra. 

Câu 9. Tại sao nói phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đinh cao là Xô viết 
Nghệ - Tình là cuộc diễn tập đầu tiên chuấn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945? 

- Phong trào đã khẳng định trên thực tế vai trò lãnh đạo cún Đảng. Qua 
phong trào này, uy tín cùa Đáng được xác lập trong quần chúng. Phong trào 
chứng tò đường lôi cách mạng cùa Đàng là đúng đắn, đáp ứng được nguyện 
vọng cơ bản cùa quẩn chúng nhân dân đó “Độc lập dán tộc" và " Ruộng đất 
dân cày". 

- Một kết quả to lớn nữa là, phong trào đã xây dựng được trong thực tế khôi 
hên minh công nông. 

- Qua phong trào, lẩn đẩu tiên quần chúng đâ sáng tạo ra một hình thức 
c hính quyền mới, một mô hình xã hội mới ờ nước ta. 

Ị - Phong trào đã đê lại những bài học kinh nghiệm quý giá: bài học vể công 
tác tư tường, vế xây dựng khối liên minh công - nông và mặt trận dân tộc 
thống nhâ't, vể tô chức và lãnh đạo quẩn chúng đâu tranh.v.v... 

Ị Chính vì những lẽ trên, phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đ nh cao lcà xô 
v iê't Nghệ - Tĩnh là cuộc diễn tập đẩu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 
9ằm 1945. 
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Câu 10. Các nước tư bản chủ nghĩa Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản tìm cách thoát 
khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 như thế nào? Trước tình hình đó, Quố c 
tế Cộng sản có những chủ trưong gì? 

* Các nước tư bản chù nghĩa Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản: 

- Giai câp tư sản lũng đoạn ở Đức, I-ta-li-a và Nhật Bàn tìm lôi thoát ra khói 
cuộc khủng hoảng bằng cách thiết lập chê độ phát xít, một chê độ độc tài tàn 
bạo nhất của tư bản tài chính, chúng ra sức xoá bò mọ. quyển tự do dân chu 
cùa nhân dân, ráo riết chuẩn bị chiến tranh mới để chia lại thị trường thê'giói, 
chúng mưu đổ tân công Liên Xô, hi vọng đây lùi phong trào cách "nạng vô san 
thế giới. 

- Bọn phát xít lên nắm quyền ờ Đức, Nhật Bản, I-ta-li-a trờ thành môi nguy 
co đe doạ nền dân chù, hoà bình và an ninh thê giói. 

* Chủ trương của Quốc tẽ'Cộng sản: 

Đứng trước nguy cơ đó, Đại hội Quốc tế Cộng sàn lần thú VII chi ra kẻ thù 
nguy hiếm trước mắt cùa nhân dân thế giới là chù nghĩa phát xít và vận động 
thành lập ờ mỗi nước Mặt trận Nhân dân, tập hợp các lực lượng dân chủ tiến 
bộ để chông phát xít, chông chiên tranh, bảo vệ hòa bình. 

Câu 11. Trước những biến đổi của tình hình thế giới và trong nước, Đảng ta 
đã đề ra những chủ trương gì ? 

* Chủ trương của Dàng: 

- Căn cứ vào tình hình trên và tiếp thu đường lốì của Quô'c tê Cộng sản, 
Hội nghị trung ương lần thứ nhất (7 - 1936) của Đảng Cộng sản Đông Dương 
đế ra chủ trương chi đạo chiến lược và sách lược mới. 

- Đảng đã xác định được kẻ thù trước mắt cùa nhân dân Đông Dương lúc 
này là bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành các chính 
sách của Mặt trận Nhân dân Pháp ờ thuộc địa. 

- Tạm hoãn khẩu hiệu "Đánh đổ đếquốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc 
lập" và " Tịch thu ruộng đất cùa địa chủ chia cho dân nghèo". N ki nhiệm vụ 
trước mắt của nhân dân Đông Dương là : Chống phát xít, chông chiến tranh d 
quốc, chông bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chú, cơm áo va 
hoà bình. 

- Thành lập Mặt trân Nhân dân phản đê'Đông Dưcng nhằm tập hợp mọi 
lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, đâu tranh chông chủ nghĩa phát xít và 
bảo vệ hoà bình thếgiới. 

- Hình thức và phương pháp đâu tranh: Tận dụng mọi khả nă.ig hợp pháp 
và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai để lãnh đạo nhân dân đâu tranh 


102 


■_ cty TNHH DWH Khang Việt 

Câu 12. Liệt kê một số sự kiện tiêu biểu của phong trào cách mạng 1936 - 1939. 
jvjêu nhận xét chung về phong trào này. 

* Liệt kê các sự kiện: 

Những sự kiện tiêu biểu nhất trong Cao trào dân chủ 1936 -1939: 

- Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936). 

- Tống bãi công cùa công nhân công ti than Hòn Gai (11 - 1936) và cuộc bãi 
công của công nhân xe lừa Trường Thi-Vinh (7 -1937). 

- Phong trào đón phái viên chính phú Pháp và toàn quyền mới Đông 
Dương (đầu năm 1937). 

- Cuộc mít tinh ngày 1 - 5 - 1938 tại khu Đâu Xáo-Hà Nội với hai vạn rưỡi 
người tham gia. 

- Phong trào báo chí: Giới thiệu chù nghĩa Mác-Lênin và tuyên truyền chính 
sách của Đảng. 

- Đâu tranh nghị trường. 

* Nhận xét chung: 

Phong trào cách mạng 1936 - 1939 là phong trào quần chúng rộng rãi, thu 
hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cả ở nông thôn và thành thị trên 
phạm vi cả nước, hình thức đâu tranh phong phú với muc đích tự do dân chủ. 
Câu 13. So với thời kì 1930 - 1931, chủ trương sách lược cách mạng của Đảng 
và hình thức đấu tranh trong thời kì 1936-1936 có gì khác? Vì sao? 


NỘI DƯNG 

1930 -1931 

1936 - 193V 

Kẻ thù 

Đếquôc, phong kiến 

Phàn động Pháp và tay sai 

Nhiệm vụ 

Chông đế quôc, giành độc 
lập dân tộc. Chông phong 
kiến, giành ruộng đâ't cho 
dân cày. 

Chông phát xít, chông chiên 
tranh đếquôc, phản động tay 
sai, đòi tự do, dân chủ, cơm 

áo hòa bình. 

Mặt trận 


Mặt trận thống nhâ't nhân 
dân phàn đê' Đông Dương 
sau đổi thành Mcặt trận dân 
chủ Đông Dương. 

Hình thức 
phương pháp 
cách mạng 

Bí mật, bâ't hợp pháp. Bạo 
động vũ trang. 

Hợp pháp, công khai, bán 
công khai. 
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Như vậy, so với thời kì 1930 -1931, chù trương, sách lược và hình thức đâ'u 
tranh trong thời kì này đều có nét khác. Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là do 
hoàn cảnh lịch sử thay đổi so với trước. Đặc biệt, Mặt trận Nhân dân Pháp đa 
ban hành các chính sách về tự do dân chủ và ân xá tù chính trị ( io các nước 
thuộc địa. Lợi dụng cơ hội này Đảng ta chủ trương đấu tranh đoi các quyến 
dân sinh, dân chủ. 

Câu 14. Phân tích và làm sáng tỏ: phong trào cách mạng 1936 - 1939 là cuộc 
diễn tập lần thứ hai chuấn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945? 

- Thông qua phong trào này Đảng đã trưởng thành thêm vế tư tường và tỏ 
chức. Nên tàng tư tường của Đảng là chú nghĩa Mác - Lênin càr g ngày càng 
thêm thâm nhuần trong tư tưởng, hành động cùa các đáng viên cộhg sản và ăn 
sâu, toà rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đàng đã xây dựng và phát triên 
được một đội ngũ cán bộ có năng lực và giàu kinh nghiệm, đổng thời phát 
triển thêm các tổ chức cơ sở, tăng cường môi dây liên hệ với quấn chúng. Qua 
phong trào, nghệ thuật chi đạo chiến lược cách mạng cùa Đàng, trình độ giác 
ngộ cùa đáng viên và uy tín cùa Đáng nâng lên một bước rõ rệt. 

- Cùng với sự trường thành của Đảng, lực lượng cách mạng cũng lớn mạnh 
không ngừng. Qua thực tiễn đấu tranh, Đảng đã xây dựng một đội quân chính 
trị hùng hậu gồm hàng triệu người ở cà thành thị và nông thôn, tập hợp trong 
một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Cũng qua đâu tranh mà quần chúng 
cách mạng được tôi luyện và thừ thách dày dạn. 

- Phong trào cách mạng 1936 - 1939 còn đê lại nhiều bài học xinh nghiệm 
quý giá cho giai đoạn cách mạng sau. Đó là bài học về tổ chức, tập hợp quần 
chúng đấu tranh; bài học về sử dụng hình thức và phương phcáp đâu tranh 
phong phú. 

- Phong trào cách mạng 1936 - 1939 đã chuẩn bị nhũng điều kiện cần thiết 
đế đưa Đàng và quẩn chúng cách mạng bước vào thòi kì đâu tranh trực tiếp 
giành chính quyển. Vì vậy, đây là cuộc diên tập lân thứ hai chuâr bị cho Cac! 
mạng tháng Tám 1945. 
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Chuyên đề 3: cuộc VẬN ĐỘNG TIẾN TÓI CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM NÂM 1945 

Ạ. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NẢM 1939 - 1945 
Ị Tình hình thế giới và Đông Dương 

- Tháng 9 - 1939, Chiên tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ở châu Âu, quân đội 
phát xít Đức tấn công nước Pháp, Chính phú phản động Pháp đàu hàng làm 
tay sai cho Đức (6 - 1940). 

- Ờ Viễn Đông, quân đội phát xít Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc và 
cho quân tiên sát biên giới Việt-Trung. 

- Tháng 9 - 1940, Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật rồi câu 
kết với Nhật đế cùng áp bức bóc lột nhân dân Đông Dương. 

+ Thù đoạn gian xảo cùa Pháp: Thi hành chính sách "kinh tê'chi huy", tăng 
các loại thuế. 

+ Thù đoạn thâm độc của Nhật: Thu mua lương thực (chù yêu là gạo, lúa) 
theo lôi cưỡng bức. 

- Dưới hai tầng lóp áp bức, bóc lột cùa Pháp - Nhật, đời sông cùa các tầng 
lớp nhân dân, chủ yếu là nông dân bị đấy đến tình trạng cực khổ, điêu đứng. 

- Trước tình hình đó, Đảng Cộng sán Đông Dương triệu tập Hội nghị Trung 
ương tháng li - 1939 đế chuyên hướng chi đạo chiến lược, tập trung giải quyết 
nhiệm vụ chông đê' quốc Pháp và phát xít Nhật, làm cho Đông Dương hoàn 
toàn độc lập. 

- Hội nghị xác định nhiệm vụ, mục tiêu đâu tranh trước mắt cùa cách mạng 
Đông Dương là đánh đô đếquôc và bọn tay sai, giải phóng các dân tộc Đông 
Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. 

- Hội nghị chú trương tạm gác khấu hiệu tịch thu ruộng đâ't cùa đếquôc và 
địa chù phản bội quyền lợi cùa dân tộc, chông tô cao, lãi nặng. Khẩu hiệu lập 
chính quyền Xô viết công -nông - binh được thay thế bằng khẩu hiệu Chính 
quyến Dân chủ Cộng hoà. 

- Vế phương pháp đâu tranh, Đảng chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân 
chủ sang đâu tranh đánh đổ chính quyển của đê*quô'c và tay sai; ừ hoạt động 
họp pháp, nữa hợp pháp sang hoạt động bí mật, bất hợp pháp. 

■ Đảng chủ chương thành lập Mặt trận thông nhâ't Dân tộc phản đế Đông 
^u-ơng thay cho Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 
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- Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần tháng 11 - 1939 "đánh dâ'u 
bước chuyển hướng quan trọng về chi đạo chiến lược", thế hiện sự nhạy bén 
vể chính trị và năng lực sáng tạo cùa Đảng. 

II. Những cuộc nôi dậy đầu tiên 

1. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9- 1940) 

- Đêm 22 - 9 - 1940, quân Nhật tiến đánh Lạng Sơn, quân Pháp thua bò chạy 
qua châu Bắc Sơn. Thừa cơ đó, nhân dân Bắc Sơn nổi dậy tước khí giới cùa 
quân Pháp đê tự võ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính 
quyền cách mạng (27 - 9 -1940). Nhưng mây hôm sau, Nhật thoà hiệp để Pháp 
quay trở lại đàn áp, tập trung dân, bắn giết nghĩa quân, đô't phá nhà cửa, cướp 
đoạt của cải. 

- Lực lượng vũ trang Bắc Sơn rút vào rừng, bảo toàn lực lượng, thành lập 
đội du kích Bắc Sơn. 

2. Khởi nghĩa Nam Kì (23-11 - 1940) 

- Quân Xiêm (Thái Lan) với sự giúp đỡ của Nhật - lợi dụng cơ hội quân 
Pháp bại trận ờ châu Âu và yêu thê' ờ Đông Dương, tiến hành khiêu khích, 
xung đột dọc biên giới với Lào và Cam-pu-chia. Để chống lại, thực dân Pháp 
bắt lính người Việt ra trận chết thay cho chúng (11 - 1940). Nhân dân, nhât là 
binh lính người Việt, rất bâ't bình và sôi sục khí thê'đâu tranh. 

- Tình thếcâp bách nên Đảng bộ Nam Kì phải quyết định khởi nghĩa tuy 
chưa có sự chuẩn y của Trung ương, lệnh đình chỉ khởi nghĩa của Đảng ngoài 
Bắc vào chậm. Trước ngày khởi sự, một sô' cán bộ chỉ huy bị bắt, kê'hoạch khởi 
nghĩa bị lộ, thực dân Pháp tìm cách đô'i phó. 

- Tuy vậy, cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra theo dự kiên v/ào đêm 22 rạng sáng 
23 - 11 - 1940 ở hầu khắp các tinh Nam Kì. Nghĩa quân triệt hạ nhiều đồn bôt 
của giặc, phá tan nhiều chính quyền địch, thành lập chính quyển nhân dân và 
toà án cách mạng ờ địa phương. Cờ đỏ sao vàng lần đầu xuâ't hiện từ trong 
khởi nghĩa quẩn chúng. 

- Thực dân Pháp tập trung lực lượng, dùng nhiều thủ đoạn đàn áp cuộc 
khởi nghĩa. Cách mạng bị tổn thâ't nặng nề, nhưng một sô' cán bộ và nghĩa 
quân rút vào rừng, chờ thời cơ đê hoạt động trở lại. 

3. Binh hiến Đô Lương (13 -1 - 1941) 

- Binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp (ở Nghệ An) bị Pháp đấy đi làm 
bia đỡ đạn cho chúng ớ biên giới Lào-Thái Lan. 
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- Ngày 13-1 - 1941, binh lính ờ Chợ Rạng nổi dậy chiêm đổn Đô Lương, 
sa u đó lên ô tô kéo về Vinh, định phôi hợp với binh lính ở đây giết giặc chiếm 
thành, song kê'hoạch không thành. 

- Binh biên Đô Lương nhanh chóng bị Pháp dập tắt. 

* Ỷ nghĩa và bài học ba sự kiện trên: 

- Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biên Đô Lương nổ ra vào lúc kẻ 
thù còn mạrh, lực lượng cách mạng chưa được tô chức và chuẩn bị kĩ lưỡng 
nên trước sau đều thât bại. 

- Các sự kiện oanh liệt đó đã “gây ảnh hường rộng lớn trong toàn quô'c“, 
nêu cao tinh thần anh hùng bâ't khuât của nhân dân ta, giáng đòn chí tứ vào 
thực dân Pháp, cảnh báo nghiêm khắc phát xít Nhật vừa mới đặt chân vào 
nước ta. “Đó là những tiêng súng báo hiệu của cuộc khởi nghĩa toàn quô'c“. 

- Các cuộc khởi nghĩa và binh biên trên, đặc biệt là cuộc khời nghĩa Bắc Sơn, 
đã đê lại cho Đáng Cộng sán Đông Dương những bài học bô ích vê khởi nghĩa 
vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang và chiến tranh du kích, trục tiếp chuẩn 
bị cho Tông khởi nghĩa tháng Tám về sau. 

B. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN tới TốNG khởi NGHĨA 

THÁNG TÁM NẢM 1945 

I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 -1941) 

1. Bôi cảnh lịch sử 

* Thê'giới: 

- Chiên tranh thế giới thứ hai bước sang năm thứ bú. Tháng 6 - 1941, phát 
xít Đức mở cuộc tấn công Liên Xô. 

- Trên thế giới hình thành hai trận tuyên, một bên là các lực lượng dân chủ 
do Liên Xô dẫn đầu, một bên là khôi phát xít Đức - I-ta-li-a - Nhật. Cuộc đâu tranh 
cùa nhân dân ta là một phần trong cuộc đâu tranh cùa lực lượng dân chủ. 

* Trong n ước: 

- Nhật vào Đông Dương, Pháp -Nhật câu kết với nhau đế gây áp bức, thông 
trị nhân dân Đông Dương, vận mệnh của dân tộc nguy vong hơn bao giờ hê't. 

- Ngày 2d - 1 - 1941, lành tụ Nguyễn Ái Quôc về nước, tại Pắc Bó - Cao 
Bằng, Người trực tiê'p tổ chức và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

+ Hội nghị diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19 - 5 -1941) đã chú trương: 

+ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. 

+ Chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đổng minh" gọi tắt là Việt Minh. 
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2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh 

- Xây dựng lực lượng cách mạng: 

+ Ở căn cứ Bắc Sơn- Vũ Nhai: Các đội du kích đã thống nhất thành đội 
Cứu quôc quân và phát động chiên tranh du kích, sau phan tan nao đc gay co 
sờ trong quần chúng. 

+ Ờ các nơi khác: Đảng tranh thủ tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân 
như học sinh,sinh viên, trí thức, tư sản dân tộc vào mặt trận cứu quốc. 

+ Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản một số tờ báo đế tuyên truyển 
đường lôi chính sách cùa Đàng. 

- Tiến lên đâu tranh vũ trang: 

+ Tháng 5 - 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chi thị sừa soạn khỏi nghĩa. 

+ Ngày 22 - 12 - 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được 
thành lập. 

+ Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị phát triên mạnh, hô trợ cho 
nhau, góp phần mở rộng căn cứ cách mạng trong cả nước. 

II. Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới Tống khởi nghĩa tháng Tám 1945 

1. Nhật đảo chính Pháp (9-3- 1945) 

- Cuối 1944 đầu 1945, chiến tranh thê'giới bước vào giai đoạn kết thúc. Trên 
chiên trường châu Âu , phát xít Đức bị quét khỏi lành thô Liên Xo, nhieu nưoc 
Đông Âu đư?c giải phóng, Béc-lin sắp thất thủ. Nước Pháp được giải phóng. 

- Ở Mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn vì nhrng đòn tấn 
công cùa Anh, Mĩ. 

- Ở Đông Dương: Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị chờ quân đổng minh vào. 

- Đêm 9 - 3 - 1945, khi tình thếthâ't bại của phát xít Nhật gần kể, buộc Nhật 
đảo chính Pháp đế độc chiếm Đông Dương. 

2. Tiêh tới kỉtời nghĩa tháng Tám 1945 

- Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng đã họp: 
+ Ra bản chi thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động cùa chú Ig ta". 

+ Xác định kẻ thù cụ thể lúc này là: Phát xít Nhật. Thay khâu hiệu "đánh 
đồ phát xít Pháp-Nhật" bằng khẩu hiệu "đánh đố phát xít Nhật", đưa ra khẩu 
hiệu "thành lập chính phủ cách mạng" đế chống lại chính quyển bù nhìn Nhật. 

+ Hội nghị Ban thường vụ quyết định phát động một cao trào "kháng 
Nhật cứu nước" mạnh mè làm tiên đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Tiêp đó Mạt 


trận 


Cty TNHH PWH Khang Việt 


trận Việt Minh ra "hịch" kêu gọi đổng bào toàn quốc đẩy mạnh cao trào kháng 
Nhật cứu nước. 

_ Những hoạt động tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám. 

+ Phong trào đâu tranh, khời nghĩa từng phần phát triển mạnh ờ thượng 
du và trung du miền Bắc. 

+ Ngày 15 - 4 - 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì quyết định thông 
n hất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. 

+ Khu giải phóng Việt Bắc ra đời (4 - 6 -1945). 

+ Phong trào "phá kho thóc, giãi quyết nạn đói". 

Một bầu không khí tiền khởi nghĩa lan rộng khắp cà nước, báo trước giờ 
hành động quyết định sắp tới. 

c. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ sự THÀNH LẬP NƯỚC 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố 

1. Hoàn cảnh lịch sử 

- Cuộc Chiên tranh thê'giới thứ hai đang đến những ngày cuôì. Tháng 5 -1945, 
phát xít Đức bị đánh bại ờ mặt trận châu Âu. 

- Tháng 8 - 1945, Nhật đầu hàng Đổng minh không điều kiện. Quân Nhật ờ 
Đông Dương cùng bị tê liệt, Chính phù tay sai thân Nhật hoang mang cực độ. 
Đây là điểu kiện thuận lợi cho cách mạng nước ta nổ ra và giành thắng lợi. 

2. Chớp thời cơ, tiên tới Tôhg khởi nghĩa 

- Trước hoàn cảnh thuận lợi â'y, Đảng ta và Chú tịch Hổ Chí Minh đã kịp 
thòi phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Điều đó được thê hiện: 

+ Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ờ Tân Trào từ ngày 14 đê'n 15 - 8 - 
1945, quyết định: Phát động Tổng khời nghĩa giành chính quyền trong cả nước 
trước khi quân Đổng minh vào. Thành lập Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc. Ra 
quân lệnh sô'một kêu gọi toàn dân nối dậy. 

+ Đại hội quốíc dân họp ở Tân Trào ngày 16 - 8 - 1945: Thông qua 10 chính 
sách cùa Mặt trận Việt Minh. Lập ra ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức 
Chính phú Lâm thời sau này) do Hổ Chí Minh làm Chù tịch, qui c ịnh Quốc kì, 
Quốc ca. 

- Đại hội vừa bế mạc, Hổ Chí Minh gừi thư kêu gọi đổng bào cả nước đứng 
lên khởi nghĩa giành chính quyền. 

Ị - Từ ngày 14 đê'n ngày 18-8, bôn tinh lị giành chính quyền sớm nhất trong 
cà nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 
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- Chiều 16 - 8 - 1945, theo mệnh lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đơn vị 
quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chi huy xuâ't phát từ Tân Trào tiến về thị 
xã Thái Nguyên, mở đầu cuộc Tổng khỏi nghĩa vũ trang giành chính quyển 
trong cà nước. 

II. Giành cỉvnh quyền ở Hà Nội 

- Ngày 15 - 8 - 1945, lệnh khởi nghĩa về đến Hà Nội. 

- Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh đã tổ chức diễn thuyết, rãi 
truyền đơn, biểu ngữ, kêu gọi tống khởi nghĩa khắp Hà Nội. 

- Sáng 19 - 8 - 1945, nhân dân Hà Nội đã kéo tới quảng trường Nhà hát lớn 
dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức, sau đó đoàn người dã chia nhau 
chiêm các công sờ quan trọng của Chính quyền bù nhìn, quân Nhậ* không dám 
chống lại. Chiều ngày 19-8, khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội. 

Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội có tác dụng cố vũ nhân dân cả nước 
đứng lên khờ' nghĩa và càng làm cho kè thù hoang mang, dao dộng. 

III. Giành chính quyên trong cả nước 

- Ngày 23 - 8 -1945, Huếgiành chính quyền. 

- Ngày 25 - 8 - 1945, Sài Gòn giành chính quyền. 

- Ngày 28 - 8 -1945, cả nước giành được chính quyền. 

Như vậy, chi trong 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28 - 8 - 1945) cuộc Tống 
khởi nghTa thành công hoàn toàn trong cả nước. 

- Ngày 2 - 9 - 1945, Chủ tịch Hổ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại 
Quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. 

IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám 
1. Ý nghĩa lịch sử 

- ĐÔI với dân tộc: 

+ Là một Jự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, bởi nó đã phá 
tan hai tầng xiềng xích Pháp - Nhật, lật nhào ngai vàng phong l iên trên đâ't 
nước ta; đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập dưới 
chế độ Dân chủ Cộng hoà, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người 
dân cùa một nước độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. 

+ Mở ra một ki nguyên mới trong lịch sử dân tộc - ki nguyên giải phóng 
dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, ki 
nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

- Đôĩ với thế giới: Thắng lợi đầu tiên ở một nước thuộc địa trong đấu tranh tự 
giải phóng, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa. 
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% Nguyên nhân thắng lợi 

- Nguyên nhân chù quan: 

+ Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thông yêu nước ssâu sắc, đã đâu tranh 
Ị^ên cường bâ't khuât từ ngàn xưa cho độc lập tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng 
sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phâ't cao ngọn cờ cứu nước thì mọi 
người đều hăng hái hưởng ứng. 

+ Sự lãnh đạo sáng suô't của Đàng, đứng đầu là Chù tịch Hổ Chí Minh, với 
đường lốì cách mạng đúng đắn, sáng tạo. 

- Nguyên nhân khách quan: Lực lượng đồng minh và quân đội Xô Viết 
đánh bại phát xít Nhật, tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng giành thắng lợi. 


CAU HỦI ÔN TẠP 

Câu 1. Những nét chính về tình hình thế giới và Đông Dương khi Chiến 
tranh thế giời thứ hai bùng nổ? Nội tình ở Đông Dương như thế nào? 

* Những nét chính: 

- Tình hình thê'giới: Tháng 9 - 1939, phát xít Đức tân công Ba Lan, Chiến 
tranh thếgiới thứ hai bùng nổ, sau đó Đức tân công nước Pháp. 

- Tháng 6 -1940, Chính phủ Pháp đẩu hàng phát xít Đức không điều kiện, 
ở Viễn Đông, quân phiệt Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quô'c, tiến sát biên 
giới Việt- Trung. 

- Ở Đông Dương: tháng 9 - 1940, Nhật đưa quân vào xâm lược, Pháp đầu 
hàng Nhật. Nhật lân dần từng bước để biến Đông Dương thành thuộc địa và 
căn cứ của chúng. 

- Thực dân Pháp đứng trước hai nguy cơ: một là, phong trào cách mạng của 
nhân dân Đông Dương đang ngày càng lớn mạnh; hai là, phát xít Đức đang 
lăm le hâ't cẳng Pháp. Vì vậy, Pháp đã câu kê't với Nhật đê’ áp bức, bóc lột nhân 
dân Đông Dương 

* Nội tình ờ Đông Dương: 

- Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng và thỏa hiệp với 
phát xít Nhật 

Ị - Phát xít Nhật lôi kéo, tập hợp, tay sai, tuyên truyền lừa bịp để dọn đường 
hât cẳng Pháp. 
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Câu 2. Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau đế cùng 
thống trị nhân dân Đông Dương? Sự thống trị đó diễn ra như thế nào? 

* Nguyên nhàn: 

- Pháp - Nhật đã thỏa hiệp rồi câu kê't với nhau để thống trị nhân dân Đông 
Dương, vì thực dân Pháp lúc này không đù sức chông lại Nhật, buộc phải chấp 
nhận các yêu sách của Nhật, mặt khác chúng muôn dựa vào Nhật đê chống 
phá cách mạng Đông Dương. 

- Còn phát xít Nhật lại muốn lợi dụng Pháp đế kiêm lời và cùng chống lại 
cách mạng Đông Dương, vơ vét sức người sức của để phục vụ cuộc chiến tranh 
của Nhật. Vì vậy, nhân dân Việt Nam phải chịu cảnh một cổ hai tròng và đất 
nước Việt Nam trờ thành thuộc địa cùa Nhật - Pháp. 

* Sự thống trị: 

- Thủ đoạn gian xảo của thực dân Pháp: thi hành chính sách kinh tê'chi huy: 

+ Lợi dụng thời chiên đế nắm độc quyển toàn bộ nền kinh tếĐông Dương và 

tăng cường đầu cơ tích trữ đế bóc lột, vơ vét cùa cải cùa nhân dân ta nhiều hơn. 

+ Tăng cường các loại thuế, đặc biệt là thuế muôi, rượu và thuốc phiện 

- Thủ đoạn thâm độc của Nhật: buộc thực dân Pháp phải cung cấp các nhu 
yêu phẩm, bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay, thu mua lương thực, chủ yếu là 
lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt để cung câ'p cho Nhật và tích trù 
chuẩn bị chiên tranh. 

Dưới hai tầng áp bu lột nặng nề của Pháp - Nhật, các tầng lớp nhân 
dân Việt Nam, chủ yếu là nông dân bị đẩy đến tình trạng cực khổ và chê't đói. 

Câu 3. Vì sao nhân dân Bắc Sơn đứng lên khởi nghĩa chống Pháp? Cuộc khởi 
nghĩa diễn ra như thê nào? 

* Nguyên nhân: 

- Khi Nhật tiến sát biên giới Việt - Trung, Nhật buộc Pháp phải nhượng bộ 
một sô'quyền lợi ở Đông Dương, Pháp châ'p nhận. 

- Mặc dầu vậy, ngày 22 - 9 - 1940, quân Nhật vẫn bâ't ngờ đánh vào Lạng 
Sơn, quân Pháp thua chạy qua Bắc Sơn, Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân 
nổi dậy. 

* Cuộc khởi nghĩa diễn ra: 

- Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp thua, chạy qua Bắc Sơn. Nhân cơ hội 
đó, nhân dân Bắc Sơn nổi dậy tước khí giới của quân Pháp, tự vũ trang cho mình, 
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-giải tán chính quyển địch, thành lập chính quyển cách mạng (27 - 9 -1940). Nhưng 
Ịĩtây hôm sau, Nhật, Pháp thòa hiệp với nhau, Pháp quay tro lại đàn áp dã man. 

- Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương, nhân dân Bắc Sơn đấu tranh 
chống khùng bố, tổ chức các toán vù trang, trừng trị bọn tay sai cùa địch. Nhờ 
đó cơ sờ cùa cuộc khởi nghĩa vẫn được duy trì, quân khới nghĩa tiến lên lập 
căn cứ quân sự, thành lập ủy ban chi huy. Tài sán cùa đếquốc Việt gian bị tịch 
thu chia cho dân nghèo và các gia đình bị thiệt hại. Quấn chủng phân khới gia 
nhập đội quân cách mạng ngày một đông. Đội du kích Bắc Sơn được thanh lập. 


Câu 4. Lập bảng thống kê vê nguyên nhân bùng nô, diễn biến và ý nghĩa của 
khởi nghĩa Nam Kì, Binh biến Đô Lương theo yêu cầu dưới đây: 


Tên sự kiện 

Nguyên nhân 
bùng nổ 

Diễn biến 

Y nghĩa 

1) Khởi nghĩa 
Nam Kì 













2) Binh biến 
Đô Lương 














ryi A 

Tên sụ 
kiện 

Nguyên nhân 
bùng nô 

Diễn biên 

Ý nghĩa 

1) 

Thực dân Pháp bắt 

Khởi nghĩa vẫn nổ ra vào 

- Chứng tò tinh 

Khởi 

binh lính Việt Nam 

đêm 22 rạng ngày 23-11 - 

thcần yêu nước 

nghĩa 

làm bia đỡ đạn 

1940 ở hầu hê't các tinh 

của nhân dân 

Nam 

chông lại quân phiệt 

Nam Kì. Nghĩa quân triệt 

ta. 

Kì 

Xiêm, nhân dân, 

binh lính bâ't bình 
liên lạc với Đáng, 
Đàng bộ Nam Kì 
quyêl định khởi 
nghĩa. 

hạ đổn bô't, phá đường 
giao thông, thành lập chính 
quyển nhân dân và tòa án 
cách mạng ờ nhiều nơi. Lần 
đẩu tiên lá cờ đò sao vàng 
năm cánh xuất hiện. 

Thực dân Pháp đàn áp dã 
man, khởi nghĩa thâ't bại, 
Đảng bị tổn thâ't nặng. 

- Đế lại nhũng 
bài học kinh 
nghiệm quý báu 
về khỏi nghĩa 
vũ trang... 
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2) Binh 

Binh lính người 

Ngày 13 - 01 - 1941, dưới 

Chứng tỏ 

tinh 

biên 

Việt trong quân đội 

sự chi huy của Đội Cung 

thần yêu 

nước 

Đô 

Pháp tại Nghệ An 

binh lính đồn chợ Rạng nổi 

của binh 

lính 

Lương 

hết sức bâ't bình vì 

dậy, đánh chiếm đồn Đô 

người Việt trong 


bị đưa sang biên 

Lương rồi lên ô tô định kéo 

quân đội 

Pháp 


giới Lào - Thái Lan 

về Vinh phôi hợp với anh 

và khả 

nàng 


làm bia đỡ đạn cho 

em binh lính ờ đây chiêm 

cách mạng cùa 


Pháp, họ đã nổi 
dậy. 

thành. Kê' hoạch không 
thực hiện được, Đội Cung 
bị bắt và xử tử cùng 10 
đồng chí của ông. 

họ nêu 
giác ngộ. 

được 


Câu 5. Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh 
biến Đô Lương. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các cuộc khởi nghĩa 
sau này. 

* Nguyên nhăn thất bại: 

- Khởi nghĩa Bắc Sơn: 

+ Do thực dân Pháp còn mạnh lại cấu kết với Nhật đế đàn áp khởi nghĩa. 

+ Khởi nghĩa nô ra trong điểu kiện chưa chín muổi, thời cơ khời nghĩa 
chưa đến. 

- Cuộc khởi nghĩa Nam Kì: 

+ Do khởi nghĩa chưa có những điều kiện chín muổi, kế hoạch khới nghĩa 
bị bại lộ nên địch đã kịp thời đôì phó. 

- Cuộc binh biến Đô Lương: 

+ Do cuộc nổi dậy tự phát của binh lính người Việt trong quân đội Pháp, 
chưa có lực lượng quần chúng tham gia. 

+ Cuộc nôi dậy không có sự lãnh đạo của Đảng và không có sự phôi hợp 
của quần chúng nhân dân. 

* Bài học kinh nghiệm: 

- Bài học về thời cơ khởi nghĩa. 

- Bài học vê' xây dựng lực lương tham gia khởi nghĩa. 

Câu 6. Nêu những nét chính về tình hình thế giới và trong nước năm 1941. Những 
chủ trương mói của Đảng ta trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 -1941). 

* Tinh hình: 

- Thế giới: Phát xít Đức tân công Liên Xô, trên thế giới hình thành hai trận 
tuyến: một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu, một bên là khôi 
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phát xít Đức- Ý- Nhật, cuộc đâu tranh của nhân dân ta là một bộ phận của cuộc 
£gịỊ tranh của các lực lượng dân chủ. 

- Trong nước: Nhân dân ta rên xiết dưới hai tầng áp bức Pháp- Nhật. Mâu 
thuẫn giữa toàn thế dân tộc ta với đế quốc phát xít Pháp- Nhật vô cùng sâu 
s ịc, vận mạng dân tộc bị nguy vong không lúc nào bằng. Trước tình hình đó, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28 - 01 - 1941) và triệu tập Hội nghị Trung 
ương Đảng lần thứ VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng) . 

* Những chủ trương mới: 

- Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đánh đuổi Nhật- Pháp. 

- Tạm gác khẩu hiệu " Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đâ't cho dân cày". 

- Thành lập Việt Nam độc lập đổng minh (gọi tắt là Việt Minh). 

Câu 7. Vì sao tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941) Đảng Cộng 
sản Đông Dương chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết? 
Chủ trương đó được thế hiện như thế nào? 

* Vì sao: 

- Đến năm 1941, Chiến tranh thế giới lẩn thứ hai đã bước sang năm thứ ba, 
sau khi chiếm phần lớn châu Âu, phát xít Đức chuẩn bị tân công Liên Xô, Nhật 
mờ rộng xâm lược Trung Quốc, chuẩn bị chiến tranh Thúi Bình Dương. 

■ Lúc này, Nhật đã nhảy vào Đông Dương, Pháp đẩu hàng Nhật, Nhật lâh từng 
bước đê biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh cùa -húng. 

- Nhân dân Đông Dương phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột cùa Pháp - 
Nhật, mâu thuần giửa các dân tộc Đông Dương với đê' quốc, phát xít Pháp - 
Nhật phát triên gay gắt, vận mệnh các dân tộc Đông Dương nguy vong hơn 
bao giờ hê't. 

- Nhân dàn Đông Dương ngày càng cách mạng hóa, nhiều cuộc đâu tranh 
dă nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9 - 1940) Nam Kì (11 - 1940) và 
°uộc binh biến Đô Lương (1 - 1941). 

- Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, ngày 28 -1 -1941, 
Nguyền Ái Quốc về nước và triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, 

từ ngày 10 đến 19 - 5 - 1941 tại Pắc Bó (Cao Bằng) chủ trương đặt nhiệm 
V v giải phóng dân tộc lên trên hết. 
p* Thể hiện: 

' Quyết định giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc đế đánh đuối 
^ quốc, phát xít Pháp - Nhật. 

* Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu "cách mạng ruộng đất", chỉ tịch thu ruộng đâ't 
1 Ua bọn đêquôc và Việt gian, chia lại ruộng đâ't công, giảm địa tô. 
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_ Khẳng định: Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ của toàn Đàng và 

toàn dân ta. 

- Quyết định đặt vấn đề dân tộc trong khuôn khố từng nước Đông Dưo ng( 
song các dân tộc phải đoàn kết, cùng nhau chống kẻ thù chung là Pháp - Nhật. 
Ở mỗi nước thành lập một mặt trận đoàn kết dân tộc. Ờ Việt Nam là Việt Nartì 
độc lập đổng minh gọi tăt là Mặt trận Việt Minh. 

Cầu 8. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 
năm 1941? 

* Ỷ nghĩa: 

Hội nghị Trung lần thứ 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn - đã hoàn chinh việc 
chuyển hướng chi đạo chiến lược cách mạng cùa Đảng đề ra từ HỘI nghị Trung 
ương tháng 11 -1939: 

- Kiên quyê't giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc lên hàng đâu và câp thiết hơn bao giơ het. 

- Giải quyê't đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiên lược chông đô 

quốc và phong kiến. 

- Đề ra phương pháp cách mạng cụ thế: tích cực chuẩn bị lực li ợng đe kh 
nghĩa vũ trang giành chính quyền, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tông 

khởi nghĩa. 

* Tầm quan trọng của Hội nghị: 

- Động viên toàn Đảng, toàn dân tích cực chuấn bị tiến tới Cách mạng tháng Tam. 

- Với chủ trương của Hội nghị, Mặt trận Việt Minh ra đời, qua đó Đảng xây 
dựng được khôi đoàn kết toàn dân vững chắc. Tiếp đó lực lượng vũ trang lận 
lượt ra đời, căn cứ địa cách mạng thành lập, phong trào đấu tranh phát triến 
mạnh mẽ chuẩn bị tiến tói Tổng khới nghĩa trong toàn quốc. 

Câu 9. Từ khi Mặt trận việt Minh ra đòi, các phong trào dấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta phát triển như thế nào? 

- Các tổ chức đoàn thế của Việt Minh được thành lập ở khắp nơi trong n ưoc, 
như Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nhi đóng cứu quốc..., phát trién 
mạnh nhất ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Son. ủy ban Việt Minh tinh Cao BănịV 
ùy ban Việt Minh liên tinh Cao - Bắc - Lạng được thành lập. 

- Lực lượng vũ trang lớn mạnh dần, đội du kích Bắc Sơn phát triên tha 
đội Cứu quốc quân, đây mạnh hoạt động vũ trang tuyên truyển. Đội Việt 
tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ờ Cao Băng ngay 22-12-1 
Ngay sau khi ra đời, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đa 
thắng hai trận liên tiếp ở Phay Khắt, Nà Ngần (Cao Băng). 
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- Báo chí cùa Đáng và cùa Mặt trận Việt Minh thời kì này khá phong phú, 
Ạâ góp phẩn quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách cúa Đảng, 
^â'u tranh chông mọi thủ đoạn chính trị, văn hóa cùa địch, thu hút đông đảo 
quần chúng vào hàng ngũ cách mạng. 

Câu 10- Tại sao Nhật đảo chính Pháp? Đãng Cộng sàn Đông Dương đã có 
nhũng chủ trương gì khi Nhật đảo chính Pháp? 

* Nguyên nhân Nhật đảo chính Pháp: 

- Ngày 22 - 9 - 1940, Nhật chính thức nhảy vào Đông Dương, thực dân Phcáp 

câu kết với Nhcật đê đàn áp nhân dân Đông Dương nhưng sụ sự câu kết này 

C ỊÙ là tạm thời. Càng vể sau mâu thuẫn Nhật - Phcáp càng sâu sắc VI hai tên đê' 
quôc không thế ăn chung một miếng mồi béo bỡ. 

- Đấu năm 1945, Hổng quân Liên Xô tiến đánh Béc-lin, sào huyệt cuối cùng 
của phát xít Đức. Một loạt nước Đông Âu được giái phóng. 

- Ó mặt trận châu Á - Thái Binh Dương, quân đổng minh giáng cho Nhật 
nhũng đòn nặng nể. 

- Ờ Đông Dương, lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn ráo riết hoạt động, chờ 
thời cơ phàn công quân Nhật, mâu thuẫn Nhật - Pháp trờ nên gay gắt. Đê trừ 
hậu họa về sau, Nhật bâ't ngờ làm cuộc đáo chính vào đêm 9 - 3 - 1945. 

* Chủ trương của Đảng: 

- Đang lức Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đáng họp tại 
làng Đình Bang (Tù Sơn - Bắc Ninh), ngày 12 - 3 - 1945, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng ra Chi thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Bàn chi 
thị nhận định: cuộc đào chính đã tạo nên sự khùng hoàng chính trị sâu sắc, 
nhưng những điểu kiện khới nghĩa chưa chín muồi. Phát xít Nhật trớ thành kẻ 
thù chính cùa nhân dân Đỏng Dương. Khẩu hiệu "Đánh đuổi Pháp-Nhật" được 
thay bằng khâu hiệu "Đánh đuôi phát xít Nhật". 

- Hình thức đấu tranh tù bâ't hợp tác, bãi công, bãi thị đến biếu tình, thị uy, 
ù trang, du kích và sẵn sàng chuyển qua hình thức tống khới nghĩa khi có 
liêu kiện. 

- Hội nghị chù trương phát động " Cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm 

để cho cuộc tôhg khởi nghĩa". 

Câu 11. Hãy nêu những nét chính vê tình hình thê giới và Việt Nam trong 
n hững ngày đầu tháng Tám năm 1945. Đảng ta và Hổ Chí Minh đã làm gì 
tru> ớc những thay đôi mau lẹ của tình hình đó? 

1 Những nét chính: 

- Về tình hình thế giới: 

+ Sau khi phát xít Đức bị đánh bại ở mặt trận châu Âu vào tháng 5 - 1945, 
'§ày 8 - 8 - 1 945, Hổng quân Liên Xô mang quân đánh bại 1 triệu quân Quan 
■^hg của Nhật ờ châu Á - Thái Bình Dương. 
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+ Đêh ngày 14 - 8 -1945, phát xít Nhật bị Đổng minh đánh bại và sau đó, ngày 
15 - 8 -1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đổng minh không điều kiện. 

- Ở Việt Nam: 

+ Sau khi quân Nhật bị Đổng minh đánh bại, bọn Nhật và bọn tay sai cùa 
Nhật ở Việt Nam hoang mang cực độ, mâ't hê't tinh thần chiến đâu. 

+ Quẩn chúng cách mạng ở Việt Nam đã chuân bị về tư tưởng và tô chức, 
chi chờ thời cơ đến là đứng lên khới nghĩa giành chính quyền. 

* Đảng ta và Hô' Chí Minh: 

- Trước những biến đổi mau lẹ cùa tình hình thê giới và Việt Nam, Đảng ta 
và Chủ tịch Hổ Chí Minh đã chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa trong ca 
nước. Điều đó được thế hiện: 

+ Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào từ ngày 14 đêh 15 - 8 - 
1945, quyê't định: Phát động Tổng khỏi nghĩa giành chính quyền trong cả nước 
trước khi quân Đổng minh vào. Thành lập Uỷ ban Khới nghĩa toàn quôc. Ra 
quân lệnh số một kêu gọi toàn dân nổi dậy. 

+ Đại hội quốc dân họp ờ Tân Trào ngày 16 - 8 - 1945: Thông qua 10 chính 
sách của mặt trận Việt Minh. Lập ra ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức 
Chính phù Lâm thời sau này) do Hổ Chí Minh làm Chù tịch, qui định Quốc ki, 
Quốc ca. 

- Đại hội vừa bế mạc, Hổ Chí Minh gừi thư kêu gọi đổng bào cả nước đứng 
lên khởi nghĩa giành chính quyền. 


Câu 12. Ghi sự kiện lịch sử vào bảng thống kê dưới đây cho phù hợp với 
thời gian diễn ra cuộc Tống nghĩa tháng Tám năm 1945. 


Thời gian 

Sự kiện lịch sử 

Ngày 14-8-1945 



—- 

Chiều 16-8-1945 



_ 

Từ ngày 14 đến 18 - 8 -1945 

. 


_— ' 

Ngày 19 - 8 - 1945. 




Ngày 23-8-1945 



_im_1- ^ 
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Ngày 25-8-1945 




Ngày 28 - 8 - 1945 





Thòi gian 

Sự kiện lịch sử 

ỈNgày 14-8-1945 

Quảng Ngãi khởi nghĩa giành thắng lợi ờ tinh lị. 

Chiểu 16-8-1945 

Một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chi 
huy, xuâ't phát từ Tân Trào tiến về thị xã Thái 
Nguyên, mờ đẩu cuộc tông khới nghĩa vũ trang giành 
chính quyền trong cà nước. 

Từ ngày 14 đến 18 - 
8-1945 

Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng 
Nam giành được chính quyền ờ tỉnh lị 

Ngày 19-8-1945. 

Hàng chục vạn nhân dân nội ngoại thành xuống 
đường biểu dương lực lượng. Quần chúng cách mạng 
có sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiên đâu, lần lượt 
chiếm các cơ quan đầu nào của địch: Phú Khâm sai 
Bắc Bộ, Sở Cảnh Sát Trung ương, Sờ Bưu điện, Trại 
Bảo an binh... Tôì 19 - 8, cuộc khới nghĩa giành chính 
quyền ờ Hà Nội thắng lợi. 

Ngày 23-8-1945 

Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huê'. 

Ngày 25-8-1945 

Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Sài Gòn. 

Ngày 28-8-1945 

Khởi nghĩa giành thắng lợi trong toàn quốc. 


Câu 13. Vì sao nói: Cách mạng tháng Tám thành công đã tạo ra một biến cô 
lịch sử trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam? 

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan hai tầng xiềng 
xích Pháp - Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến trên đât nước ta; đưa nước ta 
tù một nước thuộc địa trờ thành một nước độc lập dưới chê'độ dân chù Cộng 
hoà, đưa nhân dân tử thân phận nô lệ trờ thành người Dân của một nước độc 
lập, tự do, làm chủ nước nhà. 
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- Thắng lợi cùa Cách mạng tháng Tám đã mờ ra một ki nguyên mới trong 
lịch sử dân tộc - ki nguyên giai phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, ki nguyên độc lập dán tộc gắn liền với chu 
nghĩa xã hội. 

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đẩu tiên ờ một nuó( 
thuộc địa trong đấu tranh tự giải phóng, cô vũ tinh thần đâu tranh cùa nhân 
dân các nước thuộc địa. 

Câu 14. Từ thực tiễn Cách mạng tháng Tám năm 1945, hãy rút ra những bài 
học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam. 

- Bài học về vận dụng sáng tạo chù nghĩa Mác - Lênin vào thực tiên Việt 
Nam, nắm bắt được tình hình thế giới và cách mạng trong nước để thay đòi 
chu trương chi đạo chiến lược cho phù họp. 

- Bài học về việc giải quyết đúng đắn giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chu, đế 
cao vấn để dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 

- Bài học về tập họp, tổ chức đoàn kết lực lượng cách mạng trong Mặt trận 
dân tộc thống nhất rộng rãi, trên cơ sò liên minh công nông, tạo nên sức mạnh 
tOcàn dân, phân hoá và cô lập cao độ kẻ thù rồi tiến lên đánh bại chúng. 

- Bài học vể sự linh hoạt kết họp đâíi tranh chính trị với đâu tranh vũ trang, 
kết hợp với chiên tranh du kích, đâii tranh chính trị và khới nghĩa từng phấn, 
khôi nghía ờ nông thôn và thành thị tiến tới Tông khởi nghía. 

- Bài học về việc kết hợp giữa đâu tranh và xây dựng đê ngày càng vững 
mạnh về tô chức, tư tưởng chính trị. 

Câu 15. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương tù năm 1941 đến 
năm 1945 để đưa đến thắng lợi Cách mạng tháng Tám nhu thế nào? 

- Ngày 28 -1 -1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 
Sau một thời gian chuẩn bị, Người triệu tập và chù trì Hội nghị Trung ương 
lẩn thứ 8 tại Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19 - 5 - 1941. Nghị quyết Hội 
nghị nêu rõ: Nhiệm vụ chủ yêu trước mắt cùa cách mạng là giãi phóng dân tộc. 
Tạm gác khâu hiệu cách mạng ruộng đất. Chu trương thành lập Việt Nam độc 
lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh. Xác định hình thái cuộc khói nghĩa ờ nước 
ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tông khởi nghĩa và kê't luận: chuẩn bị 
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'Ịjơi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm cua tOcàn Đàng, toàn dân trong giai 
, 5 oạn hiện tại. 

. Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đang đã hoàn chinh chù 
^■ang chuyến hướng đâu tranh được đề ra từ Hội nghị Trung ương 11 - 1939, 
nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là độc lập dân tộc và để ra 
nhiều chù trương sáng tạo thực hiện mục tiêu ấy. Đến Hội nghị Trung ương 
lân thứ 8, sụ chuẩn bị về đường lôi của Đảng cho Tống khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945 đã hoàn thành. 

- Đen khi thòi cơ cách mạng xuất hiện, Đáng họp Hội nghị toàn quốc (từ 13 
dến 15 - 8 - 1945) và Đại hội Quốc dân tại Tân Trào (tù 16 đến 17 - 8 - 1945) để 
phát động quần chúng Tống khời nghĩa giành chính quyển. 

Câu 16. Trong Cách mạng tháng Tám 1945, Đảng ta đã vận dụng những bài 
học kinh nghiệm gì tù phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân 
chủ 1936 -1939? 

- Vận dụng bài học kinh nghiệm trong phong trào cách mạng 1930 -1931: 

+ Bài học vể vai trò lãnh đcỊO cùa Đàng. 

+ Bài học về thực hiện liên minh công - nông. 

+ Bài học về sư dụng bạo lực đế giành chính quyển. 

+ Bài học về xây dựng chính quyển nhà nước. 

+ Bcài học vể công tác mặt trận. 

- Vận dụr.g bài học kinh nghiệm từ phong trào dân chú 1936 - 1939: 

+ Bài học vế tập hợp lực lượng chính trị cùa đông đảo quần chúng. 

+ Bài học về sử dụng hình thức và phương pháp đâu tranh phong phú. 

Chuyên đề 4: VIỆT NAM TỬ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

cuộc ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DựNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ 

NHÂN DÂN (1945-1946) 
i Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 
T Thuận lợi: 

i - Nhân dân đã giành quyền làm chủ, bước đầu được hường tự do, nên rat 
phấn khời, gắn bó với chê độ. 
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- Cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, có lãnh tụ 
sáng suô't là Chú tịch Hổ Chí Minh. 

- Trên thê'giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giáj 
phóng dân tộc dâng cao ở nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc, phong trào đấu 
tranh vì hoà bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản. 

2. Khó khăn: 

* Vềđôĩ ngoại: 

- Quân đôi các nước Đổng minh, dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật, đà 
lũ lượt kéo vào nước ta. 

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc đóng 6 
Hà Nội và hầu hê't các tinh. Chúng kéo theo bọn tay chân từ các tổ chức phản 
động như Việt Nam Quốc dân đảng (Việt quốc), Việt Nam Cách mạng đổng 
minh hội (Việt cách). 

+ Từ vĩ tuyên 16 trô vào Nam, quân đội Anh tạo điều kiện cho quân Pháp 
quay trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động ngóc đẩu 
dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng. 

* Vê'đôí nội: 

- Chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, chưa được cúng cố; lực lượng 
vũ trang còn non yếu. 

- Nền kinh tế nước ta vốn đã lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. 
Hậu quả nạn đói cuôì năm 1944 đầu năm 1945 chưa được khắc phục. Nạn lụt 
lớn, làm vờ đê ờ chín tỉnh Bắc Bộ, rổi hạn hán kéo dài. Nhiều xi nghiệp còn 
nằm trong tay tư bản Pháp. Các cơ sờ công nghiệp của ta chưa phục hổi sàn xuất. 
Hàng hoá khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

- Về tài chính, ngân sách Nhà nước lúc này hầu như trống rỗng. Chính 
quyền cách mạng lại chưa quản lí được Ngân hàng Đông Dương. Trong lúc đó, 
quân Trung Hoa Dân quốc tung ra thị trường các loại tiền của Trung Quốc đả 
mất giá, làm cho nền tài chính nước ta thêm rôì loạn. 

- Về văn hoá, di sản văn hoá lạc hậu do chế độ thực dân phong kiến để lại 
hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không biết chữ. 

Nước ta đưng trước tình thếhiểm nghèo, khác nào "Ngàn cân treo sợi tóc". 

II. Bước đầu xây dựng chế độ mới 

- Ngay 6 - 1 - 1946, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước. 

- Ngày 2 - 3 - 1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên: Ban hành dự thảo Hiến 
pháp, thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến. 
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- Bộ máy chính quyển dân chù nhân dân ở Trung và Bắc Bộ được kiện toàn 
tù- tỉnh đêh xã đều tiến hành bầu cử Hội đổng nhân dân theo nguyên tắc phổ 
thông đầu phiêu. 

- Ngày 29 - 5 - 1946, Hội Liên hiệp quôc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) được 
thành lập đê tăng cường và mớ rộng khối đoàn kết toàn dân. 

III. Diệt giặ'’ đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính 

* Giải quỵêĩ nạn đói: 

- Biện pháp câ'p thời, kêu gọi tiê't kiệm, "nhường cơm, xẻ áo", tổ chức "ngày 
đổng tâm" đê’ có thêm gạo cứu đói. 

- Biện pháp lâu dài: đẩy mạnh tăng gia sản xuâ't, chia ruộng cho nông dân 
nghèo, giảm tô 25%, bỏ các thứ thuê'vô lí... 

* Giải quyẽt nạn dôĩ: 

- Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hổ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan bình 
dân học vụ. 

- Phong trào xoá nạn mù chữ, phát triển trường học... 

* Về tài chính: 

- Kêu gọi sự đóng góp của nhân dân. 

- Xây dựng "Quỹ độc lập", "Tuần lễ vàng". 

- Ngày 31 -1 -1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam. 

IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược 

- Đêm 22 rạng 23 - 9 - 1945, Pháp đánh úp trụ sờ Uỷ ban nhân dần Nam Bộ, 
mò đầu cuộc chiên tranh xâm lược nước ta lẩn thứ hai. 

- Nhân dan Sài Gòn - Chợ Lớn tiến hành tổng bãi công, bãi thị, bãi khoá, tập 
kích quân Pháp... 

- Quân Pháp được tăng viện, đánh chiếm các tinh Nam Bộ, Nan- Trung Bộ. 

- Trung ương Đảng, Chính phú và Chú tịch Hổ Chí Minh phát động phong 
trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiên. 

V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng 

- Sách lược đâu tranh của ta đối với quân Tường và oọn tay sai: Hoà hoãn, 
tránh xung đột, giao thiệp thân thiện và lãnh đạo nhân dân đâu tranh chính trị 
với quân Tưởng một cách khôn khéo, đổng thời kiên quyết trừng trị bọn tay 
sai. Bằng cách cho bọn tay sai của Tưởng 70 ghếtrong Quốc hội không qua bầu 
cử và một sô'ghếBỘ trường trong chính phủ Liên hiệp. 

- Cho Tưởng một sô'quyền lợi trước mắt về kinh tê'. 
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- Kiên quyết trân áp bọn phản cách mạng. 

VI. Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước Việt - Pháp (14 - 9 - 1946) 

1. Hoàn cảnh 

- Pháp muốn mở rộng chiến tranh nhằm thôn tính cả nước ta, chúng đàm 
phán với Tường Giới Thạch đế thay thế quân Tường chiếm đóng miền Bắc Việt 
Nam. Pháp sẽ nhượng lại cho Tường một sô'quyền lợi ở Trung Quốc. 

- Về phía Tường, chcTp nhận cho Pháp đưa qucân ra miền Bắc đê cùng vói 
Tường giải giáp phát xít Nhật. Từ đó, Hiệp ước Hoa - Pháp được kí ngày 
28 - 2 - 1946. Hiệp ước Hoa - Pháp đặt nhân dân ta trước hai con đường: 

+ Hoặc là khấn trương cầm vũ khí chông Pháp và Tường. 

+ Hoặc là chú động đàm phán với Pháp để loại trừ quân Tưởng. Tranh thủ thòi 
gian hoà hoãn, chuấn bị lực lượng bước vào cuộc chiến tranh với Pháp sau này. 

- Trước tình hình đó, ta chọn con đường thứ hai. Ngày 6 - 3 - 1946, Chù tịch 
Hổ Chí Minh thay mặt Chính phu ta kí với Pháp ban Hiệp định Sơ bộ. 

2. Nội dung Hiệp định 

- Chính phú Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chù Cộng hoà là một quô'c 
gia độc lập. 

- Chính phủ ta cho quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tường giãi giáp 
quân Nhật. 

- Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ò Nam Bộ. 

- Ý nghĩa thắng lợi cùa Hiệp định Sơ bộ: loại trừ bớt kẻ thù, tập trung lực 
lượng vào kẻ thù chính là thực dân Pháp-Ta có thêm thời gian cùng cô'lực lượng. 

3. Tình hình sau khi kí Hiệp định Sơ bộ 

- Ta tranh thủ cũng cố, xây dựng và phát triển lực lượng vể mọi mặt: thành 
lập Liên Việt, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam... xây dựng và cùng cô' các 
lực lượng vũ trang. 

- Pháp vẫn gây xung đột ở Nam Bộ, lập Chính phù Nam Kì tự trị, tăng 
cường khiêu khích, làm thâ't bại cuộc đàm phán ở Phông-ten-nơ-blô (Pháp). 

- Ngày 14 - 9 - 1946: Hồ Chí Minh kí với Chính phù Pháp bản Tạm ước tiếp 
tục nhượng bộ cho Pháp một sô'quyển lợi về kinh tê' văn hoá ờ Viột Nam đế có 
thời gian xây dựng và cùng cô' lực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến chông 
thực dân Pháp mà ta biê't chắc chắn nhất định sè nô ra. 
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CAU HỎI ÔN Tập 

Câu 1. Vì sao sau Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
đứng trước tình thê' "ngàn cân treo sợi tóc"? Khó khăn lớn nhâ't ỈL gì? Vì sao? 

* Tinh thếkhó khăn: 

Ngay sau khi vừa mới thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng 
trước muôn v^àn khó khăn, tường chừng không thế vượt qua, đó là : 

- Nạn ngoại xâm: Từ vĩ tuyên 16 trớ ra, 20 vạn quân Tường dưới danh nghĩa 
quân Đổng minh vào giải giáp quân Nhật nhưng lại kéo bọn Việt gian tay sai 
(Việt Quốc, Việt Cách) âm mưu thú tiêu chính quyền cách mạng, đặt chính 
quyển tay sai. Từ vĩ tuyên 16 trở vào hơn 1 vạn quân Anh cũng mang danh 
nghĩa quân Đổng minh giải giáp quân Nhật nhưng lại giúp thực dân Pháp 
quay lại xâm lược Nam Bộ. 

- Hơn 6 vạn quân Nhật còn lại trên đâ't nước ta, trong khi chờ đợi giải giáp, một 
bộ phận trong bọn chúng đã giúp thực dân Pháp mơ rộng phạm vi chiêm đóng. 

- Thực dân Pháp muôn khôi phục địa vị thống trị cũ, đã xâm lược nước ta ờ 

Nam Bộ. 

- Nội phản: Bọn tay sai cùa Tường, bọn phàn cách mạng ở mỉển Nam, bọn 
phàn động trong các giáo phái ra sức chống phá cách mạng. 

- Những khó khăn do chê'độ cũ đê lại: nạn đói, nạn dốt (90% dân sô' mù 
chữ), các tệ nạn xã hội. 

- Khó khăn do chính quyển cách mạng vừa mới thành lập, lực lượng non 
yếu, ngân sách trông rồng, chưa kiếm soát được ngân hàng Đông Dương. 

* Khó khắn lớn nhất là nạn ngoại xâm. Vì chúng đe dọa đến nền độc lập cùa 
dân tộc mà ta vừa giành được trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 


Câu 2. Lập bảng thống kê các biện pháp giải quyết khó khăn về nạn đói, nạn 
dốt và tài chinh theo yêu cầu dưới đây: __ 


Giải quyết 
khó khăn 

Biện pháp 

Kết quả 

Nạn đói 





Nạn dốt 





— 

Tài chính 
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Giải quyết 
khó khăn 

Biện pháp 

Kết quá 

Nạn đói 

- Trước mắt: Lập hủ gạo cứu đói, kêu 

gọi nhường cơm xẻ áo. Thực hiện 
ngày đổng tâm. 

- Lâu dài: Đẩy mạnh tăng gia sản 
xuất, chia ruộng đất của địa chủ cho 
nông dân. Thực hiện việc giảm tô, ra 
sắc lệnh bãi bỏ thuế thân và các thứ 

thuế vô lí khác. 

Nạn đói được đẩy lùi. 

Nạn dô't 

- Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hổ Chí 
Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan 
Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân 
tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. 

- Đổi mới nội dung và phương pháp 
giáo dục. 

Các lớp bình dân học 
vụ được mở khắp 
nơi, các câ'p học phát 
triến mạnh. 

Tài chính 

- Chính phù kêu gọi tinh thần tự 
nguyện đóng góp của nhân dân vào 
việc xây dựng " Quỹ độc lập", "Tuần 
lễ vàng" và được nhân dân cả nước 
hưởng ứng. 

- Quôc hội quyết định cho lưu hành 
tiền Việt Nam trong cả nước. 

Đổng bào cả nước 
hăng hái đóng góp tiền 
của, vàng bạc, tháng 
11-1946 lưu hành đổng 
tiền Việt Nam trong cả 
nước. Khó khăn về tài 
chính dần dần được 
đẩy lùi. 


Câu 3. Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, 
nạn dốt và khó khăn về tài chính? 


- Khắc phục được nạn đói đốì với miền Bắc ngay sau Cách mạng tháng Tám 
thành công là một thắng lợi lớn, có ý nghĩa nâng cao uy tín củi' Chính phú 
Lâm thời và tạo cơ sờ để giải quyết các khó khăn khác. Việc giải quyết nạn mù 
chừ có ý nghĩa về chính trị, giúp cho việc truyền đạt chủ trương chính sách cùa 
Đảng và Chính phủ đến nhân dân được nhanh chóng hơn, trực tiếp hơn, thuận 
lợi hơn, giúp cho nhân dân mờ rộng kiến thức, đóng góp tích cực vào công việc 
của địa phương và đâ't nước. 
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- Những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó 
l^ăn về tài chính đã giúp nhân dân ta vượt qua được những khó khăn to lớn 
cùng cô' và tăng cường sức mạnh của chính quyền nhà nước, làm cơ sở vững 
chắc cho cuộc đâu tranh chông thù trong giặc ngoài. Kết quả đạt được thê’ hiện 
hân châ't cách mạng, tính ưu việt của chê'độ mới. Đây còn là sự chuẩn bị về vật 
chất và tinh thần cho toàn dân ta tiến tới cuộc kháng chiến chông thực dân 
pháp xâm lược. 

Câu 4. Âm mưu và hành động của Tưởng đối với nước ta sau Cách mạng 
tháng Tám năm 1945. Biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và tay 
sai của chúng. 

* Ầm mưu và hành động của Tưởng: 

Với danh nghĩa quân đồng minh vào miền Bắc nước ta giải giáp quân Nhật, 
nhưng trên thực tế20 vạn quân Tướng cùng bọn phản động tay sai Việt Quôc, 
Việt Cách đà chống phá cách mạng, đòi ta đáp ứng nhiều yêu sách về kinh tê' 
chính trị của chúng như đòi cho chúng một sô' ghê' trong Quốc hội không 
thông qua bầu cừ, gạt những đảng viên cộng sản ra khỏi Chính phủ Lâm thời. 

* Biện pháp đôĩ phó cùa ta: 

- Biện pháp đôì phó của ta đối với Tưởng : 

+ Hoà hoãn, tránh xung đột, giao thiệp thân thiện. Thực hiện sách lược đó, 
ta nhường cho bọn tay sai của Tường (Việt Quốc, Viêt Cách) 70 ghê'trong Quốc 
hội không thông qua bầu cừ và 4 ghê' bộ trưởng trong Chính phù liên hiệp, 
nhận cung câ'p một phần lương thực, thực phẩm cho quân Tường, nhận tiêu 
tiền "Quan kim" và "Quốc tệ". 

- Đôì với bọn tay sai: Dựa vào quẩn chúng kiên quyê't, vạch trần âm mưu và 
Hành động chia rè, phá hoại cùa chúng. Những kẻ phá hoại, nêu có đủ bằng 
chứng thì trừng trị theo pháp luật. 

1 - Nhân nhượng với Tưởng và tay sai của chúng chi là tạm thời, trong giới 
hạn cho phép đế thực hiện chủ trương của ta: "Mềm dẻo trong sách lược, cứng 
r ăn về nguyên tắc chiến lược". 

Câu 5. Sách lược của Đảng và Chính phủ đối với Pháp và Tưởng trong hai 
*hời kì trước và sau 6 - 3 - 1946 có gì khác nhau? Tại sao lại có sự khác nhau 
*thư vậy? 

■ * Khác nhau: 

I, Đứng trước tình thế một lúc phải đôi phó với nhiều kẻ thù, Đàng và Chính 
phủ ta đã sử dụng sách lược mềm dẻo đế phân hóa kẻ thù. Sách lược đó thê 
^tện sự khác nhau, đó là: 


127 











Bồi dưỡng HôO Lịch eứ 9 -Th.s Trương Ngọc Thơi __ > 

- Trước 6 - 3 - 1946, hòa với Tương ờ miền Bắc, tập trung lực lượng đánh I 

Pháp ờ Nam Bộ. 

_ Sau 6 - 3 - 1946, hòa với Pháp đè đuổi Tường ra khoi miền Bắc. 

* Sở dĩ có sự khác nhau đó vì: 

- Trước ngày 6 - 3 - 1946, ta nhân nhượng với Tưởng để tránh cùng một lúc 
phải đối phó với nhiều kẻ thù trong lúc lực lượng của ta còn non yếu. 

- Sau khi ta nhân nhượng vói Tường đế đánh Pháp ờ Nam Bộ thì Pháp và 
Tưởng kí Hiệp với nhau Hiệp ước Hoa - Pháp vào 28 - 2 - 1946, chúng đã xích 
lại gần nhau đế chia cắt nước ta. 

- Tình hình đó, đặt nhân dân ta trước hai con đường phải lựa chọn: Hoặc 
cùng một lúc đánh cả Pháp lần Tưởng; hoặc hòa với một kẻ thù để đánh một 
kẻ thù. Ta đã lựa chọn con đưòng hòa với Pháp đê dùng bàn tay của Pháp đuói 
Tường ra khói miên Bắc. 

Câu 6. Vì sao Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946? 
Những thắng lợi đạt dược qua việc kí kết Hiệp định Sơ bộ và nguyên nhân 
của những thắng lợi đó. 

* Nguyên nhân: 

- Khi ta r.hân nhượng với Tường đế đánh Pháp ờ Nam Bộ, nhưng sau ỏ ' 
Pháp và Tưởng kí Hiệp ước Hoa - Pháp ngày 28 - 2 - 1946 đế xích lại gần nhau, 
câu kết với nhau. 

- Tình thế đó đặt nhân dân ta trước hai sự lựa chọn: Hoặc là cùng một luc 
đánh cả Pháp lẫn Tưởng hoặc là hoà với một kẻ thù, tập trung đánh một ké 
thù. Với quân Tường, ta đã nhân nhượng rồi, không thế nhân nhượng nữa. I 1 
đã chọn giải pháp có lợi nhâ't cho cách mạng, đó là hòa với Phcáp bằng cách lo 
Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946). 

* Những thắng lợi: 

- Pháp phải công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, ngì 
viện, quân đội và tài chính riêng. 

- Pháp chấp nhận ngừng bắn ở Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi để ta có tho 1 
gian hòa bình củng cô' lại lực lượng. 
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- Ta dùng bàn tay Pháp gạt 20 vạn quân Tường ra khỏi miền Bắc. 

- Ngăn chăn được cuộc chiên tranh có nguy cơ bùng nổ trên phạm vi cả nước. 

* Nguyên nhản của thắng lợi đó: 

_ Toàn dân ta đoàn kết một lòng, quyết tâm giũ vững thành quà của Cách 
^ạng tháng Tám 1945. 

_ Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Chính phù đứng đầu là Chủ tịch Hổ Chí Minh 
v ới đường lôi cách mạng vô cùng sáng suốt: cứng rắn về nguyên tắc, mềm déo 
vế sách lược, phân hóa cô lập kẻ thù, đã đưa nước nhà vượt qua thời khắc 
nguy hiếm, củng cố bảo vệ chính quyển cách mạng, tạo điểu kiện đế chuẩn bị 
toàn quô'c khcáng chiến. 


Chuyên đé 5: VIỆT NAM TỪ CUỐI 1946 ĐẾN NĂM 1954 

A. NHỮNG NẢM ĐAU của cuộc kháng CHIẾN toàn Quốc 
CHỐNG THựC DÂN PHÁP (1946 -1950) 

I. Cuộc kháng chiên toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nô (19 -12 -1946) 
1. Kháng chiên toàn quốc chông thực dân Pháp xâm lược bùng nô’ 

* Thực dân Pháp bội ước: 

- Sau Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 và Tạm ước 14 - 9 - 1946, Pháp khiêu khích 
ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn. 

- Tại Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây xung đột vũ trang, ngày 18 - 12 - 
•946, Pháp gừi tối hậu thu buộc Chính phú ta giải tán lực lượng tự vệ chiến 
đâu và giao quyền kiếm soát thù đô cho quân đội Pháp. 

* Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nồ: 

- Trước âm mưu và hành động cùa thực dân Pháp, nhân dân ta chi còn một 
c °n đường cầm vũ khí đứng lên chống thực dân Pháp đê’cứu Tố quốc. 

- Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc chiến toàn 
luốc kháng chiến. Tôi ngày 19 - 12 - 1946, Chù tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 
°ùn quôc kháng chiến. Kháng chiến chông thực dân Pháp bùng nổ. 

Đường lối kháng chiến chông thực dân Pháp của ta 

Í - Các văn kiện thế hiện đường lôi kháng chiến: 

+ Lời kêu gọi toàn quôc kháng chiến cùa Chủ tịch Hổ Chí Minh. 

1 + Chì thị kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 

+ Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh. 


129 










PỒÍ dưỡng HSG Lịch sử 9 -Th.s Trương Ngọc Thoi ___ 

- Nội dung cơ bán cua đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược: kháng chiến toàn dãn toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thù sự ủng 
hộ của quốc tê' 

II. Cuộc chiến đấu ờ các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 

- Cuộc chiến đâu quyết liệt đã diễn ra ờ hẩu hết các thị xã, thành phô' từ ví 
tuyến 16 trở ra Bắc. 

+ Miền Bắc: Hải Dương, Hài Phòng, Nam Định, Ninh Binh, Hà Nội, Bắc 
Giang, Bắc Ninh. 

+ Miền Trung: Huế, Đà Nắng. 

- Tiêu biểu cho cả nước là cuộc chiến đấu oanh liệt suôt 60 ngày đêm ò thù 
đô Hà Nội để bao vệ các cơ quan đầu não cua Đang và Nhà nước. 

- Giữa thcáng 2 - 1947, cuộc chiến đấu trong các khu đô thị đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ tiêu hao sinh lực địch, giam chân địch trong các thành phố, 
lực lượng ta rút lên chiên khu an toàn. Cuộc chiến đấu tạm thời kết thúc đê 
chuyến sang một giai đoạn chiên đâu mới. 

* Ỷ nghĩa: 

- Loại khỏi vòng chiến đâu nhiều lực lượng cùa địch, thu và phá hủy nhiều 
phương tiện chiến tranh... 

- Đàm bảo cho cơ quan đâu não của Đàng và Chính phũ rút ve căn cư dụi 
cách mạng an toàn. 

III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài 

* Công cuộc chuâh bị kháng chiến lâu dài: 

- Vận chuyến máy móc, lương thực, thực phâm, thuôc men từ những \ un.^ 
địch có thể đánh chiếm về các khu an toàn. 

- Thực hiện chủ trương "phá cho rộng, phá cho sâu, phá cho bọn Pháp 
không lợi dụng được" (Hổ Chí Minh). 

- Di chuyển cơ quan Đảng và Nhà nước về chiến khu Việt Bắc, căn cứ đụi 
thần thánh của cuộc kháng chiến. 

- Về chính trị: Chính phủ quyết định chia nước ta thành 12 khu vực hành chính 

- Về quân sự: Tất cả mọi công dân từ 18 - 45 tuổi đểu tham gia vào các \ự c 
lượng vũ trang cùa trung ương và địa phương. 

- Về kinh tế: Phát triển sản xuất đê bảo đảm cung cấp lương thực, thự 1 
phẩm, hàng tiêu dùng cho nhân dân và quân đội. 

- Về giáo dục: Phong trào Bình dân học vụ tiếp tục phát triển. 
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JV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 
A Thực dân Phấp tấn công căn cứ địa kháng chiên Việt Bắc 

- Âm mưu cùa địch: 

+ Pháp lúng túng trong chiên lược đánh nhanh, thắng nhanh. 

+ Chính trị: Thành lập chính phù bù nhìn trung ương. 

+ Quân sự: Mơ cuộc tấn công quy mô lớn lèn Việt Bắc đế tiêu diêt quân chủ 
lực cùa ta, phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, khoá chặt biên giới Việt - Trung. 
2. Quân dân ta chiên dấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc 

- Pháp tấn công lên Việt Bắc: Ngày 7 - 10 - 1947, Pháp cho quân nháy dù 
xuông Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đổn, đổng thời cho hai cánh quân theo đường 
số 4 và sông Lô bao vây Việt Bắc. 

- Khi vừa tiến công Việt Bắc, Đảng ta đã có chi thị "Phải phả tan cuộc tiến 
công mùa dông của giặc Pháp". 

- Trên khắp các mặt trận, quân dân ta đã anh dũng chiến đâu, từng bước 
đây lùi cuộc tiến công của địch. 

- Bẻ gãy hai gọng kìm của địch: Đường thúy ờ Đoan Hùng (25 - 10 - 1947) và 
đường bộ ờ đèo Bông Lau (30 - 10 - 1947). Ngày 19 - 12 - 1947, đại bộ phận 
Pháp rút khói Việt Bắc. 

* Kcì quả: 

- Sau hơn hai tháng, cuộc chiến đâu giữa ta và địch đã kê't thúc bằng cuộc 
rút chạy cùa đại bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bcắc ngày 19 - 12 - 1947. 

- Quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000 địch, bắn rơi 16 máy 
bay, bắn chìm 11 tàu chiên, ca nô, phá hùy nhiều phương tiện chiên tranh. 

- Pháp tuy vẫn còn chiêm đóng một số vị trí trên đường sô'3, sô'4; nhưng 
không thực hiện được ý đổ "đánh nhanh, thắng nhanh" 

K. * Ỷ nghĩa: 

• Với chiên thắng Việt Bắc, cuộc kháng chiên toàn quôc chông thực dân 
Pháp xâm lược chuyến sang giai đocạn mới. 

- Buộc Pháp phải thay đổi chiến lược chiến tranh ờ Đông Dương, từ "đánh 
nhanh, thắng nhanh" sang "đánh lâu dài". 

V. Đấy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện 
1 * Âm micu mới của địch: 

■ Sau thâ't bại ở Việt Bắc, chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch bị 
phá sản, buộc chúng phải chuyến sang đánh lâu dài. 

I - Chúng thực hiện chính sách "dùng người Việt đánh người Việt, lây chiến 
^anh nuôi chiên tranh" với nội dung chù yếu: tăng cường hoạt động mị dân, 
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Thời 


lôi kéo Bảo Đại đế xúc tiến việc thành lập chính phù bù nhìn trung ưong. Phá 
hoại khối đoàn kết toàn dân (lập các xứ tự trị ở Đỏng Bắc, Tây Bắc, Hoà Bình, 
Tây Nguyên): tăng cường bình định nhằm giữ vũng, cúng cô vùng tạm chiến, 
tăng cường bắt binh lính xây dựng ngụy quân 

* Vê'phía ta: Thực hiện phương châm “đánh lâu dài" 

- Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. 

+ Vê'quân sự: Ta chủ trương động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn 
dân, phát triển chiên tranh du kích. 

+ Vê'chính trị, ngoại giao: Năm 1948, tại Nam Bộ tiến hành bầu cừ Hội đổng 
nhân dân các cấp. Tháng 6 -1949, Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định thống 
nhất hai tổ chức từ cơ sờ đến trung ương. Ngày 14 - 1 - 1950, Chính phù nhiêu 
nước chính thức đặt quan hệ ngoại giao với ta. 

+ Về kinh tế: Ta chủ trương phá hoại kinh tế địch. Đấy mạnh xây dựng và 
bảo vệ kinh tế dân chủ nhân dân. 

+ Văn hoá giáo dục: Tháng 7 - 1950, Chính phủ để ra chù trương cải cách 
giáo dục phổ thông. Hướng dần giáo dục phục vụ nhiệm vụ kháng chiến và 


kiến quốc. 

B. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA cuộc CHIẾN TOÀN Quóc CHÓNG 
THựC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1950-1953) 

I. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 
1. Hoàn cảnh lịch sử mới 


* Vê'phía ta: 

- Ngày 01 - 10 - 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa ra đời. 

- Ngày 18 - 1 - 1950, Chính phù nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và 
ngày 30 - 1 - 1950, Chính phủ Liên Xô lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại 
giao vói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


* Vê'phía địch: 

- Ngày 13 - 5 - 1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phu Pháp đề ra kế hoạch 
Rơ-ve. Với kế hoạch Rơ-ve, Mì từng bước can thiệp sau và "dính líu" trực tiêp 
vào cuộc chiên tranh Đông Dương. 

- Kêhoạch Rơ-ve nhằm thực hiện âm mưu: 

+ Khoá chặt biên giới Việt - Trung bằng cách lập hệ thống phòng thủ trên 
Đường số 4. 

+ Chuẩn bị kếhoạch có quy mô nhằm tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai. 
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2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc 


* Chủ trương, kế hoạch của ta: 

Tháng 6-1950, Trung ương Đang và Chính phu ta quyết định mờ chiến dịch 
Biên giới nhằm ba mục đích: 

- Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. 

- Khai thông biên giới đê mờ rộng đường liên lạc cùa ta đôi với các nước xã 
hội chu nghĩa. 

- Mờ rộng và cúng cô'căn cứ địa Việt Bắc. 


* Diễn biến chích dịch: 


- Ngày 16 - 9 - 1950, quân ta mờ cuộc tấn công Đòng Khê, mờ đầu chiến 
dịch. Ngày 18-9, quân ta tiêu diệt Đông Khô, uy hiếp Thất Khê, thị xã Cao 
Bằng bị cô lập, hệ thông phòng ngụ cùa địch trên Đường số4 bị lung lay. 

- Địch buộc rút khói Cao Bằng, cho quàn từ ThcTt Khê lên đón, yêm trợ cho 
cuộc rút lui. 

- Ta đoán được ý định cùa địch nên bố trí quân mai phục chặn địch trên 
Đường sô' 4 làm cho hai cánh qiuân Cao Bằng và Thất Khê bị thiệt hại nặng, 
không liên lạc được với nhau. 

- Ngày 22 - 10 - 1950, chiến dịch Biên giới kết thúc, qucân Pháp phái rút lui 


khỏi Đường số 4. 

-Tại các chiến trường khác, qucân ta hocỊt động mạnh, buộc Pháp phcài rút lui 
khỏi thị xã Hoà Bình, phong trcào chiến tranh du kích phcát triển mạnh ớ Bình - 
Trị - Thiên, Liên khu V và Nam Bộ. 


Ị * KỄÌ quà: 

- Giải phóng vùng biên giới Việt - Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình 
Lập vói 35 vạn dân. 

, - Hành lang Đông - Tây bị chọc thung o Hoà Bình. 
ĩ - Kê'hoạch Rơ-ve cùa Pháp bị phá sán. 

* Ý nghĩa: 

- Quyền chù động về chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ) về tay ta. 
Lực lượng kháng chiến đã trường thành về mọi mặt. 

Ị - Với chiến thắng Biên giới, con đường nối nước ta với các nước xã hội chu 
ttghìa được khai thông. 
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n. Âm mun đấy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp 

- Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp lâm vào thếbị động, càng suy 
yếu. So sánh lực lượng giữa ta và Pháp đà thay đổi có lợi cho ta. Nhung không 
chịu thất bại, Pháp âm mưu đấy mạnh chiến tranh, giành lại quyển chu động 
chiến lược đã mất, vì vậy phai dựa nhiều hon vào Mì. 

- Lợi dụng sự suy yếu cua thực dân Pháp và đế thực hiện âm mưu can thiệp 
sâu vào Đỏng Dương, đế quốc MI tăng cường viện trọ cho Pháp dây mạnh 
chiến tranh, qua đó làm cho Pháp lệ thuộc vào minh, từng bước thay chân 
Pháp ó Đông Dương. 

- Sụ cấu kết giữa Pháp và Mĩ gây thêm khó khăn cho cuộc kháng chiên cua 
ta, "'kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi" (tháng 12 - 1950) là kết qua cua sụ câu kỏt 
đó, nhằm đấy mạnh hon nửa chiên tranh xâm lược Đỏng Dương. 

III. Đại hội đại biếu toàn quốc lân thú II của Đảng (2 - 1951) 

1. Hoàn cành 

Đê đáp ứng yêu cầu đấy mạnh kháng chiến đến thắng lọi, từ ngày 11 đến 
19 - 2 - 1951, Đại hội đại biếu toàn quốc lẩn thứ II cùa Đáng Cộng sản Đỏng 
Dương họp ớ Vinh Quang - Chiêm Hoá (Tuyên Quang). 

2. Nội dung cùa Đại hội 

- Thao luận và thông qua Báo cáo chinh trị cua Ban châp hành Trung ương 
Đang do Chu tịch Hố Chí Minh trinh bày. 

- Thao luận và thông qua Báo cáo "Bàn vô'cách mạng Việt Nam” do đổng chi 
Trường Chinh trình bày. 

- Thao luận và quyết định nhiều chính sách cơ ban trên mọi lĩnh vực, cùng 
cô'chính quyến, xây dụng quán dội, cung cố mặt trận... 

- Đổi tên Dang là Đang Lao dộng Việt Nam (hai nước Lào, Cam-pu-chui 
xây dựng đảng cách mạng riêng cho thích họp...). 

- Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị do Hổ Chí Minh làm Chu 
tịch Đang và Truông Chinh làm Tồng Bí thư. 

3. ý nghĩa lịch sử của Đại hội 

- Đánh dấu bước trường thành cua Dang. 

- Mối quan hệ Đảng-quần chúng được tăng cường. 

- Thúc đấy cuộc kháng chiến tiên lên giành thắng lọi ngày càng to lớn. 
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Xm. Phát triển hậu phương kháng chiến vể mọi mặt 

_ Vế chính trị: Sau Đại hội toàn quốc lấn thú hai cua Đảng, tiến hành đại hội 
thống nhất mặt trận Việt Minh - Liên Việt, thành Liên Việt (11 - 3 - 1951) để 
tăng cường hơn nữa khôi đoàn kê't toàn dân. Ngày 1 - 5 - 1952, Đại hội anh 
hùng và chiến sĩ thi đưa toàn quôc lần thứ nhất chọn đươc 7 anh hùng. 

- Về kinh tế: Cuộc vận động sàn xuất và tiết kiệm được phát động từ năm 
1952, phcát triển mạnh, lôi cuô'n mọi ngành mọi giới tham gia. Phong trào 
chông thiên tai, dịch hoạ đế bào vệ san xuâ't cũng phát triển. Năm 1953, phát 
động qucẩn chúng triệt đế giám tô, thực hiện giam tức và cai cách ruộng đất. 

- Văn hoá - giáo dục - y tế: Đến năm 1954, số học sinh cãc cấp đã tăng lên, đẩy 
mạnh phong trào vệ sinh phòng dịch, thực hiện đời sống mới. 

V. Giữ vững quyển chủ động đánh địch trên chiên trưòng 

- Chủ trương và hành động của ta: giũ vừng và phát triển thê'chù động chiên 
lược trên chiến trường chính, ơ các chiến trường khác, phát triển chiến tranh 
du kích đế phôi hợp, làm thâ't bại câm mưu "lây chiến t anh nuôi chiến tranh, 
dùng người Việt trị người Việt". Thực hiện chu trương ứên ta đcã liên tiếp mớ 
các chiến dịch: Trung du (Trần Hung Đạo), từ 25 - 12 - 1950 đến 17 -1 - 1951, 
Đường 18 (Hoàng Hoa Thám) từ 20-3 đèn 7 - 4 -1951. Hà Nam Ninh (Quang 
Trung) từ 28-5 đến 20 - 6 - 1951. 

- Các chiến trường phối họp nhũng hoạt dộng mạnh, chông câm mưu bình 
định của địch. Kết quà ta đã giải phóng thêm đất đai tiêu diệt và tiêu hao 
nhiều sinh lực địch. 

- Năm 1952, ta mờ chiến dịch đánh địch ờ Tây Bắc. 

- Đầu 1953, phôi họp với lực lượng kháng chiến Lào ta mờ chiến dịch 
Thượng Lào. 

Nhùng thắng lợi về quần sự cùa ta liên tiếp sau thắng lợi Biên giới thu - đông 
1950, chúng tò ta giữ vững quyển chủ động đánh địch trên các chiến trường, 
c. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN Quốc CHốNGTHựC DÂN PHÁP 
XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 -1954) 

I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ 

- Sau gần 8 năm tiến hành chiến tranh Xcâm lược Việt Nam, thực dân Pháp 
chỉ chuốc lây những thâ't bại với nhừng tổn thâ't lớn vể lực lượng quân sự và 
tiêu hao lớn về tài chính. 

- Đến năm 1953, quân Pháp bị loại khỏi vòng chiến đâu hơn 39000 tên và 
tiêu tôri trên 2000 ti phrăng. Vùng chiếm đóng của cl.úng bị thu hẹp. Trên 
chiến trường, quân Pháp ngày càng lâm vào thế bị động phòng ngự, thiêu hăn 
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lực lượng cơ động chiến lược mạnh đế đôi phó với các cuộc tân công mới C\j a 
ta, chúng gặp phai mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung. Tinh thần chiến đâu 
của quân đội Pháp ngày càng suy sụp, kinh tê' xã hội nước Pháp cùng gặp 
nhiều khó khăn. 

- Đê cứu vãn tình thế đó, ngày 7-5 - 1953, được sự giúp đỡ của Mì, Na-V a 
vạch kê'hoạch quân sự hi vọng kết thúc chiến tranh 6 Đỏng Dương trong vòn , 
18 tháng. 

- Kê'hoạch cùa Na-va tiến hành theo hai bước: 

+ Bước một: trong Thu - Đông 1953 và xuân 1954, giử thê'phòng ngự trên 
chiến trường miến Bắc, thực hiện tiến công chiến lược đê bình định miên 
Trung và miền Nam Đông Dương. 

+ Bước hai: từ Thu - Đông 1954, chuyến lực lượng ra chiến trường miến 
Bắc, thực hiện tiên công chiên lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, "kỡt 
thúc chiến tranh". 

II. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ 1954 

1. Cuộc tiên công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 

- Phương hướng chiến lược cùa ta: quyết tàm giữ vừng quyển chú động 
đánh địch trên cả hai mặt trận - chính diện và sau lưng địch. Giữ vững thế chu 
động buộc định phải phân tán lực lượng ơ những điếm >ung yêu. 

- Phương châm: tích cực chu động và linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, 
chắc thang thi đánh cho kì thắng, không chắc chắn thì kien quyết không đánh. 

- Trong đông - xuân 1953 - 1954, quân ta mờ một loạt chiên dịch tiến công 
địch ờ hấu khắp chiên trường Đông Dương. 

+ Ngày 10 - 12 - 1953, một bộ phận chú lực ta tiến công thị xã Lai Châu, giải 
phóng toàn bộ Lai Châu (trừ Điện Biên Phu). Na-va phài tăng cường lực lượng 
lên Điện Biên Phu. Ta biên Điện Biên Phu thành nơi tập trung quân thứ hai của địch 

+ Đầu tháng 12 - 1953, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công địch ờ Trung Làn 
giài phóng một phấn thị xã Thà Khẹt; bao vây uy hiếp càn cứ Xê-nô. Xê-nô trơ 
thanh nơi tập trung quân thứ ba cua dịch. 

+ Cuối tháng 1 - 1945, liên quàn Lào - Việt tiến công địch ờ Thượng Lào, 
giài phỏng lưu vực sông Nậm Hu, toàn tinh Phong-Xalì. Biên Luông Pha-băng 
và Mường Sài thành nơi tập trung quân thứ tư cua địch. 

+ Đầu tháng 2 - 1954, quân ta tiến công địch ò Bắc Tây Nguyên; bao vây, 
uy hiếp Plây Cu. Plây Cu trờ thành nơi tập trung quân thứ năm cùa địch. 
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- Phôi hợp với mặt trận chính khi quân chủ lực địch bị giam chân và phân 
tán nhiều nơi, tại các vùng sau lưng địch, phong trào chiến tranh du kích phát 
triên mạnh 

Thắng lợi trong Đông - Xuân 1953 - 1954 dã làm phá sản bước đầu kc hoạch Na-va 
và chuâh bị vê' vật chất và tinh thân cho quân dân ta mở rộng tiến công quyết định 
piện Biên Phủ. 

2. Chiến dịch lịch sứ Điện Biên Phù (1954) 

a. Âm mưu của địch 

- Điện Biên Phù là một thung lũng rộng lớn nằm ơ phía tây rừng núi Tây 
Bắc, gấn biên giới với Lào có vị trị chiến lược then chốt ờ Đông Dương và cả ớ 
Đông Nam A, nên Pháp cô'nắm giữ. 

- Na-va tập trung mọi cô'gắng đê xây dụng Điện Biên Phu thành tập đoàn 
cú điếm mạnh nhất ở Đông Dương. 

- Địch bô trí thành ba phân khu: phân khu Bắc gồm các cứ điểm Độc Lập, 
Bán Kéo; Phân khu Trung tâm ở ngay giữa Mường Thanh, nơi đặt cơ quan chi 
huy, có trận địa pháo, kho hậu cẩn, sân bay, tcập trung 2/3 lực lượng; phân khu 
Nam có cứ diêm Hổng Cúm, trận địa pháo, sân bay. Tổng cộng cả ba phân khu 
có 49 cứ điếm. 

b. Chú trương của ta 

- Đẩu tháng 12 - 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đáng họp thông qua kế 
hoạch tác chiên cùa Bộ Tông tư lệnh và quyết định mò chiến dịch Điện Biên 
Phù. Mục tiêu cùa chiên dịch là tiêu diệt địch ỡ đây, giải phóng vùng Tằy Bắc, 
tạo điều kiện cho Lào giải phóng Bắc Lào. 

- Đầu tháng 3 - 1954, công tác chuấn bị mọi mặt đã hoàn tất. Ngày 13 - 3 - 
1954, quân ta nô súng tân công tập đoàn cứ đièm Điện Biên Phù 

c. Diễn biến của chiến dịch: Được chia làm ba đợt: 

Ị - Đợt 1, từ ngày 13 đến ngày 17 - 3 - 1954; quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ 
diêm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. Két quả, ta loại khỏi vòng chiến đâu 
gần 2000 đích. 

1 - Đợt 2, từ ngày 30 - 3 đêh ngày 26 - 4 - 1954: quân ta dồng loạt tiên công các 
cứ điếm phía đông khu Trung tâm Mường Thanh nhu Ei, Di, Ci, A... Ta chiếm 
phần lớn các cứ diêm của địch tạo thêm điều kiện đè bao vây, chia cắt, không 
chê địch. Sau đợt này, Mĩ khân câ'p viện trợ cho Pháp và đe dọa ném bom 
n guyên tử Điện Biên Phủ; ta kịp thời khắc phục khó khăn về tiếp tê' nâng cao 
9uyê't tâm giành thắng lợi. 
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- Dợt 3, từ ngày 1 - 5 đến ngày 7 - 5 - 1945: quân ta đổng loạt tiến công phân 
khu Trung tam Mường Thanh và phán khu Nam, lẩn lưot tiêu diệt các điếm đè' 
kháng còn lại cùa địch. Chiều 7 - 5, quân ta đcánh vào sờ chi huy địch. 17 giò 3o 
ngày 7 - 5 - 1954, tướng Đò Caxtơri cùng toàn bộ Ban tham mưu bị bắt. Lá cò 
Ê, Quyẽi chiến quyẽì thắng" cùa quán đội ta phát phới tung bay bên nóc hẩm 
tướng Đờ Ca-xtơ-ri. Tập đoàn cứ điếm ờ Điện Biên Phù bị tiêu diệt. 

- Các chiến trường toàn quốc đã phôi hợp chặt chẽ nham phân tán, tiêu hao, 
kìm chân địch, tạo điểu kiện cho Điện Biên Phù giành thắng lợi 

d. Kêĩ quả: 

- Cuộc tiến công chiến lược Đòng - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch su 
Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đâu 128 200 
địch, thu 19000 súng các loại, phá 162 máy bay, 81 đại bác, giải phóng nhiêu 
vùng rộng lớn trong cà nước. 

- Riêng mặt trận Điện Biên Phù, ta đã loại khỏi vòng chiến đâu 16200 địch 
trong đó có 1 thiếu tướng, bắn rơi và phá húy 62 máy bay các loại, thu toàn bộ 
vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

e. Ỷ nghĩa: 

- Thắng lợi của cuộc Tiên công chiên lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến 
dịch lịch sử Diện Biên Phù đã đập tan hoàn toàn kếhoạch Na-va. 

- Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược cùa thực dân Pháp, làm xoay 
chuyên cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đâu tranh ngoại 
giao của ta giành thắng lợi. 

III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954) 

1. Hoàn cảnh lịch sử 

- Đông - Xuân 1953 - 1954 khi kế hoạch Na-va sắp thất bại, Pháp buộc phải 
nhận lời đề nghị cùa Liên Xô, triệu tập hội nghị quốc tế ờ Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) 
đê bàn về chấm dứt chiên tranh lập lại hoà bình ờ Đông Dương. 

- Ngày 8 - 5 -1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương khai mạc và bắt đầu 
thảo luận vể vân đề lập lại hoà bình ở Đông Dương. 

- Ngày 21 - 7 -1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kê't. 

2. Nội dung cơ bản của Hiệp định 

- Các nước tham dự Hội nghị cam kê't công nhận độc lập, chù quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương. 

- Hai bên tham chiên cùng ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương 
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- Hai bên tham chiên thực hiện di chuyên, tập kết quân đội ờ hai vùng, lây 
v ĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. 

- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tụ do trong cả nước 
sẽ tô chức vào tháng 7 -1956 dưới sụ kiếm soát của một Uy ban quốc tê' 

3 . Ý nghĩa cua Hiệp định 

- Là văn bản pháp lí quô'c tê'ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân 
dân các nước Đông Dương. 

- Pháp buộc phải rút hê't quân đội vê nước, Mĩ thcTt bại trong am mưu mò 
rộng và quốc tếhoá chiên tranh xàm lược Đông Dương. 

- Miển Bắc nước ta hoàn tOcàn giai phóng, chuyến sang giai đoạn cách mạng 
xã hội chú nghĩa. Làm cơ sờ cho cuộc đâu tranh thông nhâ't nước nhà. 

IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 
(1945 -1954) 
ĩ. Ý nghĩa lịch sù 

- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị cùa thực dân Pháp 
trong gần môt thê'ki trên đâ't nước ta. 

- Bào vệ được thành quà cùa Cách mạng tháng Tám. 

- Giải phóng hơcàn toàn miến Bắc, tạo cơ sờ đế nhân dân ta giãi phóng miền Nam. 

- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và âm mưu nô dịch của chú 
nghĩa đê quốc. 

- Cô vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hê't là 
các nước ờ châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh. Một dân tộc dù đâ't không rộng, 
người không đông nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, có đường lôi 
quân sự, chính trị đúng đắn, được sự ùng hộ cùa quốc tế, thì hoàn toàn có khả 
năng giành thắng lợi. 

2. Nguyên nhân thắng lợi 

- Có sự lãnh đạo sáng suô't của Đảng, đúng đcấu là Chủ tịch Hổ Chí Minh, với 
dường lôì đúng đắn: giương cao ngọn cờ độc lập dcân tộc và chù nghĩa xã hội. 

- Được tiên hành trong điều kiện có hệ thông chính quyền dân chủ nhân 
dân trong cả nước, có mặt trận dân tộc thông nhâ't, có lực lượng vũ trang ba 
thứ quân, có hậu phương vừng chắc. 

- Có tinh thần đoàn kê't giữa ba nước Đông Dương vá sự đổng tình ủng hộ, 
giúp đỡ của Trung Quô'c và Liên Xô, các nước dân chù nhân dân khác, của 
rthân dân Pháp và loài người tiên bộ. 
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CAU HỦI ỒN Tộp 

Câu 1. Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước (14 - 9 -1946) vớj 
ta, thực dân Pháp bội ước như thẻ nào? Đảng ta đã có chủ trường gì đê đối 
phó với Pháp? 

* Thực dân Pháp bội ước: 

Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước 14 - 9 - 1946, thực dân 
Pháp vẫn tìm cách phá hoại những điểu đã cam kết: 

- Tiến công các cơ sò cách mạng, vùng tự do, căn cứ địa của ta ở Nam Bộ và 
Nam Trung Bộ. 

- Ngày 20 - 10 - 1946, đánh chiếm một số vị trí quan trọng ờ thành phố Hai 
Phòng, nố súng vào quân ta ờ thị xã Lạng Sơn. 

- Tại Hà Nội, từ đấu tháng 12 - 1946, gây xung đột vũ trang, đô't nhà Thòng 
tin ờ phố Tràng Tiền, đánh chiếm cơ quan Bộ Tài chính gây xung đột đô máu 
ớ cầu Long Biên, tàn sát nhiều đổng bào ta ơ phố Hàng Bún. 

- Ngày 18 - 2 - 1946, gùi hai tối hậu thư buộc ta phai giai tán lực lượng tụ vệ 
chiến đấu và giao quyền kiếm soát Thu đô cho chúng, nếu ta khôr g châ'p nhận 
thì ngày 20 - 12 - 1946, chúng sẽ hành động. 

* Chủ trương của Dàng ta: 

- Trước âm mưu và hành động trắng trợn của Pháp, Đàng ta quyết định 
phát động nhân dân đứng lên chông Pháp đế báo vệ độc lập dân tộc và chính 
quyền vừa giành được. 

- Cuộc họp Ban thường vụ Trung ương Đàng ngày 18 và 19 - 12 - 1946 ớ Hà 
Đông đà quyê't định phát động toàn quôc kháng chiến chống Pháp. 

- Đêm 19 - 12 - 1946, Chủ tịch Hổ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và 
Chính phù ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

Câu 2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* Hoàn cảnh lịch sử: 

- Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 và Tạm ước 14 - 9 - 1946, ta thi hành 
nghiêm chinh nhũng điều đã kí kết. Thực dân Pháp ngang nhiên xé bó Hiịf 
định và Tạm ước bằng các hành động khiêu khích gây chiên tranh, nghiên 1 
trọng nhâ't là ngày 18 - 12 - 1946, chúng gời tôi hậu thư liên tiếp hai lần buộc ta 
giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyến kiêm soát thù đô cho chúng- 

- Nhân dân ta muôn hòa bình đã nhân nhượng với thực dân Pháp, nhưfl£ 
do những hành động gây chiến cùa Pháp, chúng ta chi còn con đường cầm vU 
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đứng lên chiên đâu bào vệ độc lập tự do. Ngày 19 - 12 - 1946, Chú tịch Hổ 
Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

* Nội dung cơ bản của Lời kêu gọi kháng chiến: 

- Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh là do thực dân Pháp. Cuộc 
Idiáng chiên của ta là chính nghĩa. 

_ Nhân dân ta quyết tâm chiến đâu để bào vệ độc lập tự do. 

-Tính châ't, nội dung cùa cuộc kháng chiến chông Pháp là toàn dân, toàn diện. 

- Khắng định niểm tin tâ't thắng của cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp 
xâm lược. 

câu 3. Đảng ta đã thực hiện đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 
n hư thế nào? Vì sao ta thực hiện kháng chiến lâu dài? 

* Đường lôĩ kháng chiến của Dàng ta là toàn dân, toàn diện , trường kì, tự lực cánh 
sinh và tranh thủ ùng hộ cùa quốc tế. 

- Kháng chiên toàn dân: toàn dân tham gia chicn đâu, chủ yếu là lực lượng 
vũ trang của ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quân du kích). 

- Kháng chiên toàn diện: diễn ra trên các mặt trận (quân sự, kinh tê', chính 
trị, văn hóa, ngoại giao) nhưng chù yêu và quyê't định là trên mặt trận quân sự. 

- Kháng chiến trường kì: kháng chiến lâu dài, vừa đánh giặc vừa xây dựng 
phát triến lực lượng. 

- Tụ lực cánh sinh, tranh thù sự ùng hộ quốc tế: Dựa vào sức người, sức của 
cùa chúng ta, không trông chờ ý lại vào bên ngoài, nhưng tranh thủ sự ủng hộ 
quô'c tế. 

I* Vì sao ta thực hiện kháng chiến lâu dài: 

- Địch thực hiện âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh. Đế phá sản âm mưu 
íó, ta phải đánh lâu dài. 

- So sánh lực lượng giữa ta và địch lúc đầu chênh lệch: địch mạnh hơn ta cả 
■ ề quân sự lẫn kinh tế. 

* Cuộc kháng chiên cùa nhân dân ta là cuộc chuyến hóa lực lượng làm cho 
%h yếu dần, ta càng đánh càng mạnh. 

Câu 4. Mục đích tô chức chiến đấu ở các đô thị của ta là gì? Cuộc chiến đấu ớ 
Nội đã diễn ra như thế nào ? 

ự Mục đích chiến đấu ờ các đô thị: 

- Tiêu hao sinh lực địch 

- Giam chân địch trong thành phô'. 
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- Đảm bào cho co quan đấu não cua Đang và Chính phủ rút vể căn cứ cách 
mạng an toàn. 

* Cuộc chiểu đấu ở Hà Nội: 

Hà Nội là nơi mờ đẩu cuộc kháng chiến toàn quốc. Sau gần hai tháng 
(từ 19 - 12 - 1946 đến 17 - 2 - 1947) chiến đàu quyết liệt giữa ta và địch ơ các 
khu trung tâm và các phố chính, quân dân Hà Nội đã loại khoi vòng chiên đâu 
hàng nghìn tên địch, thu và phá huy nhiều phương tiện chiến tranh; giam 
chân địch ơ thành phố đê hậu phương có điểu kiện huy động lực !ượng kháng 
chiến, di chuyên kho tàng, công xương vê' chiên khu, báo vệ an toàn cho Trung 
ương Đàng, Chính phu trở lại căn cú địa Việt Bắc, Itãnh đạo kháng chiẻp lâu dài. 
Câu 5. Thực dân Pháp mờ cuộc tấn công lên Việt Bắc như thế nào? Và chúng 
đã bị thất bại ra sao? 

* Thực dân Pháp tấn công Việt Bắc: 

Thực dân Pháp huy động 12000 quân, hầu hết máy bay có ỡ Đông Dương, chia 
thành ba cánh mờ cuộc tiến công Việt Bắc. 

- Ngày 7 - 10 - 1947. Chúng cho quân nhảy dù xuống chiếm Bắc Cạn, Chọ 
Mới, Chợ Đõn. 

- Cùng ngày 7-10, quân bộ từ Lạng Sơn theo Đường số 4 đánh lên Cao 
Bằng, rồi một bộ phận theo đường số 3 đánh xuông Bắc Cạn, tạo thành gọng 
kìm bao vây phía đông và phía bắc căn cứ địa Việt Băc. 

- Ngày 9 - 10 - 1947, binh đoàn hỗn hợp bộ binh và lính thủy đánh ngược 
sông Hổng, sông Lô, sông Gâm lên thị xã Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đài Chị - 
Tuyên Quang, bao vây phía tây căn cú địa Việt Bắc. 

* Chúng đã bị thất bại: 

- Trước sự tấn công cùa quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 
năm 1947, ngay từ đầu, quân dân ta đã anh dũng chiến đâu, chủ động phán 
công địch tròn khắp các mặt trận, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bé gãy từng 
mũi tiến quân cùa chúng. 

- Tại Bắc Cạn, nơi địch cho quân nhảy dù chiếm đóng, quân dân ta vừa tiên 
hành bao vây, chia cắt, cô lập chúng, vừa bí mật khẩn trương di chuyển các cơ 
quan Trung ương Đảng, Chính phù, các công xướng, kho tàng từ nơi địch u 
hiếp, chiếm đóng đến nơi an toàn. 

- Phôi hợp chiến đấu ờ Việt Bắc, trên các chiến trường toàn quốc, quân dân 
ta đã hoạt động mạnh, góp phần kiểm chê quân địch. 

- Sau 75 ngày đêm liên tục chiên đâu, chiên dịch đă kết thúc với sự rút chạ 
của đại bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bắc - noi đây đã trở thành "mổ chôn giõ 1 
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pháp". Ảm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của Pháp bị thât bại. Cơ quan đầu 
n |o kháng chiến được an toàn. Trong chiến đấu, bộ đội chủ lực của ta ngày 
càng trường thành. 

Câu 6. Thực dân Pháp đã có những đối sách gì sau chiến dịch Việt Bắc thu - 
đông năm 1947? Cuộc kháng chiên toàn dân, toàn diện của ta được đấy mạnh 
n hư thế nào ? 

* Đôĩ sách của Pháp: 

- Thât bại trong việc thực hiện âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" ờ Việt 
Bắc, Pháp buộc phải chuyển hướng chiên lược sang đánh lâu dài, tăng cường 
thực hiện chính sách "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh" nhằm chông lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của ta. 

- Biện pháp chù yêu của chúng là củng cố và phát triến lực lượng ngụy 
quân, các vùng chiếm đóng; rải quân, đóng đồn bốt ở nhiểu nơi, tiên hành 
nhiều cuộc hành quân càri quét, bắt người, cướp cùa phục vụ cho chiên tranh. 

* Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta: 

Thực hiện phương châm chiến lược "đánh lâu dài" phá âm mưu mới cùa 
địch, Đảng và Chính phù ta chú trương tăng cường sức mạnh và hiệu lực của 
chính quyển dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân, đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. 

- Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiên tranh du kích. 

- Về chính trị - ngoại giao: Thống nhât Mặt trận Việt Minh với Hội Liên 
Việt thành Mặt trận Liên Việt. Đẩu năm 1949, tô chức bẩu cừ Hội đổng nhân 
dân và ủy ban kháng chiến - hành chính các câp. Ngày 14 - 1 - 1950, Chủ tịch 
Hô' Chí Minh tuyên bô' sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào 
tôn trọng độc lập, thông nhâ't, toàn vẹn lãnh thô của Việt Nam. Từ đó (1 - 1950) 
Trung Quôc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân lẩn lượt công nhận và đặt 
quan hệ ngoại giao với Chính phù Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ị - Về kinh tê: ra sức phá hoại kinh tê'địch, đấy mạnh xảy dựng và bảo vệ nền 
kinh tê'dân chủ có khả năng tự cấp, tự túc. 

Ị - Vể văn hóa, giáo dục: tháng 7 - 1950, thực hiện cải cách giáo dục, thay hệ 
thống giáo dục 12 năm bằng hệ thống giáo dục 9 năm. 

Câu 7. Bước vào thu - đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương đã ảnh hưởng 
đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dán ta như thế nào? 

1 - Sau chiến thắng Việt Bắc, nhất là sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Trung 
Quốc (1-10 -1949), nước ta được Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chù 
ông nhận và đặt quan hệ ngoại giao, điều này tạo điều kiện cho cách mạng 
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nước ta thoát khòi thê'bao vây, đã nối liền cách mạng nước ta với cách mạng 
Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chù khác. 

- Đốì với Pháp và Mĩ, đây là môi lo sợ nhâ't từ khi Trung Quôc và các nước 
đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam buộc Pháp phải dựa nhiều hơn vào Mĩ, 
Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dựơng. 

Câu 8. Vì sao trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, ta chọn Đông Khê 
mở màn cho chiến dịch? Diễn biên của trận đánh đó? 

* NịỊuỵên nhân : 

- Đông KI ê là vị trí chiến lược quan trọng trên đường sô'4. 

- Đánh Đông Khê nhằm cắt đứt hệ thống phòng ngự của địch ra làm đôi. 

* Diễn biêh cùa trận đánh: 

- Mờ sáng ngày 16 - 9 - 1950, qucân ta nổ súng tân công vào cứ điểm ở Đông 
Khê, mớ màn cho chiến dịch. 

- Sau 54 giờ chiên đấu, sáng ngày 18 - 9, bộ đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn cụm 
cứ điểm ĐÔI g Khê, đẩy quân địch vào thc nguy khốn: Thất Khê bị uy hiếp, thị 
xã Cao Bằng bị cô lập; thê'phòng thu đường số 4 bị lung lay. 

- Đến ngày 20 - 10 - 1950, địch phải rút khỏi các vị trí phòng ngự trên đường 
SỐ 4. 

Câu 9. So sánh chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 và chiến dịch Biên giới 
thu - đông 1950, theo các tiêu chí sau: _ 


Tiêu chí so sánh 

Chiến dịch Việt Bắc 

Chiến dịch Biên giới 

1) Chú động tân công địcl 





2) Quân địch bị loại khỏi 
vùng chiến 





3) Qiải phóng đâ't đai 





4) Ý nghĩa quan trọng nhâ't 
của thắng lợi 








Tiêu chí so sánh 

Chiến dịch Việt Bắc 

Chiến dịch Biên giới 

1) Chủ động tấn công 
địch 

Ta đánh bại cuộc tân 
công lên Việt Bắc của 
địch. 

- Ta chủ động tiến công 
địch. 
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p- 

2) Quàn địch bị loại 
khỏi vùng chiên 

6000 tên địch. 

- 8.300 địch ớ biên giới 
Việt-Trung. 

- 12.000 địch trong cả 
nước. 

3 ) Giải phóng đâ't đai 

Ta bảo vệ được Việt 

Bắc. 

Giải phóng biên giới 

Việt - Trung dài 750km. 

4) Ý nghĩa quan trọng 
nhâ't cùa thắng lợi 

- Bảo vệ được Việt Bắc, 
căn cứ đẩu não cùa 
kháng chiến. 

- Làm phá sản âm mưu 
đánh nhanh, thắng nhanh 
của địch. 

- Khai thông biên giói 
Việt-Trung. 

- Giành thếchù động vế 
chiến lược trên chiến 
trường chính. 


Câu 10. Lập bảng thống kê những thắng lợi quan trọng của quân dân ta từ 
tháng 12 năm 1946 đến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 theo yêu cầu sau: 


Thời gian 

Những thắng lợi 

* 

Y nghĩa 





























Thời gian 

Những thắng lợi 

Ý nghĩa 

1) Từ 19-12-1946 

Cuộc chiến đâu ờ thủ đô Hà 

- Đánh bại âm mưu "đánh 

đến 2-1947 

Nội và các đô thị khác từ vĩ 

úp " của địch. 


tuyên 16 trờ ra Bắc. 

- Chặn đứng âm mưu mờ 


- Tiêu hao sinh lực địch. 

rộng chiên tranh cúa địch. 

giam chân địch trong thành 

chuẩn bị cho cuộc kháng 

1- 

phô'. 

- Bảo đảm cho cơ quan đẩu 

chiên lâu dài. 
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2) Từ 7 -10 -1947 
đến 19 -12 -1947 


3) Từ 16 - 9 đến 
22-12- 1950 


não kháng chiên cùa Đàng và 

Chính phu rút vê' Việt Bắc an 
toàn. 


Chiến dịch Việt Bắc thu - 
đông năm 1947. 

- Đánh bại cuộc hành quân 
cùa 12 000 tên địch tấn công 
lên Việt Bắc. 

- Loại khòi vòng chiến đâu 
hơn 6 000 tên địch, bắn rơi 16 
máy bay. 

- Bảo vệ được căn cứ địa Việt 
Bắc. 


Chiến dịch Biên giới thu - 
đông năm 1950. 

-Ta chủ động mở chiến dịch 
nhằm tiêu diệt một bộ phận 
sinh lực địch, khai thông 
biên giới, cùng cố và mờ 
rộng căn cứ địa Việt Bắc. 

- Ta đà loại khỏi vòng chiến 
đâu hơn 8 000 tên địch, giải 
phóng hơn 7500 km đường 
biên giới Việt - Trung và 
chọc thủng hành lang Đông - 
Tây. 


- Lam thât bại âm mưu 
"đánh nhanh, thắng nhanh" 
của Pháp, buộc chúng 
phải chuyến sang đánh 
lâu dài với ta. 

- Khắng định sự đúng 
đắn của đường lôì kháng 
chiên lâu dài cùa Đáng ta. 

- Đưa cuộc kháng chiến 
tiến lên một bước phát 
triên mới. 


- Con đường nối nước ta 
với các nước XHCN được 
khai thông. 

- Quân đội ta đã trưởng 
thành, giành được thế chù 
động trên trường chính 
(Bắc Đông Dương). 

- Mờ ra bước phát triển 
mới của cuộc kháng chiên. 




Câu 11. Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử Đại hội đại biếu Đảng toàn quốc 
lẩn thứ II. Nêu những quyết định mới của Đại hội so với thời kì trước. 

* Nội dung của Đại hội: 

- Thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị cùa Ban châp hành trung udV 
Đàng do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày. 
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- Thào luận và thông qua Báo cáo " Bàn vê'cách mạng Việt Nam " do đổng chí 
Trường Chinh trình bày. 

- Thảo luận và quyê't định nhiều chính sách cơ ban trên mọi lĩnh vực, củng 
cô'chính quyển, xây dựng quân đội, cung cô'mặt trận... 

- Đối tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam (hai nước Lào, Cam pu-chia xây 
dựng đảng cách mạng riêng cho thích hợp...). 

- Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị do Hổ Chí Minh làm Chủ tịch 
Đảng và Trường Chinh làm Tổng Bí thư. 

* Ý nghĩa: 

- Đánh dâu bước trưởng thành của Đang. 

- Môi quan hệ Đảng-quần chúng được tăng cường. 

- Thúc đây cuộc kháng chiên tiến lên giành thắng lợi ngày càng to lớn. 

* Quyết định mới của Đại hội: 

- Đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam. 

- Đưa Đảng ra hoạt động công khai. 

- Mỗi nước ờ Đông Dương phải có một đảng riêng của mình. 

Câu 12. Công tác hậu phương trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1951 
đến năm 1953 được quan tâm xây dựng như thế nào? Tác dụng của hậu 
phương đối với cuộc kháng chiến? 

* Công tác xây dựng hậu phương: 

1 - Về chính trị: Sau Đại hội toàn quô'c lần thứ hai của Đảng, tiến hành đại hội 

thống nhâ't mặt trận Việt Minh - Liên Việt, thành Liên Việt (11 - 3 - 1951) đế 
tăng cường hơn nữa khôi đoàn kết toàn dân. Ngày 1 - 5 - 1952, Đạì hội anh 
hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lẩn thứ nhâ't chọn được 7 anh hùng. 

[ - Về kinh tê': Cuộc vận động sản xuất và tiết kiệm được phát động từ năm 
■952, phát triên mạnh, lôi cuốn mọi ngành mọi giới tham gia. Phong trào 
chông thiên tai, dịch hoạ đế bảo vệ sản xuất cũng phát triển. Năin 1953, phát 
động quần chúng triệt đế giảm tô, thực hiện giám tức và cải cách ruộng đất. 

Ị - Văn hoá - giáo dục - y tê': Đòn năm 1954, sô' học sinh các câ'p đã tăng lên, 
dây mạnh phong trào vệ sinh phòng dịch, thực hiện đời sông mới. 

Tác dụng cùa hậu phương 

- Cung câ'p đẩy đù, kịp thòi sức người và sức cùa đế đảm bảo cho cuộc 
áng chiến giành thắng lợi cuối cùng. 

- Hậu phương là nhân tô' thường xuyên quyê't định đến thắng lợi của chiến 
òng trực tiếp góp phần vào thắng lợi trên mặt trận quân sự trong những 
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năm 1951 - 1953; Chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sú 
Điện Biên Phù. 

- Đáp ứng nhu cầu bức thiết cua cuộc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp 
quốc phòng, tạo tiền đề (chính quyền, cơ sờ kinh tế, văn hóa xã hội) đê tiến lèn 
chù nghĩa xã hội sau này. 

Câu 13. Tình hình chiến sự ở Việt Nam sau tám năm thực dân Pháp trò lại 
xâm lược diễn ra như thế nào? 

* Vê'phía Pháp: 

- Sau gần 8 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp 
chi chuốc lấy những thất bại với những tôn thất lớn về lực lượng quân sụ và 
tiêu hao lớn về tài chính. 

- Đến năm 1953, quân Pháp bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39000 tên và 
tiêu tốn trên 2000 ti phrăng. Vùng chiêm đóng của chúng bị thu hẹp. Trên 
chiến trường, quân Pháp ngày càng lâm vào thế bị động phòng ngự, thiếu hăn 
lực lượng cơ động chiên lược mạnh đế đôì phó với các cuộc tân công mới cùa 
ta, chúng gặp phải mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung. Tinh thần chiến đấu 
của quân đội Pháp ngày càng suy sụp, kinh tế, xã hội nước Pháp cũng gặp 
nhiều khó khăn. 

* Vê'phía ta: 

- Trải qua tám năm kháng chiến và kiến quốc, lực lượng kháng chiến cua 
nhân dân ta lớn mạnh đáng kể. Ta liên tiếp giành và giữ thế chủ động trên 
chiến trường chính - Bắc Bộ. Hậu phương cùa ta ngày càng vững mạnh. Bộ đội 
ta ngày càng trường thành. 

- Các lực lượng hòa bình, dân chú tiến bộ ngày càng ùng hộ cuộc kháng 
chiến chính nghĩa cùa nhân dân ta. 

Câu 14. Nội dung cơ bản của kế hoạch Na-va là gì? Đê’ thực hiện kế hoạch 
Na-va thực dân Pháp đã chuấn bị như thế nào? 

* Nội dung cơ bản: 

Kế hoạch Na-va được thực hiện theo hai bước: 

- Bước một: Trong thu-đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chio 1 
lược trên chiến trường miền Bắc, tránh giao chiến với quàn chủ lực của ta, thư 
hiện tiến công chiến lược để "bình định" miền Trung và miền Nam Đông Dương 

- Bước hai: Từ thu-đông năm 1954, chuyến lực lượng ra chiến trường mu 
Bắc, thực hiện chiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyêt đinh, bu 
ta phải đàm phán theo những điều kiện có lợi cho chúng và kêt thuc chu 
tranh" trong danh dự. 
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Đây là kế hoạch chiến lược có quy mô rộng lớn, thê hiện sự cố gắng lớn 
n hất và cuôì cùng cùa thực dân Pháp, có sụ ung hộ và giúp đỡ to lớn cùa Mì 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Đóng Dương. 

* Đê’thực hiện kẽ'hoạch Nn-vn: 

Đế thực hiện kế hoạch Na-va thực dcân Pháp đã tăng thêm ơ Đông Dương 
\2 tiếu đoàn bộ binh (rút từ Pháp, Bắc Phi, Hàn Quốc sang), đổng thời xin Mĩ 
tăng thêm viện trợ quân sụ (gấp hai lấn so với trước, chiếm tới 73% chi phí 
chiên tranh õ Đông Dương); tập trung ơ Đống bằng Bắc Bộ một lực lượng co 
động mạnh gồm 44 tiếu đoàn (trong tỏng sô' 84 tiếu đoàn trên toàn Đông 
Dương), tăng cường ngụy quân, tiến hành nhiều cuộc càn quét, bình định 
vùng chiêm đóng, mờ rộng hoạt động thô phi biệt kích ờ vùng rừng núi biên 
giới... nhằm phá kê'hoạch tiến công cua ta. 

Câu 15. Trước âm mun và hành động cùa Pháp, ta có chủ trương và kê hoạch gì? 

Trước nhung thay đối trong cục diện chiên tranh ờ Đỏng Dương và trên co sờ 
nhận định âm mưu mới cùa Phcáp - Mĩ trong Kế hoạch Na-va, tháng 9 - 1953, Hội 
nghị Bộ Chính trị Trung ương Đàng họp và để ra kê'hoạch tác chiên Đông -Xuân. 

I - Những năm 1953 - 1954 với quyê't tâm giũ vũng quyển chủ động đánh 
địch trên cà hai mặt trận - chính diện và sau lưng địch, phôi hợp hoạt động 
trên phạm vi cả nước và toàn Đông Dương. 

, - Phương hướng chiên lược cua ta là "Tập trung lưc lượng mớ nhùng cuộc 
tiến công vào nhũng hướng quan trọng về chiên lược mà địch tương đôi yếu, 
nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giai phóng ct.it đai, đổng thời buộc 
chúng phải bị động phân tán lực lượng đổì phó với *.a trên nhũng địa bàn 
xung yếu mà chúng không thế bo, tạo cho ta nhũng điểu kiện thucận lọi đê tiêu 
diệt thêm sinh lực cùa chúng". 

I 1 Phương châm chiến lược của ta là "tịch cực, chù độrig, cơ động, linh hoạt"; 
"đánh ăn chắc", "đcánh chắc thắng". 

Câu 16. Kê hoạch Na-va bước đâu bị phá sàn như thê nao? 

* - Đông Xuân 1953 - 1954, quân ta mo một loạt chiến dịch tiến công địch trên 
^hiểu hướng, ờ hâu khắp các chiến trường Đông Dương 
I - Đcầu tháng 12 - 1953 , bộ đội chù lực cua ta ở Tây Bắc bao vây Điện Biên 
Phu và giải phóng Lai Châu (trừ Điện Biên Phù). Na-va phải điều 6 tiêu đoàn ở 
^ổng bằng Bắc Bộ lên tăng cường cho Điện Biên Phủ, biến nơi đây thành diêm 
*ập trung quân thứ hai cùa địch. 
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- Cũng đầu tháng 12 - 1953, liên quân Việt-Lào tiên công địch ở Trung Lào, 
giải phóng tinh Thà Khẹt, bao vậy, uy hiếp Sê-nô, Na-va phải điều quân tăng 
cường cho Sê-nô - điếm tập trung quân thứ ba của địch. 

- Đẩu tháng 2 - 1954, quân ta tiến công địch ớ Bắc Tây Nguyên giải phóng 
tinh Kon Tum, uy hiếp Plây Cu, Na-va lại phải điểu quân tăng cường cho Plây 
Cu - điểm tập trung quân thứ tư của địch. 

- Cuối tháng 1 - 1954, quân ta phôi họp với bộ đội, Pa-thét Lào tiên công 
địch ờ Thượng Lào giải phóng tinh Phong-sa-lì. Lo sợ Luông Pha-băng bị uy 
hiếp, Na-va vội vã điểu quân tăng cường cho Luông Pha-băng - điêm tcập trung 
quân thứ năm cùa địch. 

Như vậy, các cuộc tiến công quân sự cùa ta đã tiêu diệt một bộ phận sinh 
lực dịch, giái phỏng một số vùng đất đai, buộc địch phải phân tán khôi quân 
cơ động chiến lược ờ Đổng bằng Bắc Bộ, làm phá sản bước đầu kếhoạch Na-va. 

Câu 17. Vì sao thực dân Pháp chọn Điện Biên Phủ đê xây dụrg thành tập 
đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương? Chúng đã làm gì đê xây 
dựng Điện Diên Phủ thành tập đoàn cứ điếm mạnh nhất Đông Dương? 

* Vì sao: 

Điện Biên Phù là một thung lũng rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây 
Bắc, có lòng chảo Mường Thanh dài gần 20 km, rộng từ 6-8 km; cách Hà Nội 
khoáng 300 km, cách Luông Pha-băng khoáng 20 km đường chim bay. Thung 
lũng này nằm gần biên giới Việt- Lào, trên một đầu môì giao thông quan trọng. 

- Bước vào Đông - Xuân 1953 - 1954, khi bắt đầu triển khai Kế hoạch Na-va, 
phát hiện hướng tân công chù yếu của quân ta lên Tây Bắc Việt Nam và 
Thượng Lào, thực dân Pháp đã điều số lượng lớn quân đội lên hướng đó vói 
quyê't tâm chiêm bằng được Điện Biên Phù. Theo đánh giá cùa Na -va và 
nhiều nhà quân sự Pháp - Mĩ, Điện Biên Phù là "một vị trí chiến lược quan 
trọng chẳng những đối với chiên trường Đông Dương mà còn với Đông Nam 
Á"; nó được ví như "cái chìa khoá" bào vệ Thượng Lào, tù đó có thế đánh 
chiếm lại vùng Tây Bắc và tiêu diệt quân chù lực cùa ta ò đây 

* Chúng đà làm gì: 

Được Mĩ giúp sức, Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành tcập đoàn cứ điếm 
mạnh chưa từng có ờ Đông Dương với 49 cứ điếm, được chia thành ba phân khu: 

- Phcân khu trung tâm có Sờ chi huy và sân bay Mường Thanh. 

- Phtân khu Bắc có cứ điểm Độc Lập, Bản Kéo và Him Lam. 
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Ị - Phân khu Nam có trận địa pháo và sân bay Hổng Cúm. 

Mồi cụm cứ điếm là một hệ thông hoả lực nhiều táng, có chiên hào ngang 
dọc, có hàng rào dày thép gai, bãi mìn dcày đặc vói lưới dcây điện sát mặt đâ't. 
Ịvíột sô'cứ diêm có ca hầm ngẩm cô' thu. Lực lượng dịch ở đây lúc cao nhât lên 
ịói 16 200 tên. Chúng coi Điện Biên Phu là "pháo đài bất khả xâm phạm" và 
châp nhận cuộc chiên đâu với ta tại Điện Biên Phu. 

Câu 18. Kê hoạch Na-va bị phá sán hoàn toàn nhu thê nào? 

- Những thắng lợi cùa ta trong Đông - Xuán 1953 - 1954 đả làm cho kê' 


hoạch Na-va bước đcầu bị phá sản, tức là Na-va không thế tập trung lực lượng 
ờ Đồng bang Bắc Bộ mà phai phân tán lực lượng đế đối phó vói ta ó những vị 
trí xung yếu. 

- Sau đó, Na-va cho tập trung lực lượng o Điện Biên Phu, xây dựng Điện 
Biên Phu thành hệ thông phòng ngự kiên cố, và chính Na-va cũng như các 
tướng tá cùa Pháp, Mĩ dỏu chu quan cho rằng, Điện Bién Phú là "một pháo đài 
không không thế công phá". 

- Trước tình hình đó, Đang ta chủ trương: phải đánh địch ờ Điện Biên Phủ. 
Đẩu tháng 12 - 1953, Bộ Chính trị Trung ưong Đang họp thông qua kê'hoạch 
tác chiên của Bộ Tổng tư lệnh và quyết định mo chiên dịch Điện Biên Phú. 

- Đấu tháng 3 - 1954, công tác chuẩn bị mọi mặt đã hoàn tâ't. Ngày 13 - 3 - 
1954, quàn ta nổ súng tấn công tập dơcàn cứ điếm Điện Biên Phú. 

- Cuộc tấn công Điện Biên Phu của quân ta trái qua ba đợt: 

+ Dợt 1, từ ngày 13 đến ngày 17 - 3 - 1954: quân ta tiên công tiêu diệt các cứ 
điếm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. Kê't quà, ta loại khói vòng chiến đấu 
gân 2000 tên địch. 

1 + Dợt 2, từ ngày 30 - 3 đến ngày 26 - 4 - 1954: qucân ta đổng loạt tiên công 
các cứ điểm phía đông khu Trung tàm Mường Thanh như Ei, Di, Ci, Ai... Ta 
chiếm phẩn lớn các cứ diêm cua địch tạo thêm điểu kiện đê bao vây, chia cắt, 
không chê' địch. Sau đợt này, Mĩ khẩn cấp viện trọ cho Pháp và đe dọa ném 
bom nguyên từ Điện Biên Phu; ta kịp thời khắc phục khó khăn vể tiếp tê' nâng 
c ao quyê't tâm giành thắng lợi. 

Ị + Dợt 3, từ ngày 1 - 5 đến ngày 7 - 5 - 1945: quân ta đổng loạt tiên công phân 
khu Trung tâm Mường Thanh và phân khu Nam, lẩn lượt tiêu diệt các điếm đề 
kháng còn lại cúa địch. Chiểu 7 - 5, quân ta đánh vào Sở chi huy địch. 17 giờ 30 
n gày7-5 - 1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu bị bắt. Lá cờ 
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"Quyết chiên quyết thắng" cùa quàn ta phất phới tung bay trên nóc hầm tướng 
Đờ Ca-xtơ-ri. Tập đoàn cứ điểm ờ Điện Biên Phu bị tiêu diệt. 

- Các chiên trường toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ nhằm phán tán, tiêu hao, 
kìm chân địch, tạo điểu kiện cho Điện Biên Phu giành thắng lợi 

- Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến 
dịch lịch sử Điện Biên Phù đã đập tan hoàn toàn kếhoạch Na-va. 

Câu 19. Hội nghị Giơ-ne-vơ diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nội dung cơ bàn 
của Hiệp định Giơ-ne-vơ bao gồm những vấn để gì? 

* Hoàn cảnh: 

- Bước vào Đông - Xuân 1953-1954, đống thời với cuộc tiên công địch trên 
mặt trận quân sự, ta mờ cuộc tấn công chúng trên mặt trận ngoại giao. 

- Thiện chí hòa bình của nhân dân ta được thê hiện rõ qua lời tuyên bố cùa 
Chù tịch Hồ Chí Minh: "...nếu Chính phu Pháp...muôn đi đến đình chiến o 
Việt Nam bằng cách thương lượng và giài quyết vân đề Việt Nam theo lôi hòa 
bình thi nhân dân và Chính phu Việt Nam Dàn chú Cộng hòa sẵn sàng tiêp ý 
muốn đó". Tuyên bố cua Hổ Chí Minh mơ ra kha năng giải quyết bằng con 
đường hòa bình cuộc chiên tranh ờ Đông Dương. Chủ trương mở mặt trận 
ngoại giao cùa ta được đưa ra giũa lúc thực dcân Pháp đang đấy mạnh việc 
thực hiện kế hoạch Na-va, nhân dán Pháp đấu tranh đòi giải quyết bằng 
thương lượng cuộc chiên tranh cua Pháp ờ Dông Dương. 

- Tháng 1-1954, Hội nghị ngoại trường bốn nước (Liên xỏ, Mĩ, Anh, Pháp) họp 
tại Béc-lin đã thỏa thuận về việc triệu tập một hội nghị quôc tê'6 Giơ-ne-vơ đê giai 
quyết vấn đề Triều Tiên và lcập lại hòa bình ớ Đông Dương từ ngày 8-5-1954. 

* Nội dung cơ bản của Hiệp định: 

- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyển dân tộc cơ bán 
cùa ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thông nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ. 

- Hai bên tham chiến (lực lượng kháng chiến ó Đông Dương và quân xâm 
lược Pháp) cung ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. 

- Thực hiện cuộc di chuyên, tập kết quân đội ờ hai vùng: Qucân đội Cách 
mạng Việt Nam và quân đội Pháp tập kết ờ hai miển Bắc và Nam, lây vĩ tuyến 
17 Quảng Trị làm ranh giới qucân sự tạm thời. 

- Việt Nam tiến tới thông nhất bằng cuộc tông tuyến cử tự do trong cả nước, 
tô chức vào tháng 7 -1956 dưới sự kiêm soát cùa ủy ban Quô'c tế. 
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Qị\x 20. Tại cao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc 
c hấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ớ Đông Dương? 

_ Pháp, Mĩ đưa ra "Kế hoạch Na-va" nhằm xoay chuyến cục diện chiến 
tranh, trong vòng 18 tháng giành thắng lợi quyết định "kết cục chiến tranh". 
£)ê thực hiện kê' hoạch Na-va, Mĩ dã tăng thêm viện trợ cho Pháp, Pháp tăng 
thêm 12 tiếu đoàn, tcập trung ờ đổng bằng 44 tiểu đoàn (trong tổng sô'84 tiếu 
đoàn ờ Đông Dương), thúc ngụy quân bắt thêm lính. 

- Cuộc tiến công chiên lược Đông-Xuân 1953 - 1954 cùa ta đã buộc địch phái 
phân tán lực lượng đế đối phó. Diêm then chốt cùa kế hoạch Na-va là tập 
trung qucân cơ động chiến lược, nhưng khôi quân cơ động mà địch tập trung ờ 
Đồng bằng Bắc Bộ đã buộc phải phân tán để đối phó với các cuộc tiến công của 
ta, cỏ nghĩa lcà kế hoạch Na-va đã bưóc đầu bị phá sán. 

- Trong tình thế kê'hoạch Na-va bước đầu bị phá sản, Pháp, Mĩ tập trung 
xây dựng Điện Biên Phù thành "Pháo đài bâ't khả xâm phạm", chấp nhận cuộc 
quyết chiên với ta ờ đây. 

- Ta quyết định mờ chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt sinh lực địch, 
giái phóng Tây Bắc, tạo điều kiện cho Lào giải phóng Bắc Lào. Sau 56 ngày 
đêm chiến đâu, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ờ Điện Biên Phù. 

- Chiên thắng Điện Biên Phù đã đập tan kế hoạch Na-va và ý chí xâm lược 
của thực dân Pháp, làm xoay chuyến cục diện chiên tranh, tạo điều kiện cho 
cuộc đâu tranh ngoại giao giành thắng lợi. 

I - Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần làm tan rã hệ thông thuộc địa của 
chủ nghĩa đê'quốc, tác động mạnh đến tình hình thế giới, làm "chân động địa 
cầu", cổ vù các dân tộc thuộc địa đâu tranh tự giài phóng. 

- Chiên thắng Điện Biên Phù góp phần quyết định việc kí Hiệp định Giơ-ne-vơ 
1954 về việc lập lại hòa bình ò Đông Dương. 

Các nước tham dụ Hội nghị buộc phải công nhận độc lập, chú quyển, thông 
nhâ't và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước đông Dương, Pháp buộc phải rút quân 
trờ vể nước, Mĩ thâ't bại trong âm mưu kéo dài, mờ rộng, quô'c tê' hóa chiến 
tranh xâm lược Đông Dương, miến Bắc nước ta hocàn toàn giải phóng, chuyên 
s ang làm cách iruạng xã hội chù nghĩa. 
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Chuyên đé 6: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 

A. XÂY DựNG CHỦ NGHĨA XẢ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU tranh 
CHÓNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỂN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM 
(1954-1965) 

I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 vê Đông Dương 

- Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được kí kê't, đã ch im dứt cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia của thực dân Pháp có đế 
quốc Mĩ giúp sức. 

- vể phía ta: thực hiện nghiêm chinh các điểu khoan cua Hiệp định Giơ-ne-vo 
1954 vế ngừng bắn, tập kết chuyên quân và chuyên giao khu vực, tiến tới tông 
tuyển cử tự do trong cả nước đế thông nhâ't đất nước. 

+ Ngày 10 - 10 - 1954, quân ta tiến vào tiếp quản Hà Nội trong không khi 
tưng bừng của ngày hội giải phóng. 

+ Ngày 1 - 1 - 1955, Trung uong Đàng, Chính phù và Chữ tịch Hổ Chi 
Minh trớ về Thù đô. 

+ Ngày 16 - 5 - 1955, miền Bắc nước ta hoàn toàn giái phóng. 

- Về phía Pháp: thực dân Pháp chi thực hiện điều khoản ngừng bắn, tập kết 
chuyên quân và chuyên giao khu vực-tức rút hết quân khỏi miển Bắc - sau thời 
hạn quy định 300 ngày (đêh 22 - 5 - 1955) và sau đó rút hết quân khỏi miền 
Nam sau thời hạn quy định 2 năm (đêh 5 -1956). Nhưng Pháp không thực hiện 
các điểu khoán còn lại, trong đó có việc tố chức hiệp thương tổng tuyển cừ hai 
miền Nam-Bắc Việt Nam. 

- Về phía Mĩ: ngay sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được kí kết, Mĩ 
thay Pháp dựng chính quyền Ngô Đình Diệm ờ miền Nam, thực hiện âm mưu 
chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sụ 
của Mì. 

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan 
hệ sản xuất (1954 - 1960) 

I. Hoàn thành cải cách mộng đất 

- Trong hơn 2 năm (1954 - 1956), miền Bắc tiến hành liên tiếp 4 đợt cải cách 
ruộng đâ't. Tính chung toàn bộ 5 đợt (kê cả đợt 1 trong kháng chiến), cách 
mạng đã lây từ địa chù hơn 81 vạn hecta ruộng đâ't, 10 vạn trâu bò, 2 triệu 
nông cụ đem chia cho nông dân nghèo, thực hiện triệt đế khâu hiệu "người cày 
có ruộng". 
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- Trong cải cách ruộng đất, chúng ta phạm một sô'sai lầm, sai lẩm đó được 
áng, Chính phủ phát hiện và kịp thời sửa chữa. Công tác sứa sai được tiên 
^ành trong cả năm 1957. 

2 . Khôi phục kinh tê' hàn gắn vết thương chiến tranh 
- Nông nghiệp: 

+ Khai phá ruộng hoang, sửa chừa hệ thông đê điều, sắm nông cụ... 

+ Cuối năm 1957, sản lượng lương thực đạt mức trước chiến tranh. 

- Công nghiệp: Khôi phục các nhà máy, xí nghiệp, xây dựng thêm một sô' 
nhà máy, xí nghiệp mới. 

ị - Thủ công nghiệp: Có nhiều mặt hàng tiêu dùng được sản xuâ't. 

Ị - Thương nghiệp: 

+ Mờ nhiều cửa hàng mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán để cung 
câ'p hàng hoá cho nhcân dân, giao lưu hàng hoá giữa các địa phương. 

+ Miền Bắc có quan hệ buôn bán với 27 nước. 

- Giao thòng vận tải: Sừa chửa xây dựng mới gần 700km đường sắt, hàng 
nghìn km đường bộ... 

3. Cài tạo quan hệ sản xuất,bước đầu phát triển kinh tế - vãn hoá(1958-1960) 

a. Cải tạo xã hội chủ nghĩa: 

- Trong 3 năm (1958-1960), Đảng và Chính phủ đề ra chù trương cải tạo xã 
hội chú nghĩa đôi với nông nghiệp, thù công nghiệp, thương nghiệp nhỏ, công 
thương nghiệp tư bản tư doanh, khâu chính là hợp tác hoá nông nghiệp. 

[ - Kết quà cải tạo là xoá bò chế độ người bóc lột người, có tác dụng thúc đẩy 
sán xuâ't phát triển, nhâ't là trong điều kiện chiến tranh. 
b. Phát triển kinh tếvà vàn hóa: 

Ị - Trong phát triển kinh tế, trọng tâm là kinh tế quốc doanh, miền Bắc đạt 
được một số thành tựu đáng kế. Từ 97 xí nghiệp trong năm 1957, đến năm 1960 
đà có 172 xí nghiệp do trung ương quản lí và trên 500 xí nghiệp do địa phương 
quản lí. 

1 - Những tiến bộ về mặt kinh tê'đã tạo điểu kiện cho sự nghiệp văn hoá, giáo 
dục, y tế phát triển. Hệ thông giáo dục phô thông được hoàn chinh và mờ rộng 
v ới số học sinh năm 1960 tăng 80% (so với năm 1957). Cơ sờ y tế năm 1960 tăng 
Hơn 11 lẩn so với năm 1955. Đời sông văn hoá, trình độ hiểu biết của các tầng 
nhân dân được nâng lên. 
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III. Miền Nam đâu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển Iự c 
lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960) 

1. Đấu tranh chôhg chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách 
mạng (1954 - 1959) 

- Tháng 8 - 1954, "phong trào hoà bình" ờ Sài Gòn - Chợ Lớn. 

- Tháng 11 - 1954, Mĩ-Diệm tiến hành khủng bô'đàn áp, nhưng phong trào 
vần tiếp tục dâng cao, lan rộng ra các thành phô'Huê” Đà Nang...và các vùng 
nông thôn. Phong trào lôi cuốn đông đào các tâng lóp nhân dân, các đảng phái, 
dân tộc ít người. 

- Từ 1958 - 1959: mục tiêu thay đôi từ chính trị hoà bình chuyến sang dùng 
bạo lực. 

2. Phong trào "Đồng khởi" (1959 -1960) 

a. Nguyên nhân bùng nổ: 

- Trong nhũng năm 1957 - 1959, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó 
khăn. Ngô Đình Diệm đề ra Luật 10/59 (tháng 5 - 1959) thẳng tay giê't hại bất 
cứ người yêu nước nào hoặc bâ't cứ ai có biểu hiện chông lại chúng, làm cho 
hàng vạn cán bộ, đàng viên bị giết hại, hàng chục vạn đồng bào yêu nước bị tù 
đày. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miến Nam đòi hòi có một biện pháp 
quyết liệt đế đưa cách mạng vượt qua khó khăn thù thách. 

- Tháng 1 - 1959, Hội nghị lấn thú 15 Ban Châp hành Trung ương quyết 
định đế nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đô chính quyển 
Mĩ - Diệm, và nhấn mạnh: ngoài con đường bạo lực cách mạng, nhân dân miển 
Nam không có con đường nào khác. 

- Được Nghị quyết 15 của Trung ương soi sáng, phong trào nổi dậy từ chỗ 
lẻ tẻ ở từng địa phương lan rộng khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, 
tiêu biếu với cuộc "Đổng khởi" ờ Bên Tre. 

b. Diễn biến: 

- Có Nghị quyết cùa Đảng soi sáng, phong trào nổi dậy cùa quấn chúng từ 
lẻ tẻ ờ từng địa phương như: Cuộc nổi dậy Bắc Ái (2 -1959), Trà Bổng (8 -1959) 
ở Quảng Ngãi đã lan ra khắp miến Nam thành cao trào cách mạng bằng cuộc 
"Đổng khôi" với cuộc nổi dậy tiêu biếu ờ Bên Tre (17-1 -1960). 

- Từ Bê'n Tre, phong trào "Đổng khôi" như nước vỡ bờ lan khắp Nam Bộ, 
Tây Nguyên và một sô'nơi ở miền Trung Trung Bộ. 

c. Kêl quả và ý nghĩa: 

- Ta đã làm chủ được 600 xã ò Nam Bộ, 900 thôn ờ Trung Trung Bộ, 3200 
thôn ở Tây Nguyên. 
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Ị ^Giáng một đòn nặng nể vào chính sách thực dân mói của Mĩ, làm lung lay 
tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đinh Diệm, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng 
Liền Nam, chuyến cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thê'tiến công. 

- Thắng lợi của phong trào "Đồng khới" dẫn đến sự ra đời cùa Mặt trận dân 
tộc giài phóng miền Nam Việt Nam ngày 20 - 12 - 1960. 

- Châm dứt thời kì ốn định tạm thời chế độ thực dân mới cứa Mì ờ miền 
Nam, mờ ra thời kì khung hoàng cùa chê'độ Sài Gòn. 

ỊV. Miền Bắc xây dựng bước đâu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã 


hội (1961 -1965) 

1 . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III cùa Đảng (9 - 1960) 

- Từ ngày 5 đến 12 - 9 - 1960: Đại hội đại biếu toàn quô'c lần thú in của Đảng 
họp tại Hà Nội. 

- Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng từng miền: miền Bắc: cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam: cách mạng dân tộc dân chù nhân dân. 

- Mục tiêu, nhiệm vụ chung cùa cách mạng hai miền là hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hoà bình thống nhâ't 
đâ't nước và môi quan hệ giữa cách mạng hai miền. 

- Đô'i với miền Bắc, Đại hội để ra đường lối chung cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lối xây dựng kinh tê'xã hội chù nghĩa trong thời kì quá độ; Xác 
định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kếhoạch 5 năm (1961 -1955) 

2. Miền Bắc thực hiện kê'hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965) 

I - Từ năm 1961 - 1965: kê'hoạch 5 năm lẩn thú nhâ't nhằm xây dựng bước 
đẩu cơ sở vật chất-k! thuật cho xã hội chủ nghĩa. 

+ Công nghiệp nặng: xây dựng khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy 
iệt điện Uông Bí, thuỷ điện Thác Bà... 

+ Công nghiệp nhẹ: khu công nghiệp Việt Trì, Dệt 8-3, khu công nghiệp 
ượng Đình (Hà Nội). 

+ Nông nghiệp: xây dựng nông trường, lâm trường, công trình thuý lọi, áp 
dụng khoa học-kĩ thuật, năng suâ't nông nghiệp cao. 

+ Thương nghiệp quôc doanh được nhà nước ưu tiên phát triển. 

+ Giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển phát triền. 
+ Văn hoá giáo dục, y tê'phát triển. 

* Về giáo dục : 1960'- 1961 đến 1964 - 1965, số học sinh phố thông tăng từ 
1,9 triệu lên 2,7 triệu, sô' sinh viên đại học tăng từ 17.000 lên 27.000 

* Y tế: ngành y tế mở rộng mạng lưới đến tận huyện, xã. 
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+ Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương cho miền Nam vận chuyển một khỏi 
lượng lớn đạn dược, vũ khí, thuốc men vào chiến trường. 

+ Tháng 3 - 1964: Hội nghị Chính trị đặc biệt. Chù tịch Hố Chí Minh nê u 
rõ: "Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng 
thấy. Đất nước, xã hội, con người đều đối mới". 

+ Ngày 7-2- 1965: Mĩ chính thức gây chiên tranh phá hoại miền Bắc, miế n 
Bắc phải chuyển hướng. Xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điểu 
kiện thời chiến. 

V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mì 
(1961 -1965) 

1. Chiến lưỢi. "Chiên tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam 

- Sau thất bại trong phong trào "Đổng Khởi" (1959 - 1960), Mĩ chuyên sang 
chiên lược "Chiên tranh đặc biệt". Từ năm 1961 đên năm 1965, Mĩ thực hiện 
chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miên Nam. 

- "Chiến tranh đặc biệt" là hình thức chiến tranh xám lược thực dân mói, 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thông "cô vân" 
Mì, dựa vàc vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiên tranh của Mĩ nhằm 
chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. 

- Phương thức tiến hành: 

+ Tăng quân đội Sài Gòn từ 170.000 người đến năm 1961 đến 560.000 
người năm 1964. 

+ Lập "Ấp chiến lược": Dồn 10 triệu dân vào 16.000 âp chiến lược (trong 
tổng số 17.0C0 âjp toàn miền Nam). 

+ Mĩ và chính quyền Sài Gòn tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, 
phong toả biên giới, vùng biến đế ngăn chặn đường tiếp tế cho miền Nam. 

- Chiên đấu chông chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ. 

+ Trong những năm 1961 - 1962, quân giải phóng đã đẩy lùi nhiều cuộc 
chiến công, đổng thời với tiến công tiêu diệt nhiều đồn bốt lẻ của địch. 

+ Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 2 - 1 - 1963 đã đánh bai cuộc hànl 
quân càn quét của hơn 2.000 binh lính quân đội Sài Gòn có cố vấn Mĩ chi huy 
được pháo binh, máy bay, xe tăng, xe bọc thép yểm trợ. Sau trận Âp Bấc 
phong trào "thi đua Ấp Bắc giêl giặc lập công" dây lên khắp miền Nam. 

+ Sau chiên thắng Ấp Bắc, quân giải phóng nhanh chóng trưởng thành va 
tiến lên đánh những trận có quy mô lớn. 

+ Trong Đông - Xuân 1964 - 1965, quân ta mở chiến dịch tiến công địch 0 
miền Đông Nam Bộ với trận đánh mở màn vào â'p Bình Giã ngày 2 -12 -196-5 
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Trong trận này, ta đã loại khòi vòng chiến trên 1.700 tên địch, phá huỳ hàng 
chục máy bay và xe bọc thép, đánh thắng chiến thuật "trực thăng vận", "thiết 
x a vận" của địch; chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" bị phá sàn về cơ bản. 

+ Thừa thắng sau chiến thắng Bình Giã, quân giải phóng và nhân dân 
miền Nam đẩy mạnh tiến công Xuân - Hè 1965 và giành nhiều thắng lợi trong 
các chiên dịch An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quàng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước). 

+ Phong*trào đâu tranh chính trị: ờ đô thị cùng với phong trào phá "ấp chiến 
lược" ờ nông thôn và những đòn tiến công liên tiếp cùa các lực lượng vũ trang 
cách mạng đã đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

B. CẢ NƯỚC TRựC TIẾP CHIẾN ĐẨU CHốNG MĨ, cứu NƯỚC (1965 - 1973) 
I. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ (1965 -1968) 

1. Chiên lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam 

- Sau thất bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", Mĩ đẩy mạnh chiến tranh 
xâm lược miền Nam, chuyển sang chiên lược "Chiến tranh cục bộ" và mờ rộng 
chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

- "Chiến tranh cục bộ" là loại hình chiến tranh xâm lược thực dẽn mới, được 
tiên hành bằng lực lượng quân đội Mĩ, quân đổng minh của Mĩ và quân đội Sài 
Gòn nhằm chông lại cách mạng và nhân dân miền Nam. 

- Đê’ thực hiện "Chiến tranh cục bộ", vừa mới vào miền Nam, Mĩ đã cho 
quân mở ngay cuộc hành quân "tìm diệt" vào căn cứ của Quân giải phóng ờ 
Vạn Tường (Quảng Ngãi). Tiếp đó, Mĩ mờ liền hai cuộc phản công chiến lược 
mùa khô (đông - xuân) 1965 - 1966 và 1966 - 1967 bằng hàng lont cuộc hành 
quân "tìm diệt" và "bình định" vào vùng "đất thánh Việt Cộng". 

2. Chiến đâu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ 

■ - Mở đầu là thắng lợi ờ Núi Thành (Quàng Nam), Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

- Ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18 - 8 - 1965, Mĩ huy động 9.000 
quân và nhiều xe tăng, máy bay, tàu chiến, mờ cuộc hành quân vào thôn Vạn 
Tường nhằm tiêu diệt một đơn vị chủ lực của ta. Sau một ngày chiến đâu, một 
trung đoàn chù lực của ta cùng với quân du kích và nhân dân địa phương đã 
đẩy lùi được cuộc hành quân của địch, loại khỏi vòng chiến đâu 900 địch, bán 
cháy hàng chục xe tăng, xe bọc thép và hạ 13 máy bay. 

1 - Bước vào mùa khô thứ nhâ't (Đông - Xuân 1965 - 1966), quân ta đã chặn 
đánh địch trên mọi hướng, chủ động tiến công địch trên khắp mọi nơi. Quân ta 
đà loại khỏi vòng chiến đấu 104 .000 địch, bắn rơi 1.430 máy bay. 
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- Bước vào mùa khô thử hai (Đông - Xuân 1966 - 1967), quân ta mờ hàn , 
loạt trận phản công đánh bại các cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định" cu a 
địch. Loại khỏi vòng chiến đâu 151.000 tên địch, bắn rơi 1.231 máy bay. 

- Ờ nông thôn, đâu tranh phá từng màng â'p chiến lược, thành thị nổi lê n 
đâu tranh đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do dân chủ. Vùng giải phóng mờ rộng, U y 
tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao. 

3. Cuộc Tống tiến công và nối dậy Tê't Mậu Thân 1968 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy được mở đầu bằng cuộc tập kích chiến 
lược cùa quán chù lực vào hầu khắp các đô thị trong đêm 30 rạng sáng ngay 
31 - 1 - 1968. 

- Cuộc Tổng tiên công và nổi dậy diên ra ba đợt: 30-1 đến 25 - 2; tháng 5 vá 
6; tháng 8 và 9 - 1968. 

- Tại Sài Gòn, quân giải phóng tiến công vào các vị trí đẩu não của địch, nhu 
Toà đại sú Mĩ, Dinh "Độc lập", Bộ Tống tham mưu quân Sài Gòn, Bộ Tu lệnh 
biệt khu Thù đô, Tổng nha cảnh sát, Đài phát thanh, sân bay Tân Son Nhât. 

* Kêl quả: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã đánh đòn bất 
ngờ, làm cho địch choáng váng. Nhưng do lực lượng địch còn đông (hơn nua 
triệu lính Mĩ và đồng minh, gần 1 triệu quân đội Sài Gòn), cơ sở ờ thành thị 
mạnh, nên chúng đã nhanh chóng tô chức lại lực lượng phàn công khiến quản 
ta gặp không ít khó khăn và tổn thất. Quân cách mạng vào chiếm giữ thành 
phô'trong đợt 1 bị đẩy ra ngoài. 

* Ý nghĩa: 

- Làm lung lay ý chí Xcâm lược cùa quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bô'"phi Mĩ 
hoá" chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại cùa "Chiến tranh cục bộ"). 

- Mĩ phải tuyên bô' chấm dứt không điểu kiện chiến tranh phá hoại miên 
Bắc, chịu đê'n bàn đàm phán ờ Pa-ri để bàn về châm dứt chiên tranh. 

- Cuộc Tổng tiến công và nối dậy đã mở ra bước ngoặt của cuộc kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước cùa quân dân ta. 

II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Ml 
vừa sản xuất (1965-1968) 

1. Mĩ tiên hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc 

- Ngày 5 - 8 - 1964, sau khi dựng lên "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ", Mĩ cho má) 
bay bắn phá một sô' nơi ờ miền Bắc. 

- Ngày 7-2- 1965: Mĩ ném bom Đổng Hói (Quảng Bình), đảo Cồn cỏ (VTnl 1 
Linh - Quảng Trị)... lấy cớ trả đũa việc quân Giải phóng miến Nam tiến công 
doanh trại Mĩ ở Plây Cu. 
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2 . Miền Bắc vừa chiên đâu chông chiên tranh phá hoại vừa sản xuất 

- Miền Bắc kịp thòi chuyên mọi hoạt động sang thời chiến. 

- Toàn dân thực hiện quân sự hoá (đào đắp công sự, triệt đê sơ tán...) 

- Trong sân xuả't, xây dựng kinh tê' ta chù trương đẩy mạnh kinh tê'địa 
phưcmg, bao gồm nông, công nghiệp, giao thông vận tải, trong đó chú trọng 
phát triển nóng nghiệp là mặt trận ta có nhiều tiềm năng. 

- Trong hơn 4 năm (5 -8- 1964 đê'n 1 - 11 - 1968), quân dân miền Bắc đã bắn 
rơi, phá huỷ 3243 máy bay, trong đó 6B52, 3F111, diệt và bắt sông hàng nghìn 
giặc lái, bắn cháy và bị thương 143 tàu chiến, tàu biệt kích cùa địch. Bị thiệt hại 
nặng ỡ cả hai miển, đến 1 - 11 - 1968, Mì buộc phải tuyên bô'ngừng hẳn ném 
bom bắn phá miến Bắc. 

3 . Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phươtig lớn 

- Miên Bắc luôn hướng về miền Nam, chi viện sức người, sức của... qua 
đường Hồ Chí Minh trên bộ, trên biển. 

- Tính chung sức người, sức của từ miền Bắc chuyến vào miền Nam sau 4 
năm đã tăng gấp 10 lần so vói thời kì trước. (Miền Bắc đưa vào miền Nam hơn 
300.000 cán bộ, bộ đội vào miền Nam tham gia chiên đâu, xây dựng kinh tê' 
văn hoá tại các vùng giải phóng, hàng chục vạn tân vũ khí, đạn dược...). 

HI. Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông 
Dương hoá chiến tranh" của Mĩ (1969-1973) 

L Chiên lược "Việt Nam hoá chiên tranh" và "Đông Dương hoá chiên tranh" 
cùa Mĩ 

Ị- - ThcYt bại trong chiên lược "Chiên tranh cục bộ", Mĩ chuyến sang chiên lược 
"Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh". 

Ị - Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" được tiến hành bằng lực lượng 
quân đội Sài Gòn là chu yếu, có sự phối hợp về hoả lực, không quân Mĩ, và 
vân do Mĩ chỉ huy bằng hệ thông cô'vấn. 

I - Đê thực hiện chiên lược "Việt Nam hoá chiên tranh", Mĩ cho rút dcần quân 
Mr và quân đồng minh khỏi chiến tranh để giảm xương máu. Tăng cường lực 
luợng quân đội Sài Gòn nhằm thực hiện âm mưu "dùng người Việt đánh 
người Việt". Mì dùng lực lượng qucân đội Sài Gòn để thực hiện "Đông Dương 
hoá chiến tranh". 

2- Chiên dâv chống chiến lược ”Việt Nam hoá chiến tranh” và "Đông Dương 
hoá chiến tranh” của Mĩ 

1 - Ngày 6 - 6 - 1969, Chính phù cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam 
Việt Nam được thành lập. Vừa ra đời, Chính phũ cách mạng lâm thời đã được 
23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. 
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_ Trong hai năm 1970 - 1971, nhân dân ta cùng với nhân dân hai nưóc 
Cam-pu-chia và Lào giành những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên mặt 
trận quân sự và chính trị. 

- Từ ngày 30 - 4 đêh ngày 30 - 6 - 1970, quân đội Việt Nam có sự phôi hợp cùa 
quân dân Cam-pu-chia đã đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia và 
quân đội Sài Gòn, loại khòi vòng chiến đấu 17.000 địch, giải phóng nhiều vùng 
rộng lớn đâ't đai với 4,5 triệu dân. 

- Từ ngày 12-2 đến ngày 23 - 3 - 1971, quân đội Việt Nam có sự phối họp 
cùa quân dân Lào đã tập tan cuộc hành quân mang tên "Lam Sơn -719" cùa 4,5 
vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn, loại khói vòng chiến đâu 22.0000 tên địch, 
buộc quân Mĩ và qucân đội Sài Gòn rút khòi dường 9 - Nam Lào, giữ hành lang 
chiên lược cách mạng Đông Dương. 

- Ớ khcắp các thành thị, phong trào của các tầng lớp nhân dân nổ ra liên tục. 
Đặc biệt ờ Sài Gòn, Huê', Đà Nang, phong trào học sinh, sinh viên nô’ ra rầm rộ 
đã thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. 

- Tại các vùng nông thôn, đổng bằng, rừng núi, ven thị, khăp nơi có phong 
trào của quần chúng nổi dậy chông "bình định", phá ' âp chiên lược của địch 
Đến đầu năm 1971, cách mạng giành quyền làm chù thêm 3.600 câp với 3 triệu dân. 
3. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 

- Phát huy thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong 
hai năm 1970 - 1971, quân ta mỡ đợt tiến công chiến lược bắt đầu 30 - 3 - 1972. 
Mớ đầu, quân ta đánh vào Quáng Trị, lây Quảng Trị làm hướng tiến công chu 
yêu, rổi phát triển ra khắp chiên trường miên Nam và kéo dài trong năm 1972 

- Ý nghĩa: Tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống MT cứu nước, giáng 
đòn mạnh vào quân ngụy (công cụ chú yêu) và quôc sách "bình định (xương 
sống) của chiến lược "Việt Nam hoá chiên tranh", buộc Mĩ tuyên bố "Mĩ hóa" 
trở lại chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại của chiến lược "Việt Nam 
hoá" chiến tranh). 

IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế-văn hoá, chiến đấu chống chiến 
tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969-1973) 

1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế-văn hoá 

- Nhân dân miền Bắc sôi nổi phong trào thi đua học tập, công tác, lao động 
sản xuất, nhằm khôi phục và phát triển kinh tê' văn hoá. 
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+ Trong nông nghiệp, có nhiều hợp tác xã áp dụng tiến bộ khoa học-kĩ 
thuật, thâm canh tăng vụ. 

+ Trong công nghiệp, nhiều cơ sỡ công nghiệp trung ương và địa phương 
bi tàn phá được hổi phục nhanh chóng. 

+ Hệ thông giao thông vận tải bị phá hoại nặng nề được khấn trương khôi 
phục. Văn hoá, giáo dục, y tê'phát triến đáng kể. Đời sông nhân dân c.ược ổn định. 
2. Miền Bắc vừa chông chiên tranh phá hoại, vừa sàn xuất và ĩ am nghĩa vụ 
hậu phương 

- Từ ngày 6 - 4 - 1972, một tuần sau khi quân ta ờ miền Nam bắt đấu cuộc 
tiến công chiến lược, Mĩ cho không quân và hải quân đánh phá một sỏ'nơi tại 
lchu IV củ. Ngày 16 - 4 - 1972, Nich-xon tuyên bô'cuộc chiên tranh phá hoại 
miên Bắc lần thứ hai. Đến ngày 9 - 5 - 1972, Ních-Xơn lại tuyên bô'tăng cường, 
mờ rộng quy mô đánh phá và phong toa càng Hái Phòng cùng các cưa sông, 
luồng lạch, vùng biến miền Bắc. 

- Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai cua Ních-Xơn đã vượt xa cuộc chiến tranh 
phá hoại lần thứ nhát cùa Giôn-xơn cả về quy mô, tốc độ, cường độ đánh phá. 

- Nhờ sự chuấn bị trước, quân dân ta ở miền Bắc đã giành thếchù dộng, kịp 
thời chôrig trả địch và thắng lợi giòn giã ngay từ trận đẩu. Ta vừa chiến đấu, 
vừa sán xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương. 

f - Khòng đạt được mục tiêu mong muôn, cuối 1972, Mĩ tăng cường hơn nữa 
hoạt động chiến tranh chôrig phá miền Bắc. Ngày 14 - 12 - 1972, chính quyển 
Nich-xơn phê chuẩn kế hoạch mờ cuộc tập kích bằng máy bay chiến dấu B52 
lớn chưa từng có vào Thũ đô Hcà Nội và thành phô' cáng Hái Phòng, với mưu 
toan cho nhân dân ta những thiệt hại vê' người và cùa đến mức không chịu 
đựng được phải khuất phục. 

I - Cuộc tập kích 24 trên 24 giờ trong ngày, bắt đầu từ chiều tôì 8 - 12 - 1972 
dến hết 29 - 12 - 1972. Trong 12 ngcày đêm, Mì đã rái xuống Hà Nội, Hải Phòng 
và một SỐ mục tiêu phía Bắc vĩ tuyên 20 một khôi lượng bom đcạn 10 vạn tân 
(riêng Hà Nội 4 vạn tân) với sức công phá bằng 5 quả bom nguyên từ ném 
*uôrig Nhật Bán năm 1945. 

I - Quân dân ta ờ miền Bắc làm nên trận thắng "Điện Biên Phù trên không" buộc 
Mì phái kí Hiệp định Pa-ri tháng 1 -1973 về châm dứt chiên tranh ờ V iệt Nam. 

V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam 
I - Cuộc thương lượng chính thức tại Pa-ri, họp ngày 13 - 3 - 1968. 

I - Lập trường cúa 4 bên mà thực chất là hai ba bên râ't xa nhau, mâu thuân 
9hau, khiên cho cuộc đấu tranh gay gắt diễn ra trên bàn thương lượng, nhưng 
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Mĩ đã thâ't bại trong cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 và buộc phai 
trờ lại kí dự thảo Hiệp định Pa-ri do ta đưa ra. 

_ Ngày 27 - 1 - 1973, Hiệp định châm dứt chiến tranh ớ Việt Nam được kí 

chinh thức. 

- Nội dung Hiệp định: 

+ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chù quyền, thông nhất và 
toàn vẹn lãnh thô cùa Việt Nam. 

+ Hoa Kì rút hê't quân đội của mình và quân đổng minh vể nước đê cho 
nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyê't định tương lai chính trị thông qua 
tổng tuyển cử tự do, không có sụ can thiệp cua nước ngoài. 

+ Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai 
quân đội, hai vùng kiếm soát và ba lực lượng chính trị (lực lượng cách mạng, 
lực lượng hoà binh trung lập và lực lượng chính quyền Sài Gòn). 

+ Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ơ Việt 
Nam và Đông Dương tiến tới thiết lập quan hệ bình thường và cùng có lọi 
giữa hai nước. 

- Ý nghĩa: 

+ Là thắng lợi cùa sự kê't hợp giũa đâu tranh quân sụ đâu tranh chính trị 
và đâu tranh ngoại giao, là kết quả của cuộc đâu tranh kiên cường, bất khuât 
của quân dân ta ờ hai miền đất nước, mờ ra bước ngoặt mới cùr cuộc kháng 
chiên chông Mì cứu nước cùa dân tộc. 

+ Với Hiệp định Pa-ri, Mì phải công nhận các quyến dân tộc cơ bản cùa 
nhân dân ta, phải rút hết quán vể nước. Đó là thãng lợi lịch sử quan trọng, 
ra thời cơ thuận lợi đế nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
c. HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MlỂN NAM, THỐNG NHẢI 
ĐẤT NƯỚC (1973-1975) 

I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh te, 
văn hoá, ra súc chi viện cho miền Nam 

- Sau Hiệp định Pa-ri 1973, miền Bắc có thêm điều kiện thuận lợi đê kh.u 
phục hậu quả chiên tranh, chi viện sức người sức cùa cho tiền tuyen. 

- Cuối tháng 6 - 1973, miền Bắc căn bàn hoàn tOcàn tháo gỡ thuỷ lôi, bom m" 1 
trên biển, trên sông, bảo đảm việc đi lại bình thường. Sau 2 năm (1973 - 19/ 
vê cơ bàn miên Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, các hệ thông thuy noi 
mạng lưới giao thông, công trình văn hoá, giáo dục, y tê. 


1C/1 


_ cty TNHH DVVH Khang Việt 

- Cuối 1974, sán xuất công, nông nghiệp vượt mức năm 1964 và 1971. Đời 
ng nhân dân được ổn định. 

_ Miền Bắc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hậu phương: Đưa vào miền Nam gẩn 
20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong, 26 vạn tấn vũ khí, đạn dược, 
thuốc men, lương thực, thực phâm, quân trang.... 

ll Đấu tranh chống "bình định - lấn chiếm" tạo thế và lực, tiến tới giải 
phóng hoàn toàn miền Nam 

- Ngày 29 - 2 - 1973, quân Mĩ rút khoi nước ta nhưng để lại 2 vạn cố vấn Mĩ. 

- Chính quyển Sài Gòn phá hoại Hiệp định Pa-rl bằng chiên lược "tràn ngcập 
lãnh thò" và "bình định - lấn chiếm". 

- Ta thi hành nghiêm chinh Hiệp định. Do địch phá hoại trăn ĩ, trợn, có hộ 
thống, ta buộc phái cầm súng chiến đấu, bao vệ thành quả cách mạng đà giành 
được, tiếp tục đưa sự nghiệp chòng Mỉ cứu nước đến thắng lợi. 

- Ngày 7 - 3 - 1973, Hội nghị Trung ương Đáng lẩn thú 21 nêu rõ nhiệm vụ 
cách mạng miền Nam là: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dàn chu nhân dân, 
tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, kiên quyết đâu tranh trên ca ba mặt 
trận quân sự, chính trị, ngoại giao. 

( - Cuối 1974, ta mờ đợt hoạt động quàn sụ Đông - Xucân vào .tướng Đổng 
bằng sông Cừu Long và Đông Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội trong chiến 
dịch Đường 14 - Phước Long (tù 12 - 12 - 1974 đến 6 - 1 - 1975), giai phóng thị 
xã và toàn tinh Phước Long vói 50.000 dân. 

1 - Trong lúc đó, tại các vùng giai phóng, đổng thời với cuộc chiên đcâu báo vệ 
quê hương, nhân dân ta ra sức khôi phục và đấy mạnh sản xuất, cai thiện đời 
sông và tăng nguổn dự trữ chiến lược. 

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 

1. Chú trương, kê'hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 

Ị - Trên cơ sơ dự đoán thời cơ, cuôì 1974 đâu 1975 Bộ Chính trị Trung ương 
Đàng đê ra kế hoạch 2 năm, nhu ng lại nhấn mạnh "cà năm 1975 là thời cơ và 
chi rò "Nếu thòi cơ đen vào đẩu hoặc cuối năm thì lcập tức giải phóng miến 
Nam trong năm 1975" bằng "cuộc Tống còng kích - tổng khơi nghĩa". 

2. Cuộc Tống tiên công và nôi dậy Xuân 1975 
1 a. Chiến dịch Tây Nguyên (từ 3 - 4 đến 24 - 3) 

I - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, cà ta và địch đểu cô 
nắm giữ. Nhưng do nhcận định sai hướng tiên công cua quân dân ta, địch chot 
giữ ờ đtây một lực lượng mỏng, bô' phòng có nhiều sơ hở. 

1 - Thực hiện kế hoạch, ta tập trung chu lục mạnh với vũ khí kĩ thuật hiện 
dại, mỡ chiến dịch quy mô lớn ờ Tây Nguyên. 
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+ Ngày 10 - 3 - 1975, ta tấn công Buôn Ma Thuật và nhanh chóng giáj 
phóng thị xã này. 

+ Ngày 14 - 3 - 1975, địch rút khỏi Tây Nguyên về giữ vùng Duyên hải 
miền Trung. 

+ Ngày 24 - 3 - 1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng. 

- Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyên cuộc kháng chiến chống ivn 
cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiên công chiến lược ở Tây Nguyên phát triến 
thành Tông tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miển Nam. 

b. Chiên dịch Huê'- Đà Nấng (từ 21 - 3 đến 29 - 3) 

- Ngày 21 - 3, quân ta đánh thằng vào căn cứ địch, chặn các đường rút chạy 
cùa chúng, hình thành thếbao vây chúng trong thành phố Huế. Đúng 10 giò 30 
ngày 25 - 3, quân ta tiến vào cố đô Huê', đêh hôm sau (26 - 3) thì giải phóng 
thành phô và toàn tinh Thừa Thiên. 

- Sáng 29 - 3, qucân ta từ ba phía Bắc, Tây, Nam tiên thẳng và 1 thành phố, 
đến 3 giờ chiều thì chiếm toàn bộ Đà Nằng. 

- Trong cùng thời gian trên, từ cuôi tháng 3 đến tháng 4, nhân dân các tinh 
còn lại ờ ven biến miên Trung, Nam Tây Nguyên và một sô tinh ờ Nam Bộ, có 
sự hồ trợ cùa lực lượng vũ trang địa phương và quân chù lực, đã nổi dậy giành 
quyền làm chù. 

c. Chiến dịch Hổ Chí Minh (từ 26-4 đến 30 - 4) 

- Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn, quân ta tiế.ì công Xuân 
Lộc và Phan Rang - nhũng căn cứ phòng thủ trọng yêu của địcn báo vệ Sài 
Gòn từ phía Đỏng. 

- 17 giò ngày 26 - 4, quân ta được lệnh tống nổ súng mờ đẩu chiến dịch, 5 
cánh quân vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung tâm 
Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 

-10 giờ 45 phút ngày 30 - 4, xe tăng cùa ta tiến thằng vào Dinh Độc Lập, băt 
sống toàn bộ Chính phù Trung ương Sài Gòn, Dương Văn Minh ( /ừa lên chui 
Tống thống Chính phù Sài Gòn ngày 28 - 4) đã phải tuyên bô đầu hàng không 
điểu kiện. 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cò cách mạng tung bay trên nóc Dĩnh 
Độc Lập báo hiệu sự toàn thắng của Chiên dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

- Đầu năm 1975, khi thời co đến nhanh, hê't sức thuận lợi, Bộ Chính trị kịp 
thời quyết định thực hiện cuộc Tông tiến công (tong công kích) và nồi dậy. 

- Cuộc Tổng tiến công và nôi dậy diễn ra gần 2 tháng (tù 4 - 3 đến 2 - 5 - 
1975), bcằng ba chiến dịch tân công lớn cùa lực lượng vũ trang có lực lượng 
quần chúng nổi dậy phôi hợp: 
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JV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, 
cứu nước (1954-1975) 

1. ý nghĩa lịch sứ 

* ĐÔI với dân tộc: 

- Kết thúc 21 năm chiến đâu chông Mĩ và 30 năm chiên tranh giải phóng 
dân tộc, bảo vệ Tố quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

- Châm dứt ách thông trị của chù nghĩa đế quốc ở nước ta. Trên cơ sở đó, 
hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chu nhân dân trong cả r ước, tiên tới 
thông nhâ't đâ't nước. 

- Mở ra kĩ nguyên mới cho lịch sù dân tộc-kĩ nguyên đất nước độc lập, 
thống nhâ't đi lên của chủ nghĩa xã hội. 

* Dôĩ với thế giới: 

Tác động mạnh đêh tình hình nước MT và thế giới, là nguổn cổ vũ to lớn đô'i 
với phong trào cách mạng thếgiới, nhâ't là phong trào giải phóng dán tộc. 

2. Nguyên nhân thắng lợi 

- Sụ lãnh đạo sáng suô't của Đàng với đường lôi chính trị, quân sụ độc lập, 
tụ chủ, đường lô'i tiến hành đổng thời cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách 
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ờ miền Nam. 

- Nhân dân hai miền đoàn kê't yêu nước, lao động cần cù, chiến đâu dũng 
cảm vì sự nghiệp giải phóng miên Nam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, thông 
nhâ't nước nhà. 

- Nhờ có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, có khá năng đáp 
ứng kịp thời các yêu câu cùa cuộc chiến đấu ơ hai miền. 

: - Nhờ có sự phôi hợp chiến đâu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong đấu tranh 
hống kẻ thù chung cùa ba dân tộc ờ Đông Dương. 

[ - Nhờ có sự đổng tình ùng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng 
hô'giới, nhâ't là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác. 

CAU HÓI ÔN TỆP 

Câu 1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954. vì sao sau năm 1954, 
đất nước ta bị chia cắt thành hai miền với hai chê độ chính trị khác r.hau? 

1 * Tinh hình:. 

I - Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương được kí kết, đã chấm dứt cuộc 
chiên tranh xâm lược Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia cùa thực dân Pháp có đê 
quô'c Mĩ giúp sức. 
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_ vể phía ta: thực hiện nghiêm chinh các điểu khoản cua Hiệp định Giơ-ne-vo 
1954 về ngừng bắn, tập kê't chuyến quân và chuyến giao khu vực, tiến tới tổng 
tuyển cử tự do trong cả nước để thống nhâ't đất nước. 

- Về phía Pháp: thực dân Pháp chi thực hiện điều khoán ngừng bắn, tập kết 
chuyên quâr. và chuyên giao khu vực-tức rút hêt quân khói miên Băc - sau thòi 
hạn quy định 300 ngày (đến 22 - 5 - 1955) và sau đó rút hết quân khỏi miến 
Nam sau thời hạn quy định 2 năm (dến 5 - 1956). Nhưng Pháp không thực hiện 
các điều khoan còn lại, trong đó có việc tổ chức hiệp thuong tổng tuyên cư hai 
miền Nam-Bắc Việt Nam. 

- vể phía Mĩ: ngay sau khi Hiệp định Gio-ne-vơ năm 1954 được kí kết, Mì 
thay Pháp dựng chính quyển Ngô Đinh Diệm 6 miên Nam, thực hiện âm mưu 
chia cắt Việt Nam, biên miền Nam thành thuộc địa kiêu mới và căn cứ quân sụ 
cùa Mĩ. 

* Vì sao: 

Sau Hiệp định Giơ-ne-vo 1954 về Đỏng Dương, nước ta bị chia cắt lam hai 
miển Nam - Bắc là do: 

- Pháp không thi hành nghiêm chinh và đầy đu nhũng quy định cua Hiệp 
định Giơ-ne-vơ 1954 về Việt Nam. 

- Mĩ và chính quyền Sài Gòn phá Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Việt Nam, 
âm mưu biên miên Nam Việt Nam thành thuộc địa kiêu mới và căn cư quan sụ 
cùa Mĩ. 

Câu 2. Nhiệm vụ cách mạng của hai miền nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 
1954 là gì? Kết quà và ý nghĩa của câi cách ruộng đất ở miền Băc nước ta 
(1953 - 1957). 

* Nhiệm vụ: 

- Ớ miền Bắc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống đế quốc, phải tiếp tỊU' 
thực hiện nhiệm vụ chống phong kiến, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã 
hội chù nghĩa. 

- Miến Nam cỏ nhiệm vụ đấu tranh đòi thi hành đầy đủ Hiệp định Giơ-ne-vơ; 
đòi tụ do, dân chu, cải thiện dời sống; chống sụ khùng bố, đàn áp cua địch. 

Nhiệm vụ chung cùa nhân dân hai miên là ra sức xây dựng miên Băc vũng 
mạnh, đâu tranh đòi hòa binh, độc lập và dân chủ trong cả nước, tiến tới tô 
chức Tổng tuyến cừ tự do thống nhât đât nước. 
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* Kết quả: 

Cách mạng lây từ tay địa chù 81 vạn héc ta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 
Ịtriệu công cụ chia cho 2 triệu hộ nông dân. Thực hiện khấu hiệu "Người cày có 
Lộng", đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, đưa nông dân lên địa vị làm chu 

ò nông thôn 
' * Ý nghĩa : 

Ị - Bộ mặt miền Bắc thay đổi, giai câp địa chủ phong kiên không còn, khôi 
công nông liên minh được cúng cô'. 

[ - Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tê', hàn găn vêt 
thương chiến tranh. 

Câu 3. Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm 
vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957)? Ý 
nghĩa của những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế ớ miền Băc. 

1 1 * Những thành tim: 

- Nông nghiệp: khai khẩn ruộng đất bò hoang cày cây hêt diện tích, tăng 
thêm đàn trâu bò, sắm thêm công cụ, sửa chừa đê điều. Đên cuôi năm 1957, 
sản lượng nông nghiệp vượt quá mức trước chiến tranh, giải quyê't cơ bàn nạn 
đòi kinh niên ỡ miển Bắc. 

- Công nghiệp: khôi phục và mở rộng các cơ sò công nghiệp... xây dựng 
thêm nhiều nhà máy mới... Đến cuối năm 1957, miền Bắc có 95 xí nghiệp do 
nhà nước quán lí. 

Ị - Thú công nghiệp: sản xuất thêm nhiều mặt hàng tiêu dùng, đảm bảo nhu 
cẩu tôi thiếu của đời sống, giải quyết việc làm cho người lao động. Đến cuối 
năm 1957, số thợ thú công tăng gâ'p đôi so với trước Chiến tranh thế giới thú hai. 

- Thương nghịêp: mờ rộng hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua 
)án, cung cấp càng ngày nhiều mặt hàng cho nhân dân, giao lưu hàng hóa giua 
các địa phương phát triển, hoạt động ngoại thương dần dẩn tập trung vào tay 
nhà nước. Đến cuối năm 1957, miến Bắc đặt quan hệ buôn bán với 27 nước. 

1 - Giao thông vận tải: khôi phục 700 km đường sắt, sừa chừa và làm mơi 
làng nghìn km đường ôtô, xây dựng lại và mờ rộng các càng... khai thông 
đường hàng không dân dụng quốc tế. 

* Ý nghĩa của những thành tựu: 

Nền kinh tế phục hổi, có điều kiện phát triển, giải quyêt những vân dê xa 
hội, ổn định và nâng cao đời sống nhàn dân; củng cố miền Bắc, cô vũ cuộc dau 
tranh cùa nhân dcân miền Nam. 
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Câu 4. Vì sao Đảng và Nhà nước ta chủ trương cải tạo quan hệ sản xuất trong 
nhũng năm 1958 - 1960? Những thành tựu đạt được. 

* Vì sao: 

- Sau ba năm (1954 - 1957) hoàn thành cài cách ruộng đất, khôi phục kinh tế 
nền kinh tế miền Bắc tuy có nhiều thay đổi nhưng về cơ bản vẫn là kinh tế 
nông nghiệp phân tán lạc hậu, lao động thủ công, năng suâ't thâp. Sự chiêm 
hữu tư nhân về tư liệu sàn xuất vẫn còn phô’ biến, kinh tế cá thế cùa nông dân, 
thợ thù công, tiêu thương chiêm ti lộ lớn. 

- Đế khắc phục tình trạng đó, tạo điêu kiện cho nền kinh tê phát triên, Đàng 
và Nhà nước ta chù trương cải tcỊO xã hội chu nghĩa đối với các thành phân 
kinh tế cá thế, phát triển thành phẩn kinh tê'quốc doanh làm lực lượng lãnh 
đạo toàn bộ kinh tếquốc dân. 

* Những thành tựu: 

- vể kinh tế: xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp, nông trường... Đến cuối 
năm 1960, có 172 cơ sờ công nghiệp do trung ương quàn lý, 500 cơ sờ do địa 
phương quàn lí. 

- Về văn hóa: 

+ Căn bản xóa xong nạn mù chừ ờ miền xuôi cho nhũng người dưới 50 tuổi. 

+ Hệ thống giáo dục phô’ thông mở rộng với sô' học sinh tăng 80% so với 
năm 1957, có 9 trường đại học với hơn 11.000 sinh viên. 

+ Cơ sở y tế tăng 11 lẩn so với 1955. 

Câu 5. Vì sao nhân dân miền Nam phải tiếp tục đấu tranh chống chế độ Mĩ - 
Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ? Những nét chính về diễn biến của 
phong trào. 

* Vì sao: 

- Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kê't, Mĩ dựng nên 
chính quyển tay sai Ngô Đinh Diệm để thực hiện dã tâm xâm lược nước ta. 
Thông qua chính quyền và quân đội tay sai, Mì muôn biến miền Nam Việt 
Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự đê tiến công ra miền Băc, 
ngăn chặn làn sóng cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chu 
nghĩa ở khu vực Đông Nam Á. 

- Đế thực hiện ý đổ này, Mì đã viện trợ trực tiếp cho chính quyền ngụy, liên 
tiếp đưa cô' vân quân sự và vũ khí vào miền Nam, giúp Diệm xây dựng độ> 
quân lớn, trang bị vũ khí tôì tân; ráo riết tổ chức những chiến dịch "tô' cộng' 
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jjệt cộng", tàn sát dã man những người kháng chiến cũ; đưa hàng hóa Mĩ, 
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Ịsjhcật vào tràn miền Nam, nhằm tạo ra phồn vinh giá tạo, xa hoa, trụy lạc... 

I - Mĩ - Diệm còn tuyên bố "không có Hiệp thương tổng tuyển cừ", tụ động 
bầu cử quốc hội riêng rẽ và ban hành hiến pháp riêng, xóa bò Hiệp định Giơ- 

ne-vơ. 

- Hành động tàn bạo và trắng trợn của Mĩ - Diệm đã gây nên làn sóng căm 
ihẫn trong các tầng lớp nhân dân miền Nam, là nguyên nhcân dân đến các 
•hong trào đâu tranh quyết liệt thời kì này. 

* Những nét chính vê'diễn biến: 

- Mờ đầu là "Phong trào hòa bình" ra đời ờ Sài Gòn - Chợ Lớn cùa trí thức 
và các tầng lớp nhân dân vào tháng 8 - 1954. 

- "Phong trào hòa bình" bị địch đàn áp, nhưng phong trào vì mục tiêu hòa 
bình của các tầng lớp nhân dân tiếp tục đang cao, tù các thành phô' Huê', Đà 
Nằng... đê'n các vùng nông thôn. Hình thành mặt trận chông M' - Diệm bao 
gổm các tẩng lớp nhân dân các đáng phái, giáo phái, dân tộc ít người. 

[ - Từ năm 1958 - 1959, khi chính quyền Diệm lộ rõ bộ mặt phàn động, phong 

•ào đấu tranh còn nhằm chông khung bô', đàn áp, chống chiến dịch "tố cộng", 
"diệt cộng", đòi tự do, dân sinh, dân chủ, gìn giữ và phát triến lực lượng cách 
ạng. Hình thức đâu tranh cũng thay đổi từ đấu tranh chính trị hòa bình 
uyển sang dùng bạo lực, tiên hành đâu.tranh chính trị kết hợp với đâu tranh 
vũ trang. 

Câu 6. Phong trào nào ở miền Nam làm thất bại âm mưu của Mĩ trong việc 
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hực hiện chiến tranh điển hình? Những điểu kiện bùng nô và tác dụng của 
>hong trào đó đối với cách mạng miền Nam. 

* Đó là phong trào "Đổng khởi 1959 -1960". 

* Điều kiện bùng nô’: 

- Trong nhũng năm 1957 - 1959, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó 
khăn. Ngô Đình Diệm đề ra Luật 10/59 (tháng 5 - 1959) thẳng tay giê't hại bâ't 
cứ người yêu nước nào hoặc bâ't cứ ai có biêu hiện chông lại chúng, làm cho 
làng vạn cán bộ, đáng viên bị giê't hại, hàng chục vạn đổng bcào yêu nước bị tu 
đày. Cuộc đâu tranh cùa nhân dân ta ò miền Nam đòi hỏi có một biện pháp 
quyết liệt để đưa cách mạng vượt qua khó khăn thừ thách. 
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- Tháng 1 - 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương quyết 
định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đô chính quyên 
Mì - Diệm, và nhấn mạnh: ngoài con đường bạo lực cách mạng, nhân dân micn 
Nam không có con đường nào khác. 

- Được Nghị quyết 15 cua Trung ương soi sáng, phong trào nối dậy từ chồ lo 
tẻ ớ từng địa phương lan rộng khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, tiêu 
biểu với cuộc "Đổng khời" ớ Bến Tre. 

* Tác dụng: 

- Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới cua MT, làm lung lay 
tận gốc chính quyến tay sai Ngô Đình Diệm, đánh dấu bước ngoặt cua cách 
mạng miền Nam, chuyến cách mạng từ thế giữ gin lực lượng sang thê tiến công. 

- Thắng lợi cùa phong trào "Đồng khói" dẫn đến sự ra dời cua Mcặt trận dán 
tộc giái phóng miền Nam Việt Nam ngày 20 - 12 - 1960. 

- Châm dứt thời kì ổn định tạm thời chế độ thực dân mới cua Mĩ o miên 
Nam, mờ ra thời kì khung hoang cua chê độ Sài Gòn. 

Câu 7. Miền Bắc đạt được những thành tựu gì trong thực hiện kê' hoạch kinh 
tê - xã hội 5 năm (1961 - 1965)? 

- Trong kinh tế, ngành công nghiệp được ưu tiên đầu tư xây dựng. 

- Trong nông nghiệp, sau khi đua đíỊĨ bộ phận nông dân vào các họp tác xà 
nông nghiệp, từ năm 1961, các địa phương thực hiện chu trương xây dựng họp 
tác xã sản xuâ't nông nghiệp bậc cao. 

- Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên phát triển nên đã 
chiếm lĩnh thị trường, góp phấn phát triền kinh tế. Cung cô' quan hệ sán xuâl 
mới, ổn định và cài thiện đời sống nhtân dân. 

- Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường liên tinh, liên huyện 
đường sông, đường hàng không được cùng cố. Việc đi lại trong nước và giao 
thông quốc tế thuận lợi hơn. 

- Hệ thống giáo dục từ phô’ thông đến đại học phát triển mạnh. 

- Hệ thống y tê' chăm lo sức khoè được đầu tư phát triển. Những loại dịch 
bệnh ờ miền Bắc cơ bàn được xoá bỏ. 

Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kê' hơcỊch 5 năm đã làm 
thay đối bộ mặt miền Bắc. 

Câu 8. Vì sao Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thú III. Nội 
dung cơ bản của Đại hội. 

* Vì sao: 

- Giữa lúc cách mạng ờ hai miên Nam - Bắc có những bước tiến quan trọng/ 
Đàng Lao động Việt Nam tô chức Đại hội đại biếu toàn quô'c lcần thú III. 
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- Đại hội họp từ ngày 5 đến 10 - 9 - 1960 ơ Hà Nội. Tham dự đại hội có 525 
đại biếu chính thức và 51 đại biêu dự khuyết. 

* Nội dung: 

- Đại hội chi rõ vị trí, vai trò cua cách mạng từng miền, mối quan hệ giữa 
cách mạng hai miền. 

- Đại hội nghe thào luận Bcáo cáo Chính trị, Báo cáo sửa đói Điều lệ Đảng và 
thông qua kế hocạch Nhà nước 5 năm thứ nhâ't (1961-1965) nhằm xây dựng 
bước đầu cơ sờ vật chất - kĩ thuật cua chu nghĩa xã hội, thực hiện một bước 
công nghiệp hoá xã hội chù nghĩa. 

- Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương mới cùa Đàng. Hổ Chí Minh được 
bầu làm Chủ tịch Đảng, Lê Duấn giữ chức Bí thư thứ nhâ't của Đảng. 

Câu 9. Trình bày âm mun và thủ đoạn của Mĩ khi tiên hành "Chiến tranh 
đặc biệt" (1961 - 1965) ở miền Nam. Quân dân miền Nam đánh bại "Chiến 
tranh đặc biệt" của Mĩ như thê nào? 

* Ầm mưu và thủ đoạn cùa Mĩ: 

- Sau thâ't bại trong phong trào "Đổng Khởi" (1959 - 1960), Mĩ chuyên sang 
chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". Từ năm 1961 đê'n năm 1965, Mĩ thực hiện 
chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ờ miền Nam. 

- "Chiến tranh đặc biệt" là hình thức chiến tranh xâm lược thực dcân mới, 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống "cố vấn" 

lĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh cua Mì nhằm 
:hô'ng lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. 

- Đế tiến hành "Chiên tranh đặc biệt", Mì đã tăng quân đội Sài Gòn tù 
170.000 người đến năm 1961 đến 560.000 người năm 1964. Lập "Ấp chiên 
lược": Dổn 10 triệu dân vào 16.000 â'p chiến lược (trong tổng số 17.000 ấp toàn 

tiền Nam). Mỉ và chính quyển Sài Gòn tiến hành hoạt động phá hoại miền 
ỉắc, phong toà biên giới, vùng biến đế ngăn chặn đường tiê'p tê'cho miền Nam. 

* Quân dân mich Nam chiến đâu: 

- Trong những năm 1961 - 1962, quân giải phóng đã đẩy lùi nhiều cuộc 
chiến công, đổng thời với tiên công tiêu diệt nhiều đồn bôt lẻ cùa địch. 

- Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 2 - 1 - 1963 đã đánh bại cuộc hành 
Ịuân càn quét cùa hơn 2.000 binh lính quân đội Sài Gòn có cô vân Mĩ chi huy, 
được pháo binh, máy bay, xe tăng, xe bọc thép yêm trợ. Sau trận Ap Bac, 
>hong trào "thi dua Áp Bắc giêĩ giặc lập công" dây lên khắp miền Nam. 
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- Sau chiên thắng Âp Bắc, quân giải phóng nhanh chóng trưởng thành và 
tiên lên đánh những trận có quy mô lớn. 

- Trong Đông - Xuân 1964 - 1965, quân ta mở chiên dịch tiến công địch ò 
miền Đông Nam Bộ với trận đánh mớ màn vào â'p Binh Giã ngày 2 - 12 - 1964 
Trong trận này, ta đã loại khói vòng chiên trên 1.700 tên địch, phá huỷ hàn^ 
chục máy bay và xe bọc thép, đánh thắng chiến thuật "trực thăng vận", "thiết 
xa vận" cùa địch; chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" bị phá sản vể cơ bán. 

- Thừa thắng sau chiến thắng Bình Giã, quân giái phóng và nhân dân miền 
Nam đẩy mạnh tiến công Xuân - Hè 1965 và giành nhiều thắng lợi trong các 
chiến dịch An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quàng Ngãi), Đổng Xoài (Bình Phước). 

- Phong trào đấu tranh chính trị: ơ đó thị cùng với phong trào phá "ấp chiến 
lược" ờ nông thôn và những đòn tiến công liên tiếp của các lực lượng vũ trang 
cách mạng đà đấy nhanh quá trình suy sụp cùa chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Câu 10. Những âm mưu và thủ đoạn cùa Mĩ trong việc tiến hành chiến lược 
"Chiên tranh cục bộ" ở miền Nam. Thắng lợi mờ đầu của quán dân miên 
Nam việc đánh bại chiên lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ. 

* Những âm mưu và thủ đoạn: 

- Sau thất bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", Mĩ đcâ’y mạnh chiến tranh 
xâm lược miển Nam, chuyên sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và mờ rộng 
chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

- "Chiên tranh cục bộ" là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, được 
tiến hành bằng lực lượng quân đội Mì, quân đồng minh của Mì và quân đội Sài 
Gòn nhằm chông lại cách mạng và nhân dân miền Nam. 

- Đế thực hiện "Chiến tranh cục bộ", vừa mới vào miền Nam, Mĩ đã chơ 
quân mở ngay cuộc hành quân "tìm diệt" vào căn cứ của qucân giải phóng ò 
Vạn Tường (Quảng Ngãi). Tiếp đó, Mĩ mờ liền hai cuộc phản công chiên lược 
mùa khô (Đông - Xuân) 1965 - 1966 và 1966 - 1967 bằng hàng loạt cuộc hành 
quân "tìm diệt" và "bình định" vào vùng "đất thánh Việt Cộng". 

* Thẳng lợi mớ đầu của quân dân miền Nam: 

- Đó là chiến thắng Vạn Từng (Quáng Ngãi): vào ngày 18 - 8 - 1965, Mĩ huy 
động 9.000 quân và nhiều xe tăng, máy bay, tàu chiến, mở cuộc hành quân vào 
thôn Vạn Tường nhằm tiêu diệt một đơn vị chủ lực của ta. 

- Sau một ngày chiên đâu, một trung đoàn chù lực của ta cùng với quân du 
kích và nhân dân địa phương đã đẩy lùi được cuộc hành quân của địch, loại 
khỏi vòng chiên đâu 900 địch, bắn cháy hàng chục xe tăng, xe bọc thép và hạ 
13 máy bay. 
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Câu 11. Vì sao ta mở cuộc Tông tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 

1968 . Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công này. 

[ * Vì sao: 


Ị - Bước vào mùa xuân 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng thay 
đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô. 


- Năm 1968, ta lọi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cừ tổng thống 
(1968), ta chù trương mờ một cuộc Tổng tiến công và nôi dậy trên toàn miên 
Nam, trọng tâm là đô thị. 

Ý nghĩa: Cuộc Tống tiên công và nối dậy có ý nghĩa hết sức to lớn: 


1 - Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phái tuyên bò "phi Mĩ 
hoá" chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thât bại cùa "Chiến tranh cục bộ"). 


- Mĩ phải tuyên bố châm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền 
Bắc, chịu đến bàn đàm phán ở Pa ri đế bàn về châm dứt chiến tranh. 

[ - Cuộc Tổng tiên công và nổi dậy đả mờ ra bước ngoặt của cuộc kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước của quân dân ta. 

Câu 12. Mĩ tiến hành đánh phá miền Bắc lần thứ nhất nhằm im mưu gì? 
Chúng đă bị thất bại như thế nào? 

[ * Ầm mưu: 

I - Phá tiềm lực kinh tế, KỊUÔC phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ờ miền Bắc. 

■ - Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào 
iển Nam. 

- Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ờ hai miền 
â't nước. 

* Chúng bị thất bại: 

- Khi Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, miền Bắc đã chuyển mọi 
loạt động sang thời chiến, thực hiện quân sự hoá toàn dân. Miền Băc vừa sẵn 
àng chông lại hành động đánh phá của Mĩ vừa lao động sản xuât. 

- Trong chiến đấu, miền Bắc đã bắn rơi và phá huỷ 3.243 máy bay Mĩ; băn 
háy và chìm 143 tàu chiến Mĩ. Ngày 1 - 11 - 1968, Mĩ tuyên bố ngừng hăn 
hiến tranh phá hoại miền Bắc. 

Câu 13. Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc thực hiện nhiệm 
Vụ vừa chiến đấu vừa sản xuất? 

- Trong chiến đấu cả nước đã dây lên một phong trào thi đua với các khâu 
hiệu "Nhằm thẳng quân thù mà bắn" trong lực lượng víi trang. "Chăc tay bua. 
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tay súng" trong công nhân. Các phong trào "ba sẵn sàng" của thanh niên, "b a 
đám đang" của phụ nữ. 

- Hon 4 năm chống chiến tranh phá hoại (từ ngày 5 - 8 - 1964 đêh ngày 1 -1 ] 

- 1968), miền Bắc đã bắn rơi 3.243 máy bay, diệt và bắt hàng nghìn giặc lái, bắn 
cháy, bắn chìm 143 tàu chiến và tàu diệt kích. Ngày 1 - 11 -1968, Mĩ tuyên’ bô' 
ngừng chiến tranh phá hoại miển Bắc. 

- Trong sản xuất: 

+ Nông nghiệp, diện tích canh tác được mở rộng, năng suâ't lao động tăng 
lên, nhiều hợp tác xã, địa phương đạt "Ba mục tiêu" (5 tân thóc, 2 đầu lọn, 1 
lao động trên 1 ha diện tích gieo trổng trong 1 năm). Nàn) 1965, miền Bắc có 7 
huyện, 640 hợp tác xã đạt mục tiêu 5 tấn thóc trên 1 htc ta trong hai vụ, đến 
năm 1967 có 30 huyện và 2485 hợp tác xã. 

+ Công nghiệp, đáp ứng được nhu cầu thiê't yêu nhất cùa chiên đấu và đòi 
sống. Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng đều phát triển. 
Mồi tinh trở thành một đơn vị kinh tế tương đôi hoàn chinh. 

+ Giao thông vận tải thông suốt đảm bảo yêu cẩu phục vụ chiên đấu, sán 
xuâ't và tiêu dùng cùa nhân dân. 

Câu 14. Thế nào là "Việt Nam hoá chiến tranh"? Âm mmi và thủ đoạn của Mĩ 
trong chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh”. 

* Việt Nam hoá chiên tranh: 

Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" là một loại hình chiến tranh thực 
dân mới của Mì đuợc ti' hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yêú, có 
sự phôi hợp vể hoả lực va không quân Mĩ, và vẫn do Mĩ chi huy bằng hệ thông 
CỐ vân nhằm chống lại cách mạng và nhân dân miền Nam. 

* Ảm mưu và thủ đoạn của Mĩ: 

- Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" được tiến hành bằng lực lượng 
quân đội Sài Gòn là chú yêu, có sự phối hợp về hoả lực và không qucân Mĩ, và 
vần do Mĩ chi huy bằng hệ thông cô'vấn. 

- Để thực hiện chiên lược "Việt Nam hoá chiên tranh", Mì đã: 

+ Rút dần quân Mì và quân đổng minh khỏi chiên tranh đếgiàm xương máu 

+ Tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn nhằm thực hiện âm mưu "Dùng 
người Việt đánh người Việt". 

- Mĩ dùng lực lượng quân đội Sài Gòn đê thực hiện "Đông Dương hoa 
chiến tranh". 
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- Mĩ còn dùng thù đoạn ngoại giao xáo quyệt nhu thoa thuận với Trung 
Quôc, hoà hoãn với Liên Xô nhằm hạn chê'sự giúp đõ cùa các nưưc đó đôi với 
cuộc kháng chiến cùa nhân dân ta. 

Câu 15. Nêu nhũng thắng lợi trên mặt trận quân sụ trong cuộc chiến đâu 
chống chiến lược "Việt Nam hoá chiên tranh" và "Đông Dương hoá chiến 
tranh" của Mĩ. 

- Từ ngày 30-4 đến ngày 30 - 6 - 1970, quân đội Việt Nam có sự phôi hợp của 
quân dân Cam-pu-chia đã đập tan cuộc hành quân xàm lược Cam-pu-chia và 
quân đội Sài Gòn, loại khòi vòng chiến đâu 17.000 địch, giải phóng nhiều vùng 
rộng lớn đâ't đai với 4,5 triệu dân. 

- Từ ngày 12-2 đêh ngày 23 - 3 X 1971, quân đội Việt Nam có sự phôi hợp 
cùa quân dân Lào đả tập tan cuộc hành quân mang tên "Lam Sơn -719" cua 4,5 
vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu 22.0000 tên địch, 
buộc quân Mĩ và quân đội Sài Gòn rút khòi đường 9 - Nam Lào, giũ hành lang 
chiến lược cách mạng Đông Dương. 

- Năm 1972, quân dân miền Nam mờ cuộc tiến công chiến lược bắt đầu 
30 - 3 - 1972. Mờ đầu, quân ta đánh vào Quàng Trị, lây Qucàng Trị làm hướng 
iến công chù yếu, rồi phát triến ra khắp chiến trường miền Nam và kéo dài 

ong năm 1972. 

- Cuộc tiến công đã giáng đòn mạnh vào quân ngụy (công cụ chù yếu) và 
quô'c sách "bình định" (xương sông) của chiến lược "Việt Nam hoá chiến 
tranh", buộc Mì tuyên bô'"Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận 
thất bại cùa chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh). 

Câu 16. Trận "Điện Biên Phủ trên không" đã diễn ra như thê nào từ ngày 18 
ến ngày 29 - 12 - 1972. Nêu kết quả và ý nghĩa. 

* Trận "Điện Biên Phù trên không": 

- Ngày 6 - 4 - 1972, Mì cho máy bay ném bom bcắn phá một sô'nơi thuộc khu 
V cũ. Ngày 16 - 4 - 1972, Nich-xơn tuyên bô' chính thức gây ra cuộc chiến 

anh không quân và hài quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai); đến ngày 9 - 5 - 
1972, tuyên bố phong toá cảng Hải Phòng cùng các cửa sông, luồng lạch, vùng 
iến miển Bắc. 

- Nhờ được chuẩn bị trước và với tư thế luôn luôn sẵn sàng chiên đâu, miền 
ắc đả có thế chù động, kịp thời chông trả địch ngay từ trận đầu. 

- Ngày 14 - 12 -1972, gấn 2 tháng sau khi tuyên bố ngừng ném bom bắn phá 
iền Bắc từ vĩ tuyến 20 trờ ra, đế hổ trợ cho mưu đổ chính trị - ngoại giao mới. 
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Nich-xơn phê chuẩn kế hoạch mở cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 
vào Hà Nội và Hải Phòng bắt đẩu từ chiều tôi 18 đến hết ngày 29 - 12 - 1972. 

Quân dân ta ở miền Bắc đã đánh trả địch những đòn đích đáng tù trận đẩ u 
và đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích không quân cùa Mĩ, làm nên trận "Điện 
Biên Phủ trên không". 

* Nêu kêĩ quả và ỷ nghĩa: 

- Kê't quả: Ta đã bắn rơi 81 máy bay (trong đó 34 máy bay B52, 5 máy bay 
Flll), bắt sống 43 phi công Mĩ. Tính chung, trong cá cuộc chiến tranh phá hoại 
lần thứ hai (từ 6-4-1972 đến 15 - 1 - 1973), miền Bắc bắn rơi 735 máy bay Mì 
(trong đó có 61 máy bay B52, 10 máy bay Fĩll), bắn chìm 125 tàu chiên, loại 
khói vòng chiên đâu hàng trăm phi công Mĩ. 

- Ý nghĩa: "Điện Biên Phù trên không" là trận thắng quyết định cùa ta, đà 
buộc Mĩ phải tuyên bô' ngừng hăn các hoạt động chông phá miền Băc (15 -1 - 
1973) và Hiệp định Pa-ri về châm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ờ Việt Nam 
(27-1 -1973). 

Câu 17. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 
ở Việt Nam được kí kết trong bối cảnh lịch sử như thẻ nào? Nêu nội dung và 
ý nghĩa của Hiệp định. 

* Hoàn cảnh: 

- Quan điểm của ta: đòi Mĩ rút hết quân của minh và quân đổng minh khói 
miền Nam và đòi họ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bàn cúa nhân dân Việt 

Nam và quyền tự quyết cùa nhân dân miền Nam Việt Nam. 

- Phía Mĩ có quan điểm ngược lại, nhất là vân để rút quân, đòi quân đội 
miền Bắc cũng rút khỏi miền Nam, và từ chối kí dự tháo Hiệp định do phía 
Việt Nam đưa ra (10 - 1972) đế mở cuộc tập kích không quân bằng máy bay 
B52 và Hà Nội, Hải Phòng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 với ý đổ buộc 
phía Việt Nam kí dự thảo Hiệp định do Mĩ đưa ra. 

- Nhưng MT đà thất bại, Việt Nam đã đập tan cuộc tập kích không quân 
bằng máy bay B52 của Mĩ, làm nên trận "Trận Diện Biên Phù trên không" , sau 
đó buộc Mĩ trở lại kí dự thảo Hiệp định Pa-ri do ta đưa ra trước đó. 

- Hiệp định Pari vê chấm dứt chiên tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được 
kí tắt ngày 23 - 1 - 1973 giừa đại diện hai chính phù Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà và Hoa Kì, và kí chính thức ngày 27 - 1 - 1973 giữa bón Bộ trưởng đại diện 
cho các chính phú tham dự hội nghị tại Pa-ri. Hiệp định Pa-ri bắt đầu có hiện 
lực từ ngày kí chính thức. 


Hiệp định Pa-ri kí chính thức ngày 27 - 1 - 1973 giữa bôn Bộ trưởng đại diện 
' cho các chính phủ tham dự hội nghị tại Pa-ri. 

* Nội dung Hiệp định: 

- Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thông nhất và 
toàn vẹn lãnh thô của Việt Nam. 

- Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đổng minh về nước để cho 
nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyê't định tương lai chính trị thông qua 
tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. 

- Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai 
quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị (lực lượng cách mạng, 
lực lượng hoà bình trung lập và lực lượng chính quyền Sài Gòn). 

- Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vê't thương chiên tranh ờ Việt 
Nam và Đông Dương, tiên tới thiê't lập quan hệ bình thường và cùng có lợi 
giữa hai nước. 

* Ỷ nghĩa: 

- Là thắng lợi của sự kê't hợp giữa đâu tranh quân sụ đâu tranh chính trị và 
đâu tranh ngoại giao, là kê't quả của cuộc đâu tranh kiên cường, bâ't khuât của 
quân dân ta ờ hai miền đất nước, mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến 
chông MT cứu nước cùa dân tộc. 

- Với Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bàn của 
nhân dân ta, phải rút hê't quân về nước. Đó là thắng lợi lịch sù quan trọng, tạo 
ra thời cơ thuận lợi đế nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
Câu 18. Sau Hiệp định Pa-ri 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện nhũng 
nhiệm vụ gì? Ý nghĩa của những nhiệm vụ đó. 

* Những nhiệm vụ: 

- Sau Hiệp định Pa-ri, miền Bcắc thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả 
chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tê' - văn hóa, ra sức :hi viện sức 
người, sức của cho tiền tuyến, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thông 

I nhâ't đâ't nước. 

- Cuối tháng 6 -1973, miền Bắc căn bản hoàn toàn tháo gõ thuý lôi, bom mìn 
I trên biển, trên sông, bảo đảm việc đi lại bình thường. Sau 2 năm (1973 - 1974) 

về cơ bản miền Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tê', các hệ thông thuỷ nông, 
I mạng lưới giao thông, công trình văn hoá, giáo dục, y tế. 
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- Cuối 1974, sán xuâ't công, nông nghiệp vượt mức năm 1964 và 1971. Đòj 
sống nhân dân được ổn định. 

- Miền Bắc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hậu phương: Đưa vào miền Nam gẩ n 
20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong, 26 vạn tấn vũ khí, đạn dưọ c 
thuôc men, lương thực, thực phẫm, quân trang.... 

* Ỷ nghĩa: 

- Kịp thời phục vụ cho cuộc Tông tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn 
miền Nam trong năm 1975. 

- Chuẫn bị mọi điều kiện thuận lọi cho việc tiếp quàn vùng giải phóng sau 
khi chiến tranh kết thúc. 

- Tiếp tục thế hiện vai trò của hậu phương lớn đôì với tiền tuyên lớn. 

Câu 19. Sau Hiệp định Pa-ri, Mĩ và chính quyển Sài Gòn thực hiện âm mưu 
gì? Thế và lực của ta và địch thay đổi nhu thê nào? 

* Ảm mưu: 

- Mĩ rút quân nhưng vần đê lại 2 vạn cố vân, lập bộ chi huy quân sự, tiếp 
tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. 

- Quân đội Sài Gòn huy động tOcàn bộ lực lượng tiến hành chiến dịch "tràn 
ngập lãnh thổ" (tức chiến dịch nhằm chiếm giữ toàn bộ miến Nam), liên tiếp 
mỡ nhũng cuộc hành quân "bình định - lấn chiếm" vùng giải phóng. 

* Thê'và lực: 

- Về phía ta: 

+ Miền Bắc có điều kiện hòa bình để đẩy mạnh sản XLicât, táng tiềm lục 
kinh tế, quốc phòng, tăng cường chi viện sức người sức của cho miền Nam 
Trong hai năm 1973 - 1974, miền Bắc đã đưa vào miền Nam gần 20 vạn bộ đội, 
hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên mòn, kĩ thuật, trong hai 
tháng đầu năm 1975, đưa vào miền Nam 5,7 vạn bộ đội. Miền Bắc cũng đưa 
vào chiến trường hàng chục vạn tân vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng, 
xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phcấm. 

+ Ở miền Nam, vùng giải phóng được mờ rộng, nhân dân ra sức khôi phục 
và đẩy mạnh sản xuâ't, tăng nguồn dự trữ chiên lược. Sự thay đổi trong lực 
lượng có lợi cho cách mạng miền Nam. 

- Về phía địch, sau Hiệp định Pa-ri, quân Mĩ và quân đổng minh từ chỗ có 
hơn nửa triệu (năm 1969) rút dần về nước, hai tháng sau (ngày 29 - 3 -1973) chi 
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fcĩư lại hơn 2 vạn cố vân quân sự. Sau khi Mĩ rút quân về nước, viện trợ của Mĩ 
cho chính quyển Sài Gòn giảm dẩn. Chính quyền Sài Gòn mâ't chô dựa, ngày 

càng suy yếu. 

Cáu 20. Kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng đề ra trong hoàn cảnh 
lịch sử nào? Tính đúng đắn của kế hoạch thể hiện như tế nào? 

* Hoàn cảnh: 

- Sau Hiệp định Pa-ri về Việt Nam năm 1973, Mĩ và quân đồng minh đã rút 
hết về nước, làm cho chính quyển, quân đội Scài Gòn mât cho dựa, viẹn trợ cua 
Mĩ về quân sự, kinh tế, tài chính cho chính quyển Sài Gòn giam một nửa. 

1 - Về phía ta, trong điểu kiện hòa bình, miền Bắc đẩy mạnh sàn xuât, xây 
dựng, làm tăng tiềm lực kinh tê; quốc phòng, tạo điếu kiện chi viện sức người 
sức của cho miền Nam.. Ờ miến Nam, vùng giai phóng của ta được mơ rộng, 
sàn xuất đấy mạnh, đã tăng nguổn lực tại chồ. 

* Tính đúng đắn của kc hoạch: 

- Kế hoạch để ra trên cơ sờ nhận định đúng tinh hình so sánh lực lượng ờ 
miền Nam thay đối có lợi cho cách mạng. Ta có thể tranh thù thời cơ đánh 
nhanh, đế đõ thiệt hại về người và cua cho nhân dân, giũ gìn tốt cơ sờ kinh tế, 
công trình văn hóa... 

! - Kế hoạch thể hiện sự linh hoạt trước những thắng lợi nhanh chóng cùa 
cách mạng miền Nam: kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đề ra là 
hai năm (1975 -1976), nhưng nếu thời co đêh thì giai phóng sớm trong năm 1975. 
Câu 21. Vì sao trong cuộc Tổng tiên công và nôi dậy Xuân năm 1975 ta chọn 1 ay 
Nguyên mở đầu cho chiến dịch? Tóm tắt diẻn biến và ý nghĩa của chiến dịch. 

* Vì sao: 

- Tây Nguyên là một địa bàn chiên lược râ't quan trọng ờ miền Nam, cà ta và 
địch đểu muôn chiến giữ. 

- Do địch chù quan, nghĩ rằng ta không đánh Tây Nguyên nên bô trí lực 
lượng phòng ngự ở đây mòng và có nhiều sơ hở. Biêt được yêu diêm đo cua 
địch, ta quyết định mờ chiến dịch Tây Nguyên đê mở đầu cho cuộc Tông tien 


địch, ta quyết định mờ chiến dịc 
công và nổi dậy Xucân năm 1975. 
* Tóm tắt diễn biến : 


Ngày 4 - 3, ta đánh nghi binh ờ Plây Cu, Kom Tum. Ngày 10 - 3 - 1975, VƠỊ 
lực lượng mạnh hơn địch, quân ta tiến công Buôn Ma Thuột và giành thăng lợi 

I nhanh chóng (11 - 3 - 1975). 
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Ngày 12 - 3 - 1975 địch phản công tái chiêm Buôn Ma Thuật nhưng thâ't bại. 
Hệ thông phòng thủ của địch ờ Tây Nguyên rung chuyến, quân địch mâ't tinh 
thần, hàng ngũ rôì loạn. 

Ngày 14 - 3 - 1975 địch bắt đầu rút lui khỏi Tây Nguyên, trên đường rút 
chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt. 

Đến ngày 24 - 3 - 1975, chiến dịch kê't thúc, Tây Nguyên rộng lớn với hơn 60 
vạn dân được giải phóng. 

* Ỷ nghĩa : Chiên dịch Tây Nguyên thắng lợi, đã chuyến cuộc kháng chiến 
của ta từ tiến công chiến lược, phát triển thành Tổng tiên công chiến lược trên 
miền Nam. 

Câu 22. Nhũng nét chính của cuộc Tống tiến công và nối dậy của quân dân ta từ 
ngày 21 - 3 đến ngày 30 - 4 -1975 để đánh sập ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. 

- Ngày 21 - 3, quân ta đánh thẳng vào căn cứ địch ờ Quảng Trị, chặn các 
đường rút chạy cùa chúng hình thành thế bao vây địch trong thành phô' Huế. 
10 giờ 30 phút ngày 25 - 3, quân ta tiến vào cố đô Huê' đến ngày 26 - 3 - 1975, 
giải phóng thành phô'Huế và tinh Thừa Thiên. 

- Ngày 24 và 25 - 3 - 1975, quân ta giải phóng Tam Kì, Quáng Ngãi, Chu 
Lai, tạo thêm một hướng uy hiếp Đà Nang tù phía Nam. 

- Sáng ngày 29 - 3 - 1975, quân ta từ ba phía Bắc, Tây, Nam tiến thằng vào 
thành phô', đê'n 3 giờ chiều thì chiêm được thành phô'Đà Nang. 

- Ngày 9 - 4 -1975, quân ta tấn công Xuân Lộc - một căn cứ phòng thủ trọng 
yếu báo vệ Sài Gòn từ phía đông. Ngtày 16-4, quân ta phá vỡ tuyên phòng thu 
của địch ở Pnan Rang. 

- Ngày 21 - 4 - 1975, quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy. 

- Ngày 26 - 4 - 1975, quân ta nô súng mờ đầu chiến dịch. Năm cánh quân 
cùa ta cùng lúc vượt qua tuyến phòng thù vòng ngoài cùa địch tiên vào trung 
tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não cùa chính quyền Sài Gòn. 

- 10 giờ 45 phút, ngày 30 - 4, xe tăng cùa ta tiến thẳng vào "Dinh Độc Lập", 
bắt sống ngụy quyền trung ương. Dương Văn Minh tuyên bô' đẩu hàng không 
điều kiện. 11 giờ 30 phút cùng ngày, cờ cách mạng tung bay trên nóc Phủ Tổng 
thống Ngụy, báo hiệu chiến dịch toàn thắng. 


■ cty TNHH PWH Khđ nẹ Việt 

Câu 23. Trình bày những yếu tô tạo nên thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. Tác động của thắng lợi đó đối vời lịch 
sứ thế giới như thế nào? 

* Những yếu tố: 

- Có sự lãnh đạo sáng suô't của Đãng với đường lối chính trị, quân sự độc 
lập, tự chù, đường lôì tiến hành đống thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ờ miền 
Bắc và cách mạng dân tộc dân chù nhàn dân ờ miền Nam. 

I - Nhân dàn ta ờ hai miền đoàn kết nhâ't trí, giàu lòng yêu nước, lao động 
cần cù, chiến đâu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miến Nam, xây dựng và 
bảo vệ miền Bắc, thông nhất nước nhà. 

’ - Hậu phương miến Bắc không ngừng lớn mạnh, có khả năng đáp ứng kịp 
thời các yêu cẩu của cuộc chiến đấu ờ hai miền. 

- Sự phối họp chiến đâu, đoàn kê't giúp đỡ nhau trong đâu tranh chống kẻ 
thù chung cua ba dân tộc ở Đông Dương. 

- Sự đổng tình, ung hộ, giúp đỡ to lớn cùa các lực lượng cách mạng, hòa 
bình, dân chù trên thếgiới, nhâ't là của Liên Xô, Trung Quô'c và các nước xã hội 
chù nghĩa khác. 

Ị * Tác động: 

1 - Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đê'quốc Mĩ đã tác động mạnh đến 
tình hình nước Mĩ và thê'giới, là nguồn cô vũ to lớn đô'i với phong trào cách 
mạng thê giới, nhâ't là đô'i với phong trcào giải phóng dân tộc. 

- Thắng lợi cùa nhân dân ta đi vào lịch sù thếgiới như một chiến công vĩ đại 
cùa thê'kĩ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tê'to lớn và có tinh thời đại 
sâu sắc. 


Chuyên đé 7: VIỆT NAM TÙ NÂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 

A. VIỆT NAM TRONG NẢM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975 
I. Tình hình hai miền Nam-Bắc sau đại thắng mùa xuân 1975 

- Đại thắng mùa xuân 1975 đã đưa đâ't nước ta bước vào kĩ nguyên độc lập, 
hống nhâ't, đi lên chủ nghĩa xà hội. 

- Miền Bắc: Đã xây dựng được cơ sờ vật chất-kì thuật cho chủ nghĩa xã hội. 
Tuy nhiên hai cuộc chiến tranh phá hoại cùa Mĩ đã làm chậm quá trình tiên 
ên cùa đâ't nước. 
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- Miền Nam: Chế độ thực dân mói và bộ máy chính quyền Sài Gòn ờ Trung 
ương đâ bị sụp đô nhưng hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mà 
Mĩ đê lại còn rât nặng nề. 

II. Khắc phục hậu quả chiên tranh, khôi phục và phát triển kinh tê - văn hoá 
ở hai miền đất nước 

* Miền Bắc 

- Từ sau Hiệp định Pa-ri từ năm 1973 đến năm 1976, nước ta đã tiến hành 
khắc phục hậu qua chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế-văn hoá. 

- Tiếp tục làm tròn nghĩa vụ hậu phương cua cả nước và nghĩa vụ quốc tê' 
với Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn mói. 

* Miền Nam 

- Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thế quán chúng. 

- Giúp đờ nhân dân ôn định cuộc sống. 

- Xoá bò bóc lột của phong kiến. 

- Khôi phục san xuất nông nghiệp, đưa các co sở sàn xuất công nghiệp và 
thù công nghiệp trớ lại hoạt động. 

- Đẩy mạnh các hoạt động y tế, văn hoá, giáo dục... 

III. Hoàn thành thống nhất đất nước vê mặt Nhà nước (1975 - 1976) 

- Sau thắng lợi cua cuộc kháng chiên chỏng Mì, đâ't nước thống nhất về mặt 
lãnh thổ nhưng mồi miến lại tổn tại một hình thức tổ chức Nhà nước khác 
nhau. Nguyện vọng cùa nhân dân cả nước muôn có một chính phu thống nhâ't, 
một cơ quan đại diện quyển lực chung cho cá nước. 

- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đang lần thứ 24 (9 - 1975) đã để ra 
nhiệm vụ hoàn thành thống nhất dất nước vế mặt Nhcà nước. 

- Từ ngày 15 đến ngày 21- 11 - 1975, Hội nghị hiệp thương đã nhất trí hoàn 
toàn việc thông nhất hai miền trong một Nhà nước chung. 

- Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tông tuyển cử bấu Quôc hội chung được tiến 
hành trong cả nước. 

- Từ ngày 24 - 6 đến ngày 2 - 7 - 1976, Quô'c hội khoá VI cũa nước Việt Nam 
thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội: 

+ Thông qua chính sách đôi nội, đối ngoại. 

+ Quyết định lấy tên nước là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 
là Thu đô, đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP. Hổ Chí Minh. 

+ Bấu các co quan, chức vụ lãnh đạo cao nhât cùa nước nhà. 

+ Bấu Ban Dụ thào Hiến pháp. 

+ o địa phương, Quô'c hội tô chức thành ba câp tinh, huyện, xã. 


cty TNHH PWH Nhang Việt 


^XÂY DựNG ĐẤT NƯỚC, ĐAU TRANH BẢO VỆ Tổ Quốc (1976 - 1985) 

J Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985) 

11. Thực hiện kếhoạch Nltà nước 5 năm (1976 - 1980) 

- Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ IV cua Đáng (12 - 1976) đã đề ra kế 
hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980). 

[ - Mục tiêu cơ bàn cùa kế hoạch: 

+ Xây dựng một bước co sở vật chất kĩ thuật cùa chủ nghĩa xã hội. 

+ Cải thiện một bước đời sông vật chât và văn hoá cua nhân dân. 

- Một sô thcành tựu đạt được: 

+ Khôi phục các cơ sờ công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải. 

+ Cai tạo xã hội chù nghĩa ớ những vùng mới giải phóng (xoá bo giai cấp 
tu sản mại bàn, đưa nông dân vào làm ăn tập thể....) 

+ Xảy dựng nền văn hoá mới cách iruạng. 

* - Hạn chế: 

+ Nền kinh tế còn mất cân đối, sàn xuất phát triển chậm, thu nhập quốc 
dân, năng suất lao động thấp. 

+ Đời sống nhân dàn gcặp nhiều khó khăn. 

+ Xã hội này sinh nhiều hiện tượng tiêu cực... 

2. Thực hiện kíhoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) 

Ị - Đại hội đại biểu toàn quôc lần thú V của Đáng (3 -1982) đã đề ra kê hoạch 
Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) 

Ị -Mục tiêu kế hoạch: 

+ Đấy mạnh cài tạo xã hội chù nghĩa thêm một bước và sắp xếp lại cơ cấu 
nền kinh tếquốc dtân. 

+ Ôn định về cơ bản tình hình kinh tế-xằ hội, đáp ứng những nhu cầu cấp 
rách và thiê't yếu cùa đời sống nhcân dân. 

- Một sô' thành tựu đạt được: 

+ Sàn lượng nông nghiệp, công nghiệp đều tăng so với trước. 

+ Thu nhập quốc dân tăng bình quân 6,4%. 

+ Hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai. 

+ Xây dựng cơ sờ vật châ't - kĩ thuật cùa chu nghĩa xã hội. 

+ Điếm mới trong nông nghiệp thời kì này là việc thực hiện rộng rai 
)hương thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động. 

Tuy nhiên, khó khăn và yêu kém vẫn còn nhiều, vẫn là những khó khăn va 
yếu kém của thời kì trước chưa được hạn chế và khắc phục, thậm chí có mặt 
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trầm trọng thêm. Mực tiêu co bản cùa kê' hoạch là "cơ bản ổn định tình hình 
kinh tế-xã hội, ổn định đòi sống nhân dân" vẫn chưa được thực hiện. 

II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1979) 

1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam 

- Do có âm mưu trước sau khi thắng Mĩ, Tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia, 
liền quay súng bắn vào nhân dân ta, gây nên cuộc chim tranh xâm lân biên 
giới Tây- Nam nưóc ta (22 - 12 - 1978). 

- Quân dân ta đã tổ chức phản công, nhanh chóng quét sạch qu ìn xâm lược, 
hoà binh được lập lại trên toàn bộ biên giói Tây- Nam cùa đâ't nước. 

2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 

- Ngày 17 - 2 - 1979, Trung Quốc mò cuộc tiến công nước ta dọc biên giói tù 
Móng Cái đến Phong Thô (Lai Châu). 

- Đê bảo vệ lãnh thô Tổ quôc, nhân dân ta đã đứn I lên chiên đâu. Cuộc 
chiến ngoan cuông vì độc lập, tự do cùa nhân dân ta cùng vói sự phản đối cùa 
dư luận thê'giói buộc Trung Quốc phái rút quân khỏi nước ta vào thá ig 3 -1979. 
c. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG Đối MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
TỪ NĂM 1986 ĐẾN NẢM 2000 

I. Đường lối đổi mới của Đảng 
1. Hoàn cánh lịch sử 

a. Tinh hình thù'giới: 

- Khủng hoàng của chủ nghĩa xã hội ngày càng trầm trọng ở Liên Xô và các 
nước xà hội chù nghĩa. 

- Tác động của cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

- Những thay đổi cùa tình hình thếgiói và trong quan hệ giữa các nước. 

b. Tinh hình trong nước: 

- Trong hơn một thcập niên thực hiện hai kê'hoạch 5 năm (1976 - 1985) tuy 
đạt được một sô'thành tựu song tình trạng khùng hoảng, nhâ't là trong lĩnh vực 
kinh tế xã hội ngày càng trầm trọng. 

- Sự cần thiết phái đối mới là đê khắc phục khó khăn, vượt qua cuộc khủng 
hoảng của chù nghĩa xã hội, trầm trọng nhất là về kinh tế-xã hội từ giữa 
những năm 80, đưa cách mạng xã hội chú nghĩa tiến ’ên. Đại hội toàn quốc 
lần thứ VI (12 - 1986) của Đảng là mốc quan trọng đánh dâu bước chuyên sang 
thời kì đôi mới. 
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2 ' Nội đung đường lối đối mới 

Ị - Đây là quá trình đổi mói đâ't nước đi lên chù nghĩa xã hội, khô Ig phải thay 
4ối mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu 
q U á bằng những quan điếm đúng đắn về chù nghĩa xã hội với những hình 
thức, bước đi và biện pháp thích hợp. 

- Đổi mới kinh tế: 

+ Xoá bỏ cơ chê'quản lí kinh tế tập trung quan liêu bao câ'p, hình thành cơ 
chê'thị trường. 

+ Xây dựng nền kinh tê'hàng hoá nhiều thành phẩn theo định hướng xã 
hội chù nghĩa. 

+ Mở rộng quan hệ kinh tê'đối ngoại. 

- Đổi mới chính trị: 

+ Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước cùa nhân 
dân, do dân và vì dân. 

+ Xây dựng nền dân chủ xã hội chú nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về 
nhân dân. 

+ Thực hiện quyền dân chù xã hội chú nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc vể 
nhân dân. 

+ Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đòi ngoại hoà 
bình, hừu nghị, hợp tác. 

II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) 

I Trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới với ba kế hoạch 5 năm 1986 - 
1990; 1991 - 1995; 1996 - 2000, nhân dân ta đã đạt được nhiều thành ti.ru về mọi 
mặt. Bên cạnh đó chúng ta còn gặp không ít khó khăn và y ’U kém trên nhiều mặt. 
1. Kếhoạch 5 năm (1986 - 1990) 

I - Mục tiêu: thực hiện những mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuâ't khẩu. 

I - Thành tựu: 

+ Lương thực, thực phẩm từ năm 1990 đã đáp ứng nhu cẩu trong nước, có 
dự trử và xuâ't khâu góp phần ổn định đời sông nhân dân. 

+ Hàng tiêu dùng: dổi dào, đa dạng, các cơ sở sản xuât đã gắn chặt với 
hhu cầu thị trường 

+ Hàng xuất khấu tăng 3 lần; từ năm 1989, mờ rộng thêm hàr.g xuât khâu 
có giá trị lớn như gạo, dầu thô. 
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2. Kếhoạch 5 năm (1991 - 1995) 

- Mục tiêu: 

+ Vượt qua khó khăn, thử thách. 

+ Ôn định và phát triển kinh tế- xã hội, ôn định chính trị đua nước ta ra 
khỏi khùng hoàng. 

- Thành tựu: 

+ Khắc phục được tình trạng đinh đôn trong sán xuâ't, rôì loạn trong lưu thông. 
+ Kinh tê'tăng trường - tống sản phấm trong nước tăng bình quân hàng 
năm là 8%. 

+ Nạn lạm phát từng bước bị đẩy lùi, kinh tế đôi ngoại phát triển, vốn đấu 
tư nước ngoài tăng nhanh. 

+ Khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát triển kinh tê', xà 
hội - thích nghi với cơ chê thị trường. 

3. Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) 

- Mục tiêu: 

+ Tăng trường kinh tê'- hiệu quả cao và bển vũng. 

+ Giải quyết những vấn để bức xúc của xã hội, bào đám quốc phòng, an ninh. 
+ Cài thiện đời sông nhân dân, nâng cao tích luỳ. 

- Thành tựu: 

+ Giữ được nhịp độ tăng trường về kinh tê' 

+ Tổng sản phẩm bình quân trong nước tăng 7%. 

+ Nông nghiệp phát triển - góp phần vào mức tăng trường chung. 

+ Kinh tê' đôi ngoại phát triển - trong 5 năm xuâ't khẩu tăng bình quân 
hàng năm 21%, nhập khẩu đạt 61 ti USD. 

+ Vô'n đầu tư của nước ngoài đạt 10 ti USD gấp 1,5 lẩn so với 5 năm trước. 
+ Khoa học và công nghệ có bước chuyến biến tích cực, giáo dục đào tạo 
có một bước phát triển mới cà vể quy mô, chất lượng và hình thức đào tạo... 

4. Thành tựu đạt được trong 15 năm thực hiện ba kế hoạch nhà nước 5 năm 
(1986 - 2000) 

- Tăng cường sức mạnh tổng hợp - làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc 
sống cùa nhân dân 

- Củng cô'độc lập dân tộc và chê'độ XHCN 

+ Nâng cao vị thê' uy tín cùa nước ta trên trường quòc tế. 

5. Khó khăn, yếu kém trong 15 năm đối mới 

- Kinh tếphát triển chưa vững chắc, chưa có hiệu quả và sức cạnh .ranh thâp. 
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- Một sô' vân đề xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết. 

: - Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức cùa một 
sô'bộ phận không nhó cán bộ, đảng viên. 

CAU HỞI ÙN TỆP 

Câu 1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cách mạng ở 
hai miền Bac - Nam có những thuận lợi và khó khăn gì? 

* Ó' miền Bắc: 

- Thuận lợi: Trài qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xà hội chu nghĩa , 
miển Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã Xcây dựng dược cơ 
sờ vật chcất - kĩ thuật ban đầu cua chù nghĩa xã hội. 

[ - Khó khăn: Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hài quân cua 
Mĩ kéo dài và hê't sức ác liệt gây hậu qua lâu dài đôi với miền Bắc làm cho quá 
trình phát triến cùa đcâ't nước bị chậm lại nhiều năm. 

* ơ miền Nam: 

[ - Thuận lợi: Miền Nam đã hoàn toàn giái phóng, chê'độ thực dân mới cùa 
MT cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ờ trung ương bi sụp đố. Kinh tê'miền 
Nam trong chừng mực nhất định có bước phát triến theo hướng tư bản. 

1 - Khó khăn: Cơ sờ cùa chính quyển Sài Gòn ờ địa phương cùng bao di hại 
của xã hội vẫn tổn tại. ơ miến Nam, nến kinh tê'nông nghiệp lạc hậu, sản xuâ't 
nh, và phcân tán là phô biên, phcát triên mâ’t cân đôi, phụ thuộc nặng nề vào 
viện trợ từ bèn ngoài. Nhicu làng mạc, đong ruộng bị tàn phá. Nửa triệu héc ta 
ruộng đcTt bị bò hoang. Một triệu héc ta rùng bị châ't độc hoá học và bom đạn 
cày xới. Vô sô'bom mìn còn vùi lấp trên các Ccánh đổng, ruộng vườn, nơi cư trú 
của nhtân dcân. Đội ngũ thất nghiệp có tới hàng triệu người. Sô' người mù chữ 
chiếm ti lệ lớn trong dân cư. 

pâu 2. Nhiệm vụ và thành tựu của cách mạng của miền Bắc trong năm đầu 
sau đại thắng mùa Xuân 1975 là gì? 

I - Nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quà chiến tranh, 
khôi phục kinh tế, đổng thời làm nghĩa vụ căn cứ địa cách m £ ạng cua cả nước 
và nghĩa vụ quôc tếđôi với Lào và Cam-pu-chia. 

Ị -Thành tựu: 

+ Trong việc thực hiện kê'hoạch Nhà nước 6 tháng cuô'i năm 1975 và 6 
tháng đầu năm 1976, diện tích trổng lúa, hoa màu cây công nghiệp tăng hơn 
năm trước. 
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+ Nhiều công trình, nhà máy được xây dựng và mở rộng thêm. Sản lưọrig 
của phần lớn các sản phẩm quan trọng đểu đạt và vượt mức trước chiến tranh, 

+ Sự nghiệp giáo dục, y tê' văn hóa, nghệ thuật phát triển mạna. 

Câu 3. Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương 
và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau chiến tranh trong 
những năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thăng lợi? 

* Chủ trương: Việc tiếp quản các vùng mới giải phóng được tiến hành khấn 
trương. Ôn định tình hình miên Nam khăc phục hạu qua chien tranh, khôi 
phục và phát triển kinh tế, văn hoá. 

* Biện pháp: 

- Chính quyền cách mạng và đoàn thế quần chúng các cấp ở vùng mói giài 
phóng nhanh chóng được thành lập. 

- Hàng triệu đổng bào trong thời gian chiến tranh bị dồn vào các "Ap chiên 
lược " hay bỏ chạy vào các thành phố, không có việc làm được hồi hương, 
chuyển về nông thôn sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tê'mới. 

- Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đâ't của bọn phản động trôn ra nước 
ngoài, tuyên bố xoá bỏ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chir.h ruộng đát 
trong nội bộ nông dân, quốc hữu hoá ngân hàng, thay đồng tiền của chính 
quyền Sài Gòn bằng đồng tiền cách mạng. 

- Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Các cơ sở sản xuât công 
nghiệp và thủ công nghiệp trờ lại hoạt động. 

- Các hoại động văn hoá, giáo dục, y tê... được tiến hành khẩn trương. 

Câu 4. Vì sao Đảng ta chủ trương phải hoàn thành thống nhất đất nước vê 
mặt Nhà nước? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Ý nghĩa của nó 
đối với sự phát triển đất nước. 

* Vì sao: 

- Sau khi cuộc kháng chiên chông Mĩ cứu nước đã thăng lợi, nước ta đâ 
thông nhât về mặt lãnh thổ, song ờ mỗi miên lại tổn tại một hình thức tô chiK 
Nhà nước khác nhau. 

- Nhân dân ta ờ hai miền có mong muốn đâ't nước phải được thòng nhâ't vê 
mặt Nhà nước. 

* Thực hiện chủ trương: 

- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 (họp tháng 9 -197?) 
đế ra nhiệm vụ hoàn thành thông nhât đất nước về mặt Nhà nước. 

- Hội nghị Hiệp thương chính trị thông nhât đât nước về mặt Nhà nước h' 
tại Sài Gòn (từ ngày 15 đến ngày 21 - 11 -1975) đã hoàn toàn nhất trí với ch u 
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Í trương thông nhất đất nước vể mặt Nhà nước của Đàng. 

- Cuộc Tống tuyển cừ bầu cử Quốc hội chung (khoá VI) được tiến hành 
trong cả nước ngày 25 - 4 - 1976. 

- Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đẩu tiên tại Hà 
Nội (từ ngày 24 - 6 đến ngày 3 - 7- 1976) đã bầu các cơ quan, thông qua chính 
sách đối nội, đối ngoại cùa nước Việt Nam thống nhâ't. 

* Ý nghĩa: 

- Hoàn thành thông nhâ't nhà nước về mặt Nhà nước đã đáp ứng yêu cầu tất 
yếu khách quan về sự phát triển cùa dân tộc. 

- Hoàn thành thống nhầ't nhà nước, về mặt Nhà nước để thế chế hóa thống 
nhâ't lành thổ và tạo co sở pháp lí đế hoàn thành thông nhâ't đâ't nước trên các 
lĩnh vực khác, tạo điều kiện chính trị cơ bàn đê phát huy sức mạnh toàn diện 
đất nước và đế cả nước đi lên chù nghĩa xã hội. 


Câu 5. Nêu những mục tiêu và thành tựu của kê hoạch Nhà nước 5 năm 
1976 -1980 trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

* Mục tiêu: 

Thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng 
đâ't nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất, nhằm hai mục tiêu cơ ban: xây dựng 
một bước cơ sở vật châ't - kĩ thuật cùa chủ nghĩa xã hội, cải thiện một bước đòi 
sống vật châ't và văn hoá của nhân dân lao động. 

* Thành tựu: 

- Các cơ sờ nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tài về cơ bản đã khôi 
phục xong và bước đấu xây dựng mới 1.700 km đường sắt, 3 800 km đường bộ. 
Tuyên đường sắt thông nhát từ Hà Nội đi Thành phô'Hổ Chí Minh sau 30 năm 
bị gián đoạn đà hoạt động trờ lại. 

- Ở miền Nam, cải tạo xã hội chù nghĩa đã xoá bỏ giai cấp tư sản mại ban, 
đưa nông dần vào làm ăn tập thế (tập đoàn sản xuât) thủ công nghiệp và 
thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức lại. 

- Xoá bò những biểu hiện văn hoá phan động đổi trụy, xây dựng nền văn 
hoá cách mạng. Giáo dục ờ các câ'p đểu phát triển, năm 1976 - 1980 số người đi 
học trong cả nước là 15 triệu, tăng hơn năm học 1976 -1977 là 2 triệu. 

Câu 6. Nhũng nhiệm vụ và thành tựu của kế hoạch kế hoạch Nhà nước 5 
năm 1981 - 1985 ở Việt Nam. 

* Nhiệm vụ: 

- Sắp xê'p lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xà hội chủ nghĩa nền kinh tê quôc dần. 

- Tạo sự ổn định tình hình kinh tê' - xã hội, đáp ứng những nhu cẩu cap 
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bách và thiết yêu của đời sông nhân dân, giám nhẹ nhũng mất cân đôì nghiêrn 
trọng nhất cùa nến kinh tế. 

* Thành tựu : 

- Trong sán xuâ't nông nghiệp và công nghiệp, đả chặn được đà giám sút 
của 5 năm trước (1976 -1980) và có bước phát triển: Thời kì 1981 - 1985, sàn 
xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9 % so với 1,9% cùa thời kì 1976 - 
1980. Sàn xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5% so với 0,6% cùa thòi 
kì 1976 - 1980. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6,4% so vói 
0,4% của 5 năm trước. 

- Trong xây dựng cơ sờ vật chất - kĩ thuật, đã hoàn thành hàng trăm công 
trình tương đôi lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhò. Dầu mỏ bắt đầu được 
khai thác, công trình thuỷ điện Hoà Binh, thuỷ điện Trị An được khần trương 
xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động. 

- Các hoạt động khoa - kĩ thuật được triển khai, góp phẩn thúc đẩy sàn xuất 
phát triển. 

Câu 7. Cuộc chiến đâu bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc nước 
ta (1975 -1979) đã diễn ra như thế nào? 

* Cuộc chiến đâu báo vệ biên giới Tây - Nam: 

- Ngay sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, tập đoàn Pôn Pô't đại diện cho 
"Khơme đò" ớ Cam -pu -chia đã quay súng bắn vào nhân dân ta, lấn chiếm 
lãnh thô nước ta. 

- 22 - 12 - 1978, chúng huy động 19 sư đoàn bộ binh cùng nhiều đơn vị pháo 
binh , xe tăng tiến đánh Tây Ninh. 

- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân ta tổ chức phản công và tiến công 
tiêu diệt quân xâm lược khi chúng vừa đặt chân vào nước ta. Cuộc chiến tranh 
biên giới Tây - Nam nhanh chóng chấm dứt. Toàn bộ quân xâm lược Pôn Pô't bị 
quét ra khòi nước ta, hoà bình được lập lại trên toàn tuyến biên giới Tây-Nam. 

* Cuộc chiến đấu bào vệ biên giới phía Bắc: 

- Trung Quô'c là nước láng giềng thân thiê't của Việt Nam, nhưng từ năm 
1978, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc xâu đi. Trung Quốc cho quân khiêi 
khích dọc theo biên giới Việt -Trung và ngày 17- 2 - 1979, Trung Quốc mở cuội 
tiến công nước ta dọc biên giới từ Móng Cái đến Phong Thổ (Lai Châu). 

- Để bào vệ Tô quốc, quân ta, trực tiếp là quân dân 6 tinh phía Bắc đã đứng 
lên chiên đấu. Cuộc chiến đấu ngoan cường của nhân dân ta, cùng với sự phán 
đối mạnh mẽ cùa dư luận trong nước và thế giới, buộc Trung Quô'c phải rứt 
quân khỏi nước ta (18 - 3 -1979). 


r câu 8. Vì sao Đảng ta chủ trưong thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ 
năm 1986? Phải đổi mới như thế nào cho phù hợp với đặc điểm nước ta? 

* Vì sao: 

- Sau hơn một thập niên thực hiện hai kế hoạch 5 năm (1976 - 1985), bên 
cạnh những thành tựu và tiến bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đạt 
được là rất đáng kể, cách mạng Việt Nam gặp không ít khó khăn, yếu kém. 

- Những khó khăn ngày càng lớn đã đưa đâ't nước ta lâm vào khủng hoảng 
vể kinh tế, xã hội. Nguyên nhân cơ ban là sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về 
chù trương chính sách lớn, sai lầm về chi đạo chiên lược và chủ trương thực hiện. 

- Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật làm thay đổi tình hình 
thế giới và quan hệ giữa các nước. 

- Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác lâm vào khủng hoảng toàn diện 
và ngày càng trầm trọng. 

Đế khắc phục sai lầm, khuyết điếm, đưa đâ't nước vượt qua khùng hoảng và đấy 
mạnh cách mạng tiên lên, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiên hành đôi mới. 

* Đôĩ mới như thế nào? 

Đường lôì đối mới của đảng được đề ra đầu tiên tại Đại hội VI (12 - 1986) 
và được điều chinh, bô sung, phát triển tại các Đại hội tiếp sau. Đổi mới phải 
được hiểu là: 

- Đổi mới đâ't nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đối mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ây được thực hiện có hiệu quả bằng 
những quan điếm đúng đắn vê chủ nghĩa xã hội, băng những hình thức, bước 
đi và biện pháp thích hợp. 

- Đổi mới phái toàn diện và đổng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư 
tường, văn hóa, đổi mới kinh tế gắn liến với đổi mới chính trị, trọng tâm là đối 
mới về kinh tế. 

Câu 9. Hãy nêu nhũng mục tiêu và thành tựu của công cuộc đổi mới trong 
việc thực hiên kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 -1990). 

* Mục tiêu : Cả nước tập trung sức người sức của thực hiện nhiệm vụ, mục 
tiêu của ba chương trình kinh tê': lương thực - thực phâm, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khẩu. 

* Thành tựu: 

- Từ chỗ thiếu ăn hàng năm (1988, ta phải nhập 45 vạn tân gạo) góp phẩn 
quan trọng ổn định đời sống nhân dân, đến năm 1990, đáp ứng nhu cầu lương 
thực trong nước, có dự trữ, xuất khẩu. 
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- Hàng hóa trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng dổi dào, trong đó nguồn 
hàng sản xuâ't trong nước tăng lên. Kinh tế đối ngoại phát triển r hanh và mó 
rộng quy mô, hình thức. Hàng xuâ't khâu tăng ba lần. Năm 1989, xuất khâu 1,5 
triệu tân gạo (đứng thứ ba sau Thái Lan và Mì), bắt đầu xuất khâu dầu thô. 

- Kinh tếđôì ngoại phát triển mcỊnh, mơ rộng hơn trước về quy mô, hình 
thưc... đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

- Đã kìm chê'được một bước đà lạm phát. 

Câu 10. Những mục tiêu và thành tựu của công cuộc đôi mới từ năm 1991 
đến năm 1995. 

* Mục tiêu: Cả nước phấn đâu vượt qua khó khăn, thừ thách, ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đưa nước ta ra khói 
tình trạng khùng hoảng về cơ bàn. 

* Thành tựu: 

- Tống sàn phẩm tăng bình quân hàng năm là: 8,2 %; đẩy lùi nạn lạm phát 
từ 67,1 % nă.n 1991 xuôhg 12,7 % năm 1995. 

- Kinh tế đối ngoại phát triến: trong 5 năm, xucât khẩu đạt 17 ti đô la, nhcập 
khẩu đạt 21 ti đô la; vốn đẩu tư trực tiếp của nước ngoài tăng bình quân hàng 
năm là 50 %. 

- Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó vói nhau đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế- xã hội, thích nghi dần với cơ chê'thị trường. 

Câu 11. Hãy nêu nhũng mục tiêu và thành tựu của công cuộc đôi mới từ năm 
1996 đến năm 2000. 

* Mục tiêu: Mục tiêu đề ra là tăng trường kinh tê'nhanh, hiệu quả cao và bển 
vững đi đỏi với giải quyết những vân đề bức xúc về xã hội; bào đảm quốc 
phòng an ninh; cải thiện đời sông nhân dân; nâng cao tích lùy tư nội bộ nền 
kinh tế. 

* Thành tựu: 

- Tổng sán phẩm tăng bình quân hàng năm là 7%. Nông nghiệp phát triên 
Hên tục, góp phần quan trọng vào mức tăng trường chung và giữ vừng ôn 
định kinh tê'- xã hội. 

- Kinh tê' đôì ngoại tiếp tục phát triển: trong 5 năm, xuất khẩu đạt 51,6 ti USD 
tăng bình quân hàng năm là 21%; nhập khẩu đạt 61 ti USD, tăng bình quân 
hàng năm 13,3 %; vôri đầu tư trực tiê'p của nước ngoài đưa vào tnực hiện đạt 
10 ti USD, gâ'p 1,5 lần so với 5 năm trước. 
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- Khoa học và công nghệ có bước chuyên biên tích cực. Giáo dục và đào tạo 
có bước phát triển mới cả vể quy mô, châ! lượng, hình thức đào tạo và cơ sờ 
vật châ't. 

- Tinh hình chính trị, xã hội cơ bàn ôn định, quôc phòng an ninh được tăng 
cường. Quan hệ đôi ngoại không ngừng được mở rộng. 

Câu 12. Nêu ý nghĩa của những thành tựu vể kinh tê - xã hội nước ta trong 15 
năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đôi mới. 

* Ý nghĩa: 

Những thành tựu về kinh tế - xã hội nước ta trong 15 năm đổ) mới (1986 - 
2000) có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là: 

1 - Đã tăng cường sức mạnh tổng hợp cùa dcân tộc trên tâ't cả các lĩnh vực kinh 
tế, chính trị, xã hội, văn hoá, giáo dục. 

- Công cuộc đổi mới với những thành tựu đạt được trong 15 năm qua đã 
làm thay đổi bộ mặt của đâ't nước và cuộc sông cùa nhân dân. 

1 - Những thành tựu của công cuộc đổi mới góp phần củng cô víVng chắc độc 
lập dân tộc và chê'độ xà hội chủ nghĩa, nâng cao vị thê'và uy tín cua Việt Nam 
trên trường quô'c tế. 

Câu 13. Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tê - xã hội của ta sau 
15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đối mới. 

Ị - Nền kinh tê'phát triển chưa thật sụ vũng chắc, năng suất lao động, hiệu 
quả và sức cạnh tranh thấp. Chat lượng sản phẩm chưa thật sự tốt, giá thành 
vẫn còn cao. Quan hệ sản xuất một sô' mặt chưa phù họp. Kinh lê' Nhà nước 
chưa được cúng cô'tương xứng với vai trò chu đạo. Kinh tếtcập thế chưa mạnh. 

Ị - Một số vấn đề văn hoá - xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giài quyết, 
-ác hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tô't yêu cầu cùa công 
ghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tố quô'c. Ti lệ thất nghiệp ở 
lành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn ờ mức cao. 

- Tình trạng tham nhũng chưa được khắc phục triệt để. 
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Chuyên đề 8: TỔNG KẾT LỊCH sử VIỆT NAM TỬ SAU 

CHIẾN TRANH THẺ GIÓI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 

I. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

1. Thời kì từ năm 1919 đến năm 1930 

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) của Pháp đã làm chuyên 
biên tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, tạo cơ sờ xã hội (giai cấp), điều kiện 
chính trị (phong trào yêu nước) đê tiếp thu nguồn tư tường cách mạng vô sàn. 

- Nguyễn Ái Quôc và một số nhà yêu nước khác đến với chú nghĩa Mác - 
Lênin, truyền bá chu nghĩa Mác - Lênin và bài học Cách mạng thár.g Mười Nga 
về nước đã làm chuyến biến phong trào yêu nước chống Pháp từ lập trường tu 
sản sang lập trường vô sản. 

- Phong trào yêu nước chống Pháp cùa bộ phận lớn tiếu tư sàn và tổ chức, 
chuyển sang lập trường vô sản, cùng với phong trào công nhân chuyến sang tụ 
giác, đòi hòi có Đàng của giai câ'p vô sán lãnh đạo. Ba tô’ chức cộng sản ra đời 
vào nửa sau năm 1929 từ hai tổ chức yêu nước - cách mạng (Hội Việt Nam 
Cách iruạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng đàng) rồi thống nh Vt thành một 
Đảng duy nhầt Đàng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đáp ứng yêu cẩu đó. 

2. Thời kì từ năm 1930 đến năm 1945 

- Tác động cùa cuộc khùng hoảng kinh tê'trên thế giới 1929 - 1933 cùng với 
cuộc "khủng bô’ trắng" của Pháp sau khới nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930), đã làm 
bùng nổ phong trào cách mcạng cùa qucần chúng cả nước trong những năm 

1930 - 1931. Sự lãnh đạo cùa Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa phong trào lên 
tới đinh cao với sự thành lâp Xô viết ở Nghệ Tĩnh. Phong trào từ cuôì năm 

1931 đi vào thoái trào, cách mạng Việt Nam chuyển sang đcTu tranh nhằm phục 
hồi phong trào (1932 - 1935). 

- Trong bôi cảnh lịch sử những năm 1936 - 1939, khi chủ nghĩa phát xít xuất 
hiện, đe dọa hoà bình thế giới và phong trào chông phát xít ở Pháp giành 
thắng lợi bước đầu, ờ nước ta dây lên phong trào đâu tranh công khai rộng 
lớn. Phong trào đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia dưới sự lãnh đạo 
của Đcàng, đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chũ, cơm áo, hoà bình. Đây la 
phong trào quần chúng có mục tiêu, hình thức đâu tranh mới mẻ ở nước ta và 
râ't hiếm có ờ một nước thuộc địa. 

- Cuộc Chiên tranh thê'giới thú hai (1939 - 1945) đã tác động đến toàn thó 
giới. Cuộc chiến đâu cùa nhân dân Liên xỏ và các lực lượng dân chủ thế gió 1 
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Ông phát xít thắng lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng nước ta và 
iểu nước tiến lên giải phóng dân tộc. 

- Đẩu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc vể nước trực tiếp lãnh đạc cách mạng. 
Ị-íội nghị Trung ương 8 (5 -1941) đã hoàn chinh chủ trương chuyên hướng đâu 

anh đề ra tại hội nghị Trung ương 6 (11 - 1939): Giương cao hơn nữa ngọn cờ 
giải phóng dân tộc, giải quyết vân để dân tộc trong phạm vi từng nước ờ Đông 
ơng. Từ đây, cách mạng nước ta đẩy mạnh chuẩn bị tiến tới khới nghTa 
iành chính quyển. 

- Thắng lợi cùa Cách mạng tháng Tám 1945 là kê't quả cùa quc trinh chuấn 
bị và tập dượt trong 15 năm từ khi Đảng ra đời. Đáng đã lãnh đạo cuộc đấu 

anh qua nhiều thời kì toàn diện và trực tiếp nhất là thời kì tiên tới chuẩn bị 
ng khời nghĩa 1939 - 1945. Cuộc khởi nghĩa thcắng lợi, chính quyển về tay 
ân dân. 

3. Thời kì từ năm 1945 đến năm 1954 

- Sau Cách mạng tháng Tám, đất nước gặp muôn vàn khó kh?n thừ thách, 
tình thế hết sức hiếm nghèo khác nào "Ngàn cân treo sợi tóc". Nhâ:i dân ta vừa 
xây dựng chính quyển cách mạng, xây dựng chế độ dân chủ nhân dcân, giài 
quyết nạn đói, nạn dô't và những khó khăn về tài chính, vừa đấu tranh chống 
ngoại xâm nội phán, bảo vệ nến độc lập. Từ cuô'i năm 1946, toàn dân ta tiến 
hành cuộc kháng chiên chống thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. 

[ - Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954) tiến hành trong điểu kiện nước 
ta đã giành được độc lập và chính quyền. Vì vậy, vừa khcáng ch ến vừa kiến 
quốc là hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng nước ta trong giai đoạn này: 

+ Cuộc kháng chiến chống thực dcân Pháp xâm lược, và tù năm 1950 chống 
cả sự can thiệp cùa đếquôc Mĩ, trải qua hai giai đoạn Phòng ngự (từ đầu đến 
trước chiến dịch Biên giới thu-đông 1950) và Tiến công (từ chiến dịch Biên giới 
thu-đông 1950). Điện Biên Phu là trận thắng quyết định đi đến việc kí kết Hiệp 
iơ-ne-vơ 1954 vê' Đông Dương. 

+ Công cuộc kiến quôc nhằm xây dụng chính quyển dân chù nhân dân, 
phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh tcỊO điểu kiện tiến lên chù nghĩa xã hội 
sau khi chiên tranh kê't thúc. 

4. Thòi kì từ năm 1954 đến năm 1975 

ỉ - Xuâ't phát từ tình hình đâ't nước bị tạm thời chia cắt làm hai miền, Đảng 
ể ra nhiệm vụ cho cách mạng hai miền, mối quan hệ giữa cách mạng khcác 
au và nhiệm vụ chung cho cách mạng hai miền, môi quan hệ giữa cách 
ạng hai miền. Nhiệm vụ chung, đó là "nhiệm vụ kháng chiến chống Mĩcíeu nước . 
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- Ở miền Nam, tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phát 
triến lên khởi nghĩa (tù 1959 - 1960) rồi chiến tranh giải phóng (từ giữa 1961), kết 
hợp khời nghía với chiến tranh. Qua 5 thời kì, ta lần lượt đánh bại 4 chiến lược 
thông trị và xâm lược thực dân mói của Mĩ": 1954 - 1960 đánh bại chiến lược 
"Chiên tranh đơn phương" của Ai-xen-hao; 1961-1965 đánh bại Chiên tranh 
đặc biệt" của Ken-nơ-đi; 1965-1968 đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ 
cùa Giôn-xơn; 1969 - 1973 đánh bại hoàn toàn chiến lược "Việt Nam hoá chiến 
tranh" cùa Ních-xơn và Pho, tiến lên "Đánh cho ngụy nhào". 

- Ở miên Bắc, thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng trong thời kì quá độ 
đi lên chu nghĩa xã hội là sàn xuất, lao dộng xây dựng, và khi Mĩ mở rộng 
chiến tranh phá hoại bằng không quân và hai quân thì miền Bcắc kết hợp chiên 
đâu và sàn xuâ't. Đổng thời nhân dân miền Bắc còn làm nhiệm vụ cua hậu 
phương chi viện cho tiền tuyên miên Nam và thực hiện nhiệm vụ quôc tê đốì 
với Lào, Cam-pu-chia. Miển Bắc đcã giành thắng lợi trong cuộc chiên đáu 
chông cuộc chiến tranh phá hoại cua đế quốc Mĩ: lần thứ nhât bắt đấu tù ngày 
5 - 8 - 1964, chính thức ngày 7- 2 - 1965 đêh ngày 1 - 11 - 1968; lẩn thú hai bắt 
đầu ngày 6 - 4 - 1972, chính thúc tù ngày 16-4- 1972 đến ngày 15 - 1 -1973 

5. Thời kì từ mĩm 1975 dêh năm 2000 

- éáclì mạng Việt Nam chuyên sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa 
từ sau khi dất nước độc lập là thống nhất. Chú nghĩa xà hội là con đường phát 
triến hợp quy luật của cách mạng Việt Nam. 

- Trong 10 năm đầu (1976 -1986), nhân dân đã thực hiện kê'hoạch Nhà nước 
5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) do Đại hội IV (tháng 12 - 1976) và Đại hội V 
(tháng 3 - 1982) cùa Đang de ra. Bên cạnh nhiều thành tựu và ưu điếm ta gặp 
không ít khó khăn, yêu kém, cá sai lâm, khuyết diêm. Khó khăn của ta ngày 
càng lớn, sai lâm chậm được sua chửa, đưa đến khùng hoảng vế kinh tê - xã 
hội, đòi hoi phái đổi mới. 

- Đường 'ôi đôi mới được dê ra tù Đại hội VI (1986) nhăm khăc phục kho 
khăn, sản xuất sai lấm, vượt qua khùng hoảng, đây iruạnh sự nghiệp cách mạng 
xã hội chu nghĩa tiên lên. Trải qua gân hai thcập kì, nhân dân ta đã thực hiẹn 
thắng lọi ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (và đang thực hiện kê hoạch 5 năm lân 
thứ tư 2001 - 2005) do Đại hội VI (tháng 12 - 1986), Đại hội VII (tháng 6 -1991), 
Đại hội VIII (tháng 6 - 1996) và Đại hội IX (tháng 4 - 2001) cùa Đang ta để ra. 

- Công cuộc đổi mới đã giành được thcắng lợi. Thắng lợi đã đem lại nhiêu 
thành tựu quan trọng vê các mặt chính trị, kinh tê - xã hội, văn hoá - giáo dụ*-' 
và quan hệ đối ngoại. Đống thòi từng bước thực hiện tiến trình công nghiệp 
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hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm mục tiêu dcân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chù, văn minh. Thắng lợi khẳng định đường lối đổi mới cùa Đảng là 
đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp. 

II. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỢC kinh nghiệm 

- Nhân dân ta đoàn kê't một lòng, giàu lòng yêu nước lao động cẩn cù sáng 
tạo, chiến đâu kiên cường vì độc lập tự do. Truyền thống đó cùa dân tộc được 
phcát huy cao độ trong thời kì cách mạng do Đáng lãnh đạo. 

- Đang Cộng sàn Việt Nam do Chú tịch Hổ Chí Minh sáng lập, là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đại diện tiêu biêu cho quyến lợi cùa giai CcTp và 
dân tộc. Sự Lãnh đạo Stáng suô't cua Đàng vói đường lối cách mạng đúng đắn, 
sáng tạo, độc lập, tự chủ là nhcân tố thắng lợi hàng đầu, chi phối các nhân tố 
khcác cùa cách mạng Việt Nam. 

- Thực tê'cách mạng nước ta từ năm 1930 đã đê lại cho Đãng và nhân dân ta 
nhiểu bài học kinh nghiệm quý báu: 

+ Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xà hội, một bài học 
xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta. 

+ Sự ngniộp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và ' ì nhân dân. 
Nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. 

+ Không ngừng cùng cô', tăng cường đoàn kết: đocàn kết tOcàn Đáng, đocàn 
kê't tOcàn dân, đoàn kê't dân tộc, đoàn kết quốc tê'. 

+ Kê't hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước 
với sức mạnh quốc tế. 

+ Sự lãnh đạo đúng đắn cùa Đàng là nhân tô' hàng đẩu bảo đ im thắng lợi 
của cách iruạng Việt Nam. 
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Phần 3; gợi Ý CÁC ĐẺ THI HỌC SINH QIỎI VÀ TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 CHUYÊN LỊCH sú 

ĐỀ 5Ó 1 

Câu 1. Vì sao Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày Cương lĩnh Chính trị 
trong Hội nghị hợp nhâ't ba tô’ chức cộng sán đầu năm 1930? Nội dung cơ bản 
của Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đàng Cộng sàn Việt Nam do Nguyên Ái 
Quốc soạn tháo. 

Câu 2. Trình bày hình thức tổ chức và vai trò cùa Mặt trận Việt Minh đôì vói 
thắng lợi cùa Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Câu 3. Vì sao đêh Đại hội lần thứ VI của Đáng Cộng sản Việt Nam chù trương 
đối mới đất nước? Nội dung đối mới trên lĩnh vực kinh têTà gì? 

Câu 4. Vì sao có sự ra đời của tô chức ASEAN. Y nghĩa cùa việc thành lập tô 
chírc này đối với các nước khu vực Đông Nam A. 

HƯỚNG dAn lam BAl 

Câu 1. 

1.1. Vì sao: 

- Tại Hội nghị hợp nhất ba tố chức cộng sản tại Hương Càng - Trung Quốc 
từ ngày 6 -1 đến ngày 7 - 2- 1930, sau khi các đại biểu dự Hội nghị nhất trí họp 
nhât ba tô chức cộng sàn thành một đàng duy nhâ't, lây tên là Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn 
tắt, Điều lệ vắn tắt. Đó chính là Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng. 

- Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua Cương lĩnh này đê xác định con 
đường, nhiệm vụ, lực lượng, vị trí và vai trò lãnh đạo của cách mạng Việt 
Nam, vì trước đó cách mạng Việt Nam bị khùng hoảng về đường lôì nên 
không thê lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành thắng lợi. 

1.2. Nội dung cơ bản: 

- Cương lĩnh xác định đường lôì chiến lược cách mạng Đảng là tiến hành cuộc 
"tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng đế đi tới xã hội cộng sản". 

- Nhiệm vụ cùa cách mạng là đánh đô đê quốc Pháp, bọn phong kiên và tu 
sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do; lập chính 
phù công, nông binh; tô chức quân đội công nông, tịch thu ruộng đât của đê 
quô'c và bọr phán động cách rncạng chia cho dân cày nghèo, tiên hành cách 
mạng ruộng đâ't v.v... 
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- Lực lượng cách mạng là công nông tiếu tir sản, trí thức. Còn phú nông, 
ng tiểu địa chủ và tư bản thì lợi dụng hoặc trung lập, đổng thời phải liên lạc 

ới các dân tộc bị áp bức và vô sản hoá thê'giới. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong cùa giai câ'p vô sản sẽ giữ vai trò 
lãnh đạo cách mạng. 

Cương lĩnh Chính trị đẩu tiên của Đàng Cộng sản Việt Nam do Nguyền Ái 
Quốc soạn thảo tuy còn vắn tắt song đây là một cương lĩnh giải phóng dân tộc 
sáng tạo, sớm kết hợp đúng đắn về vân đề dân tộc và giai câ'p. Độc lập và tự 
do là tư tường cốt lỏi của cương lĩnh này. 

Câu 2. 

2.1. Hình thức tố chức: Liên hiệp hê't thảy các giới đổng bào yêu nước, không 
phân biệt giàu nghèo. Thành lập các đoàn thê cứu quốc đế vận động quần 
chúng đâu tranh cách mạng. 

2.2. Vai trò: 

\ - Tập hợp đông đảo quần chúng, hình thành nên lực lượng chính trị cách 
mạng đông đảo dưới sự lãnh đạo cùa Đảng, động viên được sức mạnh cùa cả 
dân tộc, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phân hoá và cô lập kẻ thù. 

I - Trên cơ sở phát triển các đoàn thê cứu quôc trong Mặt trận đê hình thành 
và phát triến lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến tới Tông khởi nghĩa tháng Tám 
ăm 1945. 

Câu 3. 

3.1. Vì sao 

- Từ năm 976 - 1985, cách mạng xã hội chù nghĩa ờ nước ta đạt được nhũng 
ành tựu và ưu điểm đáng kế trên lĩnh vực cúa đời sống xã hội. Song cách 
lạng cũng gặp không ít khó khăn, đâ't nước lâm vào tình trạng khùng hoàng, 
ước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội. Một trong những nguyên nhân cơ 
ân của khó khăn, yêu kém là do mắc phải "sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về 

chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chi đạo chiến lược và tô chức thực hiện . 

- Để khắc phục sai lẩm, khuyê't điếm đưa đâ't nước vượt qua khùng hoảng 
và đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên. Đàng và Nhà 'tước ta phải 
tiên hành đổi mới. 

Như vậy, đổi mới là vân đề cấp bách, có ý nghĩa sống còn đôi với chù nghĩa 
xằ hội ở nước ta đồng thời là vấn đề phù hợp với xu thế chung của thời đại. 

3.2. Nội dung đổi mới vê'kinh tế: 

- Những năm 1986 - 1990 thực hiện mục tiêu của ba chương trình kinh tê: 
lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuât khâu. 
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- Phát triến các thành phẩn kinh tế theo định hướng xã hội chù nghĩa, vận 
động theo cơ chê'thị trường, có sự quản lí của Nhà nước. Xóa bo kinh tê'tập 
trung quan liêu bao cấp. 

- Thực hiện chính sách mở cưa, mờ rộng quan hệ kinh tê'đôi ngoại, 

- Lấy kinh tếquôc doanh, kinh tế tập thê lcàm nến tảng cho kinh tếquôc dân. 
Mọi người được tự do kinh doanh theo đúng pháp luật. 

Câu 4. 

4.1. Vì sao: 

- Sau khi giành được độc lập, đứng trước những yêu cầu phát triên kinh tế, 
xã hội cùa đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ 
chức liên minh khu vực, nhằm cùng nhau hợp tác, phát triến. 

- Đế hạn chê' ảnh hương cùa các cường quốc bên ngoài đối với khu vực, 
nhâ't là khi cuộc chiến tranh xâm lược cùa Mĩ ơ Đông Dương ngày càng không 
thutận lợi. 

4.2. Ỷ nghĩa: 

- Tạo điéu kiện cho các nước ờ Đóng Nam Á duy trì được nền hòa bình, ổn 
định đế phát triển kinh tê', văn hóa, xã hội. 

- Giúp cộng đồng các nước Đỏng Nam Á cạnh tranh với các khu vực khác 
trên thếgiói. 

- Tạo điều kiện đua nền kinh tê'các nước ờ Đông Nam Á có những chuyên 
biên mạnh mè và đạt sự tăng trường cao, nhất là tù thập niên 70 của thê'ki XX. 

ĐỂ SỐ 3 

Câu 1. Dựa vào điều kiện lịch sử nào Đàng Cộng sàn Đông Dương thực hiện 
cuộc vận động dân chù 1936 - 1939? Nội dung co bán của chù trương đó. 

Câu 2. Hổ Chí Minh cùng Trung ương Đàng tô chức và lãnh đạo thắng lợi 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào? 

Câu 3. Đường lô'i kháng chiên chống thực dân Pháp trở lại xâm 'ược nước ta 
thể hiện trong các văn kiện nào? Nội dung cùa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
của Chủ tịch Hổ Chí Minh. 

Câu 4. Trình bày hoàn cành ra đời, mục tiêu và quá trinh phát triển của tổ chức 
ASEAN. 
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HƯỚNG dAn LRM BRI 

ỉ Câu 1. 

ị 2.2. Diều kiện lịch sử: 

- Thê'giới: 

+ Sau cuộc khùng hoàng kinh tế(1929 - 1933), chù nghĩa phát xít Đức, 
I-ta-lia-a, Nhật và bè lũ tay sai đã trơ thành nguy cơ lơn đe dọa hòa bình an 
ninh thê'giới. 

+ Tháng 7 - 1935, Quốc tê'Cộng sản tiến hcành Đại hội lần thứ VII chủ 
trương thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi đế chống chù nghĩa phát xít và 
nguy cơ chiên tranh. 

+ Thcáng 6 - 1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ờ Pháp. Chính phu 
mới đã cho thi hành một số cài cách tiên bộ ờ thuộc địa. 

- Trong nước: 

+ Chính phu Pháp cứ phái đocàn sang điều tra tinh hình Đông Dương, ân 
xá một số tù chính trị, nới rộng quyến tự do báo chí v.v... 

+ Phong trào cách mạng được phục hồi năm 1935. 

+ Đời sông các tầng lớp nhcân dân vẫn gặp nhiều khó khăn do chính sách 
tăng thuê' cùa chính quyển thuộc địa. Chính vì thê' họ hăng hái tham gia 
phong trào đấu tranh đòi tụ do, cơm áo dưới sụ lãnh đạo của Đàng Cộng sàn 
Đông Dương. 

- Căn cứ vào tình hình trên và tiếp thu đường lôì của Quốc tê'Cộng sản, 
Hội nghị Trung ương lẩn thú nhất (7 - 1936) cùa Đàng Cộng sản Đông Dương 
đề ra chủ trương chi đạo chiến lược và sách lược mới. Đó là thực hiện cuộc vận 
động dân chù 1936 - 1939. 

1.2. Nội dung cơ bản của chủ trương: 

- Xác định kẻ thù cụ thế trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai. 

- Xác định nhiệm vụ trước mắt cùa nhân dân Đông Dương là chống phcát 
xít, chống chiến tranh đếquốc, đòi tụ do dân chủ, cơm áo hoà binh. 

- Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đê'Đông Dương (sau đối là Mặt trận 
Dân chủ Đông Dương). 

- Hình thức phương pháp đâu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, 
nửa công khai. 

Câu 2. 

2.1. Khi thời cơ cách mạng xuâ't hiện, Đảng ta và Chủ tịch Hổ Chí Minh đã kịp 
thời phát động Tống khởi nghĩa trong cả nước. Điều đó dược thê hiện: 
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+ Hội nghị toàn quô'c cùa Đáng họp ờ Tân Trào từ ngày 14 đến 15 - 8 - 
1945, quyết định: Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyến tiong cả nước 
trước khi quân Đổng minh vào. Thành lập Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc. Ra 
quân lệnh số một kêu gọi toàn dân nổi dậy. 

+ Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào ngày 16 - 8 - 1945: Thông qua 10 chính 
sách của mặt trận Việt Minh. Lập ra ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức 
Chính phủ Lâm thời sau này) do Hổ Chí Minh làm Chú tịch, quy định Quốc kì 
, Quốc ca. 

- Đại hội vừa bế mạc, Hổ Chí Minh gừi thư kêu gọi đồng bào cá nước đứng 
lên khởi nghĩa giành chính quyền. 

- Từ ngày 14 đêh ngày 18 - 8, bôn tinh lị giành chính quyển sớm nhâ't trong 
cả nước là Băc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quáng Nam. 

- Chiều 16 - 8 - 1945, theo mệnh lệnh cua Uy ban khởi nghĩa, một đơn vị 
quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chi huy xuâ't phát từ Tân Trào tiến về thị 
xã Thái Nguyên, mớ đẩu cuộc Tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyển 
trong cả nước. 

- Ngày 19 - 8 - 1945, khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn ờ Hà Nội. 

- Ngày 23 - 8 - 1945, Huế giành chính quyền. 

- Ngày 25 - 8 - 1945, Sài Gòn giành chính quyền. 

- Ngày 28 - 8 - 1945, cà nước giành được chính quyền. 

- Ngày 2 - 9 - 1945, Chù tịch Hổ Chí Minh đọc bán Tuyên ngôn Độc lập tại 
Quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Nước Việt Nam Dân chù Cộng hoà ra đời. 
Câu 3. 

3.1. Các văn kiện: 

- Lòi kêu gọi toàn quôc kháng chiến của Chù tịch Hổ Chí Minh (đêm 19 -12 -1946). 

- Chi thị "Toàn dân kháng chiến" (22 - 12 - 1946) của Trung ương Đáng. 

- Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947) cùa Trường Chinh. 

3.2. Nội dung cùa Lời kêu gọi: 

* Nội dung: 

- Nêu thiện chí của ta và âm mưu xâm lược cùa thực dân Pháp: "Chúng ta 
muôn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Chúng ta càng nhân nhượng, 
thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nửa". 

- Nói lên sự quyết tâm của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp: 
"Không! Chúng ta thà hi sinh tất cá, chứ nhâ't định khôr.g chịu mâ't nước, nhâ't 
định không chịu làm nô lệ". 
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- Thế hiện cuộc kháng chiên cùa ta là cuộc kháng chiên toàn dân: "\\ế là 
người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc". 

Câu 4. 

4 . 2 . Hoàn cảnh: 

- Sau khi giành được độc lập, các nước ờ Đông Nam Á còn gặp nhiều khó 
khăn nên có nhu cầu hợp tác với nhau cùng phát triến. Đổng thời muốn hạn 
chế ảnh hường của các thế lực bên ngoài đôi với khu vực. 

- Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (viê't tắt theo tiêng Anh 
là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia cùa 5 nước: 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan và Phi-líp-pin. 

4.2. Mục tiêu: 

Xây dựng các mốì quan hệ hoà bình và hợp tác giữa các nước trong khu vực, 
tạo nên cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh trên cơ sở tự cường khu vực và 
thiê't lập một khu vực hoà bình, tự do, trung lập. 

4.3. Quá trình phát triển: 

- Trong giai đoạn đầu (1967 - 1975), ASEAN là một tổ chức non yêu, sự hợp 
tác trong khu vực còn trong trạng thái khởi đầu, chưa có vị trí trên trường 
quốc tế. 

- Từ năm 1976 đêh năm 1999, ASEAN có những bước tiến mới. 

+ Vào thời điếm này, quan hệ giữa các nước Đông Dương và aSEAN bước 
đầu được cải thiện. Năm 1984, sau khi giành được độc lập, Bru-nây gia nhập 
và trờ thành thành viên thứ 6 cùa ASEAN. 

+ Từ đầu những năm 90, chiên tranh lạnh châm dứt và "vâh đề Cam-pu-chia" 
được giải quyết, tình hình chính trị khu vực được cải thiện căn bản, ASEAN có 
điều kiện mờ rộng tổ chức, kết nạp thành viên mới. 

+ Tháng 7 - 1995, Việt Nam trờ thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Tháng 
7 - 1997, Lào và Mianma gia nhập ASEAN, và tháng 4 - 1999, Cam-pu-chia 
được kết nạp vào tô chức này. 

- Như vậy, từ 5 nước sáng lập ban đầu, ASEAN dã phát triển thành 10 năm thành 
viên. Từ đày; ASEAN dây mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam A 
thành khu vực hoà bình, ổn định để cùng phát triển. 
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ĐỂ SỐ 3 

Câu 1. Cuộc khai thác thuộc địa lẩn thứ hai cùa thực dân Pháp ở Việt Nam làm 
cho giai cấp nông dân và công nhcân phân hóa như thế nào? Vì sao giai cấp 
công nhân Việt Nam nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách m c ạng Việt Nam? 

Câu 2. Chứng minh ĩcằng phong trào cách mạng 1930 -1931 với đinh cao là Xô 
viết Nghệ - Tĩnh là cuộc tập dượt đầu tiên cho thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám sau này. 

Câu 3. Nội dung cơ bàn và ý nghĩa lịch sù Đại hội đại biêu Đàng toàn quốc lấn 
thứ II. Nêu những quyết định mới của Đại hội so với thòi kì trước. 

Câu 4. Cuộc dấu tranh gicành độc lập dcân tộc cùa nhân dân Cu Ba diên ra nhu 
thế nào? Ỷ nghĩa của cuộc đâu tranh đó. 

HƯỚNG dAn lam BRI 

Câu 1. 

2.2. Giai câ'p nông dân bị thống trị, bị tước đoạt ruộng dất, bần cùng hoá, phá 
sản, không có lối thoát. Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam - lực lượng dân cu 
đông đáo -với đếquôc Pháp và tay sai hết sức gay gcắt. Đó là cơ sở của sự bùng 
nổ các cuộc dấu tranh cùa nông dân trong sự nghiệp gicii phóng dân tộc. 

2.2. Giai câ'p công nhân Việt Nam ngày càng đông đảo. Giai cấp công nhân 
Việt Nam bị ba tầng áp bức bóc lột của đếquôc thực dán, phong kiến và tư sản 
bân xứ, chù yêu là bọn đếquôc thực dân. Họ có quan hệ gắn bó với giai cấp 
nông dân, có truyền thông yêu nước bât khuâ't của dân tộc, sớm chịu ảnh 
hường cùa trào lưu cách mạng vô sàn trên thế giới nên đã nhanh chóng vươn 
lên đế trờ thành một động lực mạnh mẽ của phong trào dân tộc theo khuynh 
hướng cách mạng tiên tiến của thời đại. 

1.3. Vì sao 

- Bị bóc lột nặng nề nhất nên có tinh thần cách mạng cao nhâ't. 

- Đại diệp cho một lực lượng sản xuâ't tiên tiên. 

- Phát huy được truyền thống đâu tranh bâ't khuất của dân tộc. 

- Sớm tiếp thu trào lưu tư tưởng cách mạng mới, đó là tư tường cách mạng 
vô sản. 

Câu 2. 

- Qua phong trào cách mạng, lần đầu tiên, liên minh công nông được thiết 
lập đế chông đếquôc, phong kiến và đã giáng một đòn iyiạnh vào nền thông trị 
của đế quốc phong kiên. 
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- Phong trào đã chứng tò sức mạnh cua công nhân và nông dân dưới sự 
1 lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, có khá năng đánh đổ chính quyền của 

thực dân phong kiến, xây dựng xã hội mới. 

^ - Phong trào đế lại cho Đảng và cách mạng nhiều bài học kinh nghiệm quý giá 

- Chính vì vậy, đây là cuộc tập dượt đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo cua Đáng đế chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám. 

Câu 3. 

3.2. Nội dung của Đại hội: 

- Tháo luận và thống qua Báo cáo Chính trị do Chù tịch Hổ Chí Minh trinh bày. 

- Thông qua Báo cáo Bcàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường 
Ihinh trình bày. 

- Đại hội quyết định quyê't định thành lập Đcáng Lao động Việt Nam và 
'áng hoạt động công khai, đảm nhiệm sú mệnh lịch sử lành đạo cuộc kháng 

iêh của Việt Nam. 

- Đại hội bẩu ra Ban Châ'p hành Trung ương, Hổ Chí Minh được bầu giữ 
ức vụ Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được làm Tống Bí thư cùa Đảng. 

3.2. Ý nghĩa: 

■ Đại hội lần thứ II là mốc đánh dâu bước phát triến mới trong quá trình 
lành đạo và trường thành của Đảng ta, là "Đại hội khcáng chiên thắng lợi". 

- Đại hội có tác dụng thúc đây cuộc kháng chiến tiến lên giành thắng lợi 
gày một lớn hơn. 

3.3. Quyẽl định mới của Dại hội: 

- Đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam. 

- Đưa Đáng ra hoạt động công khai. 

- Môi nước ờ Đông Dương phải có một Đảng riêng cùa mình. 

âu 4. 

4.2. Cuộc đấu tranh giành độc lập: 

■ Ngày 26 - 7 - 1953, 153 thanh niên yêu nước dưới sự chi huy của luật sư 
rẻ tuổi Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tâh công vào pháo đài Môn-ca-đa. Cuộc tấn công 
thông giành được thắng lợi (Phi-đen Ca-xtơ-rô bị bắt giam và sau đó bị trục 
<uâ't sang Mê-hi-cô), nhưng mờ đẩu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang đế giải 
shóng đâ't nước. 

- Ngày 25-11 -1956, Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng 81 chiên sĩ yêu nước từ Mê-hi-cô 
‘rờ về xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng rừng núi phía Tây cùa Cu Ba. 
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_ Dưới sụ úng hộ, giúp đỡ cùa nhân dân, lực lượng cách mạng đã lớn mạnh 
và phong trào đâu tranh lan rộng ra cả nước. Ngày 1 - ; - 1959, chế độ độc tài 
Ba-ti-xta bị lật đổ, cách mạng Cu Ba giành được thắng lợi hoàn toàn. 

4.2. Ý nghĩa: 

- Động viên cổ vũ phong trào giải phóng trong khu vực. 

- Xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh. 

ĐỂ SỐ M 

Câu 1. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc gắn với sự chuẩn bị về tư 
tưởng, chính trị, tổ chức và sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? 
Câu 2. Trong điều kiện lịch sử nào ba tổ chức cộng sản ra đời ờ Việt Nam năm 
1929? Sự phàn hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dẫn đen thành 
lập Đông Dương Cộng sản đảng như thế nào? 

Câu 3. Sự kiện lịch sử nào diễn ra ở miền Nam năm 1968 buộc Mĩ phải chấp 
nhận ngồi vao bàn đàm phán với ta ờ Hội nghị Pa-ri? Trình bày diên biên và ý 
nghĩa lịch sử của sự kiện đó. 

Câu 4. Nêu các xu thế phát triến của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. 


HƯỚNG DĂN LftM BAl 

Câu 1. 

1.1. Chuẩn bị vềtư tưởng, chính trị, tốchức: 

- Năm 1921, Nguyên Ai Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ờ Pa-ri. Năm 
1922, Người viết báo Người cùng khố và viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo, Đời 
sôhg công nhân ...và đặc biệt là cuốn Bản án chê'độ thực dân Pháp (1925). 

- Tháng 6 - 1923, sang Liên Xô, dự Hội nghị Quốc tế Nông dân, viết bài cho 
báo Sự thật cùa Đảng Cộng sán Liên Xô, tạp chí Thư tin Quốc tê của Quôc u 
Cộng sản. Tháng 7 - 1924, Người dự Đại hội Quốc tê'Cộng sản lần thứ V. 

Nhừng hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ năm 1920 đến 
năm 1924, chủ yêu trên mặt trận tư tưởng chính trị nhằm truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào nước ta. 

- Ngày 11 - 11 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) đê 
trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách 
mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam. Tháng 6 - 1925, thành lập Hội ViẠ 
Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu (Trung Quôc). 
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1.2. Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Năm 1929, ba tô chức cộng sán nối tiếp nhau ra đời ớ Việt Nam: Đông 
Dưong Cộng sản đảng; An Nam Cộng sán đáng và Đông Dương Cộng sản 
liên đoàn. 

- Sụ hoạt động riêng lé cùa ba tô chức này gây ảnh hưởng không tốt đến 
tiến trình cách mạng, cần phái hợp nhất. 

- Nguyền Ái Quốc thay mặt Quôc tế Cộng sản tô’ chức và chú trì hội nghị 
hợp nhâ't ba tổ chức cộng sàn đế đi đến thòng nhâ't thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Câu 2. 

1.1. Điều kiện lịch sử: 

- Từ cuối năm 1928 đầu năm 1929, phong trào cách mạng theo khuynh 
hướng vô sàn phát triến mạnh mè ơ nước ta. 

- Trước tình hình đó, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn đù 
khả năng lãnh đạo phong trào. 

Ị - Một yêu. cầu cấp thiết đặt ra là phái có chính đáng cua giai câ'p vô sán lãnh 
đạo nhằm đưa phong trào tiếp tục phát triến. 

- Đáp ứng yêu cầu lịch sử đó, ở Việt Nam lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng 
sản trong năm 1929. 

2.2. Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ...: 

- Đến năm 1929, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyển bcá sâu rộng vào Việt 
Nan, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triến mạnh mè, đòi 
hỏi phái có chính đàng cùa giai câ'p vô sản lãnh đạo. 

- Cuôì tháng 3 - 1929, một sô' hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên ờ Bắc Kì họp tại sô' nhà 5D phô' Hàm Long (Hà Nội), lập ra 
Chi bộ cộng sàn đầu tiên ờ Việt Nam. Chi bộ mờ rộng cuộc vận động đế thành 
lập một Đảng Cộng sàn nhằm thay thê'cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

- Tháng 5 - 1929, Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên họp tại Hương Cảng. Tại đại hội, đoàn đại biếu Bắc Kì đặt vấn để thành 
lập ngay Đảng Cộng sản để thay thê'Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, 
song không dược đại hội châp nhận nên đã bò đại hội về nước. 

- Ngày 17 - 6 - 1929, đại biếu các tổ chức cơ sở cộng sản ở miền Bắc họp đại 
hội tại nhà sô'312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, quyê't định thành lập Đông Dương 
Cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ cùa Đảng, ra báo Búa liềm làm cơ 
quan ngôn luận và cử ra Ban châ'p hành Trung ương của Đảng. 
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Câu 3. 

3.1. Sụ kiện diễn ra ò miển Nam năm 1968 là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Tết Mậu Thân 1968. 

3.2. Diễn biêr: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy được mờ đầu bằng cuộc tập kích 
chiên lược của quân chủ lực vào hâu khăp các đô thị trong đêm 30 rạng sang 
ngày 31 - 1 - 1968. 

- Cuộc tổng tiên công và nổi dậy diên ra ba đợt: 30-1 đên 25 - 2; thang 5 và 
6; tháng 8 và 9 -1968. 

- Tại Sài Gòn, quân giải phóng tiến công vào các vị trí đầu não của địch, như 
Toà đại sứ Mĩ, Dinh "Độc lập", Bộ Tổng tham mưu quân Sài Gòn, Bộ Tư lệnh 
biệt khu Thủ đô, Tổng nha cánh sát, Đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất. 

3.2. Ý nghĩa: 

- Làm lurg lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bô phi Mì 
hoá" chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thâ't bại của "Chiến tranh cục bộ ). 

- Mĩ phải tuyên bố chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền 
Bắc, chịu đêh bàn đàm phán ờ Pa—ri đê bàn vê châm dứt chiên tranh. 

- Cuộc Tống tiến công và nổi dậy đã mờ ra bước ngoặt của cuộc kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước cùa quân dân ta. 

Câu 4. 

4.1. Xu thếphát triển của thếgiới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. 

+ Một là, trật tụ thế giới "hai cực" đã sụp đô’ nhưng trật tự thế giới mới lại 
đang trong quá trình hình thành. 

+ Hai là, sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều điều chinh chiến 
lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tê. 

+ Ba là, sự tan rã của Liên Xô đã tạo cho Mĩ một lợi thô tạm thời. Giới câm 
quyền Mì ra sức thiết lập trật tự thế giới mới một cực để làm bá chu thê'giới. 

+ Bốn là, sau Chiến tranh lạnh, hòa bình thế giói được cùng cố, nhưng ờ 
nhiêu khu vực tình hình lại không ổn định với những cuộc nội chiên, xung đọt 
quân sự đẫm máu kéo dài. 

4.2. Bước sang thê'kĩ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát 
triển, các dân tộc hi vọng về một tương lai tôt đẹp của loài người. 
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ĐỂ 5Ố 5 

Câu 1. Tổ chức yêu nước của tầng lớp tiếu tư sản và giai câ'p tư sán dân tộc ra 
đời trong những năm 20 cùa thế ki XX là các tổ chức nào? Nêu hoàn cánh ra 
đời của các tò chức đó. 

Câu 2. Vì sao khi đưa quân đến Điện Biên Phủ, cả Pháp và Mĩ đều cho rằng đó 
là "Pháo đài không thế công phá"? Ta chọn Điện Biên Phủ làm điếm "quyê't 
chiên chiến lược" với địch nhu thê'nào? 

Câu 3. Trình bày những thắng lợi quyê't định của quân dân ta ờ hai miền Nam - 
Bắc từ năm 1969 đến năm 1972 buộc Mĩ phải châp nhận ki kết Hiệp định Pa-ri 
năm 1973. 

Câu 4. Mục tiêu tống quát trong đường lôì cải cách ờ Trung Quốc từ năm 1978 là gì? 
Những thành tựu chính mà Trung Quôc đạt được trong những năm 1978 - 2000. 

HƯỚNG dAn lrm Bài 

Câu 1. 

1.1. Tô chức yêu nước của tầng lớp tiếu tư sản và giai câ'p tu sản dân tộc ra đời 
trong những năm 20 của thê'kĩ XX là Tân Việt Cách mạng đảng (1928) và Việt 
Nam Quốc dân đảng (1927). 

1.2. Hoàn cảnh: 

- Tân Việt cách mạng đảng: tiền thân cùa Tân Việt là Hội Phục Việt ra đời 
vào ngày 14 - 7 - 1925, do nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đông 
Dương và nhóm tù chính trị Trung Kì thành lập. Sau nhiều lần đổi tên, đến 
tháng 7 - 1928, Hội Phục Việt chính thức lây tên là Tân Việt Cách mạng đảng. 

- Việt Nam Quôc dân đảng: thành lập ngày 25 - 12 - 1927. Hạt nhân đấu tiên 
của đảng là Nam Đổng thư xà. Nhũng người sáng lập: Nguyễn Thái Học, Phó 
Đức Chính, Phạm Tuân Tài, Nguyễn Khắc Nhu... 

1.3. Hoạt động: 

- Tân Việt Cách mạng đảng: khi mới thành lập, là một tổ chức yêu nước, 
chưa có lập *rường giai câ'p rõ rệt. Do ảnh hường của Hội Việt nan; Cách mạng 
Thanh niên, Tân Việt cừ người sang dự các lớp huấn luyện và vận động hợp 
nhât với HỘI Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nội bộ Tân Việt đã phân hoá 
thành hai khuynh hướng: khuynh hướng cải lương (đứng trên lập trường quốc 
gia tư sản) và khuynh hướng vô sản. Những đảng viên tích cực nhâ't của Tân Việt 
đã họp lại, chuẩn bị thành lập một đảng kiếu mới theo chù nghĩa Mác-Lênin. 
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- Việt Nam Quốc dân đảng: Địa bàn hoạt động chủ yếu ở một số địa 

phương Bắc Kì. Lúc mới thành lập chưa có cương lĩnh rõ ràng. Năm 1928 
và năm 1929, hai lẩn thay đổi chù nghĩa. Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu 
Ba-danh (2 - 1929) nhưng không thành, bị thực dân Pháp khùng bố trăng. 

Câu 2. 

2.1. Vì sao: 

- Ngày 20 - 11 - 1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên 
Phủ, khi đếr Điện Biên Phủ các tướng tá Pháp - Mĩ thấy rằng, Điện Biên Phủ là 
một địa bàn rất quan trọng nằm giữa cánh đồng Mường Thanh, xung quanh có 
núi bao bọc. 

- Với vị trí địa lí của Điện Biên Phủ, về lâu dài chúng muốn biến nơi đây 
thành một căn cứ lục quân và không quân có tác dụng lợi hại trong âm mưu 
xâm lược Đcng Nam A. 

- Đế thực hiện ý đồ đó, Pháp cho xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn 
cứ điếm mạnh gổm 49 cụm cứ điếm được chia thành 3 phân khu: Phân khu phía 
Bắc, phân khu Trung tâm Mường Thanh và phân khu Hổng Cúm ở phía Nam. 

- Với cách bố phòng như vậy, các tướng tá cùa Pháp - Mĩ đều chủ quan cho 
rằng Điện Biên Phủ là một "pháo đài không thể công phá". 

2.2. Ta chọn Diện Biên Phủ làm điểm "cịuyêl chiến chiến lược": 

- Trước sự phá sản bước đầu trong kế hoạch quân sự Na-va, địch quyết định 
xây dựng tập đoàn cứ điếm mạnh ờ Điện Biên Phủ, biến Điện Biên Phủ thànl 
một "pháo đài không thể công phá", "một vecđoong" của thế kĩ XX, "một con 
nhím khổng 16" ở rừng núi Tây Bắc. Và biến Điện Biên Phủ thành trung tam 
điếm của kế hoạch Na-va. Vì vậy, muốn kết thúc chiến tranh ta phải tiêu di' 
tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

- Vào ngày 6 - 12 - 1953, Trung ương Đàng đã họp vã nhận định: Điện Biên 
Phủ là tập đoàn cứ điếm mạnh nhưng thê yếu cùa địch ở Điện Bi?n Phủ de b 
cô lập, chí tiếp tế được bằng đường không, nêu ta cắt đứt đường nàng không, 
địch sẽ rơi vào thê'"tử lộ". 

- Quân đội ta đà trường thành và có kinh nghiệm có thể đánh địch ở tập 
đoàn cứ điểm. 

- Hậu phương của ta đã vững mạnh, có thể khắc phục những khó khăn đàm 
bào chi viện cho chiến trường. 

Trên cơ sờ phân tích tình hình, Trung ương Đảng đã quyết định mở chiêi 
dịch Điện Biên Phủ, biến Điện Biên Phủ thành điếm "quyết chiến chiến lượ 
giữa ta và địch". 

212 


Cty TNHH PVYH Khang Việt 


Câu 3. 

3.1. Thắng lợi quyết định ở miền Nam: cuộc tiến công chiến lược năm 19/2 

- Phát huy thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong 
hai năm 1970 - 1971, quân ta mo đợt tiến công chiến lược bắt đẩu 30 - 3 - 1972. 
Mờ đầu, quân ta đánh vào Quáng Trị, lây Quang Trị làm hướng tiến công chù 
yêu, rồi phát triển ra khắp chiến trường miền Nam và kéo dài trong năm 1972. 

- Thắng lợi này đã tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiên chông Mì cứu 
nước, giáng đòn mạnh vào quân ngụy (công cụ chú yếu) và quôc sách "bình 
định" (xương sống) của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", buộc Mì tuyên 
bố "Mĩ hóa" trờ lại chiên tranh xâm lược (tức thừa nhcận thâ't bại cùa chiến lược 
"Việt Nam hoá" chiên tranh). 

3.2. Thắng lợi quyết định ớ miến Bắc: đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai 
của Mĩ 

- Cuôì năm 1972, Mĩ tăng cường hơn nữa hoạt động chiến tranh chống phá 
miền Bắc. Ngày 14 - 12 - 1972, chính quyền Nich-xơn phê chuẩn kế hoạch mở 
cuộc tập kích bằng máy bay chiến đâu B52 lớn chưa từng có vào Thù đô Hà 
Nội và thành phô' cảng Hải Phòng, với mưu toan làm cho nhân dân ta phài 
chịu những thiệt hại về người và cùa đến mức không chịu đựng được phải 
khuâ't phục. 

- Cuộc tập kích 24 trên 24 giờ trong ngày, bắt đầu từ chiều tối 18 -12 - 1972 
đến hê't 29 - 12 - 1972. Trong 12 ngcày đêm Mĩ đã rải xuống Hà Nội, Hài Phòng 
và một sô'mục tiêu phía Bắc vĩ tuyến 20 một khối lượng bom đạn 10 vạn tân 
(riêng Hà Nội 4 vạn tân) với sức công phá bằng 5 quà bom nguyên từ ném 
xuống Nhật 3àn năm 1945. 

- Quân dân ta ờ miền Bắc làm nên trận thắng "Điện Biên Phủ trên không" 
buộc Mì phải kí hiệp định Pa-ri tháng 1 -1973 về chấm dứt chiến tranh ờ Việt Nam. 

Câu 4. 

4.1. Mục tiêu■ "xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát 
triển kinh tê'làm trung tâm, thực hiện cải cách và mờ cửa nhằm mục tiêu hiện đại 
hóa, đưa đâ't nước Trung Quốc trờ thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh". 

4.2. Thành tim: 

- TỐC độ tăng trường cao nhâ't thế giới: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
trung bình hàng năm tăng 9.8 % đạt giá trị 7.974,8 ti nhân dân tệ, đứng hàng 
thứ 7 thế giới. 
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- Tổng gií trị xuâ't nhập khẩu năm 1997 là 325,06 tỉ USD. Cũng tính đến năm 
1997, các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 ti USD 
và 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ờ Trung Quốc. 

- Từ năm 1978 đêh năm 1997, thu nhập bình quân tính theo đầu người ò 
nông thôn tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhcân dân tệ; ò thành phố từ 343,4 lên 5160,3 
nhân dân tệ. 


ĐỂ 5(3 6 

Câu 1. Vì sao Nguyễn Ái Quốc chu trương Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng 
sán năm 1930?. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với hội nghị này. 

Câu 2. So sánh những điếm giống và khcác nhau giữa chiến lược "Chiên tranh 
đặc biệt" và Chiên lược "Chiến tranh cục bộ" cùa Mĩ ờ Việt Nam. 

Câu 3. Những thắng lợi cùa quân và dân ta trong những năm sau Hiệp định 
Pa-ri về Việt Nam năm 1973 đến đầu năm 1975. Nêu thắng lợi lớn nhất và ý 
nghĩa lịch sử cùa thắng lọi đó. 

Câu 4. Sau Chiến tranh thê'gói thứ hai, nên kinh tế cua Mĩ phát triển như thê 
nào? Nguyên nhân cùa sự phát triển đó. Phân tích một nguyên nhân quyêt 
định nhất. 

HƯỞNG dAn lam bai 

Câu 1. 

1.1. Vì sao 

- Từ CUỐ! năm 1928 đầu năm 1929, phong trào cách mạng theo khuynh 
hướng vô sàn phát triển mạnh mẽ ờ nước ta. Trước tinh hình đó, Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên không còn đù khả năng lãnh đạo phong trào. Một yêu 
cầu cấp thiết đặt ra là phái có chính đáng của giai cẵp vô sản lãnh đạo nhăm 
đưa phong trào tiếp tục phát triển. 

- Đáp ứng yêu cầu lịch sử đó, ờ Việt Nam lần lượt xuất hiện ba tô’ chức cộng 
sản trong năm 1929. Nhưng sự hoạt động riêng lè cùa ba tổ chức cộng sàn gây 
ảnh hướng không tôt đến tiến trình cách mạng. Trước tình hình đó, Nguyên Ai 
Quốc tiến hành Hội nghị hợp nhâ't ba tô chức cộng sàn để đi đến thành lập một 
chính đàng duy nhâ't, đó là Đàng Cộng sản Việt Nam. 

1.2. Vai trò cùa Nguyễn Ái Qỉtô : 

- Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng. 

- Đặt yêu cầu phải hợp nhâ't ba tô chức cộng sản thành một đảng duy nhât. 
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- Viết và thông qua Cương lĩnh chính trị đấu tiên cùa Đàng. 

- Để ra kê'hoạch đế các tô chức cộng sản vể nước xúc tiến việc hợp nhât, đi 
đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cảu 2. 

2.1. Giống nhau 

- Đểu là chiên tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, nhằm biến miến Nam 
thành thuộc địa kiêu mới cùa Mĩ. 

- Đều thực hiện âm mưu chông lại cách mạng và nhân dân miền Nam. 

- Đều sứ dụng vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mì. 

2.2. Khác nhuu 

- vể quy mô chiến tranh: "Chiên tranh đặc biệt" diễn ra ở miến Nam, còn 
"Chiên tranh cục bộ" mờ rộng cả hai miến Nam - Bac. 

- Về tính châ't ác liệt: "Chiến tranh cục bộ" ác liệt hơn, thế hiện ờ mục tiêu, 
lực lượng tham chiến, vũ khí, hoà lực và phương tiện chiến tranh. 

- "Chiến tranh đặc biệt" được tiên hành bằng qucân đội tay sai dưới sự chi 
huy của cô' vân Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh 
cùa Mĩ nhằm thực hiện mưu đồ cơ bán là "Dùng người Việt đánh người Việt", 
"Thay màu da cho xác chết". Tiên hành " Chiến tranh đặc biệt", Mĩ - ngụy mớ 
rộng nhiều cuộc hành quân càn quét, mục tiêu là chống phcá cách mạng và bình 
định miên Nam. Chúng coi "Âp chiến lược" là quốc sách nhằm tách cách mạng 
ra khói dân đê thực hiện cái gọi lcà "Tát nước bắt cá". 

- "Chiên iranh cục bộ" với mục tiêu là vừa tiêu diệt quân chù lực vừa bình 
định miền Nam, phá hoại miền Bắc. Lực lượng tham chiến đông, gồm cả Mĩ, 
chư hấu, ngụy, trong đó quân Mĩ giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng 
lên vế SỐ lưẹ ng và trang bị. Chúng sù dụng vũ khí hiện đại, hoả lực mạnh cá 
trên bộ, trên không, trên biên, tốc độ nhanh và mở liên tục nhiều chiến dịch 
nhằm "tìm diệt" và "bình định" vào "Đất thánh Việt cộng". 

Câu 3. 

3.1. Nhĩmg thắng lợi: 

- Ngày 29 - 2 - 1973, Quân Mĩ rút khôi nước ta nhưng đế lại 2 vạn cô'vân Mĩ. 

- Chính quyền Sài Gòn phá hocại Hiệp định Pa-ri bằng chiên lược "tràn ngập 
lãnh thố" và "bình định - lân chiếm". 

- Ta thi hành nghiêm chinh Hiệp định. Do địch phá hoại trắng trợn, có hệ 
thông, ta buọc phải cầm súng chiến đâu, bcào vệ thành quả cách mạng đcã giành 
được, tiếp tục đưa sự nghiệp chông Mì cứu nước đến thắng lợi. 
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- Ngày 7 - 3 - 1973, Hội nghị Trung ương Đáng lẩn thứ 21 nêu rõ nhiệm vụ 
cách mạng miền Nam là: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, 
tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, kiên quyê't đấu tranh trên cả ba mặt 
trận quân sự, chính trị, ngoại giao. 

- Cuối nàm 1974, ta mờ đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân vào hướng 
Đổng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội trong 
chiến dịch Đường 14 - Phước Long (từ 12 - 12 - 1974 đến 6 - 1 - 1975), giải 
phóng thị xã và toàn tinh Phước Long với 50.000 dân. 

- Trong lúc đó, tại các vùng giãi phóng, đồng thời với cuộc chiếi đâu bảo vệ 
quê hương, nhân dân ta ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuâ't, cải thiện đòi 
sông và tăng nguồn dụ trử chiến lược. 

3.2. Thẳng lợi lớn nhất: Chiến thắng Phước Long ngày 6 - 1 - 1975. 

3.3. Ỷ nghĩa của chiến thắng Phước Long: 

- Chiến thắng Phước Long chứng tỏ quân chú lực Sài Gòn đã đến lúc không 
còn đủ khả năng chiêm giữ những vùng đất quan trọng trên diện rộng. 

- Làm cho tinh thần chiến đâu cùa quân đội Sài Gòn thêm hoang mang, mât 
tinh thần chiến đâu. 

- Chứng tỏ khả năng mới cùa quân dân ta có thế giành thắng lợi lớn trong 
thời gian ngắn với tôc độ nhanh. 

- Chiến tnắng Phước Long là cơ sớ đế Bộ Chính trị quyê't định giải phóng 
miền Nam trong năm 1975. 

Câu 4. 

4.1. Sự phát triển kinh tế 

- Sau Chiến tranh thê'giới thứ hai, nền kinh tế Mì phát triển manh mẽ. Biêu 
hiện: 

+ Tổng sàn phẩm quốc dân tăng bình quần hàng năm là 9%. 

+ Sản lượng công nghiệp chiếm hơn một nừa sản lượng toàn thê giới. 

+ Sản lượng nông nghiệp tăng 27% so vói trước chiến tranh. 

+ Mĩ có hơn 50% tàu bè đi lại trên biển, chiếm 3 A trừ lượng vàng thếgiới... 

- Trong khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế- tài 
chính lớn nhất thế giới. 

4.2. Nguyên nhẵn 

- Lãnh thỏ’ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, trình độ kĩ thuật cao. 

- Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 

- Mĩ áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật đế nâng cao năng suất lao động. 
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- Các chí nh sách và biện pháp điều tiết cùa Nhà nước đóng vai trò quan 
trọng thúc đấy kinh tê'Mĩ phát triển. 

4.3. Phân tích 

Nguyên nhân quyết định nhất cho sự phát triển kinh tế cùa Mĩ sau Chiến 
tranh thê'giới thứ hai đó là Mĩ áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật để nâng 
cao năng suất lao động. Mĩ là nước khời xướng đầu tiên cuộc cách mạng khoa 
học - kĩ thuCt hiện đại của thê'giới. Việc áp dụng thành công những thành tựu 
của cuộc cách mạng này đã cho phép Mĩ nâng cao năng suât lao động, hạ giá 
thành sản phẩm và điều chinh hợp lí cơ câu sản xuâ't. 

ĐỂ SỐ 7 

Câu 1. Vì sao Đàng ta triệu tập Hội nghị Ban Châ'p hành Trung ương tháng 11 
- 1939 tại Bà Điếm (Hóc Môn - Gia Định). Nội dung và ý nghĩa củc. Hội nghị. 
Câu 2. Chiên dịch nào của ta đã mờ ra một bước ngoặt lịch sử trong cuộc 
kháng chiên chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954. Diễn biến và ý nghĩa của 
chiến dịch đó. 

Câu 3. Lập bảng so sánh những điếm khcác nhau giữa Hiệp định Giơ-ne-vơ về 
Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pa-ri về Việt Nam năm 1973: hoàn cảnh 
kí kê't, nội di ng và ý nghĩa cùa Hiệp định. 

Câu 4. Công cuộc xây dựng chú nghĩa xã hội ờ Liên Xô nhũng năm đầu sau 
Chiên tranh thê' giới thứ hai diễn ra trong điểu kiện như thê' nào? Hãy nêu 
những thành tựu chính vế kinh tê' khoa học kĩ thuật cùa Liên Xô trong công 
cuộc xây dựng chù nghĩa xã hội từ năm 1950 đên nừa đầu những năm 70. 
Những thành tựu đó có ảnh hường đê'n các nước như thế nào? 

HƯỚNG oAn LÒM BAl 

I Câu 1. 

I 1.1. Vì sao 

- Tháng 9 -1939, Chiến tranh thếgiới thứ hai bùng nổ. Ở châu Âu, quân đội 
I phát xít Đức tân công nước Pháp, Chính phù phàn động Pháp đầu hàng làm 
I tay sai cho Đức (6 -1940). 

- Ở Viễn Đông, quân đội phát xít Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc và 
I cho quân tiến sát biên giới Việt-Trung. 

- Tháng 9 -1940, Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật rồi câu 
I kê't với Nhật đê’ cùng áp bức bóc lột nhân dân Đông Dương. 
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+ Thù đoạn gian xáo của Pháp: Thi hành chính Silch "kinh tê' chi huy", 
tăng các loại thuế. 

+ Thu đoạn thâm độc của Nhật: Thu mua lương thực (chủ yếu là gạo, lúa) 
theo lô'i cưỡi.g bức. 

- Dưới hai tâng lớp áp bức, bóc lột cùa Pháp - Nhật, đời sống của các tầng 
lớp nhân dân, chu yếu là nông dân bị đấy đến tình trạng cực khố, điêu đứng. 

- Trước tình hình đó, Đàng Cộng sán Đông Dương triệu tập Hội nghị Trung 
ương tháng 11 - 1939 đế chuyến hướng chi đạo chiên lược, tập trung giải quyết 
nhiệm vụ chông đế quô'c Pháp và phát xít Nhật, làm cho Đông Oương hoàn 
toàn độc lập. 

1.2. Nội dung 

- Hội nghị xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt cua cách mạng 
Đông Dương là đánh đố đếquôc và bọn tay sai, giải phóng các dân tộc Đông 
Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. 

- Hội nghị chú trương tạm gác khấu hiệu tịch thu ruộng đâ't cùa đế quốc và 
địa chù phàn bội quyền lọi cùa dân tộc, chông tô cao, lãi nặng. Khẩu hiệu lập 
chính quyển Xô viết công -nông - binh được thay thế bằng khấu hiệu Chính 
quyền Dân chù Cộng hoà. 

- Vể phương pháp đấu tranh, Đàng chuyên từ đâu tranh đòi dân sinh, dân 
chù sang đấu tranh đánh đô chính quyền cùa đếquôc và tay sai; từ hoạt động 
hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật, bâ't hợp pháp. 

- Đang chù chương thành lập Mặt trận thống nhâ't Dân tộc phán đê'Đông 
Dương thay cho Mặt trận Dân chù Đông Dương. 

2.3. Ý nghĩa 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đcàng lần tháng 11 - 1939 "đánh dâu 
bước chuyên hướng quan trọng về chỉ đạo chiến lược", thế hiện sự nhạy bén 
về chính trị và năng lực sáng tạo cùa Đàng. 

Câu 2. 

2.2. Chiến dịch mở ra bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiên chông Pháp 
từ năm 19454 đến năm 1954 là chiên dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 

2.2. Diễn biêu chiến dịch 

- Ngày 16 - 9 - 1950, quân ta mờ cuộc tân công Đông Khê, mò đầu chiến 
dịch. Ngày 18-9, quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiê'p Thâ't Khê, thị xã Cao 
Băng bị cô lập, hệ thông phòng ngự cùa địch trên Đường số4 bị lung lay. 

- Địch buộc rút khòi Cao Bằng, cho quân từ Thất Khê lên đón, yếm trợ cho 
cuộc rút lui. 
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- Ta đoán được ý định của địch nên bô' trí quân mai phục chặn địch trên 
)ường sô' 4 làm cho hai cánh quân Cao Bằng và Thâ't Khê bị thiệt hại nặng, 

lông liên lạc được với nhau. 

- Ngày 22 - 10 - 1950, chiến dịch Biên giới kê't thúc, quân Pháp phải rút lui 
khỏi Đường sô' 4. 

- Tại các chiên trường khác, quân ta hoạt động mạnh, buộc Pháp phải rút 
lui khòi thị xã Hoà Binh, phong trào chiến tranh du kích phát triến mạnh ờ 
Jình - Trị - Thiên, Liên khu V và Nam Bộ. 

2.3. Ỷ nghĩa: 

- Quyền chu động vể chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ) vế tay ta. 
Lực lượng kháng chiến đã trướng thành vê mọi mặt. 

- Với chiến thắng Biên giói, con đường nôi nước ta với các nước xã hội chu 
Ighĩa được khai thông. 

'âu 3. 


Tiêu chí 
so sánh 


Hiệp định Giơ-ne-vơ 


Hiệp định Pa-ri 


Hoàn 
cảnh 
kí kê't 


Nội dung 


Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí 
kết trong lúc thực dân Pháp bị 
thâ't bại hoàn toàn ờ chiến dịch 
Điện Biên Phù. Ta kí Hiệp 
định đế buộc thực dân Pháp 
công nhcận các quyển dàn tộc 
cơ bản của ba nước Đông 
Dương. 


Hiệp định Pa-ri được kí kê't 
trong lúc Mĩ mới chi bị thất bại 
trong chiến lược "Việt Nam 
hoá chiến tranh" ở miền Nam 
và chiên tranh phá hoại lần 
thứ hai ờ miền Bắc. Ta kí Hiệp 
định đế buộc Mì rút quân M7 
và quân đổng minh của Mĩ về 
nước, đê cho nhân dân Việt 
Nam tự quyết định tương lai 
chính trị của mình. 


- Các bên tham dự hội nghị 
cam kê't tôn trọng các quyền 
dân tộc cơ bản cuả ba nước 
Đông Dương. 

- Các bên tham chiến thực 
hiện cuộc tập kê't chuyến 
quân, chuyên giao khu vực. 

- Quân đội nhân dân Việt 


- Hoa Kì và các nước cam kết 
tôn trọng các quyền dân tộc cơ 
ban của Việt Nam. 

- Hai bên tiên hành trao trả tù 
binh và dân thường bị bắt. 

- Các bên công nhận thực tê 
miền Nam Việt Nam có hai 
chính quyền, hai qucân đội, hai 
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Nam và quân viễn chinh Pháp 
tập kết ờ hai miền Nam - Bắc. 
Sau đó, quân Pháp rút về 
nước. 

vùng kiếm soát và ba lực 
lượng chính trị. 

Ý nghĩa 

- Đánh dâu bước thắng lợi cùa 

- Đây là thắng lợi hch sử quan 


cuộc kháng chiên chông Pháp, 

trọng, tạo ra thời cơ thuận lợi 


miền Bắc hoàn toàn gicài phóng. 

đế nhân dân ta tiến lên giải 


- Buộc Pháp phái châm dứt 

phóng toàn miền Nam. 


chiên tranh xâm lược, rút hết 

- Mĩ rút quân Mì và quân đổng 


quân đội về nước. 

minh cùa Mĩ vế nước nhưng 
chưa châ'p nhận việc châm dứt 
chiến tranh ờ Việt Nam, Mĩ 
vẫn tiếp tục viện trợ cho ngụy 
tiếp tục chiên tranh. 


Câu 4. 

4.2. Điểu kiện 


- Sau Chiến tranh thê'giới thứ hai, Liên Xô bị chiên tranh tàn phá nặng nề: 
27 triệu nguời chê't, .1710 thành phô'và hơn 70.000 làng mạc bị bêu huỷ, gần 
32.000 nhà máy, xí nghiệp bị tàn phá. 

- Nhưng với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành 
thắng lợi kênoạch 5 năm khôi phục kinh tế(1946 - 1950) trong 4 năm 3 tháng. 

4.2. Những thành tựu chính 

- Kinh tê': Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thê' 
giới (sau MT). Giữa thập niên 70 chiêm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp 
thê'giới. Về nông nghiệp, Năm 1970 đạt 186 triệu tân, năng suất trung bình 
15,6 tạ/ha. 

- Khoa học - kĩ thuật: Chiêm lĩnh nhiều đinh cao của khoa học-kĩ thuật thế 
giới, đặc biệr ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kĩ nguyên chinh phục vũ trụ của 
loài người: Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân 
tạo, mờ đầu kĩ nguyên chinh phục vũ trụ. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu 
"phương Đong" đưa nhà du hành vù trụ Ga-ga-rin lần đẩu tiên bay vòng 
quanh Trái Đâ't. 

4.3. Ảnh hưởng đến các nước 
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_ Có điểu kiện giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa vể vật chất và tinh thần 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Có điều kiện ủng hộ phong trào đấu tranh giài phóng dân tộc ờ Á, Phi, Mĩ 
La-tinh. 

- Là chỗ dựa cho phong trào đâu tranh bảo vệ hoà bình và an ninh thê'giới. 


ĐỀ 5Ố B 

Câu 1. Nêu những công hiến to lớn của Nguyễn Ái Quôc trong quá trình hoạt 
động cứu nước, cứu dân từ năm 1911 đê'n năm 1930. Phân tích một cống hiến 
to lớn nhâ't. 

Câu 2. Phân tích một nguyên nhân quyết định nhất đê đưa Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 ớ Việt Nam đến thắng lợi. Vì sao Cách mạng tháng Tám thắng 
lợi có tác dụng đê'n cách mạng thếgiới. 

Câu 3. Vì sao ta chọn Tây Nguyên làm điếm quyết chiên chiên lược trong cuộc 
Tông tiên công và nổi dậy Xuân năm 1975? Cách đánh cùa ta trong chiên dịch 
Tây Nguyên như thế nào?. 

Câu 4. Vì sao nói: Toàn cầu hoá vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các 
nước đang phát triển. 

HƯỚNG DĂN LÙM Bùi 



Câu 1. 

2.2. Những côhg hiến 

- Từ năm 1911 đê'n năm 1920, ra đi tìm đường cứu nước, đến với chù nghĩa 
Mác - Lên in, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 

- Từ năm 1920 đê'n năm 1925, chuẩn bị về tư tường chính trị và tổ chức cho 
sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sàn từ ngày 6 - 1 đến ngày 
7-2-1930 đế đi đôn thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3 - 2 - 1930). 

- Soạn thào Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
vạch ra đường lôì đâu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đáng. 

2.2. Phân tích côhg hiến lớn nhất 

- Cống hiến to lớn nhâ't trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quôc đó 
là đến vơi chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn - con 
đường cách mạng vô sản. 
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_ Đến tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ tháo Luận cương của Lênin 
vế vân đề dân tộc và thuộc địa. Đến đây Người đã tìm ra con đường cứu nước 
đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường cách mạng vó sản. Người 
quyết tâm dưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường này. Người khẳng 
định: "Muôn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc, không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản". 

- Từ việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và xác định cách mạng Việt 
Nam phải đi theo con đường cách mạng vô sán để rồi Nguyên Ai Quốc tiếp 
tục hoạt động truyền bá con đường ncày vào Việt Nam, trên cơ sò đó chuân bị 
về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sụ thành lập Đảng, rồi tiến đến thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đúng quỹ đạo 
cùa cuộc cách mạng vô sản. 

Như vậy, việc tìm ra con đường cách mạng đúng đắn có tác dụng quyết 
định đôì với thắng lợi cùa cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, đây là công hiến 
lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đôì với dân tộc Việt Nam trong quá trình hoạt 
động cứu nước cùa mình. 

Câu 2. 

2.2. Phân tích nguyên nhãn quyêì định nhất: 

- Khi xác định nguyên nhân quyết định nhâ't, trước hết phải thấy rằng, 
nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quyết định, nguyên nhân khách quan chi 
có tác dụng đưa Cách mạng tháng Tám nhanh chóng giành được thắng lợi và 
ít đổ máu. Trong các nguyên nhân chú quan đó thì nguyên nhân về vai trò 
lãnh đạo của Đảng và của Hổ Chí Minh là nguyên nhân quyết định nhâ't. 

- Đảng và Hổ Chí Minh đà đề ra đường lôì cách mạng đúng đắn, sáng tạo 
phù hợp với điều kiện lịch sử Việt Nam trong cuộc đâu tranh giải phóng dân 
tộc và giải phóng giai cấp, kết họp giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với 
đường lôi cá r h mạng đó, Đàng ta và Hổ Chí Minh lảnh đạo nhân dân ta đâu tranh 
trong 15 năm, qua các lần diễn tập (1930 - 1931), (1936 - 1939), (1939 - 1945). Đặc 
biệt, khi Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - 1945), Đảng ta và Hổ Chí Minh phái 
động cao trào kháng Nhật cứu nước, làm tiền để cho tổng khởi nghĩa. Và khi 
thời cơ xuâ't hiện, Đảng ta và Hổ Chí Minh đã nhanh chóng chớp thời cơ phát 
động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc, đưa Cách mạng 
tháng Tám đêh thắng lợi cuối cùng. 

2.2. Vì sao thắng lợi Cách mạng tháng Tám có tác động đêh cách mạng thếgiới: 
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Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã góp phần chiến thắng chù nghĩa 
phát xít trong Chiến tranh thê'giới thứ hai, đã chọc thủng khâu yếu nhất trong 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yêu chúng, cổ vũ 
mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tụ giải phóng, "có anh hường trực 
tiếp và râ't to lớn đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào . 

Câu 3. 

3.2. Vì sao 

- Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng ở miến Nam, Tây Nguyên 
được xem là "nóc nhà " của miền Nam. Ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chù 
miền Nam. Với vị trí chiến lược quan trọng như vậy nên cả ta và địch đều 
muốn chiếm giữ. 

- Mặc dâV Tây Nguyên là một vị trí chiến lược quan trọng, nhưng do địch 
ch ũ quan cho rằng, ta không thê đánh rây Nguyên nên chung tạp trung lực 
lượng ờ đây mỏng và bố phòng có nhiều sơ hờ. 

3.2. Cách đánh trong chiến dịch Tây Nguyên: Cách đánh cùa ta trong chiến 
dịch Tây Nguyên là đánh nghi binh: Đầu tiên ta nô’ súng ở Plâycu đê cuốn lực 
lượng địch từ Nam Tây Nguyên lên Bắc Tây Nguyên. Sau đó, ngày 10 - 3 - 
1975, ta đánh thọc sâu vào Buôn Ma Thuột và chi trong một ngày ta giải phóng 
Buôn Ma Thuột. 

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã góp phần chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đã chọc thủng khâu yếu nhất trong 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phấn làm suy yếu chúng, cổ vũ 
mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, "có ảnh hướng trực 
tiếp và râ't to lớn đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào". 

Câu 4. 

4.2. Về cơ hội 

- Từ sau "chiến tranh lạnh", hoà bình thế giới được cúng cố, nguy cơ chiến 
tranh thế giói bị đẩy lùi. Xu thế chung cùa thế giới là hoà bình ổn định và hợp 
tác phát triển. 

- Các quốc gia đều ra sức điều chinh chiến lược phát triển và lấy kinh tế làm 
trọng điếm, cùng sự tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh te khu 

vực và quốc tế. 

- Các quốc gia đang phát triển có thế khai thác các nguồn vốn đầu tư, ki 
thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài, nhât là các tiên bọ khoa 


223 











z sơr aưrsrĩCỊ 


tZJZ7T 


ref TVCỊỊst, 


học - kĩ thuật đế có thế "đi tắt đón đầu" rút ngắn thời gian xây dựng và phát 
triển đâ't nươc. 

4.2. Về thách +hức 

- Các nước đang phát triển cần nhận thức đẩy đù sự cần thiết tất yếu và tìm 
kiêm con đường, cách thức hợp lí nhâ't trong quá trình hội nhập quôc tế - phát 
huy thế mạnh; hạn chê” tói mức thâp nhâ't những rủi ro, bâ”t lợi và rả sai lầm; có 
những bước đi thích hợp, kịp thời. 

- Phần lớn các nước đang phát triên đều từ điếm xuâ't phát thấp về kinh tê' 
trình độ dân trí thấp, nguồn nhân lực đào tạo có châ't lượng còn nhiều hạn chê' 

- Sự cạnh tranh quyê't liệt của thị trường thế giới và các quan hệ kinh tê' 
quốc tế còn nhiều bâ't bình đắng, gây nhiều thiệt hại đôì với các nước đang 
phát triển. 

- Vân đề sử dụng có hiệu quả các nguồn vồn vay nợ vần còn bâ't hợp lí. 

- Vân đề giữ gìn và bảo vệ bàn sắc văn hoá dcân tộc, kê't hợp hài hoà giữa 
truyền thống và hiện đại cần được lưu ý. 

ĐỂ SỐ 9 

Câu 1. Khi vể đến Quảng Châu - Trung Quôc, Nguyễn Ái Quốc thcành lập tổ 
chức nào đế truyền bá chú nghĩa Mcác - Lênin về Việt Nam? Ý nghĩa sự ra đòi 
và vai trò Nguyễn Ái Quốc đôì với tô’ chức đó. 

Câu 2. Vì sao Nhật bâ't ngờ làm cuộc đáo chính Pháp ngày 9 - 3 - 1945? Chu 
trương của Dàng Cộng sản Đông Dương trước tình thế đó. 

Câu 3. Hãy nêu những nét chính vè cuộc đâu tranh cùa nhân dân ta từ sau 
ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 6 - 3 -1946. 

Câu 4. Nhừ.ig điếm khác nhau cơ bản cùa phong trào giãi phóng dân tộc ở 
châu Á, châu Phi với khu vực Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì 
sao có sự khác nhau đó? 


HƯỚNG dAn LÉIM bai 

Câu 1. 

1.1. Khi về đến Quáng Châu - Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc liên hệ với những 
thanh niên yêu nước trong tô chức Tâm tâm xà rồi đi đến thành lập Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên (6 -1925) đế thông qua tổ chức đó, truyền bá chù 
nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam. 

1.2. Ỷ nghĩa của việc thành lập Hội 
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Thông qua hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, chủ nghĩa 
Mác - Lên in lần lượt được truyền bá vào trong nước,'Có tác dụng thúc đẩy 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. 

- Việc thành lập Hội là sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nain. 

1.3. Vai trò cùa Nguyễn Ái Quốc 

- Sáng lập và lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

- Vạch ra mục đích và chương trình hoạt động cùa Hội. 

- Mở các lớp huân luyện đế trang bị chú nghĩa Mác - Lênin cho những 
thành viên của Hội. 

- Xuâ't bàn báo Thanh niên và tác phấm Đường kách mệnh làm cơ sớ lí luận 
cho việc truyền bá chú nghĩa Mác - Lênin về nước. 

Câu 2. 

2.1. Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9 - 3 -1945 

- Chiên tranh thế giới bước vào giai đoạn kê”t thúc, Đức liên ':iê”p thât bại, 
Nhật khôn đôn. 

- Thù đô Pa-ri được giải phóng, Chính phù Đờ Gôn về Pa-ri. Thực dân 
Pháp ở Đông Dương ráo riết hoạt động chờ đợi quân Đồng minh. 

- Tinh thế trên buộc Nhật phải đảo chính lật đô’ Pháp để độc chiêm Đông 
Dương, không cho Pháp ngóc đầu dậy. 

2.2. Chủ trưcmg của Dâng 

- Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại 
làng Đình Bang (Từ Sơn - Bắc Ninh), ngày 12 - 3 - 1945, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng ra Chi thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động cùa chúng ta". Bản chỉ 
thị nhận định: cuộc đào chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu săc, 
nhưng những điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi. Phát xít Nhật trở thành kẻ 
thù chính cùa nhân dân Đông Dương. Khâu hiệu "Đánh đuổi Pháp-Nhật được 
thay bằng khẩu hiệu "Đánh đuôi phát xít Nhật". 

- Hình thức đấu tranh từ bâ't hợp tác, bãi công, bãi thị đến biêu tình, thị uy, 
vũ trang, du kích và sẵn sàng chuyên qua hình thức tổng khởi nghĩa khi có 
điều kiện. 
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- Hội nghị chủ trương phát động " Cao trào kháng Nhật cím nước mạnh mẽ làm 
tiền đề cho cunc tôhg khởi nghĩa ". 

2.3. Thực hiện chủ trương 

- Vùng thượng du và trung du Bắc Kì: Chiến tranh du kích được đẩy mạnh. 
Việt Nam giải phóng quân ra đời. Khu giải phóng Việt Bắc trờ thành căn cứ địa 
vững chắc cho cả nước. 

- Vùng đô thị: Mít tinh, biểu tình, diễn thuyê't, các đội danh dự Việt Minh 
trừ khử Việt gian nguy hiểm. 

- Bắc Kì và Bắc Trung Kì: Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói. 

- Các nhà lao: Chiên sĩ cộng sản vượt ngục...Tù chính trị Ba Tơ nổi dậy đánh 
chiêm đổn giặc, lập chính quyền cách mạng và đội du kích Ba Tơ. 

- Cao trào kháng Nhật, cứu nước biến thành cao trào tiền khởi nghĩa, đã tạo 
nên một khí thế sẵn sàng Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 

Câu 3. 

3.1. Kháng chiến chôhg thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ 

- Đêm 22 rạng 23 - 9 - 1945, Pháp đánh úp trụ sờ Uỷ ban nhân dân Nam Bộ, 
mở đẩu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. 

- Nhân dan Sài Gòn - Chợ Lớn tiến hành tổng bãi công, bãi thị, oãi khoá, tập 
kích quân Pháp... 

- Quân Pháp được tăng viện, đánh chiếm các tinh Nam Bộ, Nam Trung Bộ. 

- Trung ương Đảng, Chính phủ và Chù tịch Hổ Chí Minh phát động phong 
trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. 

3.2. Đâìi tranh chôhg quàn Tướng và bọn phản cách mạng 

- Sách lược đâu tranh của ta đôi với quân Tưởng và bọn tay sai: Hoà hoãn, 
tránh xung dột, giao thiệp thân thiện và lãnh đạo nhân dân đâu tranh chính trị 
với quân Tưởng một cách khôn khéo, đổng thời kiên quyê't trừng trị bọn tay 
sai. Bằng cách cho bọn tay sai của Tưởng 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu 
cử và một sốghếBỘ trường trong chính phủ Liên hiệp. 

- Cho Tường một sô'quyển lợi trước mắt vể kinh tê'. 

- Kiên quyết trân áp bọn phản cách mạng. 

Câu 4. 

4.1. Nét khác nhau: 

- Châu Á, châu Phi đâu tranh chống lại bọn đê quôc thực dân và bọn tay sai 
để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập và chù quyền. 
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- Khu vựr Mĩ La-tinh đấu tranh chông lại các thê' lực thân Mĩ để thành lập 
các chính phù dân tộc, dân chù qua đó giành lại độc lập và chủ quyền dân tỘC- 

4.2. Vì sao: 

- Châu Á, châu Phi là thuộc địa, nừa thuộc địa hoặc phụ thuộc vào chủ 
nghĩa tư bản. độc lập và chủ quyển đã bị mâ't, nên nhiệm vụ đâu tianh là giành 
lại độc lập và chù quyên đã bị mât. 

- Khu vực Mĩ La-tinh vốn là những nước cộng hoà độc lập, nhưng thực tếlà 
thuộc địa ki 211 mới cùa Mĩ, nên nhiệm vụ đâu tranh là chống lại các thê' lực 
thân Mĩ đê thành lập các Chính phù dân tộc dân chù, qua đó giành lại độc lập 
và chù quyển của dân tộc. 

ĐỀ SỐ lũ 

Câu 1. Nêu tóm tắt những sự kiện chính của Chiến tranh thê'giới thứ hai từ 
tháng 9 năm 1939 đến tháng 6 năm 1941. Tác động của những sự kiện đó đến 
cách mạng Việt Nam thời kì này. 

Câu 2. Phong trào nào trong cách mạng miền Nam từ nấm 1954 đê'n năm 1975 
đưa cách mang miền Nam tiến lên một bước nháy vọt? Nêu di£n biên và ý 
nghĩa của sự kiện đó. 

Câu 3. Trình bày những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của ta trong cuộc 
kháng chiên chống Pháp (1945 - 1954). 

Câu 4. Tóm tắt cuộc kháng chiến chông Pháp cùa nhân dân Lào (1945 - 1954). 
Nêu mối quan hệ cùa cách mạng Việt - Lào trong thời kì này. 

HƯỚNG DÊIN lam bai 

Câu 1. 

2.2. Nêu tóm tắt: 

- Ngày 1 - 9 - 1939, Đức xâm chiêm Ba Lan; Chiên tranh thê giới thứ hai 
bùng nổ. Tháng 6 - 1940, Đức đánh chiếm nước Pháp, chính phù Pháp đẩu 
hàng Đức. Cuối năm 1940 đầu năm 1941, Đức mở rộng chiêm đóng các nước 
Đông và Nam Âu cùng bán đào Ban Căng. Tháng 6 - 1941, phát xít Đức tân 
công Liên Xô. 
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- Ở Viễn Đông, quân phiệt Nhật mờ rộng xâm lược Trung Quốc. Mùa thu 
1940, phát-xít Nhật vào Đông Dương, từng bước biến Đông Dương thành căn 
cứ chiến tranh và thuộc địa của chúng. 

1.2. Tác động âch Việt Nam 

- Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông 
Dương đã thi hành chính sách thời chiên, thằng tay đàn áp Đàng Cộng sản 
Đông Dương và phong trào cách mạng của nhân dân ta, thực hiện chính sách 
"kinh tế chi huy", vơ vét của cải, huy động sức người phục vụ cho chiến tranh 
đế quốc. 

- Khi Nhạt nháy vào Đông Dương, thực dân Pháp đã nhanh chóng câu kê't 
với Nhật áp bức nhân dân các nước Đông Dương. Mâu thuân giữa các dân tộc 
ờ Đông Dương với đếquôc phát - xít Pháp - Nhật là mâu thuân chù yếu, gay 
gắt nhất. Giải phóng các dân tộc Đông Dương khỏi ách thống trị của Pháp - 
Nhật trờ thành nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách nhất. 

Câu 2. 

2.1. Đó là phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960) ờ miền Nam. 

2.2. Diễn biên : 

- Cuộc nổi dậy ờ Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bắc Ái (Ninh Thuận) tháng 2 - 
1959. Ở Trà Bổng (Quảng Ngải) tháng 8 - 1959, rồi lan ra khắp miền Nam 
thành cao trào cách mạng, tiêu biểu với cuộc "Đổng Khổ 1 "’ ờ Bến Tre. 

- Tại Bên Tre, ngày 17 - 1 - 1960, cuộc "Đổng Khởi" nố ra ở ba xã điếm là 
Định Thuý, Bình Khánh và Phước Hiệp thuộc huyện Mò Cày rồi I.hanh chóng 
lan ra các huyện lân cận. 

- Hoà nhịp với cuộc "Đổng khởi" ớ Bến Tre, nhân dân các tinh Tây Ninh, Mĩ 
Tho, Tân Ai., Trà Vinh, Bạc Liêu, Rạch Giá, cà Mau, Châu Đốc, Long Xuyên, 
Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiến Phong, Kiến Tường...đổng lont nối dậy, làm chù 2/3 
xã â'p. Từ giữa năm 1960 trớ đi, phong trào "Đổng Khởi" lan ra khắp các tinh từ 
Cà Mau các ảnh ven biến miền Trung và Tây Nguyên. 

2.3. Ý nghĩa: 

- Phong trào "Đổng khởi" thắng lợi đánh dâu bước ngoặt của cách mạng 
miền Nam, chuyến cách mạng từ thếgiử gìn lực lượng sang thê'tiên công. 

- Châm aứt thời kì ổn định tạm thời chế độ thực dân mới của Mĩ ở miền 
Nam, mờ ra thời kì khủng hoảng cùa chếđộ Sài Gòn. 
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Cầu 3. 

3.1. Trước những khó khăn cùa Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám, nhâ't là 
âm mưu thôn tính cùa thực dân Pháp; để đẩy nhanh quân đội Tường về nước, 
ngăn chặn một cuộc chiến tranh quá sớm và tranh thù thời gian chuẩn bị lực 
lượng cho một cuộc kháng chiên lâu dài, Chủ tịch Hổ Chí Minh kí với đại diện 
Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ (6 - 3 - 1946). Theo đó, Chính phù Pháp công 
nhận nước Việt Nam là một quôc gia tự do, có chính phù, nghị viện, quân đội 
và tài chính riêng, nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 

3.2. Việc kí Hiệp định Sơ bộ ta đã loại trừ bớt ké thù, tập trung lực lượng vào 
kẻ thù chính là thực dân Pháp. Ta có thêm thời gian cùng cô'lực lượng. 

3.3. Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ ta tranh thủ cúng cô', xây dựng và phát triển lực 
lượng vế mọi mặt: thành lập Liên Việt, Tông liên đoàn lao động Việt Nam...xây 
dựng và cũng cố các lực lượng vũ trang. Nhưng Pháp vẫn gây xung đột ờ Nam 
Bộ, lập Chính phù Nam Kì tự trị, tăng cường khiêu khích, làm thâ't bại cuộc 
đàm phcán ờ Phông-ten-nơ-blô (Pháp). 

3.4. Ngày 14 - 9 - 1946: Hổ Chí Minh kí với Chính phù Pháp bản Tạm ước tiếp 
tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hoá ở Việt Nam đê có 
thời gian xây dựng và củng cô' lực lượng, chuân bị cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp mà ta biết chắc chắn nhất định sè nô ra. 

3.5. Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6 - 3) và Tạm ước (14 - 9) - 1946, thực dân Pháp 
bội ước, nhán dân Việt Nam phải tiến hành kháng chiến toàn dâ.ì, toàn diện, 
trường kì và tự lực cánh sinh, giành thắng lợi trong các chiến dịch Việt Băc 
1947, Biên giới 1950.., kê't thúc bằng cuộc tiến công chiến lượng Đông - Xuân 
1953 - 1954 mà đinh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, đưa đến việc kí kê't Hiệp 
định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương. 

3.6. Với Hiệp định Giơ-ne-vơ (21 - 7 - 1954), thực dân Pháp buộc phải công 
nhận các quyển dân tộc cơ bàn cùa ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia là 
độc lập, chù quyền, thông nhằ't và toàn vẹn lãnh thổ. 

Câu 4. 

4.1. Tóm tắt 

- Ngày 1? - 10 - 1945, nước Lào tuyên bô' độc lập. Tháng 3 - 1946, thực dân 
Pháp trở lại tái chiếm Lào. Nhân dân Lào một lẩn nữa phải cầm súng kháng 
chiên bào vệ nền độc lập của mình. 

- Từ năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Lào ngày càng 
phát triển, lực lượng cách mạng ngày càng trưởng thành. 
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- Trong những năm 1953 - 1954, quân dân Lào đã phôi hợp cùng với quân 
tình nguyện Việt Nam mở các chiến dịch Trung Lào, Hạ Lào, Thượng Lào..., 
giành thắng lợi to lớn. Những cuộc tân công này đã phối hợp chặt chẽ với 
chiến trường Việt Nam, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phú, góp phần vào 
chiến thắng chung cùa nhân dân ba nước Đông Dương. Hiệp định Giơ-ne-vơ 
vê' Đông Dương (tháng 7 - 1954) đã thừa nhận độc lập, chủ quyến và toàn vẹn 
lãnh thô cùa Lào, công nhận địa vị hợp pháp cùa các lực lượng kháng chiến Lào. 
4.2. Môĩ quan hệ 

- Tháng 4 - 1953, bộ đội Việt Nam phôi hợp với bộ đội Pathét Lào mờ chiến 
dịch Thượng Lào, giải phóng Sầm Nưa, một phần Xiêng Khoáng và tinh Phong 
Xa Lỳ. Căn cứ kháng chiên Lào được mở rộng và nôì liền với Tây Bắc Việt Nam. 

- Tháng 12 - 1953, phôi hợp với bộ đội Pathét Lào, bộ đội Việt Nam mờ 
chiên dịch Trung Lào, giãi phóng thị xã Thà Khẹt và toàn bộ tinh Khăm Muộn, 
uy hiếp Sê-rô. 

- Đầu năm 1954, phôi hợp với một sô'đơn vị bộ đội Pathét Lào, bộ đội Việt 
Nam mờ chiến dịch Thượng Lào, mớ rộng căn cứ kháng chiến cho nước bạn Lào. 

- Những tnắng lợi cùa quân dân Việt - Lào trong giai đoạn cuôì của cuộc kháng 
chiến chông Pháp đã buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ (21 - 7 - 1954), công 
nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương. 
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